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Saigon, le 28 Février 1939 


Cher Père François Binh 


Je vous félicite et vous remercie d'avoir 
écrit un beau livre sur le Saint-Sacrifice de 
la Messe, sur la Communion, sur les Visites 
au Saint-Sacrement. Vos pieux enseigne- 
ments augmenteront la dévotion des chré- 
tiens annamites pour la Sainte-Eucharistie. 


Le Sacrifice de la Messe perpétue le sacri- 
⁄ * 

fice de la Croix el nous en applique les mé- 
rites. Il mel à notre disposition le Christ 
victime, devenu notre victime. 

Ne nous étonnons pas que Jésus descende 
sur l'autel au moment même où le prêtre 
prononce les paroles de la consécration a la 


ij 
messe : le téléphone ne nous Iransmel-il pas 
immédiatement les paroles de personnes très 
éloignées de nous. 

Jésus réside sur nos aulels non comme un 
souverur de notre imagination, comme une 
idée abstraite de notre esprit, mais comme 
une réalité indépendante de nous. 

Ce n'est ni une image de Jésus, ni un 
morceau de la vraie croix. C'est Jésus lui- 
même qui devient notre hôte par la trans- 
substantiation el notre nourriture par la 
communion. 

C'est le Verbe qui était dès le commence- 
ment et qui est Dieu. C'est le Verbe qui s'est 
fait homme et a habité parmi nous, qui a 
mulliplié les miracles pour prouver la divi- 
nité de sa mission, est mort sur la croix 
pour racheter tous les hommes, est ressuscité, 
est monté au ciel où, comme Homme-Dieu, 
il est toujours prêt à intercéder pour nous, 
victime pour l’expiation de nos péchés ; el à 
nous accorder, comme Fils de Dieu égal à 
son Père, les grâces dont nous avons besoin 
pour notre salut. 
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Durani le Saint-Sacrifice de la Messe, 
surtoui après la communion, et pendant les 
visites au Saint-Sacrement, n'oublions pas 
de prier pour que Jésus-Hostie ait pitié des 
nombreux païens qui nous entourent, et 
pour que ceux-ci ne résistent pas à la grâce 
afin qu'ils puissent jouir, avec nous, du 
bonheur du ciel. 

Je souhaite, Cher Père, que votre livre 
soit lu par beaucoup de personnes afin que 
Jésus-Hoslie soit plus honoré et plus aimé : 
votre beau livre est très pratique, il fournit 
aux fidèles annamites des méthodes variées 
pour assister à la messe, communier, ef 
faire la visite an Saint-Sacrement. 


+ 1. DUMORTIER 


év. vic. apost. de Saigon. 


TÒA GIÁM MỤC 
Địa PHẬN SAIGON 


—— 


Saigon, le 28 Février 1939 


Kính Cha Phanxicô yêu dấu. 


Ta ban khen oà cảm ơn cha đã dọn một 
bồn sách 151 vë Lễ tế Misa, vë sự chịu lễ | 
cùng sự oiếng Mình Chúa. Lời đạo đức .. 
cha day trong sách ау йі sẽ làm cho giáo 
hữu. Annam thêm lòng tôn kính phép 
Thanh Thé hơn. 


Lễ Misa hằng binh truyền lại oiệc tế lë |. 


trên thánh giả và ban bố cho chúng lôi công 
nghiệp lễ ấu, cho chúng tôi hưởng nhờ 
Chủa Kirixitô lế l mình xưa ра lai nên 
của lễ cho chủng tỏi bây giờ. 


Đức Chúa Giêsu hiện xuống trên bàn thờ f. 


hồi thầu са làm lễ đọc lời Chùa truyền, thì 
nào có gì lạ đâu : Ví như тау truyền thỉnh ` 
thông lời những kẻ ở chốn xa thấu tai ta 
nhắp nháy оду. 


у 

Đức Chúa Giêsu ngự trên các ban thờ 
bây giờ, chẳng phải là nhw môt sự gi trí 
vè bày cho nhớ đâu, song thật là Chúa hiền 
hiện, dầu tin hay không mặc lòng. 

-= Chang phải là một hình ảnh Đức Chúa 
Giêsn, căng không phải là miếng câu thánh 
giá thái. Ау là chính that Đức Chúa Giêsu 
đỗ nhà chúng tỏi, bởi phép Chúa đồi tính 
bánh, và làm của nuôi chúng tôi khi 
rước lễ. 

Ау là Ngỏi Hai đã có từ trước од cùng 
vå là Đức Chúa Trời thật. Ау là Ngoai Hai 
làm Người và ở giữa chúng tỏi, có làm 
nhiều phép lạ chứng mình là Chúa ra đời, 
đã chịu chết trên cây thánh giả mà cứu 
chuộc hết mọi người, đã sống lại, đã thăng 

- thiên, ngự trên trời là Chúa làm người mà 
chữa bàu chúng tỏi luôn, cứ viéc đền lội 
chúng tôi vi đã làm của lễ hi sinh, lai ban 

__ những ơn cần Кір cho chúng tỏi được rồi, 
bõi là Con Đức Chúa Trời đồng quyền 
cùng Đức Chúa Cha. 

Đang lúc xem lễ Misa, nhứt là sau khi 
rước lễ cùng khi oiếng Minh Thánh Chùa, 
chúng tôi chớ quên cầu xin Đức Chúa 


к. 


vi 
Giêsu ngự trong Hình bánh doûi thương 
đa số kẻ ngoại ở quanh mình, hầu cho 
những kẻ ấu nghe theo ơn Chúa mà sau 
dàng hưởng phước trên trời voi chúng tôi. 
(y cha, Ta cầu chúc cho có nhiều người 
đọc sách của cha, ngõ cho Đức Chúa Giêsu 
ngự trong Hình bánh được tôn trọng và 
được kinh mến hơn nữa : Sách tốt lành 
của cha đó lai tiện dụng chỉ nhiều cách 
thức giúp bồn đạo Viêt-Nam xem lễ, rước 
lễ, và vièng Mình Thánh Chúa nên. 


+ ISIBÔRÔ 


Giám mục Saigon 


DINH GIÁM MỤC 
š ĐỊA PHÂN VINH-LONG 
| “чо? 
Vĩnh-long, le 19 Mars 1939: 


Kinh Cha yêu dấu, 


Та đã xem qua ba quụền sách cha dä 
don оё sự xem lễ, rwó'e lễ và chầu Minh 
Thánh Chúa, {hi Та dám chắc những sách 


ấu sẽ sinh nhiều ích cho bón đạo, ой nhứi 
là cho các nhà viên tu. Vi chưng cha đã 
chịu khó cắt nghĩa r ràng các 12 giục ta 
phải năng xem lễ, rước lễ, và chầu Minh 
Thánh — các bài ấu dùng làm cối yếu bài 
gâm hay là bài giảng cũng được — lai cha 
đã công phu lựa lặt chỉ оё nhiều cách thức 
- giúp ai nấu làm các vic lành ấu dễ dàng 
оа sốt sàng hơn. Nhờ đó mà Кё nguội lạnh 
động lòng ham muốn ; kê vi quen mà nhàm, 
lờn thì sốt sắng nóng пау lai. 
Anh em bạn thầu cå nhờ đó mà thi hành 
_ mẩu điều Công đồng chung Đồng Dương 


viij 
khuuen giuc (lib. IV, 206, 207, 208, 215, 
220), là giảng оё Minh Thánh Chúa trong 
сас buôi chầu trọng thề vå năng giuc giả 
bón đạo di xem lễ, xem lề cho trúng cách, 
xin lễ, và rước lễ. 

Vậu Ta vui lòng chúc lành cho cha, cho 
quyền sách qui báu näy và cho những Кё 
đọc những sách ấu, hầu ai nấu sinh lòng 
sốt sång kinh тёп Chúa trong Phép Thánh 
TRE : ấu là phần thưởng lòng cha ao ước. 


 PHÉRÔ 


Giám mue Vinh long 


` 


À À 
VE LE MISA 


Lược dẫn 


Người ta là vật thọ sinh, sống chết 
đều bổi tại nơi Đức Chúa Trời thấy 
thầy. 

Mà sống lành chết rỗi, cũng tại mình 
giữ nghĩa Chúa nên. Nếu mà sa phạm 
giải răn Chúa cách nặng, không chịu 
hối cải, là bất nghĩa cùng Thiên Chúa 
chí linh phép tắc, thì dáng phạt vô 
cùng, không trông ai cầu cứu cho rôi. 

Phải nhờ Chúa Trời Ngôi Hai đem 
lòng thương xót mà thôi. Thật Chúa đã 
xót phận hèn tội lụy loài người,đến đồi 
đã giáng sanh ở thế 33 năm, những làm 
gương lành, dạy đàng chơn thật, rồi 
chịu nạn chịu chết mà cứu chuộc thiên 
hạ cho khỏi trầm luân khốn khô 
đời đời. 


ij LƯỢC DẪN 


Chủa Ngôi Hai ra đời chẳng có chịu 
chết chuộc tội cho rồi thì thôi đâu. 
song còn lập bảy phép Bí tích mà di 
truyền lại, như máng thông on cứu 
chuộc cho tới tận thế. 

Vã trong. các phép Bi tích Chúa Cứu 
thế đề truyền lại,thì có phép Mình thánh 
Người, cũng gọi là phép Thánh thë. 

Phép Bi tích nầy trọng vọng hơn 
hết, vì Đức Chúa Giêsu còn sống ngự 
Яр trong hinh bánh rượu, như xưa đã 
ở nhần tiền trong nước Giudêu : Cho 
nên đáng kinh thờ tôn trọng mọi dàng! 

Ấy là đều chơn thật Chúa Giêsu |, 
Kirixitô là Đức Chúa Trời xuống thế f; 
phản hứa trước khi lập phép cực trọng 
nầy, mà rằng: Tao nói thật, Tao nói. 


thải cùng chúng bay ; ké nào tin 1ao |: 
thì däng sống đời đời... Tao là bánh. 


bỡi lrời mà uống. Hë ai ăn bánh näy» 
thì sè đăng sống đời đời, mà bánh Tao 
sẽ ban cho bay. là thit Tao làm cho де А 
gian đặng sống. (Joan VI.) 


LƯỢC DÁN ij 


Sau đến thì Chúa định lập phép Bi 
tích nầy, là đêm áp ngày chịu nạn, 
Người cầm bánh bột mì trong tay và 
phán rằng : Näy là Minh Tao ; bay Айу 
cất lấu mà ăn. Đoạn lại cầm chén rượu 
nho và phán rằng : Nầu là Máu Tao, 
hầu cất läy mà uống. Nhùng lời ấy đích 
thật гб ràng; chẳng có lời nào chắc 
chắn hẳn bằng lời Chúa Trời. 

Các thánh Tông đồ dạy lại đều ấy tỏ 
tường trong Hội thánh, theo ý Thầy 
thánh mình. Mà lại sau khi Đức Chúa 
Thánh Thần hiện xuống, các thánh ấy 
khỉ sự làm 1 cùng cứ làm luôn, và cho 
bồn đạo chịu lễ mỗi ngày nữa. - Chính 
mình Đức Chúa Giêsu hiện đến riêng 
cùng ông thánh Phaolồ mà dạy về 
phép Bí tích nhiệm mầu nầy, như lời 
ông thánh ấy ký bia trong Sấm truyền 
rằng: Thầy dà truyền cho anh em sự 
Thầu đầ học cùng Chúa, là ban đêm 
bữa Đức Chúa Giêsu chịu nộp cho quân 
dữ, thì Người cầm lấu bánh, và khi 
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iv LƯỢC DẪN 


cảm ơn Đức Chúa Cha đoạn, Người bé 
bánh ra và phán rằng : Chúng bay hầu 
cất lấu оа Айу än: Nầu là Minh Тао 
sẽ chịu nộp vi bay; chúng bay hầu 
làm sự nầu mà nhớ Tao. Cũng môt thề 
ấu, khi ăn bữa tối đoạn, Người cầm 
lấu chén rượu nho mà phán rằng : Chén 
nầu là sự giao kết mới trong Máu Tao 
sẽ đồ га. Hë lần nào chúng bay sẽ uống 
chén näy, thì hàu làm ойу mà nhớ đến 

Гао. Vì chưng hề lần nào chúng bay än 
_bánh näy vå uống chén näy, thì bay sẽ 
rao lại sự Chúa chịu nạn chịu chèt, cho 
tới khi Người đến lại. Ау ойу hê Кё nào 
ăn bánh näy hay là uống chén Máu 
Chúa chẳng nên, thì Кё ấu mắc lội 
phạm đến Minh thánh cùng Máu thánh 
Chúa. (I. Cor. ХІ, 23 et seq. ) 

Các vì Giáo Tông, сас đức Giám mục, 
các Thánh sư, các dáng thông minh 
đạo đức mọi đời, đều có lòng tin kính 
và giảng dạy như vậy hết. Lại nữa có 
muôn veo giáo hữu lớn nhỏ, nam пй, ` 


— 
LƯỢC DẪN у 


liều minh chịu tử vì đạo cho däng làm 
chứng có Đức Chúa Giêsu ngự thât 
trong Hình bánh rượu. 

Sau nữa Đức Chüa Trời có làm 
nhiều phép lạ chán chường từ xưa 
nhần nay, mà làm chứng trong phép 
Thánh thề chẳng còn bánh rượu nữa, 
song có thật Đức Chúa Giêsu ngự thật 
đó mà thôi: Khi thì Chúa hiện hình 
trẻ mới sanh trong máng cỏ ; hoặc hình 
người lớn như hồi chịu nạn. Khi thì 
Chúa dùng hình bánh hình rượu mà 
chữa đã bịnh tật cách hiển bít, hoặc 
phạt nặng những ké phạm sự thánh, 
nói lộng ngôn, vô phép với Chúa trong 
phép Bi tích. 

Như vậy là chứng cở гб ràng minh 
bạch có Đức Chúa Giêsu Kirixitô sống 
thật,còn hiện tại trong phép Thánh Thé, 
song dùng hình bánh che oai thể ; chở 
chẳng phải Chúa lập phép Bi tích nầy 

{| đề làm dấu tícb nhắc nhớ, hay là đề 
| trử sức lực cùng phép tắc mình, như 


vi LƯỢC DẪN 
thề phe đạo lạc Phần giáo biến cải bia 
đặt, và cắt nghĩa trớ trêu như vậy дац: 
Вӧі dé cho nên các thánh Su trong 
Hội thánh дау: Phép Bích tích Thánh 
Thè Đức Chúa Giêsu lập là đề mà Nói 
tiếp cùng Mở rộng sự Chúa dà giáng 
sinh ra trong khắp hết thế gian, cho có 
đời nầy qua đời nọ; và cao rao phép 
Bí tích cực thánh nầy là chỉn thật 
phương thế thờ phượng Đức Chúa 
Trời cho xứng đáng, cùng làm cho mọi 
lề phép Hội thánh ra oai nghỉ rực rỡ, 
như mặt trời sáng giữa thế gian; cũng 
là nơi trung tim các thánh thông công, 
là chính chỗ cho Hội thánh khới hoàn, 
Hội giao công và Hội luyện hình hòa 
hiệp cùng nhau cách rất lạ lùng. 
II.— Đức Chúa Giêsu lập phép Bi tích 
Thánh Thé vì ba ý nầy: M6! là, cho 
đặng nhớ công on Chúa đã chuộc tội 
chịu chết vì ta; Hai là, cho đặng nên 
lương thực thiêng liêng nuôi linh hồn 
ta; Ba là, cho đặng ở lại cùng ta cho 
đến tận thé. 


LƯỢC DẪN vij 


Theo ý thử nhứt, thì Chúa lập lễ Mi- 
sa đề cho ta nhở cùng hưởng nhờ công 
ơn Người đã tế lễ mình trên Thánh 
Giá xưa. Vì vậy mà rày Hội thánh dạy 
phải năng xem lễ, và buộc đi xem lễ các 
ngày Chúa nhựt cùng mấy ngày Lễ Cả. 

Theo ý thứ hai, thì Chúa dùng bánh 
cùng rượu mà lập phép Bi tích nầy, là 
chỉ ý muốn nên của ăn thiêng liêng hầu 
. dàng hiệp với ta cho tận tình chí thiết, 
cùng nuôi linh hồn ta cho đặng sống . 
trong ơn nghĩa thánh ở đời nầy, mà 
sống miên trường đời sau. Vậy cho nên 
rày Hội thánh dạy phải rước lễ, và 
khuyên giục rước lễ hằng ngày nữa. 

Theo ý thứ ba, thì Chúa muốn ở lại 
dưới thế nầy đêm ngày mà dạy dô, ủi 
an phù tri ta luôn, như thuở Người 
sống ở trong nước Giudêu xưa. Chó 
nên rày Hội thánh dạy đề Mình Thánh 
Chúa trong các nhà thờ lớn nhỏ, và 
- kêu mời ta đến viếng thăm chšu Chúa 
_ à dé. 


viij LƯỢC DẪN 


Phäi chi mọi người giáo hữu hièu 
biết thánh trí và lòng khoan bác Chúa 
Cứu thế rất cao rộng trong phép Bí 
tích cực trọng nầy ! Phải chỉ mọi người 
trong bồn đạo ta đem lòng tin tưởng 
như thể ấy, thì đâu mà có trễ nải đến đỗi 
bó xem lễ, bó rước lễ, bó nhà thờ hiu 
quạnh như đã từng thấy bấy lâu пау! 

Ấy bỡi trước đã không nghe dạy 
cho đủ, cũng bôi sau rồi chẳng mộ 
nghe giảng, hay là đọc lại sách nào về 
phép Mình Thánh Chúa. Có khi lấy nễ 
it gặp được mấy thiên sách về đều ấy 
chăng. 

Nhơn gi lề ấy tôi ước ao cho có thêm 
itnhièu bài giẳắng giải về phép Thánh Thề 
Bi tích : riêng về lễ Misa, về sự Rướe 
lễ, về sự viếng Mình Thánh Chúa; 
cho nên tôi dọn sách nhỏ nầy, cho 
vừa đủ theo sức bồn đạo thường ; chia 
ra ba thiên ; mỗi thiên có hai phần. 

Phần thứ nhứt dạy những đều phải ` 
tin về Lễ Misa, về sự rước lễ, về sự ` 


LƯỢC DÁN ix 


chầu Minh Thánh Chúa, theo đức tin 
trong Hội thánh và lý đoán các Thánh 
str dạy xưa nay. 

Phần thứ hai chỉ những kinh bồn 
đạo dùng đặng, mà giúp mình xem lé, 
rước lễ, viếng Chüa cho nên. 

Vốn tôi tài sơ trí bần, lại ít kính mến 
Chúa, song tôi cả lòng trông cậy Rất 
Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất 
nhơn từ lân màn thương xót tôi, và 
Rất thánh Đức Bà khoan nhơn thay 
bàu chữa phù hộ chở che tôi. 


F. B. 
Mi-chänh 1958. 
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À À 
VE LE MISA 
PHẦN THỨ NHỨT 


ĐOẠN THỨ NHỨT 


Lễ Misa là lễ nào và trọng vọng 
làm sao. 


Misa là lễ tế Đức Chúa Giêsu dưng 
lại cho Đức Chúa Cha Mình thánh Máu 
thánh cùng linh hồn mình, mà thượng 
tiến thờ phượng Chúa cả cho cân xứng, 
và cho loài người ta đặng mọi sự lành. 

Vậy lễ Misa là một của lễ tế trên núi 
Calavariô xưa, vì cũng là một Đấng 

“hành chánh tế, là Đức Chúa Giêsu 
chúc : — vì cũng là xác thịt cùng máu 
Chúa Giêsu ấy, chẳng phải dưng của 
gì khác, hay là máu thịt vật nào đâu. 

Lễ làm trên bàn thờ bây giờ và lễ 

16 trên thánh giá xưa cũng là một như 


k 
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nhau ; có khác cách bề ngoài vài ba 

đều nầy mà thôi : Môt là, thuổ xưa trên | 
núi Calavariô một mình Chúa và dưng 
mình làm của lễ và đứng ra tế lễ ; rày 
trên bàn thờ Người cậy nhờ thầy cả. 
đứng chánh tế thế cho mình. Hai là, 
thuở xưa Chúa tế lễ mình tổ tường ` 
giữa trời, và có máu chảy ra đầm đề; |, 
гау Người đã sống lại rồi thì chẳng | 
còn đồ máu ra nữa,và mượn hình | 
bánh hình rượu làm như màn, như | 
áo che mắt người phàm, Sau nữa, của 


tế lễ trên thánh giá đã sanh công. 


nghiệp vô cùng, có giá qui trọng mà 
chuộc tội đời dư đật; гау lễ Misa chẳng 
sinh thêm công linh gi mới, một ban | 
phát lại cho ta công ơn đã lập bôïi lễ f" 
thuổ trước ấy mà thôi. И. 

Cho nên khi ta xem lễ, chó nhìn сої |` 
là thầy cả nào ; một phải lấy lòng tin 
mà tưởng nhớ đứng hành tế lễ là Chúa ` 
Kirixiô khác, có quờn Chúa të, đọc |. 
sách lễ, làm việc trên bàn thờ đều thế J> 


CN: А, 
«| vì Chúa, như ông thánh Augutinô day 
g räng: « Đức Chúa Giêsu Kirixitô là Thầy 
‚| cả cũng là của dưng, bỡi vì sự Người 
dưng là chính thân mình chúc. » 

« Hôi thánh dạy phải tin đều ấy thì 
“| mới đặng rỗi, mà rằng : < Ai dám nói 
trong lễ Misa chẳng có dưng cho Đức 
| Chúa Trời chính của tế lễ thật, hay là 
dám nói của dưng ấy, chẳng phải là 
|| Chúa Kirixitô, phú mình làm của ăn cho 
ta, thì phải va dứt phép thông công > (1) 

2° — Khi Thầy cả làm lễ, thì tế Đức 
Chúa Giêsu sống n mình trong hình 
bánh rượu như vậy, là làm theo thề Đức 
Chúa Giêsu đã làm, còn ky ghi lại trong 
'| Êvang như thề nầy : Dang khi Đức, 
‚| Chúa Giêsu ăn bữa tối cùng các môn đệ 
_thì Người cầm lấu bánh vå làm phép 
lành mà bé ra, và đưa cho phô ông ấu. 
mà phán rằng ; Вау hày lấu : Nầu là 
Mình Tao. Lại Người lấu chén có rượu, 
. đội on Đức Chúa Cha mà trao cho phổ: 
| ông ấu. , vå phán cùng pho ông ấu mnj: 
| _ Œ) Trid. Sess. ХХИ, Can. 1 
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Näy là Máu Тао vë lời giao kết mới, së 
đồ ra vi nhiều người. (1) 
Chúa đã làm cùng dạy các thánh 


Tông đồ cứ làm theo vậy, mà chẳng |. 


phải khi không bày ra đâu, song dà tiền 
dinh, tính trước lâu đời, như lời thánh: 
Tiên tri Đavid rằng : Đức Chúa Cha đã 
мі nguyện cùng Đức Chúa Con thề 
nầu : Con là Thầu cả đời đời theo phầm. 
hàng Melchisédét. Nguyên do tiên tri 
Melchisèdét nầy làm vua thành Salem, 
cùng làm thầy cả tế lễ, mà chẳng theo 
tục lệ tế chiên bò như các thầy cả xưa, 
một dưng bánh và rượu mà thôi. Nên 
ông thành Phaolồ cắt nghĩa rằng: Tên 
Melchisêđét näy chỉ là Vua công bình : 
sau là Vua Salem, nghĩa là vua bằng an 
nữa; không nói tới cha mẹ như là vô tộc 
tự, căng không nói đến ngày sanh ngày 
tử :uậu là giống Con Đức Chúa Trời 
“hằng cứ làm Thầu cả luôn luôn. (2) 


(1) Mari. XIV. 22 et seg. 
(2) Heb. VII, I 


XD +. 
Ông thánh Cyprianô cắt nghĩa tiếp, 
nói tiên tri ấy dưng lễ vật bằng bánh 
rượu là hình bóng tổ tường chỉ của lễ 
Đức Chúa Giêsu đã dưng trong bữa tiệc 
| sau hết đời mình, cũng là của ta dưng 

© mỗi ngày trong lễ Misa mà rằng: < Nào 

сб ai làm thầy са Đức Chúa Trời сао 
trọng hon Chúa chúng ta là Đức Chúa 
Giêsu Kirixitô, là Đấng đã dưng cho 
Đức Chúa Cha cũng một của như tiên 
tri Melchisèdét đã dưng xưa, là bánh là 
rượu, nghĩa là Thịt Máu Chúa sao ? » 
— Ta phải đem lòng tin có thật vậy 
chẳng sai. 

— Của tế lễ ta có bây giờ đó, thì đã 
quí báu cực trọng vô cùng, lại còn có 
khắp tứ phương thiên hạ, đêm ngày 
cho đến tận thế, như Chúa dạy thánh 

. tiên tri Malachia rao truyền trước rằng: 
Từ mặt trời mọc chí mặt trời lặng, 
danh Tao là cao cả trong các dân thiên 

| ha, vå khắp mọi nơi đều có tiến hành 

_ tế lễ cho Tao, và có của lễ cực tịnh 
cho danh Tao. (1. 11.) 


Anh em bồn đạo nghe mấy lời thánh ` 
tiên trì ấy thì hãy vui mừng, và hãy 
‘ца nhau tung hô danh thánh Chúa: ` 
Lời ấy đã quả ứng lâu rồi ; rày khắp 
miền Đông, Тау, Nam, Bắc, có hơn. 
ba veo năm muôn Lễ Misa làm tiếp |, 
nhau, dứt xứ nầy có xử khác luôn | 
đêm ngày ! ` 

IHI.— Lễ Misa сао trọng là dường ` 


nào. - Nếu ta muốn thích tình mạnh |, 


tin hơn, thì hãy nghe thêm và chiêm 
nghiệm lời các thánh Tiên tri, các 
thánh Sư khong khen kính chuộng lễ 
Misa như là chính gốc việc đạo thánh, 
gồm tụ các sự mầu nhiệm, là nguồn 
thông raơn phước chứa chan, là mạch 
sống thiêng liêng cùng là phần rỗi thế 
gian, như sau nầy : 

Tiên tri Zacaria rao lên rằng: Nảo 
có sự gì 161 lành đẹp đề hơn là lúa mì 
nuôi những kẻ Chúa chọn, và rượu 


nho sanh ra những Кё đồng trình ?. 


(IX. 17.) 


"ТТЛ Т | 


- 


aug ee 
Ông thánh Grêgôriô hỏi : « Có người 
| giáo hữu nào mà dám nghỉ nan, khi 
| Thầy cả dưng lễ đọc lời truyền rồi, 
mà trời không mở ra và chẳng có đông 
| vô số thiên thần xuống chầu chuc phép 
- mầu nhiệm ấy chăng ? > — Ông thánh 
\ Odon cai dóng Chung quả quyết. « Phần 
| rôi thế gian đều nhờ tại phép nhiệm lạ 
yi mà chó ». 
ng thánh Phanxicó Saledió day 
rằng : « Như mặt trời chôi loi rực rỡ 
hơn hết các tỉnh tú là thể nào, thì sự 
i| tế lễ rất thánh ấy cao trọng hơn hết 
| các việc lành trong Đạo cũng là thế 
ấy : Vi sự tế lễ thật là căn nguon cội 
rễ đàng phước đức, cùng là trung tim 
rút hết các sự mầu nhiệm tụ vô ; 
mọi phép nhiệm mầu theo luật đạo ` 
Chúa đều qui về dó hết. Đó là phép 
nhiệm lạ tổ lòng Chúa thương yêu nói 
i| khôn xiết: bởi lòng thương ấy mà 
Đức Chúa Giêsu Kirixitô phú mình 
i| cho ta thật và ban bố cho ta đầy dày 
à | on Người cách thiết ái lạ lùng >. 


SACS AE 
Ông thánh Ligôriô đoan hẳn rằng : 


« Hết ау chín phầm thiên thần hòa [| 


khen chúc tụng, và góp hết các giống ` 
nhơn đức, các việc ăn chay hầm mình, 
mọi thứ hình khó các thánh tử dao, 
cùng các việc lành, việc thánh thiên hạ 
làm mà thờ phượng Chúa, thì cũng 
chẳng làm vang hiền cho Chúa bằng 
một Lễ đâu. Lễ Misa là việc người ta 
được tiến dưng mà tôn kính Đức Chúa 
Trời rất mực, và được cứu giúp các 
linh hồn nơi Luyện ngục hơn việc lành 
nào khác; sự tế lễ ấy diệt trừ sức Hôa 
ngục, nguôi ngoai con Chúa thạnh nộ 
kẻ có tội hơn hết mọi việc gi khác, và 
ban ơn Chúa cho ta đầy dày tràn trề. > 

Òi, phép tắc Chúa Trời nhiệm mầu 
rất lạ! Phước cho con nhà có đạo | 
biết là ngăn пао! 

Vậy chúng ta phải đem lòng tin và 
mừng rỡ vì có của lễ rất cbính, rất | 
thật, rất qui trọng vô giá. Chúng ta. 
phận phàm ngu bần cùng, mà được 


kính dưng hầu Chúa cả Cửu trùng một 
của lễ rất quí báu xứng đáng mọi đàng. 
Nhơn dân mọi đời đua tranh bày lễ 
vật cho trọng thể rình rang, mà tế bụt 
- thần là nhơn loài xưa kia chết mất 
rồi. Của tế tự họ cúng đó dầu có quí 
trọng cho mấy, thì thánh cả Phaolồ 
gọi sấn sước là vật hèn һа, không ra 
gi, mà rằng: Chẳng lề nào máu dê bò 
bôi rửa tội tình người ta được. (1) 
Phần chúng ta không đức. kbông 


tiền, mà có sẵn của lễ vô giá, là Con 
một Đức Chúa Trời ra đời làm của hy 
sinh đề thượng tiến Chúa Cha; ấy 
. thật là ơn trọng vô song, là phước rất 
lạ lùng. Cám tạ khong khen Chúa đời 
đời chẳng cùng. 
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BOAN THÜ HAI 


Về núi Calavariô xưa 
và Bàn thờ: nay. 


Ông thánh Phaolồ nói: Chúa Kiri- 
210 аа có hôm qua và có hôm nay, ой 
còn có trong mọi sự đời luôn nữa. (1) 
Chỉ là Chúa giáng sanh ra đời xưa thì 
hằng cứ уду; đã lập phép Thánh thề 
cho đặng ở lại dương gian, và làm của 
hi sinh tế lễ trên nủi Calavariô xưa. 

Thật Chúa đã tình nguyện như vậy, 
nên vừa khi xuống thế thi đã trình 
cùng Đức Chúa Cha rằng : Những lễ tế 
xwa пау chẳng đẹp lòng Cha. Cha đã ` 
mặc cho Con một xác. Thì bấu giờ Con 
thưa rằng : Nầu Con đến sẵn đâu... hầu 
làm theo ÿ Cha. (2) 

Còn suy đến tánh hạnh Chúa Kirixitô 
ở đời, thì từ mới tượng thai, đã có cốt 
cách thân phận làm của tế rồi : Chẳng 
phải Người là Chúa Trời Ngôi Hai sao? 

(1) Heb. ХШ. 8. (2) 1b .X. 6, 1. 


Бы Ð — 


Nhưng mà phải xuống thai trong lòng 
Đức nữ đồng trinh Maria hơn chín 
tháng, đoạn sinh ra hài nhi thấp hèn 
trong máng cỏ : ấy là khỉ sự tế lễ 
mình. — Chẳng khói bao lâu Người 
chịu dưng mình vào đền thánh, cho 
tiên tri Siméon lấy dao đá cắt thịt non 
máu chảy га: ấy là của tế rõ ràng. — 
Rồi chịu vua dữ Herode ra lịnh cang 
tầm bắt giết; phải trốn qua nước lạ, 
tha hương dị cảnh; ап ánh vậy lâu, 
sau mới đặng trở về ở thành Nadarét, 
chịu nghèo nàn túng tíu, cực khồ khó 
nhọc làm ăn cho đặng giúp dó cha 
nuôi, mẹ ruột, theo thửa phận : thì 
chẳng phải là của tế lễ sao ? — Người 
càng lớn thì càng đúng của tế lễ hơn 
nữa : vô ở ån trong rừng chin dài dần 
sương tuyết cùng chịu ma qui cám dô; 
— xin thánh Gioan Baotixita rửa mình 
như là tội nhon ; — bị quân Pharisêu 
nhạo bảng, âm mưu bày kế bắt bở vu 
oan, cùng chịu người bồn hương, là kẻ 


CLASS 
mang ơn minh lai trở lòng gia oán, nài 
hà giết bỏ : thì rõ ràng là của lễ tế 
đó chúc. 

Tòi mấy ngày Người chịu thương 


khó và chịu chết trên cây thánh Giá ` 


dữ айп, máu chảy đầm dë, là chính 
việc tế lễ mình như đã nhứt dịnh. 

Ấy vậy sau khi Đức Chúa Giêsu lập 
phép Thánh thề và từ giã các môn đệ 
đoạn, thì đứng dậy chóng vánh, phỉ 
dạ trông mong ; đi thẳng tới mấy nơi 
khó sở, là vườn Giếtsêmani, nhà thầy 
cả đầu mục, dinh quan trấn thủ, núi 
Calavariò. 

Trong vườn Giếtsêmani Người thấy 
đủ hết các thứ tội khiên cå và thiên 
hạ mọi đời, cùng những tội riêng mỗi 
người hằng phạm. Bấy nhiêu thứ tội 
là như các gươm giáo chấu đâm vô 
Trái tim Người cho bầm dập nát tan; 
thì đau đớn là ngän nào ai kề cho xiết! 

Giữa tòa thầy cả Anát và Caipha, - 
trong đền vua Herode và dinh quan trấn 
thủ Philatồ, Chúa lại chịu ghe nỗi ốc 


“EL |; SL 
. nhục xấu hồ, rồi bi nộp cho quân hồ 


_ đồ dữ ton dần khảo rách nát thịt da; 


chịu đội mũ gai, vác thánh giá sắc cạnh 
.„ nặng nề, ngã lên ngã xuống, phải chúng 

kéo lôi, rách hết chơn tay; sau hết 
chịu đóng đỉnh vào thập giá mà chết 
tất tưới, máu chảy túa xuống ròng ròng! 

Nhưng mà Đức Chúa Giêsu an lòng 
chịu hết mọi nỗi oan khiên, vì biết 
phận mình là của lễ, phảẩi chịu làm 
thịt mà đền tội lỗi thế gian, cho nên 
hết lòng nhịn nhục chịu theo ý Chúa 
Cha sở định cho đến khi trút linh hồn! 

Mà nhứt là trên thánh giá, Chúa 
Kirixitô chẳng khác nào là Con chiên 
thật chịu giết đồ máu ra lai làng, ngõ 
hòa hiệp trời lại với đất, kẻo còn xung 
- khắc đôi bên trên dưới. 

Ấy là Đức Chúa Giêsu khi sanh tiền 
ở thế nầy đã dưng mình tế lễ vì loài 
người ta là thề ấy. 

Bây giờ ta hãy lấy đức tin mà gióng 
lại cuộc tế lễ trên Bàn thờ rày với lễ 
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tế trên núi Calavariô xưa, coi іп гар 
nhau là thề nào. 

II — Núi Calavariô là một nồng cao 
ở ngoài vòng thành Giêrusalem, là nơi ` 
Đức Chúa Giêsu chịu đóng đỉnh trên 
cây thánh giá. — Bàn thờ lập chính 
giữa trong Cung thánh, cơi lên cao cho 
người ta thấy bày tó cuộc lễ tế. 

Trên Bàn thờ phải có cây thánh giá 
thượng cao ở giữa, cho đặng thấy lễ 
làm đó cũng là một lễ Đức Chúa Giêsu 
đã làm xưa trên núi kia. Lại các đồ 
dùng làm lễ thåy đều có hình thánh 
giá ; trên chén thánh, sách lễ, khăn 
thánh, y phục ngoài thầy cả cũng có 
thánh giá hết. Trong mùa lễ thầy làm 
dấu thánh thánh giá trên mình 16 lần, 
làm trên của lễ là hình bánh hình rượu ` 
29 lần. Ấy chẳng phải là vẽ lại lễ núi 
Calavariô sao ?. 

Những đồ y phục thầy cå trang 
hoàng đều nhắc lại sự Thương khó 
Chúa rõ ràng thê nầy : 


1. 


Khăn vai chỉ cái khăn quân Giudêu 
bịt mặt Chúa Cứu chuộc, mà dố và 
nhạo cười, trong nhà thầy cả đầu mục 
Caipha. — Áo frắng dải. nhắc lại cái 
áo trắng vua Herode dạy mặc cho. 
Đức Chúa Giêsu, mà chê là khùng dại. 
— Đâu nit lưng, dâu tay ой dâu choàn 
qua cô thầu, đề nhắc lại mấy dây mấy 
xiền buộc trói Đức Chủa Giêsu. — Áo 
lỗ ngoài chỉ tấm ảo dó quân dữ trùm 
trên mình Chúa : phía trước có hình 
cột đá Người bị trỏi vào mà chịu đánh 
đòn ; pnia sau có hình thánh giá Người. 
đã chịu đóng đỉnh cùng chịu chết. 

Chén Calixé nhắc đến chén đắng 
chua xót thiên thần dưng cho Chúa 
trong vườn Olivêtê. — Dia thánh pa- 
tena chỉ là bình thuốc thơm tầm xác 
Chúa. 

Những khăn thánh lớn nhỏ chỉ 
những khăn vấn xác, khăn tần liệm 
Chúa. 


NO 


Các món đồ dùng trong cuộc tế lễ 
Misa, thảy đều có nghĩa về sự Chúa 
Cứu thế chịu thương khó cùng chịu 
chết cho thiên hạ rỗi linh hồn. 

-— Những sự mới kề trên là đồ trang 
diêm y phục bề ngoài khi dưng lễ, mà 
thấy liên đối với nhau dường ấy; 
phương chi Đấng tế lễ và Của lễ thật 
trên Bàn thờ bây giờ và trên núi Cala- 
variô xưa lại càng hiền hiện tương đồng 
cùng nhau mọi bề, vì là một Đức Chúa 
Giêsu chúc. 

Là một Đức Chúa Giêsu ấy đã vác 
thánh giá lên núi Calavariô, chịu đóng 
đỉnh, chịu nạn giăng tay giữa trời đất 
và chịu chết làm của lễ hi sanh mà té 
dưng cho Đức Chúa Cha, rày còn làm 
chính Đấng chánh tế trên Bàn thờ luôn ; 
song truyền chức cho hànglinh mục thế 
cho mình, dùng một quyền một lời của 
mình, cho nên các Thánh Sư nói Thầy 
cả là Vi thiền Chúa ở ha thế, — là 
Chúa Кігіхиб khác... thì chẳng lạm 
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phép đâu. Hội thành đoán phải tin sự 
ấy trong Công đồng Tridentinô rằng : 
« Đấng dùng Linh mục mà dưng Mình 


- Thánh Người trong khi tế lễ, cũng là 


Đấng đã dưng mình trên cây thánh giả». 

Ông thánh Gioan Kim khầu dạy ta 
rằng: « Khi anh em thấy vì Linh mục 
nào dưng lễ, thì anh em chớ tưởng là 
thầy cả nầy thầy cả nọ, song phải 
tưởng nhở đứng ấy là tay Đức Chúa 
Giêsu dùng mà giấu ån mình, không 
cho thấy. » 

Còn của hi sanh đề tế trong lễ Misa 
cũng là Đức Chúa Giêsu ấy chúc, nghĩa 
là xác thịt và máu Chúa đã tế lễ trên 
Thánh Giá xưa; rày Chúa cứ dưng di 

dưng lại của ấy trên các bàn thờ. 

. Ta là loài thọ sinh, trí dán khó hièu 
thấu, vì sao của lễ tế trên núi Calava- 
riô xưa lại còn làm liên tiếp trên bàn 
thờ cho đến tận thế. Song Đức Chúa 


‚| Trời là Đứng hằng có đời đời, chẳng 


day đồi, thấy mọi sự sờ sờ một lượt, 


ST sa 


thì nhìn nhận, có một của lễ mà thói, 
là lễ tế trên thánh Giá cứ tiếp luôn 
như vậy mãi cho đến tận thế. 

Vi vậy thánh Công đồng Tridentinô ` 
phán day: «Cüng là một Chúa Kirixitô... 
xưa dà dưng mình trên thánh Giá, có 
đồ máu ra, гау cứ tế lễ mình trên bàn 
thờ, song chẳng còn đồ máu ra nğa.» ~ 

Chúa chẳng còn đồ máu ra nữa, bỡi .. 
vì xác Người sống lại rồi, thì chäng 
còn phải đau đớn đặng, một sống vang ` 


hiền luôn ; lại Ñgười có tính Đức Chúa | 


Trời, thì muốn dưng mình tế lễ cách 
nào, và trao quyền cho ai làm thế cho 


mình, đều mặc thửa thánh ý Người R 


jo 


BOAN THỨ BA 
Về những phép lạ trong Lë Misa. 


Có lời tiên tri vua thánh Bavit rằng: 
Häy đến xem những viéc ра những sự 
lạ lùng Chúa đã làm trên đất nầu. (Ps. 
45. 9.) 

Những việc lạ Đức Chúa Trời soi 

- sảng cho thánh tiên tri rao truyền đó, 
thì có nhứt là những sự mầu nhiệm 
Ngôi Hai ra đời, và những phép lạ hằng 
làm trong phép Thánh thê bí tích, khi 
tế lễ Misa. 

Trong đoạn nầy chỉ những phép đại 
cái, đoạn sau sẽ Кё những sự mầu 
nhiệm trong phép Bi tích ấy. 

Phép lạ là khi có хау ra việc nào phi 
thường quá sức người ta, làm cho mọi 
người thấy hay là nghe nói thì bợ ngợ 
sửng sờ. Như kbi Đức nữ đồng trinh 
Maria sinh Chúa Cứu thế ra đời mà còn 
vẹn vé đồng trinh ; — khi Đức Chúa 
Giêsu làm phép cho nước lä hóa ra 


сла 


rượu ngon, làm cho it cải bánh mà га 
nhiều, nuôi năm ngàn người no nê mà 
-còn dư; cho mấy kẻ chết rồi được sống 


lại Ấy là những sự lạ lùng ró ràng ` 


hiền hách. 

Rày trong Hội thánh Thầy cả Đức 
Chúa Trời làm lễ, thì Đức Chúa Giêsu 
làm nhiều phép lạ như sau nầy : 

Phép lạ thứ nhứt, là khi thầy cả đọc 
lời Chúa truyền trên bánh vừa dứt, tức 
thì bánh ấy trở nên Mình thật máu thật 
Đức Chüa Giêsu ; và khi người đọc lời 
Chúa truyền trên chén rượu nho, tức 
thì rượu ấy trở nên Máu thật Mình thật 
Đức Chúa Giêsu ; mất hết tính bánh 
tính rượu rồi. còn lại cải hình bánh 
hình rượu con mắt ta thấy bề ngoài đó 
mà thôi. (1) 


(1) Thây cả đọc lời trên bánh mà thôi, thì 
-có trót Mình thánh Máu thánh cùng linh hồn 
Đức Chúa Giêsu rồi, mà còn phải đọc lòi 
truyền trên chén rượu nho nữa, là vì phâi 
làm y như Chúa đã làm; lại có ý nhắc lại sự 


А 


> 


EA eai 


Cách trở và biến đồi ra thể ấy, thật 
| là lạ lùng chẳng giống những sự biến 
| hóa theo bồn tính thường có chút nào, 
| thật là phi phàm siêu tánh quá sức tự 
© nhiên. Nhưng có it ví dụ làm cho ta 
| hiều được phép tắc Chúa : nhw cơm 
| bánh ăn vô có đồi ra làm máu thịt trong 
- mình ta. 

Bà Lót phải Đức Chúa Trời phạt chết 
| đứng, còn hình duông diện mạo bề 
ngoài ; mà xương thịt cứng khô thành 
| 9а. Cây gậy ông Môisen quăng xuống 
- đất liền hóa ra con rắn, mà khi cầm 

- lên thì rắn trổ nên cây gậy khô lại. 
01, phép tắc Thầy cả lạ lùng ! Thầy 
‚| doc có mấy lời truyền thì bánh rượu 
| liền trổ nên Mình (bánh Chúa, cũng 
_như Đức Chúa Trời hồi tạo thiên lập. 

* dia phán một lời tức thì có mọi sự. 


Chúa chịu chết, vì chết rồi thịt máu chẳng 

còn ở lộn cùng nhan ; sau nữa cho biết Chúa 

LÝ lập phép Thánh thề làm lương thực nuôi linh 
“hồn ta; mà nuôi thì phải än và phải uống nữa. 


“ 
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Phép lạ thứ hai, tính bành tinh rượu 
là cốt vật chất tan mất rồi, mà sao còn 
thấy y hiện những sự tùy tùng theo 
vật ấy, là cái hình bánh, màu trắng, 
hình tròn, mùi thơm? Lạ lùng vì những . 
sự tùy tùng ấy là sự bao bộc dính theo 
ngoài, mà chẳng còn chỗ dựa dính vô 
đâu nữa, sao cứ ở lại luôn уду! — 
Chẳng dám nói nó dính theo Mình Đức 
Chúa Giêsu, bởi vì xác Chúa) sống lại 
rồi thì thuần thần sáng láng, lë nào sự 
hèn mon mà được dựa theo ! Nhw mấy 
khi ta thấy mặt trời ; khi thì có vòng 
lớn, khi thì khuyết, khi lại sáng lòa 
rực rỡ, khi thì lu lờ dó chót: nào 
được nói có nhiều thứ mặt trời theo 
con mắt ta ngó chăng ? 

Tay cầm, miệng nếm, mắt xem hay | 
sai lầm... ‘à 

Nhờ đức tin theo lời Chúa, mới chắc |‘ 
пёо chơn chánh mà thôi. И. 

Phép lạ thứ ba, những sự tùy tùng. 
là hình bánh, mùi bánh, mà có sic 


= ш. 


dưỡng nuôi phần хас như chất đồ ăn 
thiệt vậy ; dà từng nghe thánh nọ, bồn 
đạo kia đau lâu ăn uống đồ gì vô chịu 
chẳng đặng, song nhờ một sự rước lễ 
mà sống lâu... Lạ nữa, là xác thịt Đức 
Chúa Giêsu thì là một vật chất, vậy mà 
được nên của ăn nuôi dưỡng linh hồn 
ta là tỉnh thần, làm cho khoăn khoái 
chóng vánh phi tình. 

Phép lạ thứ bốn, là trong những hình 
bánh nhỏ, dầu cho có bẻ phân hình 
bánh ấy ra nhiều phần nhỏ mọn, thì 
đều có trót Đức Chúa Giêsu lớn tự 
`. | nhiên, như khi Chúa chịu đóng dinh 
“| trên thánh già, cùng ngự trên trời bây 
“| giờ, mà chẳng phải Chúa thâu mình 


‚ | theo hình bánh nhỏ hay là hình bánh 
“| lón đâu. Như thể linh hồn ở trong xác, 


thì cũng ở trọn đủ trong mỗi phần 
thân thể : đầu có chon tay, bỡi vì linh 
hồn là tính thiêng liêng chia rë từ 


| _ phần chẳng айпа. — Lại nhir con mắt 
“| mỗi người là nhỏ lắm, mà dòm vô 


HROT ec 
kiến hiền vi chẳng bao lớn thì cũng 
thấy đủ hết thành trì núi non sông biën. 

Vì vậy mà ké mắc tội trọng còn cả 
lòng rước lễ, dầu rước hình bánh rất 
nhỏ thì cùng phạm thêm tội rất trọng ` 
là phạm sự thánh. 

Phép lạ thứ năm, khi phân rë hình 
bánh hình rượu, thì chẳng rẽ phân 
Minh thánh Chúa đặng, vì Đức Chúa 
Giêsu sống lại rồi chẳng còn chịu nạn 
chịu chết nữa. Ví như ta đang soi kiến, 
rủi rớt bề tấm kiến ra nhiều miếng, thì 
cũng còn thấy mặt mũi mình nguyên 
trong môi miếng. (1) 

Xét về tội phước thì cũng vậy. Nếu 
có đứa lỗi đạo bất lương chà xát Mình 


(1) Thầy cả phân rẽ làm ba phần mà chỉ 
ba bực về Đức Chúa Giêsu; khi Chúa mặc... 


xác phàm, khi cbiu nạn chịu chết và khi M}: 


sống lại mà chẳng hề chết nữa. Lại chỉ ba 


hạng kẻ được thông công nhờ ích bỡi phép : Д 


Bí tích nầy : là những kë còn sống ở thế gian, 
những kë đang giam phạt trong Luyện ngục và 
các đấng đang hưởng phước trên Thiên đàng. 


SL"; Tản 


thánh Chúa, thì nó phá tan cài hình 
¿| bánh lễ ngoài mà thôi, chớ đâu có 
‘| động phạm quới thề Chúa được, cũng 


` | như vải bùn qua yếng gioi mặt trời thì 


không 6 di yếng sáng đặng. Song cỏ 101 
. pham sự thành nặng nề góm ghiếc, 
- là cho qui có dip làm si nhục Chúa. 
E Phép lạ thứ sáu. là Đức Chúa Giêsu 
“| có mặt trên các bàn thờ trong khắp 

_ tứ phương đang khi thầy cá làm lễ 
| môt lượt, cùng ngự vào lòng hết thấy 
môi người bồn đạo chịu lễ một khi 
cùng nhau, trong khắp miền khắp xứ, 

* mà chẳng ai thiếu sút phần nào. Như 
| lời Hội thánh ca rằng: < Một người 
_ Chju trọn cũng ngän ấy, ngàn kẻ thêm 


‚| cũng chẳng ít hơn. » 


Sấm truyền thuật lại thánh tiên tri 
Èlia làm phép cho một ít đầu cùng một 
chút bột ra nhiều mà cho bà góa kia 
ở xứ Sarepta dùng hằng ngày, song hãy 

_ còn hoài cho đến khi mưa xuống. — 
4 


— 26 — 
Đức Chúa Giêsu thuở còn ở đời có làm | 
phép lạ cho năm cái bánh cùng hai con' 
cá hóa ra nhiều đến dôi nuôi hết năm 
ngàn người dòn ông, không kë dòn 


bà con nit; ăn rồi còn dư lại mười | 


hai thúng. 

Phép lạ thứ Бау, là trong hình bảnh 
hình rượu chẳng những là có Mình 
Máu cùng linh hồn Đức Chúa Giêsu và 
tính Đức Chúa Trời, mà lại có những 
sự theo bồn tính Chúa và bồn tính loài 
người nữa. Vậy cho nên khi ta rước lễ, 
chính là rước xác cùng linh hồn Đức 
Chúa Giêsu, song cũng có Đức Chúa 
Trời Ba Ngôi nữa; vì hễ có Ngôi Thiên 
Chúa nào ở đâu, thì hai Ngôi khác ở 
theo đó nữa; vì chưng Chúa Ba Ngôi 
chẳng hề Ba nhau. Bằng về xác Chúa 
trong phép Thánh Thé, thì cũng như ở ` 
trên trời: có đủ các tư chất tốt lành; ` 
là sáng làng, le làng, thuần thần; chẳng ` 
còn phái cực khó khó nhọc hay chết ` 
nữa... 3 


ПСС TSS, 


“ Những phép lạ kề trước nầy cùng 
- những phép lạ khác, như Đức Bà trọn 
đời đồng trình mà đặng sinh; xác 
:J loài người ta chết rồi ra tro mat lâu 
| dời mà dàng sống lại luôn y nguyên từ 
“ ngày tận thế,, tri khôn ta hiền sao 
_ được? Song nhờ có đức tin lời Đức 
-_ Chúa Giêsu truyền dạy làm bằng cớ rất 

chính rất thật mà chớ. Ông thánh 
Tôma Thánh Su đang nghiệm suy 
những việc lạ phi thường Chúa làm 
trong phép Thánh Thể, bóng suc nhớ 
tích thiên thần truyền tin cho rất thánh 
Đức Bà chịu thai Con Đấng chí tôn mà 
còn giữ đức đồng trinh luôn, bèn nới 
trả lại rằng: Sự ấy sao đặng, vi tôi khấn 
giữ minh đồng trinh trọn đời. Thành 
thiên thần thưa lại rằng: Chẳng có sự 
gì mà Đức Chúa Trời làm chẳng đặng. 
(Luc. I. 37.) Lời thiên thần nói đó là 
lề đức tin nhứt định phải vưng nghe 
những sự mầu nhiệm đạo thánh Đức 
Chúa Trời dạy. Cho nên thánh Sư 
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cả Augutinô rằng : « Đức Chúa Trời lớn 
hơn lòng chúng ta, hễ sự gì Chúa muốn 
thì dà có thành rồi; nào là trên trời, 


nào là dưới đất; nào là khắp đưới đáy M} 


thắm sâu. Đấng dạy con tin những đều 
cao cả là Chúa cỏ phép tắc vô cùng. » 

Lại nữa không thấy, không hiều rõ, 
mà cũng bắt trí mình tùng phục theo ý 
Chúa, là làm việc đức tin, thì mới có 
công nghiệp đáng thưởng trên trời, 


như có lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: 
Những ké chẳng thấu mà tin, là những 
người có phước. (Joan. ХХ. 29.) 


мА ыт үн 


BOAN THỨ BỐN 
Về những sự mầu nhiệm 
trong Lễ Misa. 


, - - Su mầu nhiệm là đều có thật luôn, 
Chúa truyền ra trong Đạo thánh, mà 
quá trí loài người ta suy thấu. Như sự 
mầu nhiệm một Đức Chúa Trời Ba 
Ngôi, phép mầu nhiệm Ngôi Hai ra 
đời làm người chuộc tội cho thiên hạ ; 
nhứt là sự mầu nhiệm gồm hết các sự 


mầu nhiệm khác là phép Mình Thánh 
Chúa : gọi là phép mầu nhiệm đức tin, 
bỡi vì coi thì con mắt thấy miếng bánh 
_ nhỏ, mà đức tin dạy hẳn có Đức Chúa 
Giêsu Kirixitô sống ngự thật đó. — Khi 
Chüa lập phép Thánh thể đoạn, thì 
dạy các thánh Tông đồ làm theo vậy 
mà nhở đến Người. (1) 
x Ấy là Chúa dạy làm lễ hay là xem lễ 
Misa mà nhớ đến Người trong những 
sự mầu nhiệm Giáng sanh ra đời : khi 
(1) Luc, XXIII 19. 


Ээх С 


ở ần trong thành Nadarét, thuô ra mặt | 
giảng dạy, hồi lập phép Thánh thề mà - 
di ngôn lại, và khi chịu nạn chịu chết ` 
trên cây thánh Giá mà chuộc tội cho 
cả và loài người ta. И 


1. — Sự mầu nhiệm Giáng sanh. — 
Chúa Kirixitô đã sanh ra bỡi Đức nữ 
đồng trinh Maria cho đặng ở trong thế 
gian nầy, rày dùng thầy cả mà tiếp 
việc giáng sanh luôn trên các Bàn thờ. 

Sự Chúa giáng sanh trên bàn thờ 
bây giờ, tuy là mầu nhiệm quá trí 
phàm mà có thật như lần trước hết. 
Vì đức tin dạy, khi thầy làm lễ cầm 
bánh bột mi, đọc lời Chúa truyền, thì 
Đức Chúa Trời là Đấng chon thật phép |: 
tắc vô cùng làm cho bánh ấy trở nên... 
Mình thánh Máu thánh Chúa, có lính | 
hồn và tính Chúa trời nữa : Nghĩa là 
có Đức Chúa Giêsu gồm tính Chúa và ` 
tính người ngự trong ấy. Ấy là phép... 
nhiệm lạ Chủa phú mình cho thầy cả ` 
bồng ẩm, và rước đưa cho thế gian! ` 


En 
Опе thánh Augutinô thấy sự nhiệm lạ 


i| thể ấy thì bắt kinh hãi mà lên tiếng 
| rằng: «Ó chức quờn các ,đấng linh 
| mục đáng kính trọng quá phầm, vì Con 
| Đức Chúa Trời ở trong tay các dáng ấy 


_ như xưa giáng sanh trong cung lòng 


i| Đức Nữ đồng trinh уду!» 


Mỗi năm tới lễ Sinh nhựt bồn đạo 


| _ vui màng nhớ lại thuở Chúa trời giáng 
‚| thế ; nhiều người ước ao phần phước 
‚| _ mấy Кё chăn chiên dà được nghe 


Thiên thần bảo đi thờ lạy Chúa Hài 


À đồng! Song, ở giáo nhon, hãy nhở 


rày cũng là một Chúa Ngôi Hai ấy 
xuống thế mỗi ngày trong đời ta. Mỗi 
ngày thầy cả làm lễ Misa có cất tiếng 


| hiệp với thiên thần mà bảo ta rằng : 


m Sáng danh Đức Chúa Trời cao ngự 
thượng thiên. Cùng chúc an hòa cho 


| moi người có lòng ngay lành dưới đất > 


Ấy vậy anh em ta hãy tới kính thờ, 
| hãy tới xem lễ mà thờ lay Đấng nhơn 
| danh Chúa mà đến, và dem mọi sự 


— Es 


lành phần hồn phần xác cho thế gian, 
cho mọi người trong anh em ta. 

IL. — Sự mầu nhiệm Ngôi Hai xuống 
thế làm người và ở cùng chúng tôi... 
Lời Chúa Cứu thế phán hứa: Tao ở 
cùng bay mọi ngàu cho đến tận thế. (1) 
Có quả ứng trong phép Thánh thể hơn 
đâu hết; chẳng những về tính Đức 
Chúa Trời mà nhứt thiết là về tính 
người ta. Mà chẳng phải trong một 
Nhà thờ, hay là có một xứ nào mà thôi 
đâu, song trong các miền các nơi cé 
thầy cả làm lé. 

Vậy đang khi хеш lễ, ta phải lấy 
mắt đức tin thì xem thấy Đức Chúa 
Giêsu Hài nhi co chủng mục đồng, ba 
vua kéo nhau tới thờ lạy, có thánh tiên 


tri Simeon đang bồng ầm mừng rỡ; |! 


nghe Chúa giảng truyền tin lành là bài ` 
vang — đang ứng chuc Người làm 
phép lạ cho nước hóa ra rượu trong ` 


(1) Matth. XXVIII. 20 


E 


‚| xú Cana, làm cho ít cài bánh trổ nên 


nhiều nuôi hết mọi người thừa thải ; 
—- nhứt là trong bữa tiệc ly, làm cho 
bánh rượu trổ nên Minh thánh máu 
thánh Người, rồi cho các thánh Tông 
đồ chịu lễ, — cùng đứng trên thánh 
giá dung mình phạt tạ Đức Chúa Cha, 
vì tội thiên hạ.. Đấng hiền nhơn 
Fornerus rằng : « Có hẳn thật như vậy: 
Lễ Misa tóm lại hết cả và tánh hạnh 
Chúa Kirixitô. Nội trong nửa giờ làm 
lễ, ta thấy lại đủ hết những sự Người 
đã làm xưa trong 33 năm duoi thế 
gian nầy. » 

— Chüa Giêsu Cứu thế hằng cứ làm 
trong lễ Misa những việc thuở còn 
sanh tiền : Вап ngày Người giáng day 
trong đền thờ, ban đêm Người lui ra 
lên núi Olivêlé mà cầu nguyện. (1) Вау 
khi xem lễ, Chủa còn giảng dạy thế 
gian theo bài thơ các thánh Tông đồ, 
các bài Êvang; lại tỏ bày tánh hạnh 

(1) Luc VI, 12. 


ges 
mình, là hạ mình khiêm nhượng, nhịn 


nhục, chịu khó cực trong hình bánh | 


rượu, mà chỉ day : Đau hău học cùng 
Tao, vi Tao М?п lành và khiêm 
nhượng. (1) 

Chúa hằng cầu nguyện trong phép 
Thánh thể nhứt là trong những mùa lễ 
Misa, cũng như lo chuyển cầu cho ta ở 
trên trời vậy, như lời ông thánh Am- 
volođiô nói : « Chúa chẳng cầu nguyện 
cho mình, một cầu cho ta mà chớ. » — 
Đấng thông minh Suarez dạy rằng : 
«Mỗi lần tế lễ Đức Chúa Giêsu cầu cho 
thầy са dang hành chánh tế, và cầu 
cho mấy kẻ thầy cả со ý nguyện giúp. » 

Lời Chúa cầu nguyện đà linh nghiệm, 
mà hiệp với của lễ mình thì càng thần 
hiệu biết là ngắn nào nữa ! 

Vì vậy ta phải ân cần đi xem lễ cho 
thường, và khi xem lễ chớ ở không 
nhưng, song phải đọc kinh сда nguyện 
cách nào cho lời kêu cầu thấp hèn ta 

(1) Matth. XI, 29. 


ЕБ а 


| hiệp với tiếng máu cực châu báu Chúa 

| chuộc tội dưng lên thấu động Cửu 

| trùng mỗi ngày. Thể ấy thì phước đức 
quá đổi, và công trọng cho ta vô ngàn! 
“Một đấng thông minh nhon đức quả 
quyết: < Những việc đọc kinh cầu 
nguyện ngoài lễ, dầu nhắc tri cao xa lâu 


i| giờ lắm mấy mặc lòng, cüng kém sút lời 


cầu nguyện trong khi xem lễ Misa, bỡi 


i| chưng trong Lễ сб công nghiệp Thương 


_ khó Đức Chúa Giêsu Kirixitô thông ra 

~ tràn trề thêm vô nữa. > ( Еогпегиѕ ) 
4 ПІ. — Sự mầu nhiệm Chúa chịu nan 
| chiu chết. — Thánh Công luận Triden- 
» tinô lên án rằng: «Аі dám nói việc 
tế lễ Misa là đấu tích nhắc việc tế lễ 
| trên thánh giá xưa mà thôi, chớ chẳng 
_ phái lễ thật thì phải va đứt phép thông 


| công. » 


Thánh sư Augutinô cắt nghĩa tiếng 


tế lễ thì nói: « Chúa Kirixitô đã chịu tế 


“ lễ mình có một lần mà thôi, song trong 
phép Bi tích Người chịu tế lễ luôn mỗi 


PERK ru 
ngày cho thiên hạ. > Ông thành Grégo- 
гід quả quyết hơn nữa rằng: Одо Chúa ` 
Cứu thế chẳng còn chết nữa, nhưng mà 
trong buồi làm lê Người còn chịu nạn 
vì chúng tôi, cách mầu nhiệm. » 

Ấy vậy lễ Misa chẳng phải là diễn lại 
mà thật là làm lại sự Đức Chúa Giêsu 
chịu nạn chịu chết; — chẳng phải 
mượn lời nói, hay là giả ngôi thứ như 
thể tích tuồng người ta kiều lại đâu ; 
chin là có у thật như khi Chúa tế lễ 
trên núi Calavariô. Воі dó cho nên các 
thánh sư trong Hội thánh gọi phép tế 
lễ nầy là việc nối tiếp việc thương khé 
Chúa Cứu thế chịu chết lại, song cách 
thiêng liêng mầu nhiệm. 

Cha Seigneri suy gầm về sự ấy như 
thề nầy: « Thuë Chúa Kirixitô sống ở 
đời, bôi vì có tính Đức Chúa Trời thấu 
suốt mọi sự. thì thấy trước mình chịu 
thương khó gian truân khốn bức lắm, 
mà sẽ còn vô vàn linh hồn phải đắm 
sa hỏa ngục đời đời ; cho nên chạnh 


R82 


| | lòng thương xót quá hâu, thi dà xin 


Đức Chúa Cha cho mình chết treo trên 
- Thánh Giá, chẳng phải là ba giờ mà 
_ thôi, một muốn chịu chết như vậy 
= luôn cho tới tận thế, hầu cứ đồ máu 
. ra và khóc than сда khần xin Chúa 
- Cha giảm cơn ngài nộ, mà đem lòng 
thương chỉ bày cách thế nào phòng 
cứu chuộc muôn vàn linh hồn khác, 


i| kéo phải trầm luân vô cùng. > 


Ông thánh Bônaventura cùng nhiều 
thánh khác đồng ý tưởng như thề ấy 
nữa, mà lại nói thêm rằng : « Đức Chúa 
Giêsu nhiều khi tổ ý ước ao và sẵn 
lòng chịu lại các sự oan khiên mình 
đã chịu chung cho cả và thiên hạ, mà 
cứu riêng từ người nữa. » Song le Đức 
Chúa Cha chẳng nhậm theo ý ấy, bỡi 
vì Chúa chịu nạn một thuở thì đã quá 
“ công ơn cứu chuộc muôn ngàn thế 
_ gian rồi. Vậy Đức Chúa Giêsu tìm 
phương liệu thế khác cho thỏa lòng 


| mình thương vô cùng; là lập lễ Misa 
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dưng mình tế lễ liên liên, cho được 
còn ở lại dương gian cứ việc chuộc lội 
chịu chết, và cầu nguyện cho ta nhờ 
phần rỗi. Ôi, có một Chúa làm được 
những sự lạ lùng! Có một mình Chúa 
hay thương vô cùng. bày phương rất. 
lạ, dàng kính phục là dường nào! Ó 
các giáo nhơn, anh em ta hay nhớ tiền 
tích ông bà cha mẹ, hay nhớ những 
khúc nôi thân phụ đã chịu mà ngậm 
ngùi hiếu thảo, thì хіп khá nhớ lòng 
Chúa rất yêu đang ; công ơn Chúa cứu 
chuộc rất cao dày còn bày tổ sờ sờ 
trong lễ Misa mọi ngày ! 


SE S 


BOAN THÚ ХАМ 
Lë Misa dàng thờ lay và сат ta 
B. С. Trời cho xứng đáng. 


Bồn tánh nhon dàn hay biến dưng lễ 

_ vật mà kinh biếu người trên trước, hay 
là cám ơn, phạt ta sự lầm lỗi và xin sự 
nọ sự kia. Đức Chúa Giêsu lập lễ Misa 
cũng về bốn ý ấy : là cho đặng thờ 
phượng Đức Chúa Trời là Chúa cao 


trọng trên hết mọi sự, cho đặng xin thứ 
tha tội lỗi, xin mọi sự-lành và tạ ơn 
Đức Chúa Trời vì mọi ơn lành đã xuống 
cho ta xưa пау. 

Trong đoạn nầy lược qua về hai ý 
trước, là thờ lạy và cám đội on Chúa ; 
trong đoạn sau sẽ dần bày về hai ý sau. 


| Lễ Misa thờ phượng Đúc Chúa Trời. 
Cốt ý phượag tự thờ lạy là nhìn biết 

_ Đấng làm Chúa të cầm quờn sanh tử 

__ nhon vật, chưởng trị càng khôn, thưởng 
. phạt vô cùng. Vš chăng có một mình 


MA 


Đức Chúa Trời là Chúa cả chí tôn vô |; 
đối, cầm giềng mối trên trời dưới đất, f 
đáng cho thần thánh, nhon loài phải ` 
chúc tụng thờ lạy mà thôi. Cho nên từ 
đời thượng có các thánh tô tông hiëu ` 
biết phận mình đối với Thiên Chúa, thì 

lo kính thờ Chúa, lại kêu mời nhơn vật 
hiệp với mà chúc tụng khong khen 
Chúa Trời, như thề nầy. О mọi piệc | 
Chúa làm. Һау ngợi khen Chúa...Ớ các | 
thiên thần Chúa, Айу chúc tụng ngợi ` 


khen Chúa...Ở mặt trời mặt trăng cùng 
các ngôi tỉnh tú, hầu ngợi khen Chúa... 

© sương tuyết núi non, hầu ngợi khen ` 
Chúa... О lục súc côn trùng cùng соп 
người ta. hầu ngợi khen Chúa... 


Mà chẳng phải lấy lời nói cảm ta | 
ngợi khen Chúa mà thôi thì đủ dâu: | 
phải có việc làm, là ra công tốn của 
tiến dưng lên bệ ngai Thiên Chúa nữa. 
Song Chúa là Đức Chúa Trời cực cao ` 
cực trọng, thì trâu bò vàng bạc là đồ 
hèn của tạm, đâu đáng làm của lễ dưng 


| À hầu Chúa ! — Lại Кё đứng ra dưng của 
'| lễ phải có phầm trật cao sang mới phải ; 
_ сапа được cao trọng chừng nào thì 
-_ mới là xứng đáng chừng nấy. Như vậy 
| người tu trì thờ phượng Chúa có già 
“| trị hơn bồn đạo thường, vì có lời khấn 
| dưng mình làm việc ấy cách riêng. 
Thầy cả hàng đạc đức thờ phượng 
Chúa lại càng trọng hơn thầy dòng nhà 
phước: vì đã thọ ấn tước cỏ dấu thiêng 
| liêng hiệp mình với Chúa Kirixitô cách 
If thiết ái hơn. 
і Nhưng vậy cũng chưa đúng phép, 
- phải có chính vì Thiên Chúa mà thờ 


phượng Thiên Chúa thì mới xửng đắng 
_ mọi bề. Вӧі dó nên Chúa Ngôi Hai 
| xuống thế làm người ta ; (1) và đã hạ 
| minh xuống cầm mình nhw không (2) 
| її bình sanh trong máng сб cho đến 
chết trên thánh giá, mà nhìn biết Đức 
Chúa Cha là Chúa të сап khôn. 


(1) Joan 1. 14. — (2) Phil. II. 3. 


ADS 


Đức Chúa Giêsu lại muốn cứ việc 
thờ phượng ngợi khen Cha mình cho 
luôn, thì đã lập thành lễ Misa, ейт 
chén rượu trong tay và đọc lời truyền 
mầu nhiệm, thì hẳn biết Chúa Kirixitô 
Cứu thế hạ mình làm việc thờ phượng 
Đức Chúa Trời là thề nào ! Đức Chúa 
Giêsu là Con một Đức Chúa Cha cực 
cao cực trọng mà mặc tính loài người 
che oai thề cho đặng đền tội cứu đân, 
là hạ mình quá lẽ ; гау còn hạ mình 
quà hơn nữa, trong hình bánh mon 
làm của lễ tế trên bàn thờ. Ấy là cao 
rao việc thờ lay oai quờn sang trọng 
Đức Chúa Trời rất sâu sát ; ấy là nhìn 
Đức Chúa Cha cao cả quá phầm mà chó. 

Ấy vậy nếu ta muốn thờ lạy và nhìn 
biết quờn cao phép cả Đức Chúa Trời 
Ba Ngôi, thì hãy hiệp một ý cùng Thầy 
mà dưng Mình cùng Máu thánh Chúa 
Kirixitô làm của lễ, là của Đức Chúa 
Cha yêu chuộng hơn hết. 


Ж o СЕМИ 


Та lại phải biết mình cũng làm của 

lễ thờ phượng Chúa được. Lại hễ hạ 

_ mình bỏ ý riêng ấy là thờ phượng, vì 
if việc thờ phượng là chết cho minh: 
| | һап cầm xác thịt không chìu theo nó, 

if đề mà sống cho Chúa, vì Chúa. Theo 

$ _ nghĩa nầy, người tu trì, thờ phượng 

“Chủa Trời trọn hảo hơn bồn дао: vì 

f Tchẳng những ó trong nhà dòng chuyên 

- trì việc thờ phượng Chúa hơn, mà la! 

- phải ép mình chịu cực giữ lề luật cùng 

_ ушпа lời bề trên mỗi ngày luôn luôn. 

-_ Vậy nên ta hãy dưng mình làm lễ tế 

‚| mỗi bữa là chịu sự khó nầy, sự cực 

| khác vì Chúa, hiệp với Đức Chúa 

| Giêsu, mà theo y Chúa phân định. 

Chẳng những chúng ta рћаі đi xem 

- lễ, hiệp cùng Đức Chúa Giêsu mà thờ 

- phượng Đức Chúa Trời, vì phần ích 

riêng mình, mà lại đặng thờ phượng 

Chúa thế cho những người của mình 

| đang mắc công ăn việc làm, thế cho 

| muôn vàn kể khác dà chẳng biết tới 


PP 


Chúa Trời mà thù phượng, lại còn 
nghịch mạn phạm thượng tới Chúa 
nữa ! 

П. — Cám tạ đội on Đức Chúa Tròi, 
là Chúa sanh thành dưỡng giục, mà tő ` 
lòng thảo biết ơn. 

Đức Chúa Trời thương yêu người 
ta tự lòng quảng đại, thì muốn người 
ta biết ơn trả thảo lại: Trả thảo biết 
on, chẳng những vì đã nhờ được ơn 
ban phù hộ, mà lại vì Người là Đấng 
tốt lành đáng yêu mến kính trọng vô 
cùng. 

Vì vậy việc bồn phận nhứt buộc сас 
giảo hữu là phái thờ phượng Chúa, 
mà đền ơn báo nghĩa, theo gương Bic 
Chúa Giêsu thuở còn ở thành Nadarét, ` 
tịnh trai trên rừng và trong mọi nơi 
moi dịp: khi Chúa thấy con nít và ` 
những Кё co bần nghe mình, thì cất 
tiếng rằng: Lay Cha, con cám ơn Cha ; ` 
(1)... khi đến trước cữa huyệt ông 
G) Matth, XI, 95. : 


“a 45: 

 Lazaró, Người ngửa mặt lên trời mà 
rằng: Lay Cha, con đội ơn Cha, vi 
Cha dà nghe lời соп xin. (1) 

Chúa Cứu thế lại muốn lưu truyền 
hận thế việc cám ơn như việc thờ 
phượng kính tôn, thì bữa lập phép 
Thánh thể, trước mặt các thánh Tông 
đồ, Người nói гб ràng lời cắm ơn Đức 
Chúa Cha khi làm phép bánh, khi làm 
phép rượu cho trở nên Mình thánh 
Máu thánh mình. — Вау mỗi lần Thầy 


| cả làm lễ thế vì Đức Chúa Giêsu, trước 


khi đọc lời truyền cũng còn nói : Người 
cảm ta đội on Chúa... 

Tình thảo, lời tạ ơn trong lễ Misa 
thấu động tới Chúa Cửu trùng, là bôi 
` quờn phép cùng ý chỉ Chúa Kirixitô 
thảo kính cảm ơn Đức Chúa Cha mà 
ra. Vì chưng một tiếng Đức Chúa Giêsu 
cảm ơn có sức trọng vô cùng; khỏa lấp 
nỗi hết các sự vong ân thất hiếu thiên 
hạ mọi nơi mọi đời, lại thắng hết mọi 
_()dđoan. XI. И. 
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tình thảo cùng các tiếng thần thánh ` 
tung hô сат tạ. Phương chi khắp tứ ` 
phương đều có lễ Misa nối tiếp luôn | 
đêm ngày, thì biết là bao nhiêu tiếng | 
tán tạ đội ơn của Đức Chúa Giêsu tấu +. 
lên cùng Chúa Ba Ngôi thế cho Hội 
thánh, thế cho mỗi người trong anh 
em giáo hữu ! 

Hãy nghĩ cho tới nữa: Đức Chúa 
Giêsu là Ngôi Hai ra đời, chẳng mắc ` 
nợ ơn ngài ràng buộc, nhưng mà hằng ` 
lên tiếng cám ơn trả nghĩa Đức Chúa 
Cha liên liên thể ấy. Còn ta, thầy đều 
mang ơn Chúa vô số vô ngän, ơn 
chung ơn riêng phần hồn phần xác, 
mà có mấy khi nghĩ tới ? Hồi ôi, nến | 
có mấy ai nghĩ tới thì cùng vô phương 
bất lực, lấy gì mà đền ơn báo nghĩa... 
lại ? | 

Khi thầy са chịu lễ trong Hình bánh, ` 
rồi toan cầm tới chén thánh mà chiu ` 
Hình rượu tiếp theo, thì mượn lời vua | 
Bavit mà thầm thi rằng: Tôi sẽ lấy đi ` 


SE ; 21: 


_ gi mà dưng lại cho Chúa, hầu đền lại 
những ơn Chúa đã ban cho tôi? (1) 
Thì chúng ta cũng khá bắt chước mà 
than thở trong lòng với Chúa hoài như 
| vậy, và theo ý chỉ Thầy cả mà nói tiếp 
i| theo: Tôi sẽ lănh lấy chén phần rỗi và 
-~ зё kêu danh Chúa. Chỉ là, may nhờ có 
Đức Chúa Giêsu đồ máu châu báu thần 
hiệu trong lễ Misa mà lãnh thế cho. 
Cho nên khi ta xem lễ, thì Chúa 
Giêsu phú mình làm của ta: Ta hãy 
lấy lòng thỏa nguyện mà äm lấy 
Người trong tay như tiên tri Simêon 
thuở xưa ; hãy rước Người vào tới lòng 
mình như Đức № đồng trinh Maria dà 
cwu mang Người ; hãy dưng Người cho 
Đức Chúa Cha như Đức Mẹ đứng dưới 
chơn thánh Giá, mà cảm mến đội ơn 
Chúa chí thiết tâm tình... Ôi ! chớ chỉ 
giáo hữu hiêu biết nhon đức hiếu thảo 
trọng nầy, cùng dạy lại cho con cái 
học đòi ! 
аура ны | 


Ông thánh Irénéo nói со mội trinh 
nữ mong mỗi ước ao chớ chi dàng 
ngàn veo cải lưỡi, đề mà са tụng đội 
ơn Thiên Chúa cho xứng. Thì lần kia 
nữ nhon nầy cháy lửa ước ao như thë 
ấy, thoát nghe tiếng dội trên trời bảo 
rằng : Con phải biết, một lễ Misa mà 
thôi được làm trọn hết mọi sự con 
khẩn nguyền ao ước đó. 

Ấy vậy, ta hãy dưng cho Đức Chúa 
Trời tiếng Đức Chúa Giêsu cám ơn, 
lòng Đức Chúa Giêsu tế lễ, thì ta được 
trả tất nợ mắc với Chúa trọng vô cùng. 

Làm như vậy, thì chẳng những ta 
đền ơn trả nợ mình xong, mà lại được 
trả vói giùm cho các kẻ khác nữa. 

Hết thấy mọi người đều mang ơn 
Chúa sanh thành cứu chuộc ; nhưng 
biết bao nhiêu con người ta ơ hờ, lạt 
lễo, vô tình như ngoại giáo không 
ngửa mặt nhìn trời ; lại còn bất nhơn 
thất đức, bó đạo, phạm thượng tới 


=1 ES 


Chúa trời, như quân bắt đạo! Nào 
chủng nó biết ơn Chúa bao giờ ! 

Vậy, vì tình thảo lảo, anh em ta hãy 
| cú xem lễ mỗi ngày, lấy làm niềm bồn 
'| phận thờ phượng và cảm ơn Chúa cho 

mình cho kë khảc với; thì Chúa trời 
sẽ поб đến xem ta và biết ơn ta đời đời. 


ĐỀN 


ЮА 


|| 


HỆ 


5: 


ĐOẠN THỨ SÁU 
Lễ Misa đặng phạt tạ Ð. C. Trời 
cho cân xứng, và xin dàng 
cho ta mọi sự lành. 


ә 


I. — Lë Misa phạt ta Chúa. Người ta ` 
bỡi loài tội luy cùng sa phạm lỗi thêm ` 
nữa, thì cần phải đền tội cho dáng ơn ` 
nghĩa lại cùng Đức Chúa Trời. Mà ` 
người ta là vật thọ sinh hèn hạ và mang 
phân tội nhơn tù đồ, đâu đáng kêu cầu | 


Chúa cá thứ tha? 


May thay, гау nhờ có lễ Misa. là của | 
tế lễ quí trọng vô giá Đức Chúa Giêsu . 


đã lập, mà thượng tiến lên xin Đức 


Chúa Cha tha tội tha va cho ta! Nghĩa 5 


là гау trên Bàn thờ hãy còn cứ việc |; 


Chúa Cứu thế đã chịu khô hình trót cả ` 


đời trong nước Giudêu, mà phạt tạ |, 


Đức Chúa Trời vì tội lỗi thiên hạ. 


Loài người thấy đều ham sanh húy | 


tử, coi sự chết là phần phạt khốn nạn 
ghê thay. Thì Đức Chúa Giêsu Kirixitô 


р 
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_ có xác thịt cüng kinh sợ nó, song nhìn 
| thấy trong nó сб các nhon đức: nào là 
- khiêm nhượng, vưng lời; nào là hiền 
lành khó khăn; nào là hàm mình chiu 
_ khó; cho nên Người bằng lòng chịu 
chết theo ý Chúa Cha, và hằng ước ao 
tới giờ ấy mà làm vật hy sanh tế lễ 
mình. Vì vậy trên thánh Giá Người 
cực khó tất tưổi mà cüng tó hết lòng 
ái mến, phỉ nguyền, thì cất tiếng lên 
rằng: Đã hoàn tất rồi; mà chẳng phải 
Chúa vui vì khỏi tất hết dau đớn cực 
khồ nữa mà thôi đâu. song nhứt là chỉ 
tội lỗi thế gian mọi đời được bôi tầy 
sạch sảnh theo hơi thổ cuối cùng mình. 

Dầu vậy mặc lòng, con người bao 
lâu còn ở thế thì còn phạm tội hoài. 
Vậy thì Chúa Cứu thế cứ việc đền tội 
phạt tạ Đức Chúa Cha trên bàn thờ, 
như lời Người nói rõ trong lễ đầu tiên, 
bữa tiệc ly sau hết rằng: Nềy là Máu 
Tao sẽ đồ ra cho nhiều người khỏi lội. 


| Lời ấy chẳng phải cho mấy đời trước 


Mig me 


khi Chúa đồ màu ra trên núi Calavariô - 
đỏ mà thôi, song cứ tiếp luôn trong lễ 
Misa cho tới rốt cùng đời nữa, theo lời 
Người truyền rằng: Bay hày làm sự 
näy mà nhớ đến Тао luôn. Vì vậy thánh 
Công luận Tridentino truyền dạy rằng : 
« Chúa lập lễ Misa mà ban phát ơn 
thần hiệu bỡi của tế lễ trên núi Calava- 
riô mà tha tội ta sa phạm hằng ngày. » 
Song xưa, khi Chúa đồ hết máu mình 
làm giá mà chuộc tội thế gian, thì Chúa 
phải chiu nhiều nỗi oan khiên, cå đời; 
những là chịu bắt Ьб cáo gian, phải 
phiền muộn ưu sầu trong trí, những là 
đau lòng xót da, bị khảo lược vit tích 
loạn bì. Вау trên Bàn thờ, Chúa hằng 
mang phận khô sở ấy, chưa khỏi - dứt, 
như lời ông thánh Cyprianô day: « Sự - 
thương khó Chúa Kirixitô là lễ tế ta 
dưng bây giờ chúc. » Ông thánh Grêgo- 
riô rằng : «Chúa Cứu chuộc còn chiu 
dau đớn vì ta cách mầu nhiệm khi tế]ễ, » 


LENS 226 


Các Thầy lý doûn cũng đồng ý voi 
các thánh sư mà dư luận : Lễ Misa còn 
cứ lập đi lập lại sự Đức Chúa Giêsu 
- chịu chết. Chúa Kirixitô đã chịu chết 
một lần chung cho hết mọi người rồi, 
bây giờ hãy còn chịu chết lại cho tôi, 
cho ai nấy đang khi xem lễ : Thuở xưa 
làm sao, thì гау cũng một cách một thê 
cho từ người riêng như vậy nữa, ngō 
> cho ta dàng nhờ ơn tha thứ mà giao hòa 
_ với Thiên Chúa. Ông thánh Tôma nói : 
« Chính việc của lễ nầy là giao hòa ta 
- lại với Đức Chúa Trời. > 

Song chớ tưởng lễ Misa ban ơn tha 
tội ngay liền như trong phép Giải tội 
dâu. Phải hiều, là khi nào kẻ có tội 
xem lễ nên, thì đặng ơn nhìn biết tội 


‘| lỗi mình phạm mà ăn năn chê ghét nó, 


cùng lo phương pháp cho được trở lại 
cùng Chúa : hoặc ăn năn cách trọn về 
tội trọng hay là về tội nhẹ, cùng được 
tha nhiều hay là bớt phần phạt đảng 
chịu về tội lỗi mình. 


RATES 


Ấy là on ich trong việc tế lễ cuc ` 
trọng ấy. Còn phần kẻ xem lễ, phải có... 
trí ý theo Đức Chúa Giêsu, như thể là 
Чоп đất cho chính chắn mà gieo vải 
trồng tỉa; là phải sẵn lòng chịu co hàn 
khó khăn, bịnh hoạn cùng chịu chết vì 
Chúa, có gương Chúa sờ sờ trước mắt 
dé. Ví bằng ta không sức hàm mình 
đánh tội ; it là Бау soi gương Chúa chịu 
nạn chịu chết mà cam lòng theo thửa 
phận đau бт =ghèo nàn như phần Chúa 
561 giao cho dàng chứng lòng kính mến. 


Xem lễ có chủ ý như vậy, thì chẳng || 


những sanh ích lợi trọng cho mình, lại 
còn nên gương sống rắn rõi cho những 
Её ở chung với ta nữa. 

П — Lë Misa xin đặng moi sự lành. 
Trôt đời Đức Chúa Giêsu những chuyên 
trì cầu bàu cứu giúp thế gian. Mấy 
mươi năm Người ở thành Nadarét hằng 
đọc kinh cầu nguyện với Đức Mẹ và 
ông thánh Giuse, thì đã làm cho Đức 
Chúa Trời Ba Ngôi toại tình hoan lạc 


Ба 


| mà ban xuống phước lành cho thế gian 
“hơn ; vì từ tạo thiên lập địa cho tới khi 
‚| ấy chưa có nhon loại nào biết cầu 
if nguyện cho trọn lành bằng. 


Mấy năm Chúa ra mặt dạy dời, tuy 
bua việc dân sự, song chẳng hề nào bỏ 


qua sự ейп nguyện suy gầm : ban ngày 
“giảng rao tin lành, dạy dó đàng ngay 


nëo chảnh, đi rào ruông kiếm chiên 


| lạc, làm phước cứu chữa thiên hạ nơi 


nọ xứ kia liên tiếp. Dầu vậy Người hay 


lui ra những nơi tịch mạt, thức thâu 


| đêm mà nguyện cầu thầm thỉ cùng Đức 
I° Chüa Cha. 


Khi Người hòng phú minh cho quân 


Í dữ đến bắt giết. đang lúc sầu với phiền 


= muộn trong vườn Giếtsêmani, lại cầu 
| nguyện thẩm thiết lâu đài hơn. Còn 
» trên thánh giá thì hằng kết hiệp than 


| thở với Đức Chúa Cha, tới gần trút 


lĩnh hồn hẩy còn cầu xin cho đoàn lũ 


| bất lương bắt giết mình. 


GONE 


Вау Chúa đã sống lại, lên trời ngự... 
bên hữu Đức Chúa Cha, xem ra liệng - 
trên khỏi trần thế rồi ; nhưng vậy chẳng ` 
hề dứt việc nguyện xin cầu bàu khi nào. | 
như Thánh kinh chứng tó đều ấy rằng: | 
Chúng ta có một Chúa Giêsu Kiriæilô là | 
Đấng đã sống lai, ngự bên hữu Đức ` 
Chúa Cha, cùng là Đấng binh vwc bàu ` 
chữa ta... Và Người hằng sống chuyên ` 
lo cầu khân bảo hộ ta luôn. (1) { 

Chẳng những Chúa cần màn lo việc | 
ấy trên trời, bên hữu Đức Chúa Cha mà 
thôi, song cũng cứ làm vậy trên các | 
bàn thờ, ngày đêm, khắp trong Hội | 
thánh nữa. Máu thánh Người châu bán ` 
đã đồ ra trên núi Calavariô xưa, còn M 
cháy tuôn trong lễ Misa mà kêu cầu | 
cứu thế cho tới rốt cùng đời. е 

Và lời Chúa Kirixitó kêu cầu аб ` 
rất là linh thính, co sức hiệu nghiêm 
lắm, như Chúa truyền cho thánh cả... 
Phaolồ day lại rằng : Tiếng Máu Đức _ 


(1) Rom. ҮШ. 3á. 


== 


Chúa Giêsu chåy ra khoa ngôn khầu 
thiệt hơn tiếng máu Abélé đồ ra xưa 
ngàn trùng (1). - Ông thánh Lôrensô 
Justinianô nói: « Đang khi Đức Chúa 
Giêsu Kirixitô chịu tế dưng trên bàn 
thờ, thì kêu đến Đức Chúa Trời và tỏ 
ra thương tích mình, mà cứu cho loài 
người ta khỏi hình phạt khốn khồ đời 
đời: » 
— Tiếng Máu Đức Chúa Giêsu kêu thấu 
đến Đức Chúa Cha khi chịu phép cắt 
bì ; kêu van trong vườn Giếtsêmani ; 
kêu nghe lộng lộng khi bị đánh đòn 
khảo lược, khi đội mũ gai, khi vác 
thánh giá trèo lên núi Calavariô ; kêu 
- са tiếng hơn là khi chịu đóng đỉnh, 
giăng tay bày thương tích giữa trời 
- đất. — Các tiếng kêu van xưa đó còn 
| dội lại trên bàn thờ tế lễ Misa đời пау! 
| Các giáo hữu biết sự ấy, ắt có đức 
tin như vậy chẳng sai. Nhơn sao thấy 
+ nhiều người trễ паі, ít đi xem lễ? 
À “XI 5i. ó 
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Nhiều người rån di xem lê,thilaitwông ` 
lo dàng khác, không nhớ hiệp một | 
lòng một ý cùng Đức Chúa Giêsu mà 
cầu nguyện cho nên ! | 
Thật ta là nhơn loại giả, thì lời cầu | 
của ta chẳng đáng giá là bao lăm. 
Nhưng trong lễ Misa có Đức Chúa Giêsu 
chuyền cầu, nguyện xin cho ta cùng 
cho thiên bạ ; mà chúng ta tới хеш lễ 


cầu nguyện, là hiệp tiếng mình với lời | 


Người cầu thay, thì hóa nên mạnh mẽ, 
đáng Chúa Trời nhậm lời chẳng sai. 
Sách Êvang nói Đức Chúa Giêsu dạy 
các thánh Tông đồ ràng: Bay Айу xin, 
thì sẽ dàng; hầu tìm thì së gặp ; һау 
gỗ cữa thì sẽ mở cho (1) Mà xin và kêu 
cữa giờ nào tiện cho bằng giờ xem lễ 
sao ? — Chúa lại phán thêm rằng : Tao 
nói thật, Tao nói thật cùng chúng bay, 
hê bay xin sự gì cùng Đức Chúa Cha 
vi danh Tao, thì Tao sẽ ban cho bay. |. 
(9) Lời Chúa phán hứa đó rất thật, rất | 
— (1) Math. УШ. 7. — (2) Joan. XVI, 23. 
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| linh nghiệm, nhứt là mỗi khi ta kêu 
| khẩn tại bàn thờ Người ngự mà chớ. 

> Ñy vậy, nếu chúng ta biết nương nhờ 
tiếng Máu cực trọng Cao dương Thiên 
Chúa, làm giá cho lời mình nguyện 
xin, chắc Đức Chúa Giêsu sẽ chiếm cứ 
lòng ta, sẽ lấy lời hèn ta làm lời mình 
һап nguyện ; chúc ấy phải thấu tới trời 
xanh,-như đứng nhon hiền kia kết câu 
rằng: «Lời giáo hữu đọc kinh cầu 
nguyện sốt sắng đang buồi xem lễ thì 
trôi xa hơn lời nguyện lâu dài những 
khi khác, cùng hơn suy gẫm cao xa 
những sự trên trời nữa ; kể xem lễ 


ї | sốt sắng lập thành công nghiệp nhiều 


hơn là làm những việc cực khó thề 
nào khác vì Chúa : có thể ấy là tại nhờ 
công nghiệp Thương khó vô cùng của 
Chúa ; vì bởi đó mà ban phát vô số, 
_ như thề là nguồn tuôn ra những ơn 
lành quá sức tự nhiên. » (Fornerus.) 
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BOAN THỨ BẢY 
Về những ơn ích khác 
bỡi lễ Misa mà га 


Sách Gương phước tóm lại những 
ích rất trọng bề ngoài bỡi lễ Misa mà 
ra thể näy: < Khi Thầy cả làm lễ thì 
thờ phượng tôn trọng Đức Chúa Trời, 
— làm cho các thánh thiên thần hoan 
lạc, — Hội thánh phấn phát, — giúp đỡ 
kẻ sống, — cho kẻ chết nghỉ ngơi, — và 


cho mình đặng nhờ mọi ơn lành. » (1) 
Câu ấy trạch chỉ mấy ơn đại cải, 
chẳng những về phần đấng chánh tế, 
song cho hết các ké xem lễ và xin lễ 
đều đặng hưởng nhờ nữa. 
1° — Lë Misa thờ phượng tôn trọng 
Đức Chúa Trời cho phải phép. — Lạy 
Chúa cả Ba Ngôi, thân phận con người ` 
là sâu bọ hèn mat, đâu được làm gi 
mà thờ phượng Chúa cao cả phép tắc 
vô cùng ? Chỉ nhờ Đức Chúa Giêsu tế. 
7 П) IV Imit. V. 3. 


= 6\— 


_lễ mình trên cây thánh giá, và còn 
dâng mình trong lễ Misa, có ý làm 
_ sång danh Đức Chúa Cha và lập nước 
_ Người, lại cho ta nhờ lấy đó mà làm 
của lễ cho xứng dàng. 
Loài người là con Chúa sanh thành, 
“ là dân Chúa Cứu chuộc, thì mang ơn 
> Người vô số, vô ngän, nhưng chẳng có 
_ vật nào đáng tiến dâng hầu dâng ; cho 
đầu có cúng dâng sự gi thì cũng là của 
phàm hèn thi thiều, có đáng vào đâu ! 
Vậy phải nhờ của lễ cực trọng Mình 
thánh Máu thánh Con Đức Chúa Trời, 
mới được thờ phượng сат tạ ơn Chúa 
_ Cha cho xứng mà thôi. Bà thánh Maria 
_Phadi hiều đều ấy, nên có lời rằng: 
_ «Кё nào dâng Máu thánh Đức Chúa 
_ Giêsu cho Đức Chúa Cha, ấy là làm 
cho Người một ơn trọng hơn hết các 
_ơn, là ơn trọng vô giá đến dôi Đức 
Chúa Trời phải nhậm lấy, lại còn biết 
_ ơn kể ấy nữa. » 


———— 


T00 


Đức Chúa Cha vui lòng ưng nhận . 
Con rất yêu dấu mình, lại cũng ưa . 
nhận những sự gì ta lo tiến hành cho ` 
người ta nhìn biết mến yêu Đức Chúa 
Con, như học sách Êvang cùng giảng | 
rao đạo thánh mà mô mang nước 
Người. 

2° — Lễ Misa làm cho các thánh ` 
Thiên thần, các thánh Nam Nữ, nhwt 
là Đức Nữ đồng trinh vui mäng khoai 
lạc. — Hiội thánh dâng lễ mà tế tự thờ... 
phượng một mình Đức Chúa Tròi mà 
thôi, chớ chẳng đặng tế cho Đức Bà 
hay là vì thần thánh nào. Mà khi rất - 
thánh Đức Bà cùng thiên thần các 4 
thánh trên trời thấy làm lễ Misa nào 
dưới thế nầy, thì vui mừng hôi da 
khôn cùng, bỡi vì hièu biết có một lễ 
tế ấy mới xứng đáng oai quờn Đức 
Chúa Trời mọi đàng, và ban ơn phước 
cho Hội thánh vô ngằn. Còn mấy khi 
thấy làm lễ hay là xem lễ vì nhớ tới [| 
ơn Chúa đã xuống bảo hộ mình thuở . 
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xưa, mà cho minh hưởng phước lộc 
vô cương bây giờ, thì biết. các thánh 
ấy khoái lạc thanh nhàn là dường nào! 
Lần kia nhằm ngày lễ Tông lãnh thiên 
thần Micae, bà thánh Giêtruđê xem lễ 
có ý tế dưng cho Chúa lễ rất mầu 
nhiệm ấy mà kính vì tồng thống đạo 
binh Chúa, mà thêm vui thêm vinh 
hiền cho các thánh thiên thần cùng 
các thánh ; bỗng thấy Đức Chúa Cha 
cho các thần linh mừng rỡ quá bội, 
và hớn hở hỉ hoan kéo nhau đi cám 
ơn thánh nhơn nầy. 

3° — Lë Misa làm cho Hói thánh 
phấn phát, mà xông tên đục pháo, hầu 
lập cùng mở nước Chủa Giêsu khắp 
bầu thế giải. 

Phép Thánh Thè sánh như тй! trời. 
như cây thường sinh trong Hội thánh, 
thì phải mọc lên chiếu quang, phải 
dom hoa rực rỡ khắp nơi nơi cho 
thường. — Còn Hội thánh là bạn yêu 
dấu đã xuất ra đời bỡi cạnh nương 
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long Đức Chủa Giêsu trên thánh giá, 
phải càng ngày càng thởi thạnh sanh 
sản nhiều con mới; thì cững phải 
dưỡng nuôi. là cho ăn trái cây thường 
sinh Mình thánh Chúa, поб nên sạch 
sẽ tốt lành, và mạnh mẽ mà lướt thắng 
tam cừu... 

Vì vậy mọi ngưới có đạo phải hiều 
biết cùng tâng trọng phép Bi tích ấy, 
mà tìm tới xem lễ, rước lễ cho nên luôn. 

Cho chi Rất thánh Trái tim Đức 
Chúa Giêsu được thấy đơm bông kết 
quá, như lòng mong mỗi ước ао! Chúa 
oc ao cho có nhiều người phụ lực 
lập nước Mình, giúp lo cho kể со lội 
khử tà qui chánh, cho kể lành nên 
thánh hơn. 

Những đều phải ước trông với Chúa 
đó, thật là cao xa quá sức phàm ; mà 
người tài mọn sức yếu được phụ giúp 
cho nên việc, thì nhờ bỡi lễ Misa hằng 
ngày mà chở. 
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Л“ — Lë Misa giúp đỡ kẻ sống. Nguòi 
_đời khi lâm phải thế ngặt, thì kêu đến 
trời, lo khần nguyện cầu cứu. Song 
kêu cầu đâu cũng chẳng hiệu nghiệm 
bằng trong lễ Misa, vì khi ấy có tiếng 
“Máu Con Chúa hiệp cùng tiếng ta 
| nài xin. 

.  Kè tội шу cũng nhờ đó như người 
| cỏ nghĩa Chúa; nhưng kẻ còn mắc tội 
trọng thì mất nhờ phần lập công đền 
tội. song được ơn soi sáng cho biết 
- đàng ăn năn thống hối cho có sức riêng 
_ trở lại cùng Đức Chúa Trời. 
= Khi xem lễ, chẳng những phải cầu 

nguyện cho mình, cho bà con quen 
__ biết, mà lại cầu chung cho hết mỗi thứ 
_ người: nào là ngoại giáo, lạc đạo. nào 
| là những kể nghịch thù mình, nào là 
| quân gian hùng bắt bó Hội thánh Chúa. 
Bà thánh Madalena Phadi bay nói 
rằng : « Có lễ mà phải sợ còn nhiều kẻ 
có tội cứng cỏi chấp né, là bỡi ta biếng 
пас trễ nải lắm đó. Ôi phải chi ta ân 
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cần dưng Máu thánh Chúa Kirixitô mà 
khần cầu cho chúng nó, thì Đức Chúa 
Trời nguôi ngoai tha thứ và cứu chúng ` 
nó khỏi hình phạt vô cùng. » # 

Cầu nguyện cho kể lành là con | 
thương tôi nhớ của Chúa; cho phô Кё 
ấy đặng thêm ơn phước, nhờ phần đền 
tội, được tha hết hay là bớt phần phạt | 
vì lội nhẹ mình. | 

Hãy nhở cầu cho trô sinh thạnh hành ` 
những việc lành Hội thánh lập ra, cho... 
tăng số kẻ lành, thêm nhiều người ứng ` 
nghĩa nghiêng vai gánh lo việc Chúa 
khắp xứ. 

Khi cầu nguyện làm vậy hãy nhắc lại 
với Đức Chúa Cha công lao khó nhọc 
Chúa Giêsu, những sự Người cực khồ 
đi dạy dỗ thiên hạ, những khi Người 
chịu cơ hàn thiếu thốn cùng tịnh chay, 
những lúc Người sầu não đau đớn 
trong trí lòng, phải gia hình cực đữ . 
trên thân хас. Vì những lời Người cầu ` 
nguyện, vì các nhơn đức cùng công 
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~ nghiệp Người lập hãy còn lưu lại trên 
bàn thờ... 
= ð°— 12 Misa cho ké chết dàng làn 

chốn nghỉ ngơi. Ông thánh Tôma thánh 
Sư dạy: « Lễ Misa là phương thế đúng 
đắng hơn các phương thần hiệu cứu vớt 
các đẳng mau ra khỏi Luyện hình: 
Đang khi làm lễ cầu cho các linh hồn 
trong Luyện ngục, thì các linh hồn ấy 
không chịu cực khô gi nữa. > 

Muốn biết một lễ mình xin hay là 
xem, được thế cứu khỏi Luyện hình 
lới mực nào, thì không ai гб; có một 
Đức Chúa Trời thấu biết mà thôi. Song 
ta biết chắc đều nầy : Hë linh hồn nào. 
bị giam trong Luyện ngục thì phải сб. 
ơn nghĩa Chúa rồi, đã tới bực thánh 


Ÿ không còn phạm tội nữa. Nên đặng 


chắc Chúa lòng lành rộng lượng ban 
phát công cứu chuộc trong lễ tế bội 
_ nhiều cho những linh hồn thánh ấy 
chẳng sai. 
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Lai nữa, nếu ta có lòng nhon hay ` 
cầu cho những Кё đã qua đời, thì xin ` 
chó quên mấy người đang hấp hôi | 
mong sanh thì, ở xa hay là gần ta.. 
Đáng tội nghiệp hạng kẻ ấy : phần thì | 
đau đớn cực lực trong ngoài, bề kia ` 
thế nọ ; phần thì muốn dọn mình ra | 
trước tòa Chúa chí công mà còn phải | 
đấu chiến kịch liệt voi ma qui hung | 
hăng lần sau hết nầy ! Thì ta phải đem ` 
lòng thương đến mà tiếp cứu là | 
dường nào ! А 

6° — Lë Misa làm cho dàng chánh ` 
tế nhờ moi sự lành. Vi bàng giáo hữu | 
xem lễ, và các đẳng linh hồn nơi luyện Í 
ngục đặng ơn phước trọng như mới | 
nói trên, thì kể dáng hành chánh tế 
càng đặng nhờ công оа bỡi lễ ấy là ` 
thê nào nữa ? Thầy cả thay mặt đôi | 
lời Đức Chúa Giêsu Kirixitô trong lễ ` 
Misa, thì là Chúa Kirixitô khác, có | 
quờn phép xuất phảt những sự mầu | 
nhiệm Chúa Trời, và cầm chìa khóa | 
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giữ kho tàng Chúa, mở cữa nước thiên 


| dàng cho nhon dân, mà chẳng được 


lãnh phần dư dật cho mình sao ? Ôi, 
ơn và phước cho thầy cả tế lễ Chúa 
Trời đã bội nhiều, lại trọng vọng kề sao 
cho xiết ! 

Có nói giáo hữu cũng dưng lễ vậy, 
bôi vì là người thuộc về Hội thánh, và 
hiệp với Thầy cả trong cuộc tế lễ. Nếu 
có dưng tiền của hay là phụ-công đức 
_ cách nào khác, thì càng là chính vị vô 
hơn nữa. 

Sách lý đoán chia những ích bỡi lễ 
Misa ra ba thứ : 1° Ích thứ nhứt cách 
- riêng. thì về thầy linh mục hành chánh 
tế ; 2° ích thứ nhì, thì cho Кё nào, cho 
linh hồn nào thầy tế lễ nhường theo ý 
kể xin ; 3° ích chung đề cho cả và Hội 
thánh, nhứt là cho những ké giúp lễ, 
những Кё dưng cúng đồ tế lễ ấy, cùng 
những người có mặt xem lễ. Song le 
đi xem lễ mà muốn nhờ nhiều ích hơn, 
thì phải chăm chỉ xem lễ cho sốt sáng. 
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Vậy ra công chịu khó trợ giúp việc i 
té tự thờ phượng Chúa cả, đã là vinh 
hiên, lại có công trước mặt Chúa là ` 
thê nào nữa. Còn những ké làm cha | 
mẹ mà lo lắng tập tành con cái cho ` 
ngoan đạo, cho nó thọ được chức tế | 
lễ Đức Chủa Trời, thì càng phước đức { 
cho mình nhờ đời sau là dường nào! ` 


Ear ЖОШ; 
ĐOẠN THỨ TÁM 
Giáo hữu phải lợi dụng lễ Misa 
cho cuộc sanh hoạt thường 
ngày là thề nào 


Xem lễ Misa rất đáng kính chuộng 

* và sanh ich lợi vô ngän vô số ; song 
phải đem lòng chỉ tới việc cực trọng 
ấy, và đề ý nhìn xem những nhơn đức 
Chúa Cứu thế tỏ bày trong khi tế lễ, 
» thi mới tấn đức và thêm ơn phước 
một ngày một hơn. 

І. — Vì vậy, thứ nhứt, phải lấy die 
tin mà nhìn biết lễ Misa thật là việc 
trọng nhứt trong đạo thánh ; lại môi 
khi xem lễ là tưởng mình đi dâng của 
| lễ qui báu cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi. 
Xem lễ thật là sự trọng nhứt trong 
- đạo, vì là chính việc tế tự thờ phượng 
| Chúa cả cho xứng đáng, bỡi chưng của 
-lễ nầy chẳng phải là đồ gì dưởi thế 
_ gian, song thật là Mình thánh Máu 
| thánh Đức Chúa Giêsu, và chỉnh mình 
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Đấng hành chánh tế, cậy nhờ bàng | 
linh mục làm tay chơn phụ tá mà thôi. 
Vậy thầy linh mục tế lễ, mà của lễ là | 
Chúa, lời thầy nói khi ấy cũng là lời 
Chúa đã phán truyền lại. À 
— Phải biết đều nầy nữa. Bồn đạo | 
thường cũng chung cùng với thầy cá | 
mà phụ việc tế lễ Chúa đó nữa. Cho | 
nên trong mùa lễ, khi dưng bảnh rượu ` 
đoạn, ta thấy thầy cả tro mặt ra nhắc ` 
bảo giáo nhơn rằng : « Ớ anh em, anh 
ет hãy cầu nguyện cho của lễ thầu 
dâng đâu, cũng là lễ tiễn của anh em, |, 
được đẹp lòng Đức Chúa Tròi là Cha |, 
phép lắc vô cùng > Đều nầy là sự thật, |, 
hiệp với lời thánhePhêrô Tông đồ |, 
truyền dạy thể nầy: Anh еш là dòng |. 
Chúa chọn, vê bực thầu cả, vê hàng 
0ương tướng, là айп thánh, Chúa 
chiếm cứ rồi. (1) Cho nên các thánh sư, f. 
như ông thánh Ligoriô cứ đó mà dạy |, 
bồn đạo ràng: < Anh em hãy tin thật | | 
(1) I Petr. П, 9. 
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vững vàng : chẳng phâi một mình thầy 
linh mục tế lễ mà thôi đâu ; hết thảy 
những kể đi xem lễ đều dâng lễ ấy nữa.» 
— Lại nữa, bê mỗi khi xem lễ thì 

- phải rước lễ thật тобі trọn cuộc tế lễ, 
theo như các thầy lý đoán dạy bảo 
rằng : Hễ hiệp mặt với thầy cả mà dâng 
của lễ, thì sau hết phải vầy hiệp với 
nhau mà thông phần làm cho tất việc. 
Thứ hai, phải xem lễ cho tề nhường 
phái phép. Vì chưng xem lễ là vào đền 
Chúa cao ngự, ra mắt Đức Chúa Trời 
phép tắc chí linh, giữa có muôn vàn 
thiên thần chầu chực, như ông thánh 


“| Gioan Kim khầu айпа xem thấy xưa. 
“| Nếu có lòng tin tưởng như vậy. tất 


_ nhiên phải lo đi tới cho kịp từ đầu mùa, 

và ở luôn cho cùng lễ : Chẳng dám vô 

ra tự ý khi nào ; không ngỏ ngan ngó 

ngữa bên nọ bên kia ; không truyện 

trò, cứ giữ phép bề trong bề ngoài khi 

đứng khi quì cho có khuôn phép trước 
mặt Chúa. 7 


MU EE 


“Xem lễ Chúa nhựt mà chuyên ché Í| 
đến đỗi bó một phần trọng : là từ đầu 
mùa lễ cho tới khi dưng bánh rwọu, 
thì chắc có tội trọng. — Trễ bỏ phần Í 
dầu toi đọc Évang, rồi lại còn bó luôn [| 
phần sau hết từ thầy cå chịu lễ rồi mà | 
ra về, thì có tội trọng. — Bỏ phần |: 
trọng nhứt giữa mùa lễ, là từ Santô 
cho tới Thầy cå đọc kinh Lay Cha rồi ` 
mới vô, thì có tội trọng, — Bồ ra di f; 
hồi dưng Mình thánh Máu thánh Chúa | 
mà thôi, cũng đủ có tội trọng. 

Nếu mà trễ bỏ từ đầu mùa cho tới | 
đọc Bài Thơ hay là tới bài Êvang mà | 
thôi, thì có tội nhẹ.— Bô ra về từ khi ` 
rước lễ rồi tới sau, thì có tội nhẹ. | 

Song Кё có lòng tin, hiểu biết già |. 
trọng lễ Misa, thì chẳng so đo, tính 
lâu mau với Chúa đâu; mà lại nếu ở |; 
lâu được mà âm thầm:với Chúa chừng | 
nào, thì càng phi lòng an ồn, lại được. 
phước nhiều là chừng nấy. — Hãy nhở |, 
lễ Đức Chúa Giêsu đã làm trên núi |; 

m 


Calavariô xưa khi chịu nạn chịu chết, 
Јао đến ba giờ mới hoàn tất. 

= Ông thánh Gioan Kim khầu rằng : 
_ Lạy Chúa lòng lành xin tha tội; kia 
một tuần là 168 giờ thì những dë mà 


| lo việc phần đời.... Mà Đức Chúa Trời 


“ nài ni xin trích ra một giờ đề lo việc 


i| trọng ấy mà thôi, mà cũng không 


dàng ; thì biết lòng đạo khó khan cho 


ү} đến dài nào? 


~ Thứ ba, phải chăm chỉ xem lề cho 
= nên, khi đọc kinh nguyện gầm cần 


i| phải cầm lòng cầm trí kéo lo ra dông 


dài vô ich, huống chỉ mà xem lễ là 


i| giờ chầu Vua са: Chúa đang lặng tai 


_ mà nghe lời ta, sao ta chẳng chủ ý tới 


if việc rất quang trọng йу? 


Xưa vua nước Ірћапћо là Philipphé 


М} dang qui xem lễ, thấy hai quan hầu 
{| nói chuyện với nhau; đợi xem lễ rồi 


vua nói cùng hai quan ấy rằng: Nhà 


т ngươi xem lễ như vậy, thì từ nầy 
if đừng 10 mặt vô đền trầm nữa đa ! Hai 


quan lớn nghe lời quở ấy, bắt hồ 
ngươi phát kinh sợ, mà có một quan | 
sau ra người khàt khüng... ‚ Ку coi, 8 
vua thế gian quở có bấy nhiều mà làm | 
kinh động thể ấy. Ngày sau chắc Vua ` 
cả trời đất, sẽ phán xét chúng ta về | 
biết là bao nhiêu lần xem lễ chăng nên! ` 
Hồi ôi, biết là bao nhiêu người giáo... 
hữu đi xem lễ, vô ra nhà thờ mà chẳng ` 
ham mộ xem lễ thờ phượng Thiên 
Chúa ! Có 101 xem lễ thì làm như Pha- | 
risêu kia, khoe của, kboe tài, trau tria M 
bóng sắc. 

Thánh Tông đồ Phaolồ xưa nói đờn ` 
bà phụ nữ cầu nguyện trong nhà thò ` 
mà đề đầu trần, thì làm xấu hồ cho... 
Đầu mình là Chúa Kirixitô. Ôi! Phải | 
chi thánh са xuống lại trong mấy nhà | 
thờ đời nay, thì thấy phu nhon nhi nữ. 
đạo kiêm thời đã lột bỏ hết lúp che | 
hạnh, mà bài dàu tràn, trât со và tô - 
phết đủ sắc, như là sắm sửa ra giáp. 
tuồng, sửa soạn đi nhảy múa đâu dé 3 | 
mà chớ ! 


р. 


II. — Chẳng những phải lo xem lễ 
cho nên, lại còn phäi nhờ sự xem lễ 
mà tập thành tính nết. Nhờ sự хет lễ 
là nhìn xem tới tánh hạnh Chúa Kiri- 
xitô còn cw xử như xưa trong lễ Misa, 
mà học đòi bắt chước, ngõ giồi mài 
đức hạnh mình một ngày một thêm, 
theo lời Chúa rằng: Tao đề gương lại 
cho bay soi, hầu Тао làm sao thì bay 
làn như vây (1) Chúa xưa ở nước 
Giuđêu ăn ở nhon lành làm sao, giữ 
nhon đức nào, thì cứ như làm vậy 
trong phép Thánh Thể; bỡi vì phép 
Bí tích trọng nầy là sự tiếp luôn việc 
Giáng sanh Cứu thế. Cho nên con đi 
xem lễ phải chủ ý tới sự ấy, như Hội 
thánh dạy Giám mục trước khi truyền 
chức chánh tế, phải dặn Thầy cả rằng : 
« Tôn sư hãy nhìn biết sự mình làm, 
hãy bắt chước sự mình được cầm đến >. 

Ánh em ta rõ biết, Đức Chúa Giêsu 
thật là của lễ hi sinh : đã Ân tính cao 


(1) Joan. XIII. 15. 
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sang mà nương theo người phàm hèn, | 
đề cho quân dữ gia hình rồi giết cho | 
máu chẩy ròng ròng làm của lễ, hầu ` 
hóa nên Con chiên Đức Chúa Trời. 


gánh lấy tội thế gian mà chết, đặng có | 


thượng tiến Chúa Cha ; thì гау lại tán 
mạt mình cách hèn hạ quá hơn nữa 
trong hình bánh nhỏ mọn, mà chịu tế 
đi tế lại ngày đêm trên các bàn thờ ! 
Vậy kẻ xem lễ thấy gương sống răn 
rồi hạ mình tôt bực dài ấy, në nào ` 
mà chẳng học đòi nhơn đức khiểm 
nhượng ? Còn lấy nề gì mà chẳng nhở 
phận hèn hạ minh, lại còn (гау tra tội 
lỗi hoài nữa? — Thấy Chúa cao ngự 
vô tội mà chịu đủ các sự cực khô khốn 
nạn, còn mình là tù phạm đầy dày tội 
khiên trước mặt Chúa, sao chẳng tập 
nhơn đức Häm mình đền tội, lại muốn ` 
kiếm thế ăn ở phong lưu sung sướng ` 
luôn, chưa sẵn lòng lãnh mấy sự dau ` 
đớn, bịnh hoạn, rủi ro, nghèo nản, З 
theo ý Chúa phân dinh? -— Thấy Chúa ` 


не ng 


« vốn là Chúa Trời giàu có sung màn 
_ vô cùng, mà chịu lột hết còn có chút 
- hình bảnh hình rượu mà dut nhờ айт 

đậu, cho đặng ở lại làm lành cho loài 
người ta ; mà ta là môn đệ, con riêng 

Người, há chẳng biết Dirt tình dính bén 

“ của cải thế gian sao ? Của cải đời nầy 
. phải cần dùng cho đặng sống ; càng 

sống lâu mà lo thờ phượng Ð. C. Trời 
thì càng được lập công đền tội nhiều ; 
song phải nhớ nó là của tạm qua, hay 
hư hay mất, cùng sanh đặng tội lỗi hại 
mình đời sau vô cùng nữa. 

à 2, ~ Lễ Misa chẳng những nên gương 

1) sống rắn rõi làm kiều thức cho giáo 

| nhon sửa tánh nét mình theo khuôn 

_ гар Chúa mà lại là Sức mạnh nung dó 
- lòng tri ta, bỡi nhờ thương tích Chúa 


 Kirixitô mà ra. Vì chưng khi Chúa dưng 


mình chịu chết mà làm của Ië lễ cho 
- phần rỗi thế gian, chúc ấy Người tuôn 

các ơn giúp và sức mạnh thiêng liêng 
-_ làm một cùng Máu thánh mình trên 


` 
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соп cài vầy quanh bàn thờ, cũng nhu 
trên Đức Mẹ và các kẻ đạo đức đứng 
dưới thánh Giá xưa, 

Những ơn giúp cùng sức mạnh ấy ` 
làm cho ta chẳng sờn lòng rủn chi ` 
mà bỏ việc thờ phượng Chúa, chẳng... 
Кё công lao khó nhọc đi xem lễ, rước 
lễ ; lại đặng vui lòng an thửa phận 
trong mọi nồi, sẵn lòng chết sống một 
bề theo Chúa luôn cho tới cùng. 

Phải chỉ mỗi khi bồn đạo xem lễ, có 
tình ý theo Đức Mẹ, ông thánh Gioan, 
bà thánh Madalena, đứng áp chơn 
B. С. Giêsu, mà nhìn xem Chúa cho 
tường tận, thì ró biết tội lỗi cùng nết 
xấu mình, mà giục lòng ăn nän chira 
cải, cùng lo sửa tính nết cho in khuôn . 
rập bêu trước mặt mỗi ngày đó ; ắt là 
chẳng phải bao lâu sẽ nên người ngoan 
đạo, có đức tin mạnh тё, mà làm đèn 
vọi soi sáng thế gian, ra như muối 
mặn ướp được phong trần cho khỏi 
dàng hư từ. 


— 


"ЖАГ Yaba 


ĐOẠN THỨ CHÍN. 


Xem Lễ càng nhiều càng sanh ích 
lợi là thề nào. 


Trong đoạn nầy nói убі đôi ba lề cần 
yếu làm lời kết, giục lòng ai nấy phấn 
chấn lo việc xem lễ mà thờ phượng 
Đức Chúa Trời cho nên là thể nào; cùng 
_ cắt nghĩa tắt về sự xin lễ thường, хіп 


lễ hát khác nhau làm sao. 

4° — Trước hết phải lấy lòng tin 
tưởng chẳng cỏ giờ nào qui hơn giờ 
xem lễ. Những sự ta làm trong giờ nầy 
trổ nên của trọng vọng châu báu lắm, 
các việc khác làm trong cả ngày ấy 
không ví cho bằng. Hãy nghe hiền nhơn 
Eligius dạy rằng: « Lễ Misa sanh công 
lấn hơn các việc phước đức khác (Һау 
thầy. Vậy kë nào trễ bỏ lễ thì mau khô 
khan, rồi vùi mất suối nhơn đức sốt 
sắng trong mình. Cũng như mặt trời 
thông khí ôn nhuận thảo mộc săn cỏ 


Еле 


cho tươi tốt, và chói gioi cho âm duong | 
điều hòa, trôi hơn hết các tỉnh tú nhâp ` 
lại là thể nào ; thì lễ Misa rực rỡ tốt đẹp ` 
và sanh ich lợi cho mọi người, cho cả M 
và thế gian cùng các đẳng linh hồn nơi M} 
Luyện ngục trồi xa hơn các cônglao | 
khó nhọc ta lập trong cả và ngày, cũng | 
là thề ấy. Нап thật khi ta dưng lễ Misa ` 
thì được chúc tụng khong khen Chúa | 
cách xứng đáng và làm cho Chúa vui |: 
mừng khoái lạc vô ngàn > 

Bấy nhiêu lời ấy mà thôi thì đủ rõ | 
rồi, song bỡi vì là Lë rất chính, rất |. 


thật và rất cao. trọng, nên phải trưng M} | 


thêm đôi lễ mà suy cho thấm nữa. 4 
Vậy Đức Chúa Trời là Chúa 18 càng ` 


khôn đã sanh ta làm người và hằng |, 


nuôi dưỡng ta cho còn, thì ta phâi thờ 
phượng Đấng cao trọng thề ấy. Và có |: 
một của lễ Misa là chánh việc thờ |! 
phượng Người cho xứng đáng mà thôi. | 

Đức Chúa Trời ban ơn phù hộ cho... 
hồn xác ta vô ngàn luôn luôn. Mà có |: 


р гае 


một lễ Misa là lễ tiến qui trong cho ta 

_ сб mà dưng tạ Chúa mới vừa. 
Chúng ta tho on Chúa tư bề, mà 
i| còn cứ phạm lội mất lòng Chúa 
- thường thường, thì nhờ có тд! lễ Misa 
__ là lễ công đức của Chúa Kirixitô đã lập 
mới co sức nguôi ngoai соп Đức Chúa 

Trời thạnh nộ mà chớ. 

-Chúng ta thật là cô thế lại yếu duối 
hằng chìu về đàng xấu ; còn ma qui 
thế gian hằng rình гар mà xó đầy ta 

if vào đàng trái theo nó... May nhờ có lễ 

I} Misa làm của châu báu tiến dưng thì 
Chúa phải ghé mắt nhìn xem mà ban 
ơn cứu chữa ta. 

Chúng ta nay mai đều phải chết, 
nên cần kiếm thánh thần hộ vực giúp 
đỡ mình trong giờ nguy hiềm ấy. Mà 
thánh thần nào bằng sức linh nghiệm 
Mình thánh Máu thánh Con Đức Chúa 
Trời trong lễ Misa ? Lại nữa, nếu siêng 

„| папа xem lễ nhiều thì sẽ đặng Chúa 
| Giêsu sai nhiều thần thánh xuống phù 
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tro ta trong kỳ lâm tử, như Chúa сб . 
lời hứa với bà thánh Mectidé sẽ sai ` 
bấy nhiêu däng thánh đến cứu giúp 
người khi lâm chung, cho bằng số lễ [| 
người đã xem là bao nhiêu. f 

— Chúng ta đi xem lễ mà nhờ phần ` 
riêng mình, lại làm ích giúp đỡ cbo kẻ 
khác với nữa. 

Chúa lập lễ tế châu báu nầy cho 
những kë có mặt xem lễ, cüng cho hết ` 
mọi người dầu không tới có mặt đó... 
nữa. Nên trong mùa lễ thầy cả phải cầu ` 
nguyện cho hết thảy : cho ké sống và |! 
cho kẻ đã qua đời. Cầu cho kẻ sống là | 
cho những kẻ có mặt xem lễ, cho kẻ 
xin lễ, cho hết ау bồn đạo họ nầy |, 
họ khác, cùng cả và Hội thánh. T, 

2° — Các thánh xưa nay khuyên day |: 
và làm gương đi xem lễ là thể nào, H, 

Ông thánh Bénadô day rằng: «Вб | 
thi cho ké khó hết của cải, tốn công 
-chiu khó di viếng các nhà thờ cung. 
thánh có tiếng đồn trong thể gian, cũng . 


ren Le 


i| chàng bằng xem một lễ Misa cho nên.» 


—Bà thánh Giêtruđê nói : < Hë ai giục 
lòng sốt sắng mà xem lễ bao nhiêu, thì 


| sẽthêm vui vé hiền vang cho mình 


_ trên thiên đàng bấy nhiêu. > — Ông 


l ы thánh Leonardo rằng : « Mặt trời soi 
i| giọi khắp nhon dân thiên hạ thề nào, 


thì lễ Misa đem sự sáng cho linh hồn 
| các bồn đạo cũng như thể ấy. Lễ Misa 
_ là căn nguyên các sự mầu nhiệm Đức 
Chúa Trời dạy phải tin, cũng là cội rễ 
М mọi lễ phép, mọi việc thờ phượng 
-_ Chúa. Lễ Misa gồm hết sự trọng thể 
if tốt lành trong đạo thánh !! 
| Đối vậy chẳng phải là bồn đạo thường 
- mà thôi, cũng có các vì vương tướng 
_ сб đức tin, đều đem lòng kính chuộng 
- lễ Misa lắm. Như vua thánh Luy nước 
| Phangsa mỗi ngày xem hai lễ, có khi 
- tới ba bốn lễ nữa. Có quan thấy vậy 


' _ thì căn nhàn, nói vua làm thầy dòng, 
_ cứ ở nhà thờ cả buồi sớm mai, vì vua 


_ phải lo việc nước chớ. Đức vua hay 


Le 


được bèn lên tiếng nói :« Phải ша f 
trầm tốn phí ngày giờ đi chơi bời,đi | 
săn bắn, thì không ai trách trám vậy 
đâu. » — Vua Henricô I trị nước Hồng 
mao, đầu bua việc nước nhà lắm mấy, ` 
cũng cứ xem ba lễ mỗi bữa.—- Có tích 


nầy về quốc công nước Bohème, là |: 


ông thánh Venceslao : Số là lần kia 
hoàng đế Othon nhóm các vua chư 


hầu, các ông hoàng về thành Ratis- |: 


bonne, và ra linh phải vô Hội nghị ` 
cho sớm. Ông thánh Venceslao cũng |! 
đi hội, song cứ việc đi xem lễ cho rồi... 
trước đã. Các vua cùng các hoàng phải 
tựu tề, chờ quận công lâu thì bực bội 
tức mình. Hoàng đế nồi nóng, biều ai 
nấy dừng chào hỏi khi người vô trào. 
Quan quận công xem lễ xong rồi mới... 
di vào chầu. Nhưng mà hoàng dé thấy 


có hai thiên thần theo hầu người hai Í; 


bên, bèn vội vàng xuống ngôi ra rước À 
cùng ôm vào mình nữa. Các vi hội đồng ` 
thấy vậy bất nhẫn, trách hoàng để làm ` 
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« sai lời, thì hoàng đế phải chữa mình 
“ thú thật, nói tại có thành thiên thần 
| theo hầu người. Ông thánh Isidorô 
nông phu, ở mướn cho chủ kia, mà 
. ngày nào cũng chèn giờ đi xem lễ hết, 
- Bữa nọ thành nhon ддс trâu cày ruộng 
_ cho ehủ, mà đề trâu ngoài đồng chạy 
đi xem lễ đã. Chủ nhà nghe mách› 
| đi coi có quả vậy chăng, thì thấy hai 
_ người trai tốt lành đang đứng cày, 
» trâu đi hăng hái thẳng ngay. Chừng 
thả trâu về nhà, chủ hỏi lại, thánh ta 
chưng hứng phải nhìn là Chúa sai thiên 
- thần xuống làm thế khi mình đi xem 
lễ. — Đời nay đâu đó trong nước Việt 
nam ta cũng có nhiều người sốt sắng 
ân cần lo việc xem lễ mỗi bữa luôn; 

_ chẳng cần phái trưng gương ra. 
| — Vậy ta hết thảy khá bắt chước 
|| nhon hiền thánh trước cùng bồn đạo 
¡| sốt sáng ngày гау, mà đi xem lễ cho 
- thường. Lại nếu có tiện thì hẩy xin lễ 
hay là xem nhiều lễ ; ấy là làm việc 
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lành phước đức có công cao thầm 
trọng, và đẹp lòng Chúa biết là dường 
nào ! А 

Kết rằng : Làm người giáo hữu, hãy 
năng xem lễ, vì trên bàn thờ có Đức 
Chúa Trời Ba Ngôi trông mong ta đến 
bái yết kính lạy, hầu phân phát mọi 
phước lành cho ta. 

Hãy đi xem lễ, vì trên bàn thờ có Đức 
Chúa Giêsu trông đợi ta cho được lô ra 
lòng lành thương yêu chí thiết, cùng 
ban cho ta một phần công nghiệp đã 
lập khi chịu chết trên thánh giá. 

Hãy đi xem lễ, vì có Đức Bà, có các 
thánh thiên thần, các thánh chầu chực 
một bên Chúa mà bàu chữa chuyền 
cầu cho ta. 

Hãy đi xem lễ, dường như có tiếng 
các linh hồn nơi Luyện ngục than thổ› 
kêu nài ta xem lễ mà cứu giúp mình 
cho mau khỏi nơi khốn khó ấy. 


Hãy đi xem lễ cho mình được nhờ ơn м 
tha tội hằng ngày, và thêm công nghiệp, ù 
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tập nhiều nhon đức cùng cầu xin cho 
_ cha mẹ, con cái, bà con, quen biết, 
_ đặng sống lành, thác tiêu rỗi. 
Häy đi xem lễ, mà cầu nguyện cho 
_ những kể mong sinh thì ngày ấy, vì 
_ trong cả và thế gian mỗi giờ, tinh theo 
| buctrung, số kẻ chết là 4500 ; mỗi phút 
© tới 76 người. -- Tội nghiệp cho kẻ liệt 
| gần sinh thì, đã đau đớn cực khô thân ` 
_ хас, lại phải cheo leo lo sợ về phần rỗi 
| linh hồn biết là bao nhiêu ! 
__ Hãy đi xem lễ mà cầu nguyện cho kể 
_ ngoại, cho kể lạc đạo, kê bỏ đạo và 
_ những kể sa ngà trong đàng tội lỗi 
| được ăn năn hối cải, cho Hội thánh 
À khởi thắng Кё dữ nghịch thù. 
= Hãy đi xem lễ, cho đặng an ủi Rất 
i| Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã 
phải dáng сау chua xót, bỡi thấy muôn 
vàn người không nhìn công ơn cứu 
chuộc thì chớ, lại còn dám thị thường 
‚| khinh bạc lễ Misa, là việc cao trọng 
„| thờ phượng Chúa t, là nguồn đào 
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thành sůng tuôn га mọi ơn phước cho ` 
kẻ sống và кё chết mọi nơi mọi dời ` 
đều đặng hưởng nhờ. 


Xin lễ là chịu phần hao tốn trong 
việc tế lễ bữa nào, dë làm của mình 
tiến dưng phượng tự B. С. Trời, däng 
. nhường cho linh hồn nào hay là cho 
ai nhờ theo ý mình. 

Giáo hữu có lòng tin tưởng công rất 
trọng, ơn bội nhiều bỡi lễ Misa, thì 
chẳng những ап cần đi xem lễ, mà lại 
vui lòng xuất của xin nhiều lễ cho 
phần mình. Ấy cũng bỡi bồn tánh tự 
nhiên con người ta có lòng thảo 140, 
hay dưng lễ vật mà kính nhường bề ˆ 
trên, Кё са. Vã ta dư biết có một mình 
Đức Chúa Trời là Vua cả, là Chúa hằng 
sống hằng trị nuôi dưỡng mình, — và 
có một giống của lễ thật, xứng đáng ` 
Chúa Cả mà thôi là lễ Misa. Thì sao ta... 
chẳng kinh dưng của quí trọng ấy. 
cho Người ? 


еб 


Bồn dạo ta cũng hay хіп lễ, mà 
thường xin cho kể đã qua đời còn bị 
_ giam phạt trong chốn luyện hình ; 
nhiều khi xin lễ cám ơn hay là cho 


- được ơn nọ ơn kia cho mình cho соп 


cái, song chẳng mấy khi xin cho đặng 
ơn tha tội tha vạ mình hay là tội con 
CA: 


Lễ hát : Xin lễ hát thì trọng hơn và 
có nhiều ích lợi khác. 

Đã hay lễ nào cũng là lễ Misa, có 
một của lễ và một Đấng tế lễ chánh 
là Đức Chúa Giêsu Kirixitô, nên có 
công phước hằng hà. Song Lễ hát là 
làm việc thờ phượng Chúa trọng thề 
bề ngoài, làm sáng danh đạo thánh 
hơn, và có nhiều ích khác nữa : Phần 
thì những kinh hát trong mùa lễ bỡi 
ơn Đức Chúa Thánh Thần chỉ dẫn cho 
Hội thánh đặt ra, thì tốt lành và đẹp 
ý Chúa trên ; — phần thì được nhiều 
người hội hiệp rập tiếng kêu ca mà 


КЕ, — 
khẩn cầu cho ; — phần thì xuất tiền bac 
mà xin lễ, ấy là làm việc phước đức 
lớn : giúp lo việc nhà thờ, cấp dưỡng 
hàng đạc đức, chia cho nhiều người 
phụ giúp cuộc tế lễ đặng nhờ nữa. 
Thánh Công luận Triđentinô phán day 
rằng : « Chúa ban ơn xuống phước bôi 
lễ Misa cho mỗi một người, theo thửa 
ý Chúa phân định, và tùy theo mỗi 
người có lòng thể nào, và chung cùng 
phụ vô việc ấy làm sao.» — Như xin 
có một Lễ mà cho nhiều linh hồn, thì 
hết thäy các linh hồn ấy co được nhờ 
bằng nhau, như thể ta xin cho một linh 
hồn chăng ? Các đứng thông minh lý 
đoán chẳng đồng ý: Phần đông thì 
tưởng đặng vậy, bỡi vì lễ Misa cũng là 
một lễ Chüa Giêsu tế lễ mình trên 
thánh giá xưa ; vậy cho nên sanh công 
ich vô cùng, thì chia cho hết mọi người 
bằng nhau đặng. 

Song le Ð. С. Trời là Chúa са, muốn 
phân phát cho ai bao nhiêu, thê nào, 
thì mặc thửa thánh ý Người. 


I 
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Chúng ta môt phåi cúi däu thò lay 
Chúa, làm theo ý Chúa : là năng xin lễ 
và xem lễ cho thường ngày, thì sẽ đáng 
chịu lấy những sự Chúa Kirixitô đã 
hứa chẳng sai. 


ĐOẠN THỨ MƯỜI 
Về sự xin lễ Misa cho mình 
khi eón sống. 


Xưa nay vẫn thấy thói thường quen 


xin lễ cầu cho kẻ ай qua đời mà thôi, 


it ai đề ý đến mà xin cho Кё còn sống. 
Nhưng thật sự thì lễ Misa làm ích cho 
kể sống và kẻ chết thảy thảy ; lại khi ta 


| còn sống mà xin lễ cho mình thì được 


ích lợi nhiều hơn Bồi đó ta bãy cầm 
trí lại mà suy đều hơn thiệt trong việc 
hệ trọng nầy là thể nào. 

I. — Giáo hữu xin lễ Misa, là có ý 
chịu tón phí cuộc tế lễ thầy cả dưng mà 
thượng tiến B. C. Trời thế cho mình, 


.| һап däng thờ phượng Chúa, và nhờ ơn 


nọ ơn kia theo lòng sở nguyện. 
®* 
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Và chăng doi tới khi qua đời mởi xin 
lê cho mình, thì được ơn cäu cứu cho 
linh hồn giảm bớt hay là khỏi lửa luyện 
tội mà thôi, song mất nhiều on phù 
giúp mình đang khi còn sống ở đời,như 
ơn giữ đạo nên, ơn chết lành v. v. 

Lại nếu ta còn sanh tiền mà không lo 
dự phòng gởi lễ đề dành sẵn cho mình 
trên trời, thì khi ta quá väng, có mấy 
ai nhở tới ta chăng ? Bằng có nhớ thì 
xin bao nhiêu lễ ? 

Đức Giáo Tông Bênêdictô XV gởi cho 
hữu hội Đức Bà về việc thiện tứ, có lời 
vàng ngọc rằng : « Cho đặng phước chết 
lành bỡi nhờ lời cầu khần mà га, thì 
phải xét: hễ kể cầu Ьай càng cao sang, 
thì lời người càng có giá trị: quyền 
người càng lớn thì tiếng người kêu nói 
càng phải đắt lời. » Mà từ trời nào có 
ai cao sang quyền quoi bàu chữa hộ 
vực ta, bằng Ð. C. Giêsu Kirixitô làm 
Thầy tế lễ thượng tiến Chúa bao giờ 
chăng ? 


— 


Ai nấy trong giáo nhơn những lo lắng 
__ muốn cho chắc về phần rôi, những ước 
| ao đặng phước chết lành, thì sao chẳng 
_ dùng phương linh nghiệm dễ dàng nầy 
_ 1а xin lễ Misa mà cầu cho mình được ơn 
thiện tử ? Vì chưng trong lẹ Misa thì 
- chinh Chúa Kirixitô ở hiền hiện cùng 
_ ta trên bàn thờ. Người những tỉnh thức 
| chăm lo cầu thay nguyện giúp. Người 
{| đã lập tòa ở đó cho dë bề tuôn ra on 

_ phước cho ta. 

__ Đã lâu trước khi Đức Giáo Hoàng 
- chi dạy như thê ấy, thì đã có Công đồng 
Tridentinô phán đoán rằng : « Lễ Misa 
_ có sức uốn đặng lòng Chúa ban xuống 
| moi ơn cho ta, chẳng những là on nghĩa 
_ оп thánh, mà lại ban ơn giúp sức, ơn 
É giục lòng thống thiết ăn ойр nữa; nhờ 
-_ lê Misa thì Chúa sẵn lòng thứ tha mọi 
_ tiền khiên thầy thảy : đầu nặng nề ghê 
| göm thề nào, thì Chúa cũng đành tầy 
bôi di hết. » Theo lý thuyết Hội thánh 
_ra đó nên thêm rằng: Nhờ lễ Misa thì 


Re 


Chủa vui lòng nhiêu dung mọi phần ` 
phạt tạm đáng chịu bỡi tội mà ra nữa. ` 
Bởi đó khi dâng lễ Misa thì chẳng 
những là ta tin đặng ơn cần kip mà rửa 
sạch bon nho tội 151, hay là chỉ xin 
đặng ơn vừa đủ giúp mình lánh xa đàng 
hôi hám xấu xa ấy mà thôi, song lại 
nhờ dé mà xin đặng phước bền do 4! 
trong on nghĩa cho đến hơi thô cuối |! 
cùng là đặng chết lành trong tay Chúa 
nữa. Xem qua đó thì rõ thấy lễ Misa có 
sức giúp cho ké sống hơn kể chết nhiều | 
phần. — Kẻ chết hưởng có một on nầy #1 
là nhờ công ơn lễ ấy mà đặng Chúa thứ 
tha bớt phần phạt tạm đáng chịu vì 
lội mà ra. 

Các däng thánh nhơn cũng đồng ý 
ấy, như thánh Léonard de Port Maurice 
là bực danh sư có tiếng, có lời về thánh ` 
lễ Misa xin cho Кё sống thể nầy : « Nếu 
anh em muốn biết ý thầy nghĩ làm sao 
về đều ấy, thì xin bảo cho anh em ràng: ` 
Näy là một đều rất nên cần thiết tôt bậc, | 
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là hễ bao nhiêu lễ anh em muốn xin 
cho mình khi đã qua đời, thì rày anh 
em hãy xin cho mình đang lúc còn hơi 
thở ; ấy là đều hữu ích hơn lắm lắm, 
chớ khá trông gì khi mình nhắm mắt 
rồi, kèo không khỏi bề thiệt hại. » — 
Ông thánh Anselmo nói và dặn về đều 
ấy hơn nữa rằng : < Khi ta còn sống mà 
lấy lòng sốt sắng xin cho mình một lễ 
cho sốt sáng, thì cùng còn hơn ngàn lễ 
đề lại xin cho mình về sau khi đã qua 
đời.» Lời thánh ấy lại bảo ta « chẳng 
những xin lễ cho linh hồn mình đang 
khi còn sống ở đời, mà lại hãy siêng 
năng và có ý tứ mà xem lễ nữa, thì 
cũng đặng nhiều phần ích không kề 
xiết.» Lời người xem ra quá mạnh, song 
cũng là lë rất chắc thật mọi đàng : bỡi 
vì lễ Misa giúp cho đặng lánh tội, bớt 
phạm tội, giúp ăn năn, thêm sức gö 
mình cho khỏi sa ngã lại, cùng đặng 
nhiều iehtrọng về phầnlinh hồn và phần 


xác, cho mình, cho gia đạo, bà con 
bạn hữu. 
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II. — Vi bằng ta lo xin lễ nhiều cho 
mình dang khi còn sống trên đời, thì. 
cũng là lập công làm việc lành phước 
đức, biết lo tom góp đề tích trr vào | 
kho tàng trên trời, phòng khi vừa tắt ` 
hơi, thì đã có sẵn của mà hưởng liền, 
khỏi phải chờ đợi tới khi nào. — 
Nhược bằng trì huổn đợi chết dà, cho 
dầu có lập tờ ký thác buộc con cháu 
mấy mặc lòng, thì có chắc sẽ được bao 
lâu, mấy lễ chăng ? Ôi, con người đã 
hay quên nhau, — nhiều khi lại cô thế 
không lo nỗi ; — đã thấy nhiều Кё ở 
bạc tình nỡ lòng bỏ quên ông bà cha 
mẹ. mấy thuở mà cầu hồn gởi lễ cho ! 
Có kể ngan tàng chẳng sả кё lời cố 
ngôn trối đề việc trọng hệ này! 

Thương thay ! Ta đã гб biết, cũng 
đã từng thấy đa số con người mau bó 
quên, hay đồi lòng, lại ô thất lật cùng 
nhau lắm bấy, nhơn sao chẳng lo thủ 


lấy phận mình cho sớm ? Kẻ có thân |! 


mà chẳng lo thân thì hại nhiều lắm vậy ! ` 
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Vi biết là bao nhiêu người khác thể 
ngủ mê, đề mình hỏng mất nhiều ơn 
thiêng nên phåi thiệt phần rỗi. Có đặng 
mấy ai nhớ rằng : Ơn lễ Misa thì giúp 
khi sống hơn khi đã chết muôn phần. 

Vậy nên nhắc lại lời Đức Giáo 
Hoàng trước tiếp thêm nữa rằng : «Còn 
đều nầy ta càng phái ý tứ chiêm nghiệm 
cho ký cang hơn nữa : là ơn lễ Misa thì 
kể sống đặng nhờ rất nhiều và trồi xa 
hon kế chết lắm, bổi vì ké sống thì 
đăng nhờ liền, nhờ ngay, nhờ cách chắc 
chắn và dư dật hơn kẻ chết xa chừng.» 

— Cũng môt khi ấy Người lại dạy ta 
nhở đến đều can hệ ấy hầu kịp liệu 
cho ta đặng phước chết lành. Người 
lại chê trách пб kẻ bất nghĩa bó quên 
cha mẹ, và chẳng xem sao lời lrối 
phú ; mà nhứt là Người càng thương 
hại thương xót số ké chẳng lo cho 
thân mình, mà rằng : ‹ Còn số những 
kể dốt nát chẳng biết đều cần yếu 
nầy ; cho nên phải thiệt hại cả thể về 
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phần hồn, thì số người thề ấy cüng 
nhiều hơn nữa. » 

Thế thì ai nấy đã rõ hẳn rằng: Lễ 
Misa cần kíp cho ta khi còn sống bội 
phần, cho nên ta phải đề ý đến đều 
nầy cho lắm, vì là sự can hệ cho đời ` 
ta lúc hiện thời và khi dá quá cố. Nếu 
lúc sanh tiền ta những mê theo đàng 
tội, mà chẳng đề phòng trước. rủi khi 
chết, chẳng đặng ơn chết lành, thì 
những lễ Misa kè khác xin cho ta về 
sau nào däng ích дї! 


Ta cũng nên theo tục lệ tốt lành dà | 


có thói quen trong xứ ta lâu đời mà 
xin lễ hậu, hoặc dưng cúng điền đất đề 
lo việc cho mình trước, chở khá đề khi 
đã nhắm mắt mà nhờ con cháu lo cho 
ta về sự ấy, vi đó là một sự mơ màng 
không chắc chắn vào đâu ! Vã lại tiền 
của ta xin lễ hậu thì cũng là đều qui 
trọng lắm, vì nó sẽ sinh lời lãi cho ta 
thêm công nghiệp trước mặt Chúa . 
chẳng sai. 

Coi tiếp Phần thứ hai, trang 93. 


= 7.0802 
PHÂN THỨ HAI 


CHI NHỮNG CÁCH VÀ NHỮNG KINH 
GIÚP XEM LË CHO NÉN 


Phải xem lễ, mà cüng phải ân cần 
xem lễ nên, moi đảng dưng lễ mầu 
phượng tự Chúa Trời và làm ích lợi 
cho mình. 

Cho đặng xem lễ nên, nhiều khi 
cũng phái nhờ cách nào mới cầm lòng 
cầm trí chỉ đến việc tế lễ luôn được. 

Trong mùa lễ mà đọc kinh ban mai, 
suy gầm lẽ mầu nhiệm nào khác, đọc 
sách đạo, hoặc lần hột trồng, hay là lo 
đọn mình rước lễ, cám ơn... thì cũng 
là xem lễ nên, vì là làm việc lành, song 
chưa gọi là chính việc xem lễ. — Vậy 
phải đem lòng chỉ đến việc lễ, thì mới 
nhờ những ich riêng bỡi sự tế lễ. 

— Có nhiều cách xứng hạp cùng lễ 
Misa, như đọc Chiêm lễ theo Thầy cả. 
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— Suy nhớ sự Thương khó Chúa, — 
Xem lễ theo bốn ӯ... (Сб chỉ riêng 
sau nầu ). 

— Ví bằng không dùng sách mà 
muốn xem lễ riêng, thì đây chỉ 2 cách 
như sau nầy : 

I.— Chia mùa Lễ ra bốn phần mà 
suy айт: 

1° — Từ khỉ sự đầu cho tới khi sang 
sách qua vang, thì dưng mọi công 
nghiệp B. С. Giêsu cho B. С. Cha, mà 
kinh lạy thờ phượng ngợi khen Chúa 
cả có phép tắc vô cùng, khôn ngoan, 
công bình và nhơn từ vô cùng. 

2° — Từ đọc Évang cho toi khi dưng 
Mình Thánh Chúa, thì dưng B. C. Giêsu 
đã chịu nạn chịu thương khó cho Đức 
Chủa Cha, mà đền tội mình cùng tội lỗi 
mọi người. 

3° — Từ dưng Minh Thánh Chúa cho 
tới khi chịu lễ, thì giục lòng cám ơn trả - 
nghĩa B. C. Trời vì mọi ơn mọi phước 
Chúa đã ban cho mình và cho Кё khác. 
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4 - Từ rước lễ tới cùng lễ, nếu 
không rước lễ thật, thì hãy rước lễ 
thiêng liêng, rồi hiệp lời mình cầu 
nguyện với tiếng B. С. Giêsu mà xin 
những ơn cần kíp cho mình, cho gia 
đạo, họ hàng; cho Nhà nước, Hội 
thánh, cho các đẳng linh hồn. 

II. — Со một thầy dòng аб! không 
biết đọc sách. Mỗi lần thầy nầy xem lé, 
thì chia ra ba phần, gọi là sách mình, 
có ba tờ : đen, đỏ, trắng, mà suy theo. 
Đọc tờ đen, là từ đầu mùa tới khi dưng 
bánh rượu, thì nhỏ đến tội lỗi mình 
mà hạ mình ăn пап khóc lóc, xin Chúa 
thương xót. — Đọc tờ đó, là từ dưng _ 
bánh rượu cho tới khi chịu lễ, thì suy 


_ đến sự thương khó Chúa, mà giục lòng. 


kính mến..... Đọc tờ träng, là từ khi 


-_ chin lễ cho tới cùng, thì lo rước lễ thật 


hay là rước lễ thiêng liêng mà gầm 
về lòng lành Chúa yêu dấu mình quá 
bội,,, đoạn xin ơn cho mình, cho Кё 
khác về phần hồn và phần xác. 
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Mỗi lần xem lễ rồi, dầu không có 
rước lễ, phải ở nán lại đôi ba phút mà 
сат ơn Chúa hiệp với Đức Ме và thánh 
bồn mạng; vì ơn phước mới được xem 
lê, là ơn trọng Chúa ban cho ngày ấy. 


а “щн 
= CÁCH ХЕМ LỄ THEO THẦY СА 


1. — Boe theo sách lé. 
( Ordo Missæ ) 


1° — Từ đầu cho đến khi dưng 
bánh rượu. 

Thầu cả đứng dưới bản thờ, uà làm 
dấu thánh giá và đọc : Nhơn danh 
_ Cha và Сор và Thánh Thần. Amen. 

Đoạn tiếp : Tôi sẽ vào đến bàn thờ 
Chúa Trời. 

Học trò : Đến cùng Chüa là Đấng 
làm cho tôi đặng vui mừng. 


Giải nghĩa : Thầy cả làm đấu thánh giá 
trên mình trước, vì toan làm việc cao trọng 
là tế lễ thờ phượng Chúa Cả Ba ngôi, nên cậy 
vì công nghiệp thánh giá Chúa chuộc tội, mà 
dưng mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. — 
Học trò giúp lễ đọc là thay mặt các bồn đạo. 
— Thầy cả và bồn AAM BIRD abau doc bài ca 
vinh Davit trên Á chi sự vui mừng. Nên 
ngày lễ đồ den, thùa Thương khó thì không 
đọc ca vịnh ấy. `~ Thầy cả sáp mình đọc 
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Т. — Lay Chúa, xin hãy đoán tôi và 
tách tôi ra khói đoàn tội lỗi : xin cửu: 
tôi cho khỏi quân hung аё qui quyệt. 

Н. — Lạy Chúa Trời, bỡi vì Chúa là 
sức mạnh tôi, mà sao Chüa bô tôi, và 
sao tôi phải thua buồn, đang khi kê 
nghịch thù nhiễu hại tôi ? 

Т. — Xin Chúa hãy soi sáng và chỉ 
dẫn đàng chính trực, cho đặng đưa tôi 
lên núi thánh Chúa, mà vào trong nhà 
tạm Chúa. 

H. - Tôi sẽ vào đến bàn thờ Chúa ; 
sẽ đến cùng Chúa, là Đấng làm cho 
lòng tôi đặng vui mừng. 

T.— © Chúa, Chúa Trời tôi, tôi së 
gäy dòn mà ngợi khen Chúa. Ớ linh 
kinh Cáo mình xưng chung mọi tội mình mà 
xin Chúa thứ tha, cùng xin bồn đạo giúp lời 
cầu nguyện cho mình đặng tha hết mọi tội 
lỗi mình, hầu đáng lên bàn thờ tế lễ Chúa. — 
Kë giúp lễ là bồn đao cüng đọc kinh Cáo 
mình mà xưng tội mình lại : xin Đức Mẹ và 
mấy vì thánh kề ra đó cùng Thầy cả, cầu 
Chúa cho mình khỏi tội cho đáng chầu lễ. 
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hồn tôi, nhon sao mày còn buồn bực 
_ cùng làm cho tôi bối rối vậy ? 
Н. — Hãy trông cậy Chúa, bỡi vì tôi 
còn sẽ khong khen Chúa, là Đấng Cứu 
- chuộc tôi, và thật là Chúa tôi. 

T. — Sáng danh B. C. Cha và Đức 
Chúa Con và B. C. T. Thần. 

Н. — Như đã có trước vô cùng và 
bây giờ và hằng có đời dời chẳng 
cùng. Amen. 

T. — Tôi sẽ vào đến bàn thờ Chúa 
Trời. 

H. — Đến cùng Chúa là Đấng làm 
cho lòng tôi đặng vui mừng. 

T. — Nhơn danh Chúa, xin phù hộ 
chúng 101. 

H. — Chúa là Đấng dựng trời cùng 
đất. 

Т. — Tôi cảo mình cùng B. С. Trời 
phép tắc vô cùng, và rất thánh Đức Bà 
Maria trọn đời đồng trinh, cùng Đức 
thánh Micae Tông lãnh thiên thần, 


{| cùng ông thánh Gioan Baotixila, cùng 


EST, de 


hai ông thánh Tông đồ, ông thánh ` 
Phêrô ông thánh Phaolồ cùng các 


Thánh, ра tôi cáo mình cùng anh em, 4 


vì tôi dà phạm tội nhiều lòng động, 
lòng lo, miệng nói, mình làm : lỗi tại 

tôi, 101 tại tôi. 161 tại tôi mọi đàng. - - - 
Vì vậy tôi xin rất thánh Đức Bà Maria 
trọn đời đồng trinh, Đức thánh Micae . 
tông lãnh thiên thần, ông thánh Gioan ` 
Baotixita, hai ông thành Tông đồ, ông 


thánh Phêrô ông thánh Phaolồ và | 


các thánh, vå tôi хіп anh em, cầu cùng 
B, С. Trời là Chúa chủng tôi tha tội tha 
va cho tôi cùng. Amen. à 

H. — Xin Chúa phép tác vô cùng tha |. 
thứ tội lỗi Cha, cùng dem Cha lên chốn... 
thường sinh đời đời 

Т. — Amen. 

H. — (Doc kinh Сао minh như trên, 


song sau các Thánh, thêm : lôi lại cáo f 


mình cùng Cha.. = ARCS dưới, cũng sau 
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Т. — Xin Chúa phép tác và lòng lành 
‚| vô cùng, khấng ban ơn đại xá tha cho 
‚| anh em khỏi mọi tôi. 
_ H.— Amen. ` 


_ Т, — Xin Chúa trở mặt lại mà cứu 
. chúng tôi cho đặng sống. 


| H. — Thì dân Chúa sẽ vui mừng 
‚| trong Chúa. 
Т. — Lạy Chúa, xin Chúa tỏ lòng 
nhon từ thương xót chúng tôi. 
¿l Н. — Và xin Chúa ban cho chúng tôi 
| däng nhờ phần rồi. 
J T.— Lạy Chúa xin Chúa nhậm lời 
tôi nguyện. 
B. — Và xin tiếng tôi kêu thấu tới 
“| Chúa. 
Т. — Chúa ở cùng anh em. 
Н. — Và ở cùng linh hồn Cha. 
(Đoạn Thầy đọc rằng: Oremus Ta 
iwf hãy cầu nguyện và bước lên bàn thờ 
| Giái nghĩa : Oremus, Ta hãy cầu nguyện, 
| là 101 Thầy cả cất tiếng nhắc bồn đạo cứ một 
¡|f lòng sốt sång mà cầu xin Chúa ban xuống 
{moi ơn lành trong khi chầu lễ thánh nầy. 
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và thầm thi kêu xin Chúa tha tội cho ` 
mình mà rằng :) A 
Lạy Chúa, xin Chúa cất hết mọi tiền... 


Кёп chúng tôi, hầu cho chúng tôi |, 


đặng lòng thanh sạch mới đáng vào 
chốn cực thánh nầy, vì công nghiệp 


D. С. Giêsu Kirixitô là Chúa cbúng tôi. |, 


Amen. — (Lên toi bàn thờ thầy bón ` 
giữa nơi có xương thánh mà rằng :) 

Lạy Chúa, chúng tôi nguyện xin Chúa ` 
vì công nghiệp các thánh có hài cõt 


đây, cùng công nghiệp các thánh khác, |, 


hầu Chủa duông thứ mọi tội lỗi tôi. 
Amen. 

Đoạn Thầu qua bên tå ảnh đọc bài ` 
Nhập lễ (gọi là Introitus, mỗi lễ có bài |: 
riêng,) rồi vô giữa bàn thờ đọc chín |, 
lần Kyrie eleison, có nghĩa là xin Chúa ` т 
thuong xót chúng tôi. — Ва lần trước, |. 


kêu xin D. C. Cha thương xót chúng Í 


tôi. — Ba lần giữa, kêu xin Ð. С. Con ` 
thương xót chúng tôi.— Ba lần sau, kêu ` 


xin B. С. Т. Thần thương xót chúng tôi. |` 


ЖШ Г SES 


Liền bắt kinh Gloria inexcelcis...(doc 
{| trong các ngày lễ mà thói.) — Sáng 
“| danh B. C. Trời ngự trên chốn cao voi 
thượng thiên. Cùng chúc an hòa cho 
các người có lòng ngay lành dưởi đất. 
Chúng tôi ngợi khen Chúa. Chúng tôi 
{ап tạ Chúa. Chúng tôi đội ơn Chúa vì 
sự vinh hiền cực trọng Chúa. Lạy Chúa 
là B. С. Trời, là Vua thiên quốc. là 
B С. Cha phép tắc vô cùng. — Lay 
В.С. Giêsu Kirixitô là Con một B.C Cha. 
if Lay Chúa là D. С. Tròi, là Con Chiên 
thiên Chúa cùng là Con B. С. Cha. Chúa 
là Đấng gánh hết tội lỗi thế gian, xin 
nhậm lời chúng tôi kbần nguyện. 


| Giải nghĩa: Kinh Gloria có ba phần : phần 

đầu ngợi khen Đức Chúa Cha : phần giữa 
ngợi khen Đức Chúa Con ; phần rốt ngợi 
khen Đức Chúa Thánh Thần. 

Mỗi lần Thầy trổ mặt ra chào anh em bồn 
À đạo thì có hôn bàn thờ trước, vì bàn thờ chi 
là Đức Chúa Giêsu. Thầy chào kính Chúa 
9} Giêsu trước mà xin ban sự bằng an ấy cho 

tình, rồi day ra chúc lại cho bón đạo được 
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Chúa là Đấng ngự bên hữu B. C. Cha, ` 
xin thương xót chúng tôi. Vì chưng có | 
một mình Chúa là Đấng chí thánh. Co 
môt mình Chúa là B. C. Trời. Lay 
D. С. Giêsu Kirixitô, một mình Chúa ` 
là Đấng chí tôn. — Làm một cùng Đức 
Chúa Thánh Thần trong sự vinh hiên 
B. C. Cha. Amen. 

Đoan Thầu hôn bàn thờ rồi trở mặt | 
ra chào bồn đạo mà rằng: Chúa ở cùng | 
anh em. А 

Н. — Và ở cùng linh hồn Cha. 


Đoạn Thầy trở mặt lại sang bên tả |; 
ảnh mà đọc Lời nguyện. ( Lời cầu riêng | 
theo lễ, có nhiều ngày đọc thêm hai ba | 


lời nguyện khác mà naëäc lại mấy lễ |' 

trùng trong ngày ấy. ) 1. 
Đọc Lời nguyện đoạn thì đọc bài |: 

Sấm truuền l 


Chúa ở cùng, là được bằng an thật và được f 


mọi sự lành. — Bồn đạo nhờ Кё giúp lễ kính 


chào lại mà chúc cho Thầy cả cũng một sự ấy, (0 


Giải nghĩa: Thầy doc lời cầu nguyện mà | 
xin cho ai nấy đặng ơn nọ ơn kia như Chúa | 
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(Thường rút trong các bài thơ ông thánh 
Phaolồ, cũng có của các thánh Tông đồ, 
của các thánh tiên tri, tùy theo lễ.) 

Кё giúp lễ nghe bài thơ rồi, lên tiếng 
thưa rằng : 


và Đức Mẹ sở nguyền, hay là như các thánh 
đã giữ mà Hài thánh nhắc lại trong ngày ấy. 
Thầy са cầu nguyện là sw thần Chúa, cùng 
làm thông ngôn Hội thánh mà đưa lời giáo 
nhon lên tòa Chúa, cùng lãnh ơn Chúa ban 
xuống cho giáo nhơn. — Thầy cả đọc lời 
nguyện giäng tay ra là làm theo cách Đức 
Chúa Giêsu cầu nguyện xưa, nhứt là khi 
giäng lay ra trên thánh giá mà cầu nguyện 
cho Кё có tội. — Thuở xưa khi bồn đạo hội 
lại chầu lễ, thì đọc thơ các thánh Tông đồ, 
» các thánh Sư, các Đức Giáo Tông: nên гау 
giữ dấu tích ấy. — Thầy cả đọc Bài Thơ thì 
đặt tay trên Sách. chỉ là nghe lời Chúa mà 


|| thôi thì chưa đủ, phải tra tay nắm giữ lời 


ấy nữa. 
= Tiếng Alleluia chỉ hãy vui mừng, khong 
“khen Chúa: nên trong mùa Chay cả, ngày lễ 
-đồ đen, thì không doc, song đọc kinh khác 
đài thế lại. 

9 


Đội ơn Chúa, ( vì dáng nghe lời Chúa... 
dùng các thánh mà day đỗ minh.) ` 

Thầu cả liền đọc thêm mấu câu rút M 
trong Sách thánh, gọi là Graduale, và 
mấy tiếng Alleluia oới câu ca vinh nào |! 
khác tiếp. (Tùy theo lé.) 

Trước khi qua bên hữu ánh đọc bài 
Évang, Thầu cả cúi sâu giữa bàn thờ - Ё 
nài хїп ơn rao truyền lời thánh Chúa M 
cho nên mà rằng : À 

` Lay B. С. Trời phép tắc vô cùng, xin ` 
rửa lòng cùng miệng lưỡi tôi cho sạch : 


Giải nghĩa : Đọc vang thì đề sách day về: р 


xiên xây về phía ấy, chỉ nghĩa là lấy lời Chúa ` 
và đạo thánh Chúa mà tri ma qui bởi phương | 
bắc tràn ra với sự đữ mà báo hại mọi người 9 lý 
ở thé, như 101 Sách thánh nói.— Khi doc” 
mấy tiếng đầu bài thì Thầy làm dấu thánh f lx 
giá trên chỗ ấy và trên trán, trên miệng trên | 
mình, đề chỉ là lời Đấng chịu chết trên thánh. { 
giá vi ta, cùng chỉ minh chẳng nên hồ ngươi . 


giữ lời Chúa DER day luôn. — Moi người | à 
phải đứng mà nghe đọc Êvang, cho đặng tó ` 
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_ Chúa là Đấng xưa đã lấy que lửa mà 


_ luyện sạch môi miệng tiên tri Isaia; 
thì nay cũng xin Chúa lấy lòng thương 
- xót mà rửa tôi cho sạch, cho dàng rao 
truyền lời thánh Êvang Chúa. Vì công 
nghiệp B. С. Giêsu Kirixitô là Chúa 
chúng tôi. Amen. 

Trước khỉ sự đọc Évang Thầụ cả chào 
giáo hữu rằng : Chúa ở cùng anh em, 
(mà nhắc lòng nhắc trí suy айт lời 
Chúa phán dạy đây.) — Và xướng rao 
mình lấu lời Évang thánh Sử nào rằng : 
Theo lời Évang ông thánh М... 

H. — Тап tạ khong khen Chúa: 

T. — (Doc bài Évang theo ngày lễ...) 

H. — Nghe đọc rồi thưa rằng : NÑgợi 
khen Chúa Kirixitô. 
lòng cung kính lời Chúa, cùng tỏ mình sẵn 
lòng mạnh më vưng nghe lời Chúa. — Đọc 
s rồi Thầy cà hôn sách, chi lòng yêu mến cùng 
_ tổ dấu vui mừng. — Trong lễ đồ đen, Thầy 


không xin làm phép lành trước, cũng chẳng 


hôn sách khi đọc rồi, vì Thầy cà chẳng giảng 
rao lời Chúa cho kẻ đã qua đời. 
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Đoạn Thầu doc Credo. Kinh Tin kính, 

Tôi tin kinh B. С. Trời là Cha phép 
tắc vô cùng dựng nên trời đất, moi sự 
hữu hình và mọi sự vô hình. Tôi lại 
tin kính một B. C. Giêsu Kirixitô là 
Con một B. С. Trời, bõi В. C. Cha mà 
sanh ra trước mọi đời. Người là 
B. C. Trời bối Ð.C. Trời, là sự sáng bõi 
sự sáng, là B.C. Trời thật bỡi B.C. Trời 
thật. Người đã chịu sinh ra, chẳng phải 
dựng nên, đồng một bồn tính cùng 

Giải nghĩa: Có 3 kinh Tin kính: kinh Tin 
kính các thánh Tông đồ, kinh Tin kính thành 
Nicênô cũng gọi là kinh Tin kính Constanti- 
nopoli, và kinh Tin kính ông thánh Atha- 
naxiô, kinh sau nầy hàng đạc đức đọc 
trong những ngày Chúa nhựt thường. — 
Kinh Tin kính Nicënó đọc trong mùa lễ Chúa, 
lễ Đức Mẹ, lễ các thánh Tông đồ, các thánh 
Sư mà thôi. — Khi đọc tới câu « Và Người 
đã ra đời » thì phải bái gối mà kính sự mầu 
nhiệm Chúa Giáng sanh.— Đọc vừa rồi Thầy 
làm dấu thánh giá, mà chỉ phải lấy thánh 
giá làm như chìa khóa mà giữ đức tin cho 
tuyền vẹn. 
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_ B. С. Cha ; mọi su bỡi Người mà dựng 
nên. Vi loài người cùng vì phần rỗi ta 
mà Người bõi trời ngự xuống. Và đã 
ra đời bởi phép B, С. Т. Thần, sinh 
bỡi bà Maria đồng trinh. Và dà làm 
người ta. Người cũng đã chịu đóng 
dinh trên thánh giá vì chúng tôi : Chịu 
nạn đời quan Phongxiô Philatô và chịu 
táng xác. Mà Người đã sống lại ngày 
thứ ba theo lời Kinh thánh. Và đã lên 
trời ngự bên hữu D. C. Cha. Sau lại 


. | ngự xuống cách oai nghỉ mà phán xét 


kể sống và kẻ chết. Nước Người trị 
không hay cùng. — Tôi lại tin kính 
B. C. T. Thần là Chúa cùng là Đấng 
làm cho chúng tôi đặng sống. Người 
bôi B. С. Cha và B. С. Con mà ra. 
Phải thờ lạy và khong khen Người 
đồng với Ð. C. Cha và Ð. C. Con. 
Người đã dùng các Tiên tri mà phản 
дау. — Tôi tin co một Hội thành chung 
khắp thế gian, bởi các thánh Tông đồ 
đã truyền. Tôi xưng ra có một phép ` 
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Rửa tội mà tha tội. Tôi lại trông kẻ chết 
sống lại và sự sống đời sau nữa. Amen. 

T. — Chúa ở cùng anh em. 

H. — Và ở cùng linh hồn Thầy. 

2° — Từ khi dưng bánh nượu 
cho tới Santô. 

Đoạn Thầu trở mặt lại bàn thờ mà 
rằng : 

Oremus. — Та hãy cầu nguyện; ` 
rồi đọc kinh Offertorio, kinh dựng bánh 
rượu làm của lễ. (Có theo ngày lễ). 

Đoạn Thầu cất khăn phủ chén thánh 
và cầm dia có bánh lễ mà dưng lên và 
ràng : 


Lay B. C. Cha là Đấng thánh phép ` 


tắc vô cùng, hằng có đời đời, xin nhậm 


lấy của lễ thanh sạch nầy, là của tôi tå f; 


Giải nghĩa : Đây Thầy cå cử bảo bồn đạo 
thêm lòng sốt sång cầu xin Chúa xuống ơn M 
cho mình dưng của lễ cực trọng cho đẹp ` 
lòng Người. Xưa bồn đạo xem lễ thì lúc nầy 
đem dưng bánh rượu cùng tiền bạc, mà làm ` 


lễ và cho bồn đạo rước lễ; còn dư nuôi Í; 


Thầy cả và kể khó. Khi dưng lễ làm vậy thì 


- Chúa bất đáng mà dám tiến dưng cho 
- Chúa tôi, là Chúa thật hằng sống, xin 
Chúa khấng nhậm hầu thứ tha muôn 
vàn tội lỗi cùng những sự biếng trễ 
tôi hằng sa phạm, cùng xin cho mọi 
* người đang chầu lễ, và xin cho hết 
- thầy giáo hữu còn sống và đã qua đời, 


| hầu của lễ nầy làm ich cho tôi và cho 


phô kẻ ấy đặng nhờ phần rỗi, cùng 
đặng sống đời đời. Amen. 
= Đoạn ТАйу đồ rượu ой pha ít giọt 
_ nước vô chén thánh, rồi trở lại giữa 
bàn thờ cầm chén ấu dâng lên uà đọc 
rằng : 

Lạy Chúa, chúng tôi dâng chén phần 


| rỗi nầy cho Chúa, mà xin lòng nhơn 


bồn đạo hát bài ca vịnh ngợi khen Chúa. Có 
lẽ vì đó mà rày đồi ra thói rất lành là xin lễ 


А Misa cho minh уа cho kë chét. 


Giải nghĩa : Chế chút nước vào rượu có 3 
ý nầy : một là, làm như Đức Chúa Giêsu xưa, 
khi ăn bữa tiệc li có pha nước với rượu; hai 


il là, chỉ nước bỡi cạnh nương long chảy ra 
làm một cùng Máu Chúa; ba là, rượu chỉ về 
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từ lân màn Chúa cho của này däng bay 
lên thơm tho trước mặt Chúa, cho 
chúng tôi cùng cả và thế gian đặng 
nhờ phần rỗi. Amen. 

Đoạn Thà cúi xuống trước bàn thờ 
đọc kinh nầu rằng : 

Lay Ð. C. Trời phép tắc vô cùng 
hằng cé đời đời, là Đấng làm cho mọi 
sự trở nên thánh, xin hãy đến và làm 
phép lành cho của nầy đã sắm làm 
của lễ dâng cho danh Chúa. 

Đoạn Thầu làm dấu thánh giá trên 
của lễ ấu, rồi sang qua bên tả ảnh nơi 
góc bàn thờ mà rửa tay và đọc bài ca 
vinh vua Барі! rằng : 

Lạy Chúa, tôi sẽ rửa tay tôi giữa 
những người vô tội, và tôi sẽ chầu 
chực xung quanh bàn thờ Chúa. 


tính Đức Chúa Trời cao trọng, nước chỉ về 
tính loài người phàm hèn mà được kết hiệp 
cùng tính Chúa Trời trong sự mầu nhiệm 
Giáng sanh: Ấy là bồn đạo kết hiệp với 
Chúa Kirixitô. 
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Hầu cho tôi däng nghe tiếng ngợi 
khen Chúa, và rao truyền những sự lạ 
lùng Chúa. 

. Lạy Chúa, tôi đã mến yêu sự thanh 

sạch nhà Chúa và chốn Chúa ngự 
- hiển vinh. 

“ Lạy Chúa, xin chở hủy hoại linh 
hồn tôi làm một cùng những kể vô 
“nhơn ; và xin chớ hại mạng sống tôi 
cùng những người làm đồ máu oan. 

Sự tội lỗi hằng sẵn trong tay những 


À thứ người ấy ; tay hữu nó đầy những 
-| của trái lẽ. 

Còn tôi thì lấy lòng sạch tội mà vào 
“đây : xin Chúa cứu chữa và thương 


- Giải nghĩa : Thầy làm dấu thánh giá trên 
“của lễ ấy, chỉ là mọi ơn lành Thầy xin, đều 
trông cậy bỡi công nghiệp rất thánh giả. 

- Thầy rửa đầu ngón tay, chỉ kẻ tế lễ phái 
‘M sạch hết các tội trọng, mà lại sạch mọi tội 
1) nhẹ thì càng hay lắm. 


Chon tôi đứng nơi ngay thắng : Lạy - 
Chúa, tôi sẽ ngợi khen Chúa trong hội 
hàng những kẻ lành. 

Sáng danh B. С. Cha, B. С. Con và 
B. C. T. Thần. Như đã có trước vô 
cùng và bây giờ và hằng có và đời đời . 
chẳng cùng. Amen. (Ngày lễ đồ đen 
không đọc câu Sáng danh. ) : И: 

Đoạn Thầy vô lai giữa bàn thờ, cúi |: 
đầu xuống nguyện rằng : 3 

Lay Chúa Ba Ngôi rất thánh, xin. 
nhâm lấy của lễ näy là của chúng tôi | 
dâng cho Chúa, hầu nhắc lại sự thương fi 
khó Chúa tôi, và sự Người đã sống lại ` 
cùng đã lên trời ; lại có ý kính Ð. Bà 


Maria trọn đời đồng trinh và ông thành |, 


Gioan Baotixita cùng hai thánh Tông 


đồ là ông thánh Phêrô và ông thánh ‡, 


Phaolồ, và kinh các thánh nầy cùng ` 


hết thấy các thánh, cho chúng tôi đặng |; 


nhờ phần rồi ; lại xin cho các thánh ` 
chúng tôi nhắc đến mà mà kính tón ` 
bây giờ ở dưới đất, kháng cầu һап | 


E 
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‚| cho chúng tôi ở ở trên trời. Vì công 
“nghiệp B. C. Giêsu Kirixitô là Chúa 
chúng tôi. Amen. 
Đoạn Thầu trở mặt ra bảo các giáo 
| nhon rằng : 
« anh em, hãy cầu nguyện... ( và cứ 
- đọc thầm rằng : ) hầu cho của lễ thầy 
уа anh em dâng. đặng đẹp lòng Đức 
1} Chúa Cha phép tắc vô cùng. 
à H.— Xin Chúa nhậm của lễ bỡi tay 
Thầy dâng mà tán tạ ngợi khen danh 
thành Người, cho chúng tôi cả và Hội 
¡| thánh đặng nhờ phần ích. 
Т. — Amen. ( nghĩa là Phải như vậy.) 
Đoạn Thà đọc lời cầu nguyện thầm 
secreta hoặc một, hoặc nhiều lời 
guyện. Có riêng ihe 1ё) Rồi cất tiếng 
lên đọc câu sau hết rằng : 
Đời đời chẳng cùng. 
H. — Amen. 
Г. — Chúa ở cùng anh em. 
Н. — Và ở cùng linh hồn Thầy. 
T. — Hãy nhắc lòng lên. 
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H. — Tri lòng chúng tôi đang có đến 
Chủa. 

T. — Ta hãy đội ơn Ð. C. Trời là 
Chúa chúng tôi. 

H. — Đều ấy là đáng và công bình. 

Thäy са khỉ sự Præfatio rằng : Phải 
lề và công bình và linh nghiệm... ( có 
theo ngày lễ và theo mùa. ) 

Đoạn Thầu chấp tay cúi đầu xuống 
đọc rằng : 

Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai: 
Chùa là Chúa cả các đạo binh : cả và 
trời đất đầy dây oai quờn sang trọng 
Chúa : Ngọi khen Đấng lấy tên Chúa 
mà đến, 

Tung hô Đấng cả ngự thượng cao. 


Giải nghĩa : Thánh tai là lời các thánh 
thiên thần hằng chúc tụng một Chúa Ba Ngôi 
trên thiên quốc. Đọc Thánh tai ba lần mà 
ngợi khen Ba Ngôi Thiên Chúa. — Thầy cả 
mượn tiếng và hiệp ý cùng thiên thần mà 
đồng thanh tung hô Chúa như vậy. 
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| 3°— Từ Santô cho tới khi dưng 
_ Mình Thánh Chúa. : 
Dày khi sw phän Canon. 
__ Doan Thầu giơ hai tay, ngửa mặt lên, 
f cúi xuống hôn bàn thờ, rồi đọc ràng: 
‚| Vậy lay Ð. С. Cha rất nhon từ, chúng 
0) tôi sấp mình khần nguyện, xin vì 
B. C. Giêsu Kirixitô là Con Chúa cùng 
“| là Chúa chúng tôi. Chúng tôi nguyện 
| xin Chúa nhậm lấy và ban phép lành 
Mcho của dâng đâu, viéc tế lễ rất thánh 


Giải nghĩa : Phần nầy gọi là Canon, là Luật 

í _ phép, nghĩa có luật buộc những kinh từ đây 
cho tới kinh Lay Cha, chẳng nên đồi bỏ: Vì 

} từ đây là phần nhứt, là lúc toan làm chính 
“viêc tế lễ, là làm cho bánh rượu trở nên 

М) Mình thánh Máu thánh Đức Chúa Giêsu và 
“nhắc lại sự Thương khó Người đã chịu vì ta. 

-_ Thầy làm З hình thánh giá trên của lễ có y 

u | làm phép lành của lễ sẽ dưng cho Đức Chúa 
¡| Trời Ba Ngôi, mà nhắc lại sự Thương khó 
¿| Chúa Giêsu chịu trên thánh Giá mà chuộc tội 
'ta.— Thầy giăng tay га mà đọc kinh cầu 
nguyện chi sự mổ lòng rộng rãi mà than 


và rất ven sạch näy, nhứt là của lễ f 
chúng tôi dưng mà cầu cho Hội thánh | 
-chungkhắp thế ;xin Chúa cho Hội thánh | 
ấy đặng bằng an; xin Chúa gìn giữ và M}, 
cai trị, làm cho Hội thánh ấy đặng hòa ` 
thuận khắp cả thế gian làm một cùng | 
tôi tá Chúa là dire thánh Phapha (M) | 
chúng tôi, và đức Giám mục (M.) chúng l 
tôi, cùng xin cho hết mọi người giữ dạo f 
chính và сас kẻ noi giữ đức tin chung. Р. 
các thánh Tông đồ đã truyền. | 


Đoạn Thäy chấp tay lên mà cầu |. 
nguyên riêng cho người nọ người Кіа |. 
còn sống, thì đọc rằng : | 

Lay Chúa, xin nhớ đến các tôi tó 
Chúa (là... chấp iay cầu rồi đọc ёр.) : 

Và hết thấy các người chầu lễ nay, là}, 
sa kẻ có đức tin tổ tường, n lộ M 


tội. — TU cả и тих cho са và Hội 
thánh và cho hết người giáo hữu khắp i 

gian. — Thì bồn đạo xem lễ cũng phải cầu. 
cho hết mọi đứng bực trong Hội thánh. z 
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bày lòng sốt sắng; những Кё ấy mà 


chúng tôi dưng lễ nầy, hay là những 
_ kể ấy dưng lễ nầy, hầu tán tạ Chúa ma 
- cầu cho mình và cho mọi kë về mình, 
hầu cứu linh hồn, hần được trông phần 
_ rỗi cho mình khỏi пап; sau nữa cho 
апос giữ lời khấn cùng Chúa, là Chúa 

- Trời hằng sống và chon thật đời đời. 
Thầu cå biết mình hèn hạ chẳng đáng 
“| làm viéc tế 18 cùng kêu xin Chúa sự gì, 
„| nên xin thông công cùng cậu Đức Mẹ và 

"| các thánh mà rằng : 

| Chúng tôi thông công và kính nhớ, 
_nhứt là Đức Nọ hiền vang hằng đồng 
_ trinh Maria, Mẹ Chúa Trời và Mẹ chúng 
I| iôi là В. C. Giêsu Kirixitô : lại các thánh 
M Tông đồ và các thánh Tử đạo Chúa, là 
з thánh Phêrô và Phaolồ, Anrê, Giacôbê 
¡4 tiền, Gioan, Toma, Giacôbê hậu, 
{ Philpphê, Bartholoméô, Mattheô, 
| Simon và Tadêu : Thánh Linô Cléto, 
| Clêmentô, Xistô, Cornêliô, Cyprianô, 
Gioan và Phaolồ, Cosmô, và Damianô 


ADD 


cùng các thánh thấy ау; vi công 
nghiệp và lời phô thánh ấy xin Chúa 
ban ơn binh vực phù trì chủng tôi 
trong mọi sự. Vì một Chúa Kirixitô 
là Chúa chúng tôi. Amen. 

Đoạn thầu úp hai bàn tay trên của lễ 
và đọc tiếp rằng : 

Vậy của lễ chúng tôi cùng cả và bồn 
đạo hiệp dưng thờ phượng Chúa đây, 
mà xin Chúa đoái thương, nhậm lấy, 
cùng ban cho chúng tôi sống bao lâu 
đều được bằng an trong Chúa, và được 
cứu khỏi trầm luân đời đời, cùng được 
Chúa cho vào ràng những kẻ Chúa đã... 
chọn. Vì Chúa Kirixitô là Chúa chúng ` 
tôi. Amen. 

Đoạn Thầu chấp iay lai, có ý hiệp ` 
bồn đạo uới mình làn một cùng | 
D. C. Giêsu, là của lễ mà dưng cho | 
D. C. Cha, thì nguyện rằng : 

Giải nghĩa : Thầy đặt sấp tay úp trên chén . 
thánh, chỉ mọi tội lỗi ta đều đồ trên mình | 
Đức Chúa Giêsu, là Đấng lãnh lấy tội lỗi ta 
mà đền thế cho ta trước mặt Đức Chúa Cha. 
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Е Lay Chüa chúng tôi nguyện xin khôn 
_eầu cho của lễ nầy được thành của lễ 
Ë thánh, làm cho hết moi người được kề 
Ë одо sô ké lên trời, được làm tôi tá Chúa 
luôn, được cứ đức tin dạy, và hằng 
| dep lòng Chúa luôn : hầu cho của lễ 
“nầy trở nên Minh và Mau Con rất yêu 
dấu Chúa là Б. C. Giêsu Kirixilô, mà 
làm ích cho chúng tôi. 
(Đây Thầy làm 5 dấu thánh giá trên 
| р rượu.) 


4° — Từ dưng Minh thánh Chúa 


i| cho đến khi chịu lé 

- Khi Thầu toan làm phép cực trọng, 
A cho bánh rượu trở nên Minh thật Máu 
Шз ис 

| Giái nghĩa : Thầy làm 5 dấu thánh giá: ba 
“däu trên bánh rượu; một dấu riêng trên 
{| bánh, một dấu riêng trên rượu, chỉ Đức 
¡ Chúa Giêsu chịu khồ hình trong khắp ngũ 
quan: chơn tay ehju đóng đỉnh, miệng uống 
giấm chua, mũi ngửi mùi hôi hám nước 
010, mắt thấy những sự hồ thẹn, tai nghe 
. những tiếng chưởi rủa nhao cười. 10 
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thật D. С. Giêsu, thi Thầu nhắc lai viéc 
Chúa đã làm khi lập phép Thánh thê 
nầu : 

Trước ngày chịu nạn Chúa cầm cái f 
bánh trong tay thánh rất đáng kính. 
mình, và ngửa mặt lên trời trông đến 
Chủa là Cha Người phép tắc vô cùng ƒ 
mà lạ on Chúa, làm phép lành, phân. 
chia và giao cho môn đệ mà phản 


rằng : Bay hết thảy hãy lãnh lấy và hãy fv 
ăn của nầy: Vi chưng Nầu là Minh Tao. {y 


Dưng Mình thánh Máu thánh Chúa lên, mà . 
nhắc lại sự Đức Chúa Giêsu xưa chịu nan ` 
treo trên thánh giá trước mặt thiên hạ và đồ 
hết máu ra mà tế lễ cho Đức Chúa Cha. Hẳn 
thật Đức Chúa Giêsu đã sống lại rồi thì chẳng 
còn hay chết nữa, và hē xác Đức Chúa Giêsu | 
ở đâu thì co Máu thánh Người © dó nữa, là 
có trọn đủ tính người ta với tính Chúa trong 
Ngôi thử Hai. Song đọc lời truyền hai län, ` 
trên bánh và trên rượu: ấy là làm theo cách Í; 
Đức Chúa Giêsu làm xưa, và chỉ theo ý tế lễ; ` 
vì hē vật hi sinh thì phâi chịu giết, phân máu | 
phân thịt riêng ra rồi mới tiến dưng. 
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| (Tức thì Thầy bái qui kính lạy Minh 
| thánh Chúa và dưng lên cho bồn đạo 
| thờ lay voi). 

Đoạn Thầu đọc lời truyền trên chén 

có rượu nho mà rằng : 
¿| Cũng một cách ấy khi ăn bữa rồi, 
Chúa cầm lấy chén quí trọng nầy 
trong tay thánn rất trọng đáng kính 
_ mình, cùng tạ ơn Chúa, làm phép lành 
if và trao cho môn đệ mà rằng : Вау 
0) hết thầy hãy lãnh lấy và uống chén 
оду: 

Vì chưng nầy là chén Máu Тао, 
uf về lời giao kết mới đời đời, là 
i| phép mầu nhiệm đức tin: máu 

Vậy ta phải hết lòng tin kính thờ lạy Chúa 
¿| ngự trên bàn thờ, trong hình bánh rượu, 

| mắt ngó theo, miệng thầm thi rằng: Lay 

À к tôi, Chúa Trời tôi... 
Sau khi dưng Mình thánh Chúa, Thầy cả 
_ giữ ngón tay cái và ngón trỏ nhập lại, không 
_ сһо rë đến cái gì nữa, là có ý giữ kéo những 
„| vụn hình bánh có dính đừng rơi ra ngoài, 
| cũng chỉ lòng trí Thầy chẳng rời khổi Chúa. 


AE 


nầy së 46 ra cho bay уа cho - 
nhiều người đặng tha tội lỗi. Hễ 


lần nào bay làm sự nầy, thì bay | 


sẽ làm mà nhớ' đến Tao. d 
(Tức thì Thầy kính lay và dưng lên. 


cho bồn đạo thờ lay Máu thánh Chúa.) ` ki 


Đoạn Thầu cứ giăng lay mà đọc. 
thầm, xin vi công nghiệp D. C. Giêsu M 
chịu nạn trên thánh giá xưa, гау đang ` 
tế lề mình cho ta däng mọi sự lành mà | 


rằng : T 


Vi vậy, lạy Chúa, chúng tôi là tôi tả 
Chúa lại cũng là dân thánh Chúa, гау ` 


nhớ lai một Сайа Kirixitô ấy là Con f" 


Chúa cùng là Chúa chúng tôi đã chịu ` 


nạn, song dã sống lại cùng đã lên trời 1; 


hiển vinh : Chúng tôi lấy của Chúa đã | 


ban và dà phú cho chúng tôi, mà tiến E i 
dâng cho oai quon sang trong. Của lễ ` 
thanh sạch, Của lễ thánh, Của lễ tuyèn | 


ven, Bánh hằng sống đời đời và chén Д. 
phän rôi luôn luôn. s 
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(Và đọc mấy lời và làm 5 dấu thánh 
4 giá.) 

- Xin Chùa kháng tỏ mặt nhon lành 
hiền hậu mà nhìn xem của lễ nầy, và 
> nhậm lấy như xưa Chúa đã kháng nhậm 
của lễ tôi tá nhon lành Chúa là Abêlê 
đã dưng, cùng của lễ tô tông chúng tôi 
là Abaraham và của thầy cả thượng 
phầm là Melchisedech dà dưng cho 
Chúa mà tế lễ thánh làm của lễ thanh 
г sach ven tuyën. 


Giải nghĩa : Thầy làm 5 dấu thánh giá: 
Ba dấu trước chung trên Mình thánh và Máu 
thánh, chỉ cả hai là một của lễ có trót сё 
Mình và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính 
Đức Chúa Tròi và cũng có cả Ba Ngôi tại đó 


if nữa. Hai dấu thánh sau: một trên hình bánh 


một trên hình rượu : chỉ khi Chủa chịu chết 
trên thánh giá thì Máu Người chày ra riêng. 
“Hết thầy 5 dấu thánh giá chỉ 5 dấu thương 
tích nơi Mình Chúa. 

Và lại từ khi dưng Mình thánh Chúa rồi 
tới sau, hễ có làm đấu thánh giá trên hình 
bánh rượu, thì chẳng phải Thầy cà làm phép 
lành cho Chúa đâu, một chi cho ta biết có 


Đoạn Thầu chấp tay đồ trên bàn tho | 


và cúi xuống mà đọc lời than thở ràng: |і 


Lạy Chúa Trời phép tắc vô cùng, - 
chúng tôi sấp mình khần nguyện xin 
Chúa khấng dùng tay đức thánh thiên 
thần Chúa, mà đưa của lễ nầy trên bàn 
thờ cao trọng trước mặt oai quờn Chúa» . 
cho ai nấy chúng tôi có phần thông 
công bàn thờ nầy, mà chịu lấy Minh ` 
cùng Máu thánh Con Chúa, cho dăng 
đầy аду mọi phước lành bôi trời cùng | 
mọi ơn Chúa. Vì công nghiệp cũng một ` 
D.C. Giêsu Kirixitô là Chúa chúng tôi. 


Amen. (và làm hai hình thánh giá trên 4, 


hình bánh và hình rượu, cùng một cái 
trên mình.) 


Đoan Thầu chấp tay mà cầu nguyên | 


thầm cho Кё qua đời rằng : 


Mình thánh Máu thánh Chúa đang ngự trên 
bàn thờ, cũng chỉ Mình thánh Chúa đã treo ` 
trên thánh giá xưa, cũng là một Máu thánh 
đã đồ ra mà thôi. Nên hễ thấy Thầy cả làm 
dấu thánh giá nào thì hãy nhớ Chúa chịu nan ` 
. mà giục lòng kính mến Người. $ 
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_ Lay Chúa, xin Chúa cũng hãy nhớ 

9) đến các tôi tớ Nam Nữ Chúa (M) là 
| ' những Кё đã mang dấu đức tin mà qua 

I| đời trước chúng tôi ; và đang nghỉ 
trong giấc ngủ bằng an. Lạy Chúa, 
chúng tôi nguyện xin Chúa bao duông 
"| mà cho những kẻ ấy và hết thây các ké 
м) nghỉ ngơi trong Chúa Kirixitô lên chốn 
Wf mát më sáng láng. bằng an. Vì công 


_ nghiệp cüng một Chúa Kirixitô là Chúa 
chúng tôi. Amen. 


‘fs Đoạn Thầu đấm ngực bà cất tiếng than 
LỆ cho bôn đạo nghe mà rằng : Chúng tôi 
if cũng là Кё có tội (rồi cứ đọc thầm) là 
| tôi tá Chúa, vốn trông cậy lòng lân 
'mân Chúa hay thương xót lắm, xin 
Chúa kháng ban cho chúng tôi đặng dự 
__ Giải nghĩa : Thầy cả đánh ngực tổ lòng 
an пап trách mình vì mọi tội riêng cùng tội 
AM cả và thiên hạ. Thì ta hãy xưng mình là ké 
4f tội lỗi mà tổ lòng khiêm nhượng, nhìn mình 
| chẳng đáng gì trước mặt Chúa, như trộm 
| lành xưa, một trông ơn Chúa đoái thương 
I mà thôi. 
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phần nào và thông công hiệp cùng сас 
thánh Tông đồ và các thánh Tử vì đạo 
Chúa : cùng ông thánh Gioan,ôngthánh M\ 
Têphanô, ông thánh Matthia, ông thánh ЁЁ 
Banabê, ông thánh Inhaxiô, ông thánh ` 
Alexandrô, ông thánh Marcelliné, ông 
thánh Phêrô, bà thánh Phêlixita, bà . 
thánh Perpetua, bà thánh Luxia, bà 
thánh Anê, bà thánh Xêxilia, bà thánh 
Annataxia cùng các thánh Chúa : Xin 
Chúa là Đấng chẳng xét công nghiệp, 
chỉ hay ban ơn tha thứ, cho chúng tôi 
đặng vào sồ cùng các thánh. Vì công 


nghiệp Chúa Kirixitô là Chúa chúng tôi. f" 


Lạy Chúa Cha, Chúa hằng dùng 
B. C. Giêsu mà sanh dựng mọi sự lành 
nầy, làm cho những của ( bánh rượu) ` 
nầu nên thánh, ban sự sống, ban ơn 


lành, và ban mọi sự cho chúng tôi. J 


(Thầy cả và đọc ba lời ấy và làm 3 hình 
thánh giá; đoạn 45 chén thánh, bái ` 
gối rồi cầm Mình Chúa trên miệng chén 
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уа làm hình thánh giá theo 5 lời nầy :) 
“Nhờ Người, và với Người, và trong 
“Người, mà mọi sự kính lay, tán tạ 
Р. С. Trời là Cha phép tác vô cùng làm 
một với Ð.C.T.Thần đời đời chẳng cùng. 
— Đoạn thầy lên tiếng kết cùng rằng : 
Khắp cả đời đời chẳng cùng. 
Н. — Amen. — Từ đây hết các kinh 
- Canon. 


Giải nghĩa; Thầy cầm Mình Chúa mà làm 


| hình thánh giá trên miệng chén thánh, chỉ ba 


- sự cực khốn Người phải chịu nặng nề quá : là 


sự nhuốc hồ bề ngoài, sự lo buồn sầu nào 
bề trong và các hình khó phải chịu trên 
xác. Lại làm 2 hình thánh giá ngoài chén, chỉ 


Í là linh hồn Chúa lia khổi xác mà sinh thì. 


Y nghĩa 3 tiếng: Nhớ Người (per Ipsum) 


À cầu һап cho ta trước mặt Dire Chúa Cha thì 
J mới đẹp lòng Chúa. — Với Người (cum Ipso) 
f là hiệp một ý một lòng cùng Đức Chúa Giêsu 


“thì việc ta làm mới sáng danh Đức Chúa 
Trời. Trong Người (іп Јрѕо) vì Đức Chúa 
Giêsu là như cội cây, ta là nhành : mà nhánh 


- phải đính với cây mới sống, mới trô sanh 


À 


hoa quả. 
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Đoạn Thầu đọc kinh Lay Cha song 
trước thì than thổ rằng : 


Ta hãy cầu nguyện. Вӧі vì chúng 
tôi vưng lời lành Chủa đã phán bảo, và 
nương lời Chúa. đã dạy, thì chúng tôi 
mới dám đọc rằng : 

Lay Cha chúng tôi ở trên trời, chúng 
tôi nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha 
trị đến, vưng ý Cha dưới đất bằng trên 
trời vậy. — Xin Cha cho chúng tôi rày 
hằng ngày dùng đủ và tha nợ chúng tôi, 
như chúng tôi cũng tha Кё có nợ chúng 
tôi, lại chớ đề chúng tôi sa chước cám dỗ. 

Giải nghĩa : Thầy giăng tay ra mà doc kính 
Lay Cha, là bắt chước Đức Chúa Giêsu đứng , 
giăng tay trên thánh giá. — Kinh Lay Cha 
có 7 Lời nguyện nhắc lại 7 lòi Chúa Giêsu 
than thổ trước khi sinh thì : 19 « Lay Chúa 
tôi, Lạy Chúa tôi, nhơn sao Chúa bó tôi. > 
20 Chúa kêu: « Tôi khát khao.» 39 Chúa trối 
cho Đức Mẹ ông thánh Gioan: « Näy là con 
Ва!» 4° Trôi Đức Mẹ cho ông thánh Gioan: 
« Nầy là Mẹ mày. > 5° € Lạy Cha, xin Cha tha 
cho chúng nó vì nó lầm chẳng biết. » 69 « Con 
phú linh hồn Con ở tay Cha. » 7° « Đã đoạn.» 
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H. — Bèn chữa chúng tôi cho khỏi 
_sự ай. Amen. 

E Т. — Amen. 

| Đoạn Thäy kéo dia thánh ra lau vå 
1 | doc nhỏ tiếng tiếp theo rằng : 


J Lay Chúa, xin chữa chúng tôi cho 
khói mọi sự dữ đã qua, đang có bây 
- giờ và sẽ có sau, cùng nhờ Đức Mẹ 
“Chúa Trời vinh hiền trọn đời đồng 


M trình Maria рап chữa, với các thánh 


_ Tông đồ Chúa là Phêrô, Phaolồ và 
Anrê và các thánh nguyện giúp cầu 
thay: Xin Chúa nhơn lành ban cho 
chúng tôi đặng sự bằng an trọn đời, 
hầu nhờ lòng lân mân Chúa giúp đỡ 


| | phủ trì, và däng khói mọi phần tội lôi 
luôn cùng khói mọi nỗi bối rối xôn xao. 


(Đọc câu sau hết Thầy hôn dĩa 
| thánh và cầm mà làm dấu thánh giả 
trên mình. ) 

Đoạn Thầu đặt Mình Chúa trong dĩa 
thánh, rồi bái gói và cầm lên trên chén 
thánh mà phân chia ra ba phần : Hai 
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phần lớn dë lại trong dĩa ấu, còn phần _ 
nhỏ Thầu cầm làm 3 dấu thánh giá, 
và đọc rằng : 

Chó chi sự bằng an của Chúa hằng 
ó cùng anh em luôn. 

H. — Và ở cùng linh hồn Thầy. 

Đoạn Thầu thả phần nhỏ hình bánh 
vào chén thánh ой đọc rằng : 


Giải nghĩa: Thầy cả phân Mình thánh ra 
3 phần, chỉ khi Chúa chịu chết thì Minh 
thánh Máu thánh Người và linh hồn Người 
lia ra khói nhau. — Thói xưa chia hình bánh 
làm ba: một phần cho Thầy cà rước; một 
phần cho những kẻ giúp lễ và dân sự; một 
phần cho kể liệt. 

Phần hình bánh nhỏ Thầy cầm làm 3 hình 
thánh giá trên miệng chén thánh và xin sự 
bằng an Chúa ở cùng anh em, chi 3 bậc bình 
an: 1s Bình an cùng Chúa là giữ trọn nghĩa 


cùng Người; 2° Bình an cùng mình là lòng 4° 


thú chịu phục lòng thần; 3° Bình an cùng 
người ta là б thuận hòa với hết mọi người 
-chẳng buồn cũng chẳng ghét ai. 


Thả phần nhổ hình bánh vào chén hiép Í; 


-cùng Máu thánh, chỉ sự Đức Chúa Giêsu chết 


| Chớ chi sự đề lộn và sự làm phép 
| Minh cùng Máu thánh Chúa chúng ta 
là Chúa Kirixitô làm cho chúng tôi 
f rước lấy dàng sống đời đời. Amen. 
Đoạn Thầu bái gối ой cúi đầu оа 
{ đánh ngực ba lần оӣ đọc rằng : 
“ Con Chiên D. С. Trời gánh tội lỗi 
thế gian, hãy thương xót chúng tôi. 
x Con Chiên B. C. Trời gánh tội lôi 
¡thế gian, hãy thương xót chúng tôi. 
Con Chiên D. С. Trời gánh tội lỗi 
thế gian, hãy ban cho chúng tôi sự 
Í bằng an. 
(Ngày lễ cầu cho Кё chết, thế câu 
{ thương xót chúng tôi thì đọc lời: Xin 
1} cho các đẳng đặng nghỉ ngơi: lần thứ 
' ba thì lại thêm doi dòi.) 


Я | 
i 


` chẳng đủ ba ngày rồi lấy phép riêng mà hiệp 
хас cùng linh hồn mà sống lại. 


Giải nghĩa : Đức Chúa Giêsu hãy còn như 
| Con chiên dịu dàng trong phép Thánh Thé, 
айпа phú mình trong tay Thầy cå đem đi đâu 
trao cho ai, Chúa cũng bằng lòng mọi đàng. 


Ho Т. me 


Đoạn Thầu cúi đầu xuống và chấp Í 
day mà đọc ba kinh nầu : 
Lay B. C. Giêsu Kirixitô, là Đấng đã... 
phán cùng các thánh Tông đồ Chúa 


rằng : Tao dë lại sự bằng an cho bay: 0 


Xin Chúa chớ xem đến tội lỗi tôi, một 
xem đức tin Hội thánh Chúa và làm 
cho Hội thánh đặng an nhàn hòa hiệp 
theo thánh у Chúa, là Đấng hằng sống 1. 
hằng trị cùng Ð. С. Cha và B. C. Thánh A, 
Thần đời đời. Amen. f 

(Ngày lễ đồ đen không doc kinh ` 


trước nầy, đọc 2 kinh sau này mà thôi). ' Г 


Kinh thứ hai: Lay B. C. Giêsu Kiri- M 


xitô là Con B. С. Trời hằng sống, bỡi |; 
ý B.C. Cha định và nhờ ơn Ð.C.T. Thần. |; 


phụ giúp, thì Chúa đã chịu chết. 
mà làm cho thế gian đặng sống, xin. 


cậy vì Mình cùng Máu rất thánh Chúa | 


— Thầy đấm ngực 3 lần, chỉ lòng ăn пап về ` 
ba giống tội thường: lòng lo, miệng nói, 
mình làm, mà Đức Chúa Giêsu gánh lấy cùng ` 
đền thế cho ta. 
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hãy cứu chữa tôi khói mọi tội lôi minh 
{cùng mọi sự dữ, lại xin cho tôi hằng 
noi theo điều гап Chúa, và chớ đề tôi 
if Da khỏi Chúa khi nào. Chúa là Đức 
if Chúa Trời hằng sống hằng trị cùng 
Í một D. С. Cha và В. С. Т. Thần đời 
đời. Amen. 


"NI Kinh thứ ba : Lạy D. С. Giêsu Kiri- 
4 хив, dầu tôi chẳng đáng mà cũng cả 
lòng men rước lấy Mình thánh Chúa, 
thì xin Chúa chớ đề cho sự ấy nên lý 
7) doàn phạt tôi, song xin vì lòng Chúa 
I| hay thương xót mà làm ích cho tôi 
| đặng nhờ ơn che chở linh hồn và xác, 
if như thuốc linh thiêng chữa đã moi 
` | tật nguyền. Chúa là Đấng hằng sống 
| hằng trị cùng Ð. C. Cha hiệp cùng 
p. C. T. Thần đời đời. Amen. 


5° — Từ khi 1hšy eà chịu lé cho 
đến cùng. 


~ Đoạn Thầy bái gối thờ lay Chúa rồi 
| đứng айу đọc thầm rằng : 
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Lay Chúa : tôi chẳng đáng Chúa ngự - 
vào nhà tôi, song xin Chúa phán một | 
lời, thì linh hồn tôi sẽ lành đã. 


Đoạn Thầu cầm Minh thánh Chúa | 
trên dia thánh (1) vå làm dấu thánh | 
giá trước mặt mình mà đọc rằng : 

Nguyện xin Mình thánh B. C. Giêsu 
Kirixitô gìn giữ linh hồn tôi cho đặng | 
sống đời đời. Amen. | 

Đoạn ТАйу chiu Mình thánh Chúa va} 
thầm thỉ véi Chúa giá lát, rồi bái gối, | 
dó tấm palla, và mót vun hình bánh và ` 
than lời vua Bavit rằng : (2) 


(1) Giải nghĩa: Thầy cả cầm Minh thánh Í|; 
Chüa làm đấu thánh giá trước mặt mình, là. 
cé ý cậy nhờ công nghiệp Chúa chịu nạn cho 
dàng hưởng nhờ mọi ơn lành bôi Minh Í: 
thánh Chúa ша ra. р. | 


(2) Giải nghĩa : Thầy cà góp các vụn hinh | 
bánh bỏ vào chén thánh, vì tin vững vàng mọi $ 
phần nhổ mon ấy cüng có trót Minh thánh | 
Chúa, cho nên chẳng dám bỏ rơi rớt. Thuổ f 
xưa Đức Chúa Giêsu dưng mình chịu chết | 
trên thánh giá đoạn, cùng chịu táng xác гой ' 


ш ; Tôi lấy di gì mà dưng lại cho Chúa, 
hầu đền lại những ơn Chúa đã ban cho 
911019 Tôi sẽ lãnh lấy chén phần rỗi và sẽ 
iif kêu danh Chúa. Tôi sẽ ngợi khen kêu 
if đến Chúa, thì tôi sẽ khói những ké 
nghịch thù nhiều hại tôi. 
- Đoạn Thầu cầm chén thánh giơ lên 
làm hình thánh giá và nguyện rằng : 
. Nguyện xin Máu thánh Ð. C. Giêsu 
_Kirixitô là Chúa chúng tôi, gìn giữ linh 
| hồn tôi айпа sống đời đời. 
_——————-———— 
huyệt đá. Nay Thầy cå dưng lễ Misa nhắc lại 
df sư Chúa chịu chết khi dưng mình Chúa ; 
| nhắc lại sự táng xác Chúa khi chịu lễ — 
í | Pire Chúa Giêsu lập phép Thánh Thề chẳng 
| những là cho các đắng có quon tế lễ được 
chịu, mà lại cũng cho bồn đạo chịu nữa. Уй 
h lai bồn đạo xem lễ là đồng hiệp cùng đấng 
К tế mà dưng lễ Minh thánh Đức Chúa 
ièsu cho Đức Chúa Cha, nên cũng phải 
| thông công rước Chúa vào lòng mình thì 
mới trọn cuộc tế lễ. 


11 


+ Thể 5 
Bồn đạo chịu lễ. 


Trước khi cho bồn đạo rước lê, Кё | 
giúp lễ thau mặt bồn đạo đọc kinh Сао | 
mình, xưng chung tội lỗi mình cùng || 
Chúa, cùng Đức Ме, các thánh, Thầu ` 
cå, hầu tó lòng ăn năn xin ơn tha thứ 
cho đáng rước Minh thánh D. C. Giêsu. 

Đoạn Thầu trở mặt ra đọc lời giải. 
lội chung cho mọi người mà rằng : 

Xin Chúa phép tắc vô cùng hay. 
thương xót ban ơn tha thứ, kháng ban ` 
ơn đại xá thứ tha cho anh em khỏi. 
mọi tội. 

H. — Amen. 1 

Đoạn Thầu trở mặt vô, bái gối, roi 
cầm Minh Chúa day ra giơ lên mà rằng: | 


Giải nghĩa : Kë được rước lễ thật, phải lấy. 
mình có phước lắm, nên hãy lo cầm lòng trí ` 
mà đọn mình và cám ơn cho phải phép, kể 
chẳng rước lễ được, hãy rước lễ thiêng. 
liêng, là giục lòng ao ước rước Chúa mà ` 
hiệp cùng Người cho chi thiết. š 
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М Näy là Con chiên B. C. Trời, nầy là 
|| Đấng gánh lấy tội lỗi thé gian. — Lạy 
| Chúa, tôi chẳng Чапа Chúa ngự vào 
{| nhà tôi, song xin Chúa phán một lời 
-_ thì linh hồn tôi sẽ lành đã. ( Đọc 3 lần 
như vây ). 

Đoạn trao Mình Chúa, mà Thầu cầm 
Hình bánh làm dấu thánh giá trước 
mặt môi người rước lễ, và đọc rằng : 

Xin Minh thánh Ð. C. G. Kirixitô là 
i| Chúa chúng tôi gìn giữ linh hồn con 

. cho đặng sống đời đời. Amen. 

Đoạn Thầu tráng chén thì đọc rằng : 

Lạy Chúa, xin cho của miệng chúng 
tôi đã chịu lấy, cũng đặng hưởng nhờ 


|| bôi lòng thanh sạch, và xin cho đặng 


» nhờ ơn Chúa rộng ban ở đời tạm nầy 

trổ nên thuốc linh nghiêm cứu chữa 

i| chúng tôi đời đời. 

i Đoạn thầu rửa tag và tráng chén lần 

sau hết thì đọc rằng : 

| Lay Chúa xin cho Mình Chúa tôi đã 
- chịu lấy và Máu tôi dà uống hằng dính 
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vào lòng da tôi, và xin chớ dë cho sự 
bon nho tội lỗi còn lại trong mình 
tôi, là кё đã đặng phép nhiệm mầu 
thanh sạch Chúa dưỡng nuôi. 

Đoạn Thầu lau chén thánh, rồi sang 
bên tå ảnh đọc kinh vän chỉ vë sự mới 
Thông công rước lễ gọi là Communio. 
( Riêng theo ngày lễ. ) 

Đoạn Thầu trở mặt ra chào giáo 
nhơn rằng : 

Chúa ở cùng anh em. 

Н. — Và ở cùng linh hồn Thầy. 

Đoạn trở qua lại bên tả ảnh mà đọc 
lời Cầu Cám ơn... ( Riêng theo ngày 
lễ, boặc một hoặc hai ba lời nguyện. ) 

Đoạn Thäy trở mặt ra bảo các Giáo ` 
nhơn rằng : 

Chúa ở cùng anh em. 

H. — Và ở cùng linh hồn Thầy. 

Đoạn Thầu lên tiếng rằng : 

Lễ Misa đã đoạn. — Có mùa, theo 
ngày lễ, Thäy đọc câu sau nầu thế lại 
rằng : — Ta hãy ngợi khen Chúa, 
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Trong lễ đồ den lai đọc câu nầy : 
Kin cho những linh hồn ấy nghỉ ngơi 
uJ đời đời. 

| H.— Đội ơn Chúa. ( Lễ đồ đen thì 
| thưa: Amen. ) 


Đoạn Thà) day vô bàn thờ, sắp mình 


"| xuống đọc rằng : 


Lạy Chúa Ba Ngôi rất thánh,xin Chúa 
vui lòng nhậm lấy việc tôi, là tôi tá Chúa 

đã làm mà thờ phượng Chúa, xin cho 
| của lễ tôi, là ké dầu chẳng đáng, mà 
đã dưng lên trước mặt Chúa, đặng đẹp 
‘| lòng Chúa và làm ích cho tôi cùng cho 
i| những Её tôi đã làm lễ ấy cho, nhờ 
lòng rộng rãi Chúa. Vì công nghiệp 
B. C. Giêsu Kirixitô là Chúa chúng tôi. 
Amen. 


Đoạn Thầu ngửa mặt trông lên ảnh 
chuộc lội, giơ hai tay lên, rồi cúi đầu 
xin các ơn Ьбі trời ban xuống mà rằng: 

Nguyện xin B. C. Trời phép tắc vô 


| cùng ban phép lành cho anh em. ( Liền 
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trở mặt ra làm dấn thánh giá ban phép | ` 
lành chung mà rằng: (1) 2 б 
D. С. Cha, và B. С. Con và Đức Chúa Ц, 
Thänh Thän. 1 Ë 
H. — Amen. › 
Đoạn ТАйу qua bên hữu ánh đọc lời ` 
Évang ông thánh Gioan Tông đồ, mà ` 
trước thì chào rằng : à 
Chúa ở cùng anh em. 
Н. — Và ở cùng linh hồn Thầy. 
T. — Đầu bài Êvang ông thánh Gioan. 
(Đoạn thứ I câu 1.) | 
H. — Lạy Chúa, tán ta khong khen |, 
Chúa. 3 
Thuở đầu trước hết đã có Lời, gọi là | 
Ngôi Hai, và Ngôi Hai ấy hằng ở làm ` 
một cùng B. C. Trời, mà Ngôi Hai cũng. 


(1) Giải nghĩa : Lễ đồ đen, Thầy cả không 
làm phép lành như vậy, vì phép lành thề ấy s 
là một lễ nhạc trọng thề, chỉ sự vui mừng... 
Mà khi cầu cho kë chết thì buồn bực, chăm ` | 
lo kêu khần cầu cho linh bồn những kë уй D 
mà thôi. {1 


p Ыш < 
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l 

| Ngôi Hai ở cùng B; Cy Trai: — Moi vât 

№) bỡi Người mà sinh ra; lại chẳng có sự 
3 gì đã sinh nên, mìảcbÃng phải bỡi Ñgười. 

— Người là mạch sự sống, mà sự sống 


1) Người là mạch sự sáng soi thiên hạ. Sự 


sáng ấy đã soi lòng kẻ tối tắm, mà ké 
tối tâm chẳng nhìn lấy sự sáng. — Cho 
nên B. C. Trời đ sai một người tên là 

_бїоап. Ông ấy đến, đề làm chứng về 
| sự sáng, cho mọi người đặng tin bỡi 
“| lời ông ấy giáng. Ông ấy chẳng phải là 
| sự sáng, song ông ấy đến mà làm 


“| chứng về sự sáng. — Đã có sự sáng 


| thật hay soi cho mọi người sinh ở thế 
i| gian nầy. — Vốn Người có ở giữa thế 
| gian, Người đã dựng nên thế gian, mà 

“thế gian chẳng nhìn biết Người. — 


‚| _ Người đã đến cùng dân riêng mình, mà 


| dân riêng Người chẳng chịu lấy Người. 


‚| Nhưng mà hé ai đã chịu lấy Người, 


| thì Người cho phép nó đặng nên con 
| B. C. Trời. — Mà hé kẻ tin danh thánh 
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Người, thì chẳng phải bỡi khi huyết 
cùng tính xác thịt và tình tư dục người 
ta, một bỡi B. C. Trời mà ra. — Vậy ` 
Ngôi Hai đã xuống thế làm Người, và . 
đã ở trong chúng ta: mà chúng ta đã 
xem thấy sự sang trọng phép tắc Người, ` 
thật xứng bậc cao trọng Con một Đức 
Chúa Cha đầy dẫy mọi ơn cùng mọi 
sự thật. 

(Tới câu Ngôi Hai đã làm Người... 
Hết thấy phải bái gối.) 

H. — Đội ơn Chúa, — Deo gratias. 


TẤT LỄ 


Thường hê cuối cùng Lễ thì doc bài 
Êvang ông thánh Gioan Tông đồ ấy. 
Song nhiều lễ phải doc Evang riêng . 
thế lại. 
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ХЕМ LỄ THEO SÁCH LÊ 


Những lễ sau nầy là Messes votives. 


Lë vë D. С. Trời Ba Ngôi. 


( Mỗi lễ Thầy cả phải đứng dưới bàn 
thờ mà đọc lời Kinh thánh, cùng cáo 
mình xưng tội với bỏn đạo trước đã, 
đoạn mới lên bàn thờ ). 

Hãy coi phần chung, Ordo Missœ, 
trước nầy : trang: 97. 

lntroït— Тап tụng ngợi khen Chúa 
Ba Ngôi rất thánh mà có một không 
hề rẽ phân : chúng tôi ca ngoi Người 
vì đã tó lòng thương xót chúng tôi. 
Ps. 8. — Lạy Chúa, là Chúa chúng tôi, 
_ danh Chúa cả sáng lạ lùng khắp trong 
bầu trái đất là dường пао! — Sang 
К danh D. С. Cha và B. С. Con và 


lì 


Introïit, nghĩa là sự đi vào, là bài xướng 
rao, hai bên hát đối đáp khi Thầy cả mới 
vô bàn thờ. 
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B. С. Thánh Thần. Như đã có trước. 
vô cùng và bây giờ và hằng có đời đời | 
chẳng cùng Amen. 


(Lập lại câu đầu hết : Tán tụng ngợi |. 


khen... ) 
Tới Kyrie. — Gloria... 


Lời nguyện. — Та hãy nguyệnrằng: f" 


Kính lạy Ð. C. Trời phép tắc vô cùng, 


hằng co đời đời, Chúa đã ban cho các f” 


tôi tớ Chúa biết sự vang hiền D C. Trời 
Ba Ngôi đời đời mà xưng Đức tin thật, 
và thờ lạy một Chüa trời phép tắc oai 
linh: thì chúng tôi nguyện xin Chúa 
cho chúng tôi mạnh đức tin dàng có ` 
sức chống đánh hết mọi sự nố nghịch 4, 
thù luôn. Vì công nghiệp Chúa chúng f, 


tôi là D. C. Giêsu Kirixitô, Con Chúa J. 


hằng sống hằng trị cùng Chúa đời đời 
chẳng cùng. Amen. 


- (Hoặc có lời nguyện khác nữa.) 


— 
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»| Bài thơ thứ nhứt thánh Phaolë. 
L gởi cho bồn đạo Corinthô 


Đoạn thứ 13. Câu 11. 


Ớ anh em, anh em hãy vui mừng, 
hãy ở trọn lành, hãy khuyên bảo nhau, 
hãy hiệp một lòng một ý, ở hoà thuận 

“cùng nhau, thì D. C. Trời là Chúa sự 
bằng an và sự thương sẽ ở cùng anh 
ет... Chó chỉ ơn Chúa chúng tôi là 
„| Chúa Giêsu Kirixitô, và lòng thương 
{| yêu D. C. Trời và sự giao thông Đức 
„| Chúa Thánh Thần ở với anh em hết 
„| thầy. Amen. (1) — Đội ơn Chúa! 


“|. Graduel. — (Dan 3.) Lạy Chúa, 
if muôn loài chúc tụng Chúa, là Đấng 
¿| soi thấu hết thiên thần Kérubim. 


DEL «6. <. 


¿| (1) Bồn đạo, từ đời xưa, hê khi hiệp nhan 


_ xem lễ, thì quen đọc sách các thánh Tiên tri, 
… hoặc đọc thơ của các thánh Tông đồ gói đến. 
Graduel, nghĩa là : lên bực, vì đời xưa bai 
bên xướng hát lúc nầy, thì có thầy trên tòa 
giảng hát đối xuống. 


R 


ў. Lay Chủa, trên bầu trời khong khen 
Chúa, Chúa dàng khen ngợi moi đời. 

Alleluia Alleluia. y. Lay Chúa, chúc | 
tụng khong khen Chúa là Chúa Trời | 
của tô phụ chúng tôi, đáng khen ngợi 
mọi đời. 

Từ Chúa nhựt Bảu mươi và trong 
Mùa Chay, thì doc Ггасі sau näy thế 
Alleluia. 

Chúng tôi hết lòng xưng hô, khen 
ngoi và chúc tụng Chúa là B. С. Trời 
là Cha vô thi, Chúa là Соп một sanh 
бї Chúa Cha, Chúa là B. C. Т. Thần là {. 
Đấng hay an ủi ; thật là Chúa Ba Ngôi | 


rất thánh, chẳng hề rë phân đặng;ÿ, | 


Vì chưng Chúa là đại cả và làm những 
sự lạ lùng : một mình Chúa là Chúa | 
trời mà thôi. y.— Kính lay Chúa Ba | 
Ngôi phước са; khong khen Chúa, sang 


danh Chúa, cám tạ đội ơn Chúa mọi Í 


đời luôn luôn ! 


ааа 


Tin — 
- Theo lời Êvang ông thánh Gioan. 


Đoạn thứ 15 оа 16. Câu thứ 26, 


và câu thứ 1 trong đoạn 15. 


Thuở ấy B. С. Giêsu phán cùng các 
đầy 16 mình rằng : Khi Đấng hay an 
[ ủi mà Tao sai đến cùng bay, là Chúa 
1f Thánh Thần chon thật bỡi Ð. C. Cha 
“| mà ra, thì Người sẽ làm chứng về Tao, 

lại bay cüng sẽ làm chứng nữa, vì bay 

đã ở cùng Tao từ đầu tiên. Bấy nhiêu 

sự nầy Tao phản cho bay hay trước, 

kẻo sau bay vấp phạm. Chúng nó sẽ 
_ đuồi bay ra khỏi các nhà hội chưng ; Р 
» lai cũng đến giờ kể nào giết bay thì 
- tưởng mình làm sự đẹp lòng B. C. Trời. 
- Vã lại chúng nó làm khốn cho bay thè 
Яу, vì nó chẳng biết Cha Tao .cùng 
chẳng biết Tao. Mà Tao bảo cho bay 
| các sự ấy, phòng khi thì giờ nó đến, 
- thì bay nhớ lại Тао đã nói cho bay 
| trước... Ngợi khen Chúa Kirixitô. 
- (Kinh Tin kính.) 


a х0 5) 
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Offertoire. — Hãy tung hó ca ngợi |“ 
B. C. Trời là Chủa và Con một Đức |“ 
Chúa Trời cùng B. С. T. Thần nữa;. 
bỡi vì Người đã làm lành thương xót 
chúng tôi. 

Lò'i nguyện thầm. — Kính lay Chúa | 
là Chúa Trời chúng tôi, chúng nguyện 
xin Chúa nhậm lời chủng tôi kêu cần | 
thánh danh Chúa, mà làm cho của lễ | 
Чапа nên đẹp lòng Chúa, và đăng chịu | 
lấy mà cho chúng tôi nên là của tiến 4! 
cống Chúa đời đời. Vì Chúa chúng tôi f 
là D. С. Giêsu Kirixitô Con Chúa, là | 
Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa |: 
làm một với D С. Т. Thần. ; 

(Lời cầu nguyện nào nữa). T 

Préface. - Thầu cá cất tiếng lên |¡ 
rằng : Đời đời chẳng cùng. nữ 
TOffertoire là phần trọng lễ bồn đạo thuở |: 
xưa có thói dem dưng bánh và rươu dđäng 
làm lễ. Ai chẳng đặng chịu lễ thì không. 
được dưng. 

Fréface, là bài xưởng trước chính việc | 
dưng lễ, rao don tiến hành những sự Màu Š ) 
nhiệm phåi kinh tôn khủng khiếp.. 


x | 
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= Bồn đạo : Amen. 
_ Т. — Chúa ở cùng anh em. 
- В. – Và à cùng cha nữa. 
uf Т. — Hãy nhắc lòng lên 
. B. — Tri lòng chúng ta có nhắc lên 
> ` cüng Chúa. 
| Т. — Ta hãy đội on Chúa là Chúa 
Trời ta. 
B. — Thật là xứng đáng và công 
bình với Chúa lắm chúc. 
Ё Thầu cả cứ tiếp tới rằng : Thật là sự 
M}, xứng đáng, phải lẽ công chánh và sanh 
Af phần rỗi cho ta сат đội ơn Chúa luôn 
üf và khắp mọi nơi : Lạy Chúa chí thánh, 
lay Chúa phép tắc vô cùng, lay Đức 
| Chúa Trời hằng có đời đời. Chúa là 
k] Đấng hiệp với Con một Chúa và Đức 
i| Chúa Thánh Thần, là một D. C. Trời 
‘| а một Chúa, mà chẳng phải trong таб! 


| Thột bồn tính. Vì chưng chúng tôi nhờ 
Chúa tổ ra mà tin sự gì về vang hiền Chúa, 


- thì cùng như vậy về Con Chúa cùng về 
B. C. Т. Thần, không biện khác đều 
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nào sốt. Thể ấy khi xưng hô có tính | 
Chúa Trời hằng có thật vậy luôn, thì 4 
một trật chúng tôi thờ lay Ba Ngôi f 
riêng, và một bồn tính mà thôi và oai 4 
quờn bằng nhau са. Ấy là đều các f 
thánh Thiên Thần, các Tông lãnh thiên f 
thần và các đấng Kêrubim, Séraphim | 
khong khen tán tạ : Các dáng ấy hằng ` 
гар một tiếng môi ngày tung hô chẳng P 
khi đừng rằng : AE 
Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai, Chúa ` 
là Chúa Tròi các dao binh van van. Cå 
và trời đất đầy dày hiên vang Chúa. Vạn ` 
vạn tuế Đấng cao ngự thượng thiên, 
chúc mừng Đấng lấy tên Chúa mà дёп. ` 
Rước lễ rồi. (1) — Chúng tôi kính . 
ngợi Chúa trời. và sẽ cáo mình cùng 
Người trước mặt hết thäy nhon loài ở ` 
dưới thế ; bỡi vì Người đủ lòng thương | Ў 
xót chúng tôi. a 


(1) Câu xướng khi chịu lễ rồi, gọi là Com- ` 
munion, vì thuở xưa đang khi bồn đạo rước | ol: 
1ë, thi hát càu kinh thánh. 
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àf Lời nguyện sau hết. — Kính lay 
¡| Chúa là Chúa Trời chúng tôi, xin cho 
Wif phép Bí tích chúng tôi mới chịu пау và 
uf xưng Chúa Ba Ngôi hằng có mà hiệp 
một tính cùng nhau chẳng hề phân lìa, 
làm cho xác và linh hồn chúng tôi đặng 
4 sống lành. Vì công nghiệp Chúa chúng 
tôi là D. C Giêsu Kirixitô, là Chúa hằng 
| sống hằng trị cùng D. C. Cha làm một 
4 với Chúa Thánh Thần. Amen. 
| (Lời nguyện nào khác nữa ) 
Väng lễ thì đọc một bài Êvang : mà 
thường là bài Êvang đầu hết của ông 
thánh Gioan Tông đồ.tr. 142. 


еу 


Lò'i nguyện sau hết gọi là Posicommunion 
đọc mà cám ơn về sự rước lễ, thì юбі làm 
trọn việc tế lễ, 

12 
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LÉ MÌNH THÁNH CHÚA. 


Introit. — Chúa lấy lúa mì chắc tốt. 
mà nuôi chúng nó cho no phỉ, và lấy. 
mật ngọt bỡi да cho chúng nó ăn phủ. 
phê. -- Bay hãy nhảy mừng Chúa là. 
Đấng hộ vực chúng ta ; hãy reo ca Chúa fi 
Dêu Giacób. Ж 

y. Sang danh B. С. Cha và 89. C. Con ‹ 


và D. C. Thánh Thần. Như dà có trước, [ 


vô cùng và bây... ( Lập lại đầu.) 


Lời nguyện. — Ta hãy nguyện răng: " 


Kinh B. С. Trời, Chúa đã di truyền cho | 


chúng tôi phép Bí tích nhiệm lạ đề f” 


nhắc nhớ sự thương khó Chúa; thì |“ 
chúng tôi nguyện xin Chúa cho chúng |“ 
tôi biết tôn kinh những sự mầu nhiệm | 
Minh và Màu thánh Chúa như vậy, hầu | 
được hưởng nhờ công ơn Chúa Cứu - 


chuộc luôn. Chúa hằng sống hằng trị. i 


đời đời chẳng cùng. Amen. 


662... 


Bài tho thứ nhứt 
Ông thánh Phaolồ Tông đồ 
gởi cho bồn đạo Corinthtô 
Đoạn thứ 11. Câu thứ 23. 


Ớ anh ет: Thầy đã truyền cho anh 
em sự thầy đã học cùng Chúa, ià đêm 
kia kbi B. C. Giêsu chịu nộp cho quân 
dữ, thì Người đã lấy bánh, — và khi 
cám ơn B. C. Cha đoạn, thì Người bẻ 
bánh ra, mà phán cùng thánh đầy 16 
mình rằng : Chúng bay hãy cất lấy mà 
ăn: Nầy là Minh Tao sẽ chịu nộp vi 
chúng bay ! chúng bay hãy làm sự nầy 
mà nhớ đến Tao. — Cũng một thể ấy, 
khi ăn bữa tối đoạn, thì Ñgười cầm lấy 
chén rượu nho, mà phán rằng : Chén 
nầy là sự giao kết mới, trong Máu Tao. 
Mỗi một lần bay uống, thì bay hãy làm 


| sự nầy mà nhớ đến Tao — Нап thật 


hễ lần nào anh em sẽ ăn bánh nầy và 
së uống chén nầy, thì anh em sẽ nhắc 
lại sự Chúa chịu chết, cho đến khi 
Người sẽ xuống mà phán xét thiên hạ. 
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— Ấy уйу hễ ai ăn bánh nầy, hay là [í 
uống chén Chúa cách chẳng nên, là Ít 


đang khi còn mắc tội trọng, thì người [| 
ấy phạm đến Mình cùng Máu thánh. 
Chúa, là phạm tội cực trọng, như ké | 
làm khốn xác thánh B. С. Giêsu xưa: | 
cùng làm cho Máu thánh Người сһау 
ra. — Vậy thì mỗi một người phải xét fr 
mình cho cần thận, thì moi nên ăn | 
bánh nầy. cùng uống chén nầy mà chở. fy; 
— Vì chưng hễ ai ăn bánh nầy, cùng | 
uống chén nầy chẳng nên, là khi còn 
mắc tội trọng, thật thì kể ấy ăn lấy lý | 
đoán phạt mình, vì chẳng biện biét Minh}, 
thánh Chúa là trọng vọng hơn mọi của ` 
ăn khác là ngăn nào. — Đội ơn Chúa! f; 
Graduel. — Lạy Chúa con mắt moin 
người ngửa trông Chúa ; và Chúa phát | 
lương thực cho những kẻ ấy trong thi ` 
tiện. y. Chúa mở tay ra; thì làm cho ` 
mọi loài no đầy sung túc. 
Alleluia, Alleluia. — ở. Thịt Tao. 
thật là của ăn, và Máu Tao thật là của f- 
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uống : Ai ăn Thịt Tao, cùng uống Máu 
Tao, thì nó ở trong Tao và Tao ở trong 
người ấy. Alleluia. 
( Chính lễ M. T. Chúa ) thì đọc kinh 
if Lauda Sion : 
s| Ớ núi thánh Sion. 
i| Từ Chúa nhri Вау mươi, và trong 
mùa Chay. 
| Tract: Từ mặt trời mọc cho toi mặt 
trời lặng, danh Tao là cao trọng trong 
if các dân ngoại. ở. Lại khắp mọi nơi đều 
“té lễ, và dưng của lễ thanh sạch cho 
I| danh Тао; bôi vì danh Tao là cao cả 
trong các dân, — ў. Bay hày đến, hãy 
ăn bánh Tao và uống rượu Tao pha 
3 sẵn cho bay. 


[ Theo lời Évang ông thánh Gioan. 
| Đoan thứ 6. Câu thứ 56. 


Thuở ấy : Ð. C. Giêsu phán cùng 
thánh đầy tó mình rằng : Thịt Tao là 
{| của ăn, và Máu Tao thật là của uống. 
‚| — Ai ăn Thịt Tao cùng uống Máu Tao, 
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thì nó б trong Тао và Tao ở trong nó. Í 
— Như B. С. Cha là Đấng hàng sống 
đã sai Tao và Tao sống vì В. С. Cha; . 
cũng một lë ấy, ai ăn Thịt Tao, thì nó. 
cũng sống vi Тао. — Nầy là bánh bồi | 
trời mà xuống, chẳng phải như tô. 


tông chúng bay ăn Manna xưa, mà f 


cũng đã chết, — Ai ăn bánh nầy, thì . 
sẽ đặng sống đời đời. -- Ngoi khen | 
Chúa Kirixitô. 


Offertoire. — Các Thầy cá Chúa |. 
dưng hương và bánh cho B. С. Trời, | 
bỡi đó phô dáng ấy phải nên thánh | 
trưởc mặt Chúa mình, và chẳng làm |` 
nhơ danh Người 


Lời nguyện thầm. — Lạy Chúa, |: 
chúng tôi ngưyện xin Chúa hay duông |: 
thứ ban cho Hội thánh Chúa những. 
ơn lành ở hiệp hòa và bằng an. như | 
những của dâng đây có ý chỉ như vậy.. 
Vi công nghiệp. Chúa pe tôi là Đức | 
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i sống hằng trị cùng B. С. Cha hiệp. 
voi Ð. С. T. Thần. Amen. 


| Préface. Thật là sự xửng đáng, 
"| phải lề công chánh và sanh phần rỗi 
cho ta сат đội ơn Chúa luôn và khắp 
“moi nơi. Lạy Chúa chí thánh, lay Chúa 
™| phép tắc vô cùng. lay B. C. Trời hằng 
M có đời đời. Vì chưng bởi phép mầu 
if nhiệm Ngôi Hai giáng sinh thì sự sáng 
M Chúa chiếu Іда thêm trước mắt tri 
| khôn chúng tôi, mà làm cho chúng tôi 
p. khi thấy Chúa hiện diện ra, thi cũng 
¿| bắt lòng mến yêu những sự vô hình 
‚| chẳng thấy được, và bỡi đó cho nên 
“| chúng tôi hiệp với các thánh Thiên 
I| thần và Tông lãnh thiên, thần, cùng các 
Uf thần Ngai, các thần Cai, lại với cả và 
и| đạo binh thiên quấc. mà hát bài ca vịnh 
¿[hiền Chúa chẳng hay cùng rằng: 
Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai...... 


i Вибе lễ rồi — Нё lần nào anh em 
„| ап bánh nầy và uống chén nầy, thì anh 
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em sẽ nhắc lai sự Chúa đã chịu chết, 
cho tới khi Người đến. Vì vậy hê ai ăn 
bánh nầy, hay là uống chén Chúa cách ` 
chẳng xứng dàng, thì phạm đến Minh 
và Máu thánh Chüa. 


оі nguyện sau hết. — Lạy Chúa, ` з 


chủng tôi nguyện xin Chúa làm cho 


chúng tôi hưởng bồn tính Chúa trời | 
trong Chúa cho thỏa nguyện luôn; vì sự 1. 


rước Mình cùng Máu châu bảu Chúa 
trong đời tạm nầy chỉ sự ấy rõ ràng, 
vì Chúa hằng sống hằng trị cùng 
Ð. C. Cha và B. C. Thánh Thần đời đời. ` 
Amen. | 


Évang ông thành Gioan Tông аё. 
trang 142. š 
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Lễ Rất Thánh Trái Tìm 
Đức Chúa Giêsu. 


Introit.— Chúa có lòng tướng đến 
dòng nầy qua dòng nọ, hầu cứu chữa 
linh hồn chúng nó cho khỏi chết, và 
nuôi chúng nó trong khi đói khát. — 
Ớ những kể công chính, hãy khoái lạc 
vui mừng trong Chúa; những кё ngay 
lành rập nhau ngợi khen thì thậm phải. 
- YX. Тап tạ khong khen B. C. Cha và 
B. С. Con và B. C. T. Thần. Như đã có.. 
(Гар lại đầu. ) 


Lờ'i nguyện. — Kinh lay B. С. Trời, 
Chúa khấng dů lòng thương xót đến 
chúng tôi là kë dà phạm tội thì đâm 
thấu Trái Tim Con Chúa, mà ban phát 
những ơn thương mến vô cùng; chúng 
tôi nguyện xin Chúa đã thi ơn cho 
chủng tôi sốt sắng tôn kính phép nầy, 
thì cũng cho chúng tôi đặng ăn năn 
đền tội cho cân xứng với nữa. Vì công 
nghiệp Chüa Giêsu Kirixitô là Con 
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Chúa hằng sống hằng tri cùng Chúa làm 4! 


một với В. С. Т. Thần đời đời chẳng 
cùng. Amen. 


Bài thơ' ông thánh Phaolồ 

gởi cho bồn đạo Ephêsô 
Đoạn thứ 3. Câu thứ 8 L 
Ó anh em : Thầy là kể rốt hết trong |" 
các đầy tớ Chúa đã được ơn này: là f" 
giảng cho сас dân ngoại biết những sự 
giàu có Chúa Kirixitô quá bội không thể 


thấu suốt được ; và soi sáng cho mọi 
người biết cách thức phân phát sự mầu 
nhiệm các đời trưởc dà giấu đề trong 
D. C. Trời, là Đấng dựng nên mọi sự ; 
đề cho các Кё làm đầu và các kẻ cầm 
quyền trên trời bõi Hội thánh đều biết 
sự khôn ngoan Chúa Trời mọi đàng: 
Cứ như từ trước vô cùng đã chỉ định, 
mà đã ứng nghiệm trong Chúa Giêsu 
Kirixitô là Chúa chúng tôi. Vì Ñgười thì 
chúng ta được cậy trông, và bõi tin 
kính trông cậy Người thì tới đến cùng 


B 
š DE — 
Người. Nhơn vi sự ấy ta qui gối trước 
¡mặt B. С. Cha của Chúa Giêsu Kirixitô- 
f là Chúa chúng ta ; бі Người mà ra các 
4 danh phận làm Cha trên trời dưới đất; 
xin cứ sự hiền vinh thừa thải Người, 
bôi Chúa Thánh Thần Người thêm sức 
“mạnh cho anh'em nên người thiêng 
liêng, mà bôi đức tin thì Chúa Kirixitô 
ở trong lòng anh em, làm cho anh em 
châm rễ sâu và lập nền vững vàng trong 
dire mến, hầu anh em được hiêp cùng 


các thánh mà hiểu biết sự rộng, sự dài, 
sự cao, sự sâu là thể nào : Mà lại nhìn 
biết lòng D. С. Giêsu Kirixitô thương 
yêu quá trí khôn lường, ngô anh em 
được no đầy phỉ dạ trong Ð. €. Trời 
mọi đàng mà chớ. 


Gpaduel. — Chúa ngọt ngào và chính 
trực bõi đó Người ban]ề luật cho những 
kë sai lỗi lạc đường. . — Chúa dẫn 
những ké hiën lành trong đàng công 
chánh, chỉ dạy những kẻ hòa nhã hết 
‘сас nẻo Người. (Ps. 24). 
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Alleluia, Alleluia. — y. — Bay hãy 
chịu gánh Tao trên minh bay, và hãy. 
học cùng Tao, vì Tao hiền lành và 
khiêm nhượng trong lòng, thì bay së |; 
gặp sự nghỉ an cho linh hồn bay: |, 
Alleluia. | 


(Từ Chủa nhui Вау mươi và mùa |, 


Chay). 


Tract: Chúa lòng lành hay thương 
xót, hay nín nhịn và rất nhơn từ. ÿ. 
Chúa chẳng hay giận liên liên, cũng | 
chẳng đe phạt đời đời. — v. — Chúa |! 


chẳng xử với chúng tôi theo đòi tội lỗi | 


chúng tôi, cũng không oán trả chúng 


tôi theo những sự gian ác chúng tôi. |. 


(Ps. 102) | 
Theo lời Êvang ông thánh Gioan. |: 
Đoạn thứ 19. Câu thứ 31. jE 

Thuở ấy : Nhơn nhằm ngày áp lễ f 
Phanxiea, thì quàn Giudêu chẳng muốn 


đề xác những kể chịu đóng đỉnh treo |; 
trên thập tự trong ngày thứ bây (vì ngày |1 


A 


| ay và cất xác di. Ấy vậy, khi quân lính 
đến thì đã đập ống chơn hai người phải 
сыа dóng dinh một trật cùng Chúa. — 
# khi nó tới gần p. C. Giêsu, bỡi nó 


| Nhung có một tên linh lấy lưỡi đòng 
| mà mở cạnh nương long Chúa ra, tức 


| đã thấy thì làm chứng, mà chứng kẻ ấy 
|| là hẳn hòi thật thà. 


Offertoire. — Lòog tôi đã đợi chờ 
si nhục và gian nan. Tôi trông mong 
сб kể cảm tình sầu thẩm với tôi, mà 

‚| chẳng thấy người nào ; tôi đã kiếm tìm 


| Lời nguyện thầm. — Lạy Chúa, 
chúng tôi nguyện xin Chúa nhìn xem. 
Trái Tim Con Chúa, hằng thương yêu 
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khôn xiết kề, mà nhậm lấy của chúng f 
tôi dang dưng cho Chúa làm lễ bạc { 
lòng thành, và được đền vì tội lôi chúng 
tôi, vì Chúa chúng tôi là Chúa Giêsu. 
Kirixitô, Con Chúa là Đấng hằng sống. 
hằng trị cùng Ð. C. Cha và Ð. C. T. Thần. 
đời đời chẳng cùng. Amen 


Préface. — ... Thật là sự xứng đáng. 
phải lẽ, công chánh và sanh phần rỗi. 
cho ta сат tạ đội ơn Chúa luôn và khắp fy 
mọi nơi. Lạy Chúa chi thánh, lay Cha f 
phép tắc vô cùng, lay B. C. Trời hằng. 
có đời đời, là Đấng đã đề cho quân lính f" 
lấy dòng đâm thấu nương long Соп f° 
một Chúa đang phải treo dựng trên cây. 
thánh giá, hầu mở khai Trái tim làff 


cho chúng tôi đượmnhuần lòng làn тап { 
thương xót và ơn phước, cùng häng} 
cháy lửa yêu dấu chúng tôi liên liên 
đặng mà cho những kẻ nhơn đức an 
_ ồn nghỉ ngơi, và những kẻ thống hối} 
được trú ngụ mà nhờ phần siêu rỗi 
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| Воі dó cho nên chúng tôi hiệp cùng các 
thánh Thiên thần và các thánh Tông 
lãnh Thiên thần, với phầm thần Ngai, 

if thần Cai cùng cả và đạo binh thiên 
que mà hát mừng khong khen sự 
| vinh hiền Chúa chẳng bay cùng rẵng : 
-_ Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai... 


Rước lễ rồi. — Có môt tên lính lấy 
lưỡi đòng khai bách cạnh nương long 
If Người, tức thì màu cùng nước chảy ra. 


d Loi nguyện sau hết. — Lạy Chúa 
| Giêsu, xin ban ơn làm cho những của 
thánh chúng tôi mới rước lấy, đốt lòng 
chúng tôi sốt sắng cháy lửa mến, cho 
| đặng học biết chê bỏ những sự dưới 

“đất nầy và ái mộ những sự trên trời. 
{| | Chúa là Đấng Song ng hằng trị cùng 
Thần đời đời 


м ANE 


Lễ về rất thánh Đức ва 


Introït. — Lạy mừng thánh Mẫu, dà l : 
sản sanh vi để Vương cai quản trời đất |; 
mọi đời. (Ps. 44) Bði lòng tôi tuôn raf; 
lời ca tốt ; tôi đặt thi thơ bái tặng dưng. 
Vua. — Sáng danh B. C. Cha và Chúa l, 
Đức Con và B. С. T. Thần. Như đã со 
trước vô cùng..... (Lập lại đầu) 


(Kyrie... Gloria... 


Lời nguyện. — Kính lay Chúa là 
Chúa trời, xin Chúa ban cho chúng tôi 
là tôi tớ Chúa được sức khoẻ về phần | 
hồn và phần xác luôn ; lại nhờ Юс} 
Nữ Đồng trinh Maria hằng chuyền 
cầu, mà xin cho chúng tôi khỏi âu lo, 
buồn bực dòi nay, và đặng hưởng} 
phước vui vẻ đời đời. Vì Chúa chúng 
tôi là B. C. Giêsu Kirixitô, Con Chúa. \ 
hằng sống hằng trị cùng Chúa và h 
D. С. Т. Thần đời đời. Amen. t 
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Bài sách khôn ngoan. 
Đoạn thứ 24. Câu thứ 14. 


Tü đầu tiên và trước các đời, Tao 


trước mặt Chúa trong nhà thánh. Vi 
“| vậy Tao bền đỗ vững vàng trên núi 
“Sion, và nghỉ ngơi trong thành thánh 
một thể ấy, và quyền cai trị Tao trong 
thành Giêrusalem. Tao lại chăm rễ sâu 
uif trong dân danh giá, và phần gia tài 
“trong địa nghiệp Người, là trong phần 
Chúa, Chúa trời Tao và trong cả và 


ln Graduel.— Ó Đức Nữ Đồng trinh 
i| Maria, Mẹ đáng tàng trọng, dàng kính 
i| tôn, vì Mẹ được làm Mẹ Chúa Cứu 
| chuóc mà chẳng đúng bon nhơ.— y. б 
|| Nữ trình Ме Chúa trời; Đấng са và 


i| соп người ta, chịu cwu mang trong 
| lòng Me. 13 
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Alleluia, Alleluia. Dầu sau khi Ƒ 
sanh, Mẹ cũng hằng đồng trinh mài; 
kính lay Ме B. C Trời, xin Mẹ chuyền f 
cầu cho chúng tôi. Alleluia. P 


Theo lời Evangiêliô 
ông thánh Luca. 


Đoạn thứ 11. Câu thứ 27. j 
Thuở ấy : Ð. C. Giêsu đang phản | 
những đều ấy, thì có một đàng bà cất. 


tiếng giữa thiên hạ, mà thưa Người | 
rằng: Phước cho bụng đã cuu mang |: 
Thầy, và vú Thầy đã bú! Ð. C. Giêsu | 


liền rằng: Các ké nghe cùng giữ 101 (6 
B. C. Trời thì càng có phước hơn nữa. |1 


CREDO : 
Offertoire. — Kinh mäng Maria đầy |' 
on phước, Chúa ở cùng Bà, Bà có | 
phước lạ trong hết mọi người nữ ; và 
Con lòng Bà gồm phước lạ. 


Lời nguyện thầm. — Lạy Chúa xin ` 
vì lòng thương xót Chúa, và nhờ lời |; 


4 LUZ 
ЕЛ 8 


Ш rất thành Nữ Maria hằng đồng trinh 


rl 


ven vé, nhậm lấy của lễ nầy mà ban 


kÍ cho chúng tôi được thanh lợi cùng 
| bằng an luôn, và đang bây giờ mãi. 


Vi D. C. Giêsu Kirixitô, Con một Chúa, 
là Đấng hằng sống hằng trị... 


Préface. —... Thật và xứng đáng, 
phái lễ, công chánh và sanh phần rỗi 

¿| cho ta cám tạ đội ơn Chúa luôn khắp 
if mọi nơi. Lạy Chúa chi thánh, lay Cha 


“phép tắc vô cùng, lay B. С. Trời 
“hằng có đời đời, đang khi tôn kính 


| Dire Bà Maria hằng đồng trinh, thi 
if cüng khong khen, tung hó tån tạ Chúa. 
‚| Vì chưng Đức Nữ chịu thai Con một 


Chúa bỡi phép B. C. Т. Thầo, và cứ 
it đức trinh tiết hiền vang cho chiến 
lọi thế gian sự cả sáng dòi đời, là 

D. С. Giêsu Kirixitô. Boi nhờ Chúa 

__Ñirixitô mà các thánh thiên thần khong 


| khen oai quờn sang trọng Chúa, các 


_ thần Cai thờ lay, các thần Quyền phép 


|| run sợ, các Đấng, các Phép tắc trên trời 
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và phầm thần Sêraphim đều hòa hiệp | 

cùng các dáng ấy mà chúc tụng. Thì f` 
chúng tôi cầu xin Chúa truyền cho tiếng | 
chúng tôi крдо nguyện được hiệp vói | 


rằng : 
Thành Rues Thành tai, Thánh tai,.... 


Chúa Cha phố có đời đời. 


Lời nguyện sau hết. — Lạy Chúa, | | 
chúng tôi mới lãnh ơn giúp về phần rỗi, | 
thì chúng tôi nguyện xin nhờ Đức Nữ. l 
Đồng trinh Maria, là dng chúng tôi Й i 
dem lòng tôn kinh mà dưng của lễ cho ` 
Chúa cå oai quon, dšng nhờ ơn Người. ; 


Chủa Giêsu Kirixitô Con Chúa hàng | 
sống, hằng trị.. 


— > 
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Lë ông thánh Giuse là Ban thanh 


sạch Đức Nữ Đồng trinh Maria 
và là Đấng bàu chủ 
Hội thánh. 


Introït. — Đấng giúp đổ bảo hộ 
chúng tôi là Chúa : lòng trí chúng tôi 


| vui mừng trong Chúa, và chúng tôi trông 


cậy trong đanh thánh Người. — Chúa 
là Đấng cai quản dân Isarae, xin hãy 
lặng tai nghe cho : Chúa dẫn đưa Ginse 
như con chiên. 

Ÿ.— Sång danh B. C. Cha và B. C. Con 
và D. C. T. Thần. Như đã có trước... 
(Lặp lại đầu). Kyrie. — Gloria... 

151 nguyện. — Kính lay B. С. Trời 
là Đấng lo liệu lưỡi khen khôn xiết, đã 
kháng chọn ông thánh Giuse làm bạn rất 
thánh Đức Mẹ Chúa : chúng tôi nguyện 
xin Chúa ban cho chúng tôi là kể cung 
kính Ñgười như dáng һап chủ ở dưới 
thế nầy thì đáng nhờ Người chuyên 
cầu phù hộ ở trên trời. Chúa là Đấng 


K 
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hằng sống hàng tri cùng B. С. Cha và. 
B. C. T. Thần đời đời chẳng cùng. 
Amen. 


Theo bài sách Génèse 
(là sách kề lại mọi sự từ đầu ) 
Đoạn thứ 49. Câu thứ 92 
Ong Giuse là trai tấn phát, và có hình | 
dong đẹp để. Các nữ nhi qua lại trên |; 
vách tường. Song le anh em người,. 


khuấy khuất dire mắng, hiềm ghét |; 
người đến đổi bắn tên hại người. fy 


Người thì trông cậy Chúa trời như |, 


đứng chóng vào cung tên mạnh, và ‡; 


nhờ Chúa của Giacob phép tắc, đã bë | 


rớt xiềng tỏa trói cánh tay và bó buộc |, 


bàn tay mình ; bỡi đó ra làm kẻ chăn, | & 
nên dân Іѕагае nương dua. Ð. С. Trời |, 
của cha nhà ngươi sẽ phù hó ngươi, |, 


và Đấng phép tắc vô cùng sẽ xuống | 


phước cho ngươi từ trên trời xuống, | | 
từ dưới lên, lai cho ngươi được phước | 
dưỡng nuôi và sanh sản. Phước cha | 
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а tủa ngươi chúc cho còn hơn phước t 
“чї phụ chúc cho cha nhà ngươi : cho đến 

hi dáng núi non đời đời trông đợi sẽ 
ü Jđến : Những ơn phước nầy phải đến 


‚| Chúa đã chọn trong anh em người... 
(H Đội ơn Chúa ! 


tlf  Graduel. — Lạy Chúa, Chúa đã tự 
Ы pong ra on p nguòi dăng phước 


|. _ Người xin sự { cùng Chúa, thì Chúa 
LH | ban cho người sống miên trường đời 
T | nầy và đời sau. 

„| AHeluia, Alleluia. Lạy ông thánh 


ч Ệ vô tội khỏi sai ngoa, và xin thánh bảo 
"| bọc cho vững vàng chắc chắn luôn. 
| Aleluia. 

- (Ti Chúa nhựt Вау mươi và trong Mùa chau) 


ї Tract: Phước cho ké kính sợ Chúa, 
i| và chí dốc mến yêu các điều Người 


H 
đà» 
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гап day. — y. Dòng giống kẻ ấy sé co 
quyền thế trên đất. Dòng dõi các Кё 
ngay lành sẽ đặng phước. ÿ.— Vinh 
hoa của cải sẽ có trong nhà người, và 
sự công chính người ấy cứ một trực 
đời đời. 
Theo lời Êvang ông thánh Luea. 
Đoạn thứ 3. Câu thứ 31. 


Thuở ấy : Đang khi cả và dân đến 


chịu ông thánh Gioan rửa, thì Đức 
Chúa Giêsu cũng đến chịu người rửa 


nữa, và khi Chúa cầu nguyện, thì trời. |, 
mở ra. Có B. С. Т. Thần lấy hình bề | 


ngoài như chim bò câu bay xuống trên 


mình Người, lại có tiếng trên trời phán {№ 


rằng : Con là Con Tao yêu dấu, Tao lấy 
làm đẹp lòng Tao mà ở trong Con Vậy 
khi B. С. Giêsu mới ra giảng, thì Ñgười 


ước chừng được ba mươi tuôi, mà thiên | 
hạ tưởng Người là Con ông Giuse. — | 


Ngợi khen Chúa Kirixitô. 


⁄ 
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Offertoire. — Ó Giérusalem, mày 
hãy ngợi khen Chúa: hỡi Sion, hãy ca 
tụng Chúa mày, bôi vì Chúa làm cho 
các cữa mầy đặng kiên cố, xuống phước 
cho các con cái ở trong mầy. 


Lời nguyện thầm. — Lạy Chúa, 
chúng tôi cậy nhờ có Bạn rất thánh 
Đức Mẹ Chúa, mà xin Chúa lấy lòng 
khoan dong mở lòng cho chúng tôi biết 
Hf khinh chê những sự dưởi đất nầy, và 


kính mến Chúa là Chúa Trời thật cho 


"f trọn. Chúa hằng sống hằng trị cùng 


B. C. Cha và B. С. Т. Thần đời đời. . 


Préface. — .. Thật là xứng dáng, 
phải lë, công chánh và sanh phần rỗi 
cho ta саш tạ đội ơn Chủa luôn và 
khắp mọi nơi. Lạy Chúa chí thánh, lạy 
Cha phép tắc vô cùng, lay Ð. C. Trời 
hằng có đời đời. Và được tung hô tắn 
tạ khong khen ca ngợi Chúa cho xứng 
trong lễ ông thánh Giuse là Ñgười nhơn 
lành Chúa đã cho gá bạn cùng Đức Nữ 
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đồng trinh mà sanh Chúa chi tôn, cũng 
là Кё trung thần khôn khéo đặng Chúa 
đặt lên gìn giữ Con một Chúa Giáng 
sinh bôi phép D. С. Thánh Thần, là 
D. С. Giêsu Kirixitô, mà các thánh thiên 
thần khong khen oai quờn sang trọng 
Chúa, các thần Саі thờ lay, các thần 
Quyền phép run sợ. Các Đấng và các 
Phép lắc trên trời và phầm thần Sêra- 
phim đều hòa hiệp cùng các đứng ấy 
mà chúc tụng. 


Thì chúng tôi cầu xin Chúa truyền 
cho tiếng chúng tôi khần nguyện được 
biệp với tiếng phô đấng ấy mà đồng 
thanh lên rằng : 

Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai... 


Вибе lễ pồi. — Thánh tô Giacob 
sinh thánh nhơn Giuse là bạn Đức bà 
Maria, vì nữ trinh sinh D. €, Giêsu 
cũng gọi là Kirixitô, 


Lời nguyện sau hết. — Lạy Chúa 
là Chúa trời chúng tôi, chủng tôi được 
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lấy sức nơi mạch ơn Chúa, thì chúng 
| tôi nguyện xin Chúa như đã cho ông 
thánh Giuse phù hộ chúng tôi thề nào, 
nay cũng ban cho chúng tôi nhờ lời 
_ eầu và công nghiệp người, mà dàng 
phần vinh hiền trên trời như vậy nữa. 
_ Vi B. C. Giêsu Kirixitô là Chúa chúng 


„зө... 


Lễ thánh Tông dö. 


Introït. — Kính lay Chúa trời, tôi, 
| qui trọng quá thề những kể có nghĩa 
| voi Chúa ; quyền thế phô kẻ ấy rất абі 
_ kiên cố lắm.— Lạy Chúa, Chúa thử 
= nghiệm tôi và nhận biết tôi nữa ; Chúa 
- biết tôi khi ngồi, khi chỗi dậy. 

—_ #.— Sáng danh Đức Chúa Cha và 
- D. С. Con và Ð C. Thánh Thần. Như 
đã có trước vô cùng và bây giờ.... 
(Гар lại đầu: ) 

( Kyrie. — Gloria...) 
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Lời nguyện. — Lay B. С. Trời, 
Chúa đã dùng các thánh Tông đồ Chúa 
mà ban cho chúng tôi nghe biết danh 
Chúa : Chúa ban cho chúng tôi phước 
được mừng sự vang hiền phô thánh ấy 
nưởng đời đời, thì xin cüng cho chúng 
tôi nhờ phước lộc trong lễ nầy. ў. — 
Sáng danh B. C. Cha, và B. C. Con và ` 
B. C. Thánh Thần. Như dà có trước 
vô cùng... ( Lặp lại đầu. ) 


Theo bài thơ' ông thánh 
Phaolồ gởi cho bồn đạo Êphesô. 


Đoạn thứ bốn. Câu thứ 6. 


Ớ anh em; ai nấy trong ta đã được ; 
on tùy lwọng Chúa Kirixitô ban cho. 
Vì vậy có lời rằng: Người lên cao thì 
đem kẻ bị bắt làm tôi đi theo; Người 
ban ơn cho người ta. Mà nói Người đã | 
lên сао là gì, chẳng phải là vì trước ` 
đã xuống tận đáy dưới đất sao? Đấng 
đã xuống cũng là chính Đấng đã lên 
rên các tầng trời mà làm cho trọn moi ` 
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- sự. Lại Ñgười đã phân đẳng cấp, ké thì 
… làm tông đồ, Кё thì làm tiên tri, còn 
- người khác làm kẻ giảng lời Êvang, lại 
người khác làm kẻ chăn chiên và tấn 
sĩ dạy dó bồn đạo nên trọn hảo mà 
làm việc chức bậc mình, mà gầy dựng 
nên thân thể Chúa Kirixitô; cho đến 
“khi hết thấy mọi người chúng ta đều 
hiệp làm một đức tin, mà nhìn biết 
» Con B. С. Tròi nên bực thánh nhon, 
- via theo đủ tuôi Chúa Kirixitô. — Đội 
on Chúa! 


= Graduel. — Người sẽ đặt phô kẻ ấy 
| làm tua trên khắp hết trái đất ; phô kë 
= ấy sẽ nhớ danh Chúa. — . — Kế nối 
cho iô tiên Chúa, thì có sinh сас con 
- trai cho Chúa; bỡi đó cho nên các dân 
sẽ ngợi khen Chúa... 


Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, những 
Кё có nghĩa với Chúa được trọng 
kính quá bội; quyền thế phô kể ấy 
rất đỗi kiên cố lắm. Alleluia. 
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Từ Chúa nhựt bäy mươi và trong 
mùa chay : 


Tract: — Những kể khi gieo ses 
mà chây nước mắt thì trong khi gặt së 
vui mừng. ý. - Vừa đi vừa khóc lúc f 
gieo hột giống. y. — Mà khi trở về T' 
gảnh lúa bó thì hớn hở mừng vui. ; 


Theo lời Êvang ông thánh Matthêo. i ; 


Đoạn thứ 19. Câu thứ 27. 
Thuở ấy: Ông thánh Phêrô thưa Đức 


Chúa Giêsu rằng: Nầy chúng tôi đã bó f" 


hết mọi sự mà theo Thầy, vậy mà chúng f" 
tôi sẽ däng sự gì ? Thì Ð. С. Giêsu phán M 
cùng phô ông ấy rằng: Thật Tao phán f 


cho bay biết, bay đã theo Tao, thì đến ` 

chừng huờn sinh, khi Con Người ngự |, 

trên tòa oai nghỉ Người, thì bay cũng |: 
м 


së ngồi trên mười hai dòng 1загае. — 


Và hé ai bỏ nhà cữa, hay là anh em, | | 


hay là chi em, hay là cha, hay là me, 


hay là vợ, hay là con cái, hay là ruộng M | 
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trong vi danh Tao, thi nó së länh 
ằng một trăm, và së dàng sống đời đời. 
— Ngợi khen Chúa Kirixitô... 
| Offerctoire. — Tiếng phô kẻ ấy vang 
“cùng khắp đất; và lời những kẻ ấy 
rao truyền cả thế gian. 
Lời nguyện thầm. — Lạy Chúa, 
“chúng tôi kính mừng các thánh Tông 
_ đồ Chúa, hưởng phước vang hiền đời 
| đời, thì chúng tôi nguyện xin Chúa ban 
cho chúng tôi đặng đền tội bỡi nhờ 
| những phép nhiệm mầu nầy, mà xứng 
“đáng vui mừng ca ngợi phước vinh 
| vang ấy hơn nữa, vì Chúa chúng tôi 
Ма Ð. C. Giêsu Kirixitô, Con Chúa hằng 
À sống hằng trị... 
 Préface.— ...Thật là xứng đáng, 
| phải lễ, công chánh và sanh phần rỗi, 
| nài xin khần nguyện Chúa là Đấng chăn 
| giữ đời đời chớ nỡ bỏ đoàn chiên 
| Chúa, song xin Chúa cứ nhờ các thánh 
_ Tông đồ mà gìn giữ phù trì bảo hộ 
{| chúng tôi luôn, Ngõ được phô kẻ ấy 


бына ЕЕ 


quản xuất, là những đấng Chúa đặt lên | 
nối tiếp việc Chúa mà cầm đầu đoàn 
chiên Chúa. Вӧі đó cho nên chúng tôi 


hiệp cùng các thánh thiên thần và các fy 


Tông lãnh thiên thần, cùng các thần 
Ngai, các thần Cai. làm một với cả và 
đạo binh thiên quốc, mà hòa hát ca ` 


vinh hiên Chúa chẳng hay cùng rằng: |, 


Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai... | 

Вибе lễ rồi. — Chúng bay lànhững | 
kẻ đã theo Tao, sẽ ngồi trên tòa mà 
phán xét mười hai dòng Isarae. 

Lời nguyện sau hết. — Kinh lạy 
Chúa, chúng tôi mới chịu phép bí tích ` 
Thánh thê, đang sắp mình khán nguyện, | 
xin Chúa vì lời các thánh Tông đồ 
Chúa cầu bàu, mà làm cho những của... 


chúng tôi chịu trổ nên dịu dược sanh |; 
lợi cho cho chúng tôi, bỡi sự tôn kính hi 


phước các thánh tử đạo ấy. Vì Chúa | 
chúng tôi là B. C. Giêsu Kirixitô, Con ` 
Chúa hằng sống hằng trị... 
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Lễ thánh Tử đạo. 
( Không có chức Giám mục ) 


| Introït. — Lạy Chúa, Vua së vui 
“mừng vì có sức mạnh Chúa ; và sẽ 
khoái lạc quá bội bỡi được phần rỗi 
"| Chúa ban ; sự người ước ao thì Chúa 
i| đã cho có. Vì chưng Chúa tự lòng ban 
H| ra cho người phước lộc ngọt подо; 
Chúa đã đặt trên đầu người mũ triều 
thiên bằng đá ngọc quí bán. . — Sáng 


{| danh B. C. Cha và B. С. Con, và Đức 


Chúa Thánh Thần. Như đã có trước 
vô cùng... (Lặp lại đầu). 


Lời nguyện. — Kính lay B. C. Tròi 
phép tắc vô cùng, chúng tôi nguyện xin 
Chúa ban cho chúng tôi là Кё kính 
mäng ngày sanh nhựt thánh tử đạo 
u| Chúa, đặng nhờ lời người chuyền cầu 
cbo vững vàng trong sự yêu mến danh 
thánh Chúa. Vì Chúa chúng tôi là Đức 
| Chúa Giêsu Kirixitô, Con Chúa bằng 
| sống hằng trị.... 14 


18б 


Bài sách khôn ngoan 
Đoạn thứ 10. Câu thứ 10 
Chúa đã diu dắc người lành đi đàng ` 


ngay và đã cho kẻ ấy thấy nước Đức 
Chúa Trời, và cho kể ấy thông biết các 


sự thánh : Người đã cho những kẻ ấy : 


đặng nên giàu có bổi chịu khó làm 
việc, và Người đã làm cho mọi sự khó 
nhọc kẻ ấy đặng nên sung màn. Khi 
quân qui quái bày mưu gian, thì Chúa 
đã giúp Кё lành, và cho Кё ấy đặng nên 

phú túc. — Người đã gìn giữ kë ấy ` 
cho khỏi kẻ nghịch thù và chữa kể ấy 


cho khỏi quân qui trá, và Người đã cho J & 
kể ấy giao công manh më cho däng | 
thắng trận, và cho đặng biết sự khôn Í; 


ngoan thì cao phép hơn mọi sự. — Sự - 
khôn ngoan nầy chẳng bó ké lành, khi - 


kẻ ấy bị bán, một cứu Кё ấy cho khỏi. | 
tay quân tội lỗi, lại xuống dưới hầm fi 
làm một cùng kẻ ấy, và khi kể ấy phải ` x 


xiềng thì chẳng bó kë ấy, cho đến khi ` 


te 

minh ban cho Кё ấy däng quờn binh 
trong nước, và phép tắc mà trừng tri 
. những chúng chà xát kẻ ấy ; lai những 
quân đã vu oan cho Кё lành, thì sự 
khôn ngoan nầy, đã làm chứng rõ ràng 
‚[ nó là quân tà mi, và B. G. Trời là Chúa 
| chúng ta đã ban cho kẻ ấy đặng sáng 

láng dời đời. 

Gradual. — Phước cho Кё kính sợ 
B. C. Trời và ái mộ quá bộ các điều 
Chúa răn dạy. — Ӯ. Dòng giống kẻ ấy 
së có quyền thế trên đất: Dòng đổi 


: _ сас кё ngay lành së đặng phước. 


Alleluia Alleluia ở. Lạy Chúa, Chúa 
đã đặt trên đầu người mũ triều thiên 
bằng đá ngọc quí báu. Alleluia. 

Từ Chúa пі bây mươi, và trong mùa chay 

Tract : Lòng người ước ao thì Chúa 
đã ban cho: miệng người cầu khẩn, 


; - Chúa chẳng bát chê.— ở. Vì chưng Chúa 


đủ lòng ban bố người được phước lộc 
_ ngọt ngào ; Chúa đã đặt trên đầu người 
mü triều thiên bằng dà ngọc quí báu.. 


Жы {з = 


Theo lời Êvang ông thánh Matthêo. 
Đoạn thứ 10. Câu thứ 31. 


Thuở ấy : Ð. C. Giêsu phán cùng môn 
đệ mình rằng : Bay chớ ngờ là Tao đã 
đến mà đem sự hòa thuận xuống đất : 


Tao chẳng đến mà đem sự hòa thuận, M | 


song dem gwom. — Vi chwng Тао dà 
dčn mà phân rë người ta ra khói cha 
nó, phân con gái ra khói mẹ nó, 
và nàng dâu ra khôi bà già nó. — Và 
những kẻ nghịch thù cùng người ta là 
chính những kể ở trong nhà nó. — Ai 
yêu cha hay là mẹ hơn yêu Tao, thì nấy 
chẳng xứng đáng Tao ; và ai yêu con 
trai hay là con gái mình hơn Tao, thì 
chẳng xứng đáng Tao. — Và ai chẳng 
chịu lấy thánh giá mình và chẳng theo 
Tao, thì chẳng xứng đáng Tao. — Ai 
gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất nó; 
và ai sẽ làm mất sự sống mình vì Tao, 
thì sẽ gặp nó lại. — Ai tiếp rước bay, 
thì tiếp rước Tao; và ai tiếp rước Tao 
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thì tiếp rước Đấng đã sai Tao. — Ai 
tiếp rước đấng tiên tri vì người là tiên 
tri, thì nấy sẽ đặng phần thưởng của 
tiên tri; và ai tiếp rước người nhơn 
đức, vì người ấy là người nhơn đức, thì 
nấy đặng phần thưởng của người nhơn 
đức. — Và ai sẽ cho một đứa trong 
những Кё rất nhỏ mon nầy uống một 
chén nước lä mà thôi, vì nó là môn 
đệ Tao; thì thật Tao phán cho bay rõ, 


người ấy chẳng mất phần thưởng mình. 


Offertoire. — Chúa ban cho người 
phủ phê vinh hiền tôn sang, và đặt 
người trên hết các việc tay Chúa đã làm. 


Lời nguyện thầm. — Lạy Chúa, 
Chúa đã nhậm của lễ và nghe lời 
chúng tôi cầu, thì chúng tôi nguyện 
xin Chúa lấy lòng lân mẫn mà nhậm 
lời vì những sự mầu nhiệm bỡi trời 
ban xuống, hầu rửa chủng tôi cho nên 
trong sạch. Vì D. C. Giêsu Kirixitô, 
Con Chúa là Đấng hằng sống... 
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Préface. — (Préface chung) như 
mấy lễ sau : 

... Thật là xứng đáng, phải lễ, công 
chánh và sanh phần rỗi, là chúng ta 
cám tạ đội ơn Chúa luôn và khắp 
mọi nơi, lạy Chúa chí thánh, lạy 
Chúa phép tắc vô cùng, lạy B. C. Trời 
hằng có đời đời, bỡi nhờ Chúa Kiri- 
xitô là Chúa chúng tôi. Bõi nhờ Chúa 
Kirixitô mà các thánh thiên thần tán 
tạ khong khen oai quờn Chúa, các 
thần Cai thờ lạy, các thần Quyền phép 
run sợ. Các từng trời và các Phép tắc 
trên trời cùng phầm thần Seraphim 
hiệp hòa cùng nhau mà chúc tụng 
khong khen. Thì chúng tôi cầu xin 
Chúa truyền cho chúng tôi đặng hiệp 
tiếng phàm hèn mà xưng hô lên rằng : 

Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai... 

Кибе lễ nồi. — Ai muốn theo Tao 


thì hãy bỏ mình và hãy vác thánh giá, 
và hãy theo Tao, 
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Lời nguyện sau hết. — Lay Chúa 
là Chúa Trời chúng tôi, chúng tôi 
nguyện xin Chúa ban cho chúng tôi 
như đã đặng mầng lễ nhắc lại các 
thánh Chúa dưới đất nầy thể nào, thì 
sẽ được hưởng mặt Chúa đời dời như 
làm vậy. Vì Chúa chúng tôi là Đức 
Chúa Giêsu Kirixitô, Con Chúa, là 
Đấng hằng sống hằng trị... 


Lễ thánh Tu hành. 


Introïit, — Miệng kẻ lành së xưng 
sự khôn ngoan, và lưỡi ké ấy së nói 
sự công chính : lề luật Chúa Trời của 
người ở tại nơi người. — Mầy chớ 
phân bì với những kẻ dữ ; cũng chớ 


ў ghen ghet сас ké làm sw gian tà. — 


y. Sáng danh B. C. Cha và B. C. Con 
và B. C. T. Thần. Như dà có trước vô 
cùng. ( Lặp lai đầu ) : 
Lời nguyện. — Kính lay B. С. Trời, 
Chúa cho chúng tôi vui mừng, mà làm 
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lễ hằng năm kinh tôn thánh tu hành 
(M) Chúa, Chúa lấy lượng bao duông 
cho chúng tôi kính ngày sinh nhựt 


Người, thì xin ban ơn bắt chước сас J 


việc Người nữa. Vì Chúa chúng tôi 1а ~ 
B. С. Giêsu Kirixitô Con Chúa hằng 
sống hằng trị... | 


Ваі Säch Khôn ngoan. 
Đoạn thứ 31. Câu thứ 8. 
Phước thật là người chẳng đúng bon 
nhơ, cùng không đi theo vàng bạc, 
cùng chẳng cậy trông tiền của vào kho |, 
tàng. — Người ấy là ai, và ta sẽ khen | 


người ? Vì bao lâu ở đời người đã làm | 


những sự lạ lùng. — Người đã chịu |, 
vàng thử mình và đã пёр trọn lành; + 
người sẽ đặng vinh hiển đời đời: người ` 

đã phạm luật đặng, mà không phạm; 
làm sự dữ đặng mà không làm. — . 
Nhon vì lẽ ấy của cải người đã đặng 
vững chắc trong Chúa, và cả và hội các 
thánh sẽ tôn khen của bố thí người. 
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if nhành lá cây kè; sẽ dom ra như cây 
if bá hương Libano trong đền Chúa. — 


Cho đặng rao giảng nhơn từ Chúa sớm 
mai, và ngợi khen sự thật Chúa ban tối. 

Alleluia. Alleluia.  — Phước cho 
kể chịu đe rèn thử, vì khi đã thử 


f nghiệm rồi thì sẽ lãnh mũ triều thiên 


š 


hằng sống. — Alleluia. 

Từ Chúa nhựt Bảu mươi và Mùa chay. 

Traet. : Phước cho Её kính sợ Chúa; 
và hay mến ưa quá bội các điều Người 
răn dạy. . Dòng giống kẻ ấy có quyền 
thế trên đất; dòng dối các kẻ ngay 
lành sẽ đặng phước. ở. Vinh hoa của 
cải së có trong nhà người, và sự công 
chỉnh người ấy cứ một mực bền đỗ 
đời đời. 


Theo lời Êvang ông thánh Luca 
Đoạn thứ 12. Câu thứ 35. 


Thuở ấy : Ð.C Giêsu phán cùng môn 


- đệ mình rằng: Bay hãy cột lưng và 
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cầm đèn thắp trong tay. — Và bay]: 
giống như người đang chờ chủ mình Ё 
đi ăn cưới mà về: hầu khi người đến 
và gõ cữa, thì liền mở cho. — Phước 
cho những đầy tó nào mà chủ nhà về ў 
thì gặp đang thức canh; thật Tao nói Ё 
cho bay hay, chủ sẽ nit lưng và biëu f 
nó ngồi bàn, và bước qua mà don ăn 
cho nó. — Nếu chủ tới canh hai hay là 
canh ba, mà gặp như vậy, thì phước. 
cho những đầy tớ ấy. — Mà bay cũng. 
phái biết đều nầy, chủ nhà һау đặng. 
ké trộm đến giờ nữa, št là mình thức | 
mà canh và không đề cho khoét nhà | 
mình. — Vậy bay cũng phải ở cho sẵn. 
sàng, vì giờ bay chẳng dë, thì Соп | 
người sẽ đến. | 


Offertoire. -- Sự chon thật và lòng | | 
nhơn lành Tao thương xót ở cùng. 
người, và nhơn danh Tao sức lực nó к 
së nôi lén. à 
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| Lời nguyện thäm.— Lạy Chúa, 
Арапа tôi tế dưng của lễ thờ phượng 
па mà nhớ đến các thánh Chúa, thì 
һар tôi đem lòng trông cậy mình 
Диос cứu khỏi những sự dữ gay trở 
рау giờ và sau nầy nữa. Vì Chúa chúng 
hôi là D. C Giêsu Kirixitô... 


| Préface. — (Coi Préface chung, 
гапо 190.) 


_ Ruớc lễ rôi.— Phước cho đầy tớ 
nào khi Chúa đến gặp đang thức canh 
Mgit. Tao phán thật cho bay hẳn, chủ 
З sẽ đặt đầy tó ấy cai quản hết mọi của 
Я cải mình. 
1 Lời nguyện sau hết. — Kính lay 
ФӘ. С. Trời, chúng tôi mới được bồ 
“TỔưỡng bằng của ăn của uống bỡi trời 
[ban xuống, thì chúng tôi hết lòng 
nguyện xin Chúa ban cho chúng tôi, là 
é chịu của trọng nầy mà làm lễ nhắc 
Mai thánh tu hành ấy, cũng được nhờ 
(người cầu nguyện giúp nữa. Vì Chúa 
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chúng tôi là B. С. Giêsu Kirixitô Co 
Chúa, là Đấng hằng sống hằng tri... ~ 


Lễ bà thánh Đồng trinh 


Introït.— Nhà ngươi ái mộ sự có 
bình và ghét đều gian ас: Bởi đó с 
nên Chúa là B. С. Trời của ngươi ‹ 
thoa xức ngươi dầu hoan lạc hơn € 
bạn nhà người. Lòng tôi tuông ra 1 
ca tốt; tôi đặt thi thơ bái tặng Vu 
y. — Sáng danh B. C, Cha và B. C. бс 
và B. С. Thánh Thần. Nhu đã со tru 
( Lập lại đầu. ) 


Lời nguyện. — Kinh lay B. C. Tri 
là Đấng làm chúng tôi siêu rỗi, x 
nhậm lời chúng tôi nguyện mà ban с 
chúng tôi có lòng ái mộ đàng sốt sắn 
nhon đức, như chúng tôi mừng lễ 3 
thánh N. là nữ đồng trinh của Chú; 
Vì Chúa chúng tôi là Ð. C. Giês 
Kirixitô Con Chúa hằng sống... М 
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‚| Theo bài thơ: ông thánh Phaolô 
löng đồ gởi cho bồn đạo Corinthio. 
4 Đoạn thứ 10. Câu thứ 17. 


| : Ai muốn khoe mình thì 

зау khoe mình trong Chúa. — Vì chưng 
không phải là kê khen mình, thì ké ấy 
là toàn hảo tỉnh ròng, song là kẻ dàng 

D. С. Tròi chứng cho mà thôi. — Chó 
Chi anh em nhịn một chút sự mê muội 
{thầy, xin anh em hãy nbin thầy : Vì 


Jà gà anh em cho một bạn mà thôi là 
Э. С. Giêsu Kirixitô, cho đặng giao anh 
em cho Người như là nữ đồng trinh 
hanh sạch. — Đội ơn Chúa ! 


_ Graduel.—NÑgươi hãy tiến lên trong 
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Alleluia, Alleluia. — Các nữ trinh |” 
dàng dưa đến cùng vua, thì nối theo. 
Người ; các bạn của người sẽ dẫn đưa 
đến vua mà vui mừng. Alleluia. 

Từ Chúa nht Вау mươi và Mùa Chay. |` 

Tract: Ó con gái, con hãy nghe, hãy |, 
coi, hãy lặng (аі : bỡi vì Vua ước mo 
duông nhan của соп. — y. — Hết thấy |; 
các kẻ phú quới trong dân cần соі mặt |, 
соп: những công chúa làm vinh vang f, 
cho con. ў. — Các nữ trinh đặng đưa 
đến cùng vua thì nối theo người; các |. 
bạn của người sẽ dàn đưa đến vua mà | 
vui mừng, — Ӯ. — Những nữ ấy sẽ đưa |. 
đi mà vui mừng phổ lở: sẽ tiến dua | 
lên đền thờ vua. 


Theo lời Evang ông thánh Matthêu. j: 
Đoạn thứ 25. Câu thứ 1 


Thuở ấy : B. С. Giêsu phán vi dụ nầy je 
cùng món đệ mình rằng: Nước trên |° 
trời së giống như mười người nữ đồng Í: 
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iftrinh cầm đèn mình mà di ra đón chàng 
Мј гё và nàng dâu. — Mà trong mấy người 
a| ấy thì có năm người khờ dại và năm 
оошо khôn lanh. — Năm người khờ 
dai thì lấy đèn, mà không đem dầu theo 
mình. — Còn mấy người khôn lanh thì 
lấy dầu đựng trong bình của mình làm 
af một với đèn. — Mà bỡi chàng rë chậm 
| đến, thì mấy người ấy đều buồn ngủ 
| hết thầy mà ngủ di. — Song tới nửa 
M đêm thì có tiếng hô lên rằng : Kia chàng 
| rë tới : chị em hãy ra rude người : — 
"| Вау giờ mấy người nữ ấy bèn chỗi dậy 
| hết ау và dọn dẹp đèn mình. — Mà 
| mấy người kho dại đã nói cùng mấy 
| người khôn lanh rằng: Mấy chị, cho 
chúng tôi một chút dầu của mấy chị, 
[vì đèn chúng tôi tắt hết, — Thì mấy 
I người khôn lanh trả lời rằng : Sự rủi 
[та không có đủ cho mới tôi với các 
chị ; thà các chị đi tới mấy người bán, 
mà mua cho các chi. — Đang khi mấy 
người đi mua thì chàng rễ về toi; và 
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mấy người nữ đã sẵn thì vào dám cưới | 


với người ; và đã đóng cữa lại. — Sau |. 


hết mấy người nữ kia cũng đến mà nói. f 


rằng : Chường ông, thưa ông, mở са |. 


cho chúng tôi với. — Song chàng rë | 


trả lời rằng: Tao nói thật với bay, | 


tao không biết bay. — Vậy bay hãy tỉnh . 


thức, vì bay không biết ngày, cũng | 
không biết giờ. — Ngợi khen Chúa |° 


Kirixitô. 
Offertoire. — Сас công cbúa làm 
vinh vang cho con; bà hoàng hậu đứng 


bén bữu con, trang hoàn y phục chói |, 
ánh vàng, gián sắc... |. 


Préface. — (Chung như trang 190.) ` ( 


Lời nguyện thầm. — Lay Chúa, 
xin Chúa nhậm của lễ dân thánh hiến ` 
dưng mà kính tôn các thánh Chúa, vi” 
hiểu biết mình đặng ơn Chúa phù trì 
hộ vực cho khỏi gian nan, vì công. 
nghiệp phô thánh ấy. 
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W| Rue lễ nồi.— Năm người nữ khôn 
‚| lanh đã lấy dầu đựng trong bình đèn 
¿| mình, mà đến nửa đêm có tiếng hô lên 
ii| rằng : Kia chàng rë tới ; hãy di ra đón 
„| rước Chúa Kirixitô. 

Lời nguyện sau hết — Lạy Chúa, 


thất Chúa phủ phê no đầy, thì chúng 
tôi nguyện xin Chúa ban cho chúng 
tôi nên sốt sắng, vì lời đấng thánh 
chúng tôi làm lễ kính hôm nay bàu 


chữa cầu thay. Vì Chúa chúng tôi là 
D. С. Giêsu Kirixitô Con Chúa, là Đấng 
_ hằng sống hằng tri.. 
Lễ cầu cho Кё qua đời. 

( дау hàng ) 


Introït. — Lạy Chúa, xin ban cho 

"| những kẻ ấy nghỉ ngơi đời đời, và cho 
“| những kẻ ấy thấy mặt Chúa sáng láng 
уб cùng. — Lay Chúa trời, tại trên núi 
| Sion mới ca ngợi Chúa xứng đáng, 
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và trong thành Giêrusalem moi. phi 

nguyền trả thảo cho Chúa. — Xin Chúa 

khấng nhậm lời tôi nguyện, thì mọi 

người sẽ đến cùng Chủa. (Lặp lại đầu.) 
Kyrie eleison... 


Lời nguyện — 1° Lạy Chúa trời, là 
Đấng đã làm cho những tôi tớ Chúa 
lên chức phầm Giám mục hay là linh 
mục trong hàng Thầy са như các thánh 
Tông đồ, chúng tôi nguyện xin Chúa 


ra on cho những Кё ấy cũng đặng 
nhập vào hưởng phần cùng các đứng 
ấy đời đời. Vì Chúa chúng tôi là Đức 
Chúa Giêsu Kirixitô Con Chúa, là Đấng | 
hằng sống... 

2° Lạy Chúa trời, là Đấng hay ban 


ơn tha thứ và yêu chuộng phần rỗi fë 


loài người : Chúng tôi nguyện xin lòng 
khoan nhon từ hậu Chúa, vì lời Đức 
Bà Maria hằng đồng trinh chuyền cầu 
làm một với hết các thánh Chúa, ban ` 
cho anh em, những người thân thích, 


сас Её làm ơn trong hội chúng tôi, 
if dàng vào hưởng phần phước đời đời. 

3° Lay Chúa trời, là Đấng sanh dựng 
cùng Cứu chuộc hết các kể tin, xin 
Chúa xuống ơn tha thứ mọi tiền khiên 
cho các linh hồn dày tó nam nữ Chúa 
đặng nhờ lời cầu xin khần nguyện, mà 
nhờ lượng bao duông như lòng sở ước 
bấy làu. Vì Chúa, Chúa hằng sống 
| hằng trị đời đời chẳng cùng... 

Theo bài sách Điềm lạ 

ông thánh Gioan Tông đồ. 

Đoạn thứ 14. Câu thứ 13. 
{| Trong những ngày ấy: Tôi đã nghe 
| tiếng bỡi trời phán cùng tôi rằng: Mầy: 


i| hãy biên lấy: Phước cho những kẻ 


chết, là kë qua đời trong Chúa, Chúa 
‚| Thánh Thần phán rằng: Từ nầy mà di 
‚| những kẻ ấy sẽ được nghỉ ngơi, khỏi 
những sự khó nhọc mình; bỡi vì các 
việc những kẻ ấy dà làm sẽ theo đòi 
các kẻ ấy. 
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Graduel. — Lay Chúa, xin Chúa cho 
những kẻ ấy nghi ngơi đời đời, và cho 
những kẻ ấy xem thấy sáng láng vui vẻ 
luôn luôn: — Kè ngay lành sẽ di tích 
про đời đời, chở không sợ nghe ai nói. 
xấu chút nào đâu. 

( Cầu tiếp: ) Lạy Chúa, xin Chúa ws 
hết giây tiền khién buộc trói linh hồn 
mọi người giáo hữu ly trần. — Lại cậy | 
nhờ ơn Chúa cứu giúp cho phô kë ấy M, 
đặng qua khỏi án vấn tra. — Cũng 
dàng hưởng phước thanh nhàn sáng |, 
láng đời đời. 

Kinh Dies iræ. — Thương ôi! Đến | Я. 
ngày Chúa nồi.. 


Theo lời Êvang ông thánh Gioan. 
Đoạn thứ 6. Câu thứ 51. | 
Thuở ấy: B. С. Giêsu phán cüng | 
đoàn lữ quân Giudêu rằng: Тао là | 
bánh hằng sống bởi trời mà xuống... 
Nếu ai ăn bánh nầy thì së sống đời doi, ` 
và bánh Tao sẽ cho là thịt Tao, cho + 


r 
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thế gian đặng sống. Ấy vậy quân Giu- 
đêu cãi co cùng nhau rằng: Lễ nào mà 
ngwi nầy cho ta ăn thịt mình đặng? 
Үау Ð. C. Giêsu phán cùng chúng nó 
rằng: Tao nói thật, Тао nói thật cùng 
chúng bay, nếu bay chẳng ăn thịt Con 
người cùng chẳng uống máu Con 
người, thì bay chẳng đặng giữ sự sống 
trong bay. Hễ ai ăn thịt Tao cùng uống 
màu Tao, thì nó giữ sự sống đời đời ; 
và đến ngày tận thế Tao sè cho nó 
sống lại. 

Offertoire. — Lạy B. C. Giêsu là 
Vua vang hiền, xin cứu linh hồn các 
kẻ tin đã qua đời cho khỏi hết phần 
phạt Hỏa ngục và khỏi vực thẩm sâu : 
Xin cứu chữa những linh hồn ấy khỏi 
hàm sự tử, kéo bị vực ngục lấp vùi, 


) mà nhận vào trong nơi mù mit u ám. 


Song xin cho Tồng thống thánh thần 
Micae siêu độ những linh hồn ấy vào 
nơi sáng thánh. Là chốn Chúa dà hứa 
cho thánh tồ Abaraham và cho miêu 
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dé người. y. — Lạy Chúa, chúng tôi 
dưng cho Chúa của lễ và lời ca ngợi. 
Xin Chúa nhậm lấy mà xá thứ các linh 
hồn ấy, là những Кё chúng tôi đang 
nhắc nhớ hôm nay : Lạy Chúa, xin hãy 
day những linh hồn ấy thoát qua khỏi 
sự chết, mà bước tới sự hằng sống. Là 
sự Chúa xưa đã hứa cho thánh tồ Aba- 
raham và cho miêu dé người. 


Lờ'i nguyện thäm. 1° - Lạy Chúa 


chúng tôi nguyện xin Chúa nhậm lấy | 


những của lễ chúng tôi dưng cho những ` 
linh hồn tôi tớ Chúa làm Giám mục hay 
là linh mục, hầu nhờ Chúa dạy các dáng ` 
ấy là những Кё Chúa đã ban phát công 
trận Giám mục hay là linh mục ở đời 
nầy, được vào hàng cùng các thánh 
Chủa trên nước thiên đàng. Vì Chúa 
chúng tôi là... | 

2 — Lạy Chúa Trời, là Đấng hay | 
thương xót vô ngän, xin Chúa lấy lòng 
bao duông mà nhậm lời chúng tôi hạ 
mình khần nguyện, cùng vì những phép 
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bí tích sanh phän rôi chúng tói, xin tha 
hết сас tội lỗi cho những linh hồn anh 
em, bà con và những Кё ơn nghĩa chúng 
tôi mà Chúa đã cho biết xưng ra danh 
Chúa. 

3° — Lạy Chúa, chúng tôi nguyện xin 
Chúa nhơn từ xem đến những của lễ 
chúng tôi dưng đến Chúa mà chuyền 
cầu cho các linh hồn tôi 10 nam nữ 
Chúa, là những linh hồn Chúa đã cho 
lập công theo đức tin đạo thánh, thì 
cũng đặng ân huệ hưởng phần thưởng 
nữa. Vì Chúa chúng tôi là B. C. Giêsu.. 


Préface. — ... Thật là xứng đáng, 
phải lë công chánh, và sanh phần rỗi 
cho ta сат tạ đội ơn Chúa luôn và khắp 
mọi nơi. Lạy Chúa chỉ thánh, lạy Cha 
phép tắc vô cùng, lạy Ð. C. Trời hằng 
có đời đời. Vì Chúa thì chúng tôi vững 
bền trông cậy đặng sống lại mà hưởng 
phước: những kẻ âu lo buồn rầu số 
phậu phải chết, thì được an tâm sẽ `" 
lại miên trường. 
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Kinh lay Chüa, bôi chưng những Кё 
tin Chúa thì đồi mạng sống chở không ` 
mất tuyệt, và khi nào cải nhà lưu giam 
dưởi đất nầy hư nát rồi, thì có sẵn. 


chỗ ở đời đời trên các từng trời. fi 


Nhơn vì sự ấy chúng tôi hiệp với các ` 
thành Thiên thần, các Tông lãnh Thiên 
thần, cùng những vì thần Ngai, thần 
Cai, với cả đạo bình thiên quốc, mà 


xưởng ca chúc tụng vinh hiền Chúa | 


chẳng hay cùng chẳng hay hết... 
Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai... 


Rước lễ rồi. — Lạy Chúa, xin cho ` 
sự sáng đời đời chiếu quang những kế ` 
ấy, làm một với các thánh Nam nữ 
Chủa kiếp kiếp ; vì Chúa có lòng nhơn 


từ lân mẫn. Lạy Chúa, xin Chúa cho | 


những kẻ ấy đặng nghỉ ngơi đời đời, 
và cho những kẻ ấy đặng xem thấy. 
mặt B. С. Trời sáng láng vui vẻ vô 
cùng. Vì Chủa nhơn từ lân mẫn... 
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_ Chúa, chúng tôi nguyện xin Chúa cứ 


1{ lòng khoan nhon thương xót những 


tôi tớ Chúa là các Giám mục hay là 
* linh muc, hầu cho những Кё ấy nhờ 


lòng Chúa thương xót, được thông 
| phần phước đời đời của Đấng phô kẻ 
“| ấy cậy trông và kính tin. Vì Chúa là 


tf Đấng hằng sống... 
= 2 Lạy Chúa Trời phép tắc và hay 


“| thương xót, chủng tôi nguyện xin Chúa 


- cho những linh hồn anh em, bà соп 
- và những kẻ làm on nghĩa, mà chúng 
- tôi dưng lễ tiến quờn cả Chúa hôm 
i| nay, được nhờ ơn sức bí tích nầy mà 
| đền tội khiên, cùng hưởng phước cao 


if sang vô cùng, vi lòng Chúa đoái thương. 


л 3° — Lạy Chủa, chúng tôi nguyện 
1 xin Chúa nhậm lời kêu cầu mà xuống 
“ phước cho các linh hồn tôi tó nam nữ 
Chúa ; xin Chúa kháng xá các linh hồn 
ấy hết mọi tội lỗi, và cho nhờ phần 


_ phước Chúa Cứu chuộc. Chúa là Đấng 


hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. 
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Lë hôi tür hay là lé qui làng 
Có một lời nguyên riêng, và bài tho, 
bài Euang khác, mà thôi. 


Bồn đạo ta hay xem lễ cất xác cùng 
đưa đón cho tới phần mộ, kẻ thì chìu 
theo thửa tình hiếu thảo, người vì đức 
thương yêu quen lớn. Việc ấy không 
phải là xử sanh thủ ngài mà thôi, cùng. 
là việc lành, việc phải, đáng khen. Cho 
nên tác giả thêm vô đoạn nầy có ý cắt 


nghĩa lễ phép cùng kinh nguyện trong 
lễ, hầu cho kể đến xem châm chỉ cầu 
nguyện hơn và hiều biết ý chỉ đạo mầu 
tốt lành cao trọng thể nào, 

Nhà thờ. — Ngày lễ mồ nhà thờ. 
trần thiết âm tang: trên dưới dọn 
chưng cờ xi màu cách bi ai; chính 
giữa đưới cung thánh sắp đặt chỗ quan ` 
tài, xung quanh đề bày những dấu 
buồn bực thương khó, mà tô về tang ` 
chế với gia quyến đang sầu não khóc 
than : nhứt là có ý kính xác kẻ có đạo. 


HỆ - 
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Từ thuở ban đầu Hội thánh kinh xác 
bồn đạo lắm, nhìn là nhà là đền thờ 
cho B. С. T. Thần ngự mà ban ra các 
việc lành phước đức. — Tuy rày xác 
ấy nằm trơ trơ sấp hư lần, song thuở 
sống nhờ nước Rửa tội cùng phép Giải 
tội đã га vẹn sạch, nên tòa rước Đức 
Chúa Giêsu hằng sống trong phép 
Thánh thề, lại biết đã mấy lần trong 
đời mình chịu nhiều ơn nhiều phép 
lành của Hội thánh nữa. Vậy đáng 
kính vì, nên đề giữa nhà thờ cùng đặt 
trên linh sàng như trên giường lèo 
sang trọng, có chong đèn đuốc sáng 
lòa tử giăng. 

Đã có nhiều sách làm chứng giáo 
hữu đời xưa hay dùng đèn đuốc, lồng 
đèn, nén sáp khi mai táng cho trọng 
thề. Ông thánh Grêgoriô Nadanxénô 
nói : « thắp đèn mà kính kẻ có đạo qua 
khỏi thế trần cho là việc đạo đức ». 
Ông thánh Hiêrônymô thuật lại khi 
chôn bà thánh Paula thì giám mục, 
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linh mục cầm đèn sáp đèn lồng. Mà 
ông thánh Gioan kim khầu cắt nghĩa 
là mừng đưa kể đấu chiến giao công 
trần thế đã huờn thành rồi. 


Вибе xác vô nhà thờ. — Thấy 
trong lễ phép cũ đời xưa, các đấng tiên 
hiền có nói đến sự rước đưa xác, đi có 
hát, than ca vịnh, trương cò thánh 
giá, đèn đuốc, xông hương, гау nước 
thánh. Ông thánh Grêgôriô Nixené 
thuật lại cuộc táng xác chị mình thì 
nói trước khi đem đi chôn phần mộ, 
chị em trong nhà phước hiệp nhau cầu 
nguyện than khóc rùm thâu đêm. 

Khi đi theo quan tài, khá tua giữ 
phép ; nhứt là biết chanh lòng buồn 
mà thống tình áo não và dọc kinh cầu 
nguyện cho linh hồn ấy. 

Bằng về Hội thánh là đấng an ủi hữu 
lình hữu lực, phái thầy cả mình đi 
rước xác thay vì các giáo nhon. | 

Thầy cả tới nơi lấy nước thánh ráy ` 
trên quan tài và đọc thầm kinh ở 


P Chúa tói, tôi & chốn thám sâu kêu đến 
_ cùng Chúa... Đoạn xướng câu Exsulta- 
bunt Domino... -Xương cốt tôi khô teo 
sẽ chuyên lên... và bắt bài ca vịnh thánh 
vương thống hối Miserere mei Deus... 
và đi trước xác và hát than thở : 


Cüi nguyện Chúa muôn phần thương, 

Như lòng Chúa rất nhơn từ, 

Xin hãy muôn phần thương xót, mà số tội 
lỗi tôi đi. 

Xin Chúa rửa tôi cho tôi đặng trong đặng 


sạch. 

Vì tôi hẳn biết, tội tôi quả báo quả thù. 

Tôi đã lỗi cùng Chúa lắm, tôi phạm tội trước 
mặt Chúa. 

Xin Chúa-thương tình tha thử, kéo mà nhuốc 
đến từ bi. 

Ấy tôi mắc tội tó tông, nhẫn thuở đầu thai 
lỏng mẹ. 

Mà Chúa đã nhậm lời hứa, soi cho tôi biết 
lề mầu. 

Chúa hãy rửa tôi, thì tôi liền trắng hơn tuyết, 

Chúa hãy nhơn thử, thì tôi liền đăng an hòa. 

Xin Chúa hãy trở mặt di, chó nhìn đến tội 
tôi nữa, 
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Xin Chúa xuống lòng thanh tịnh, cho tôi tâm 
chánh thật thà. 

Xin chớ đề tôi phải lia cách xa mặt Chúa, 

Xin chớ cất ơn Ð. C. Thánh Thần làm chi. 

Xin Chúa cho tôi nay đặng vui về phần rỗi, 

Đặng ơn bền vững, ăn năn đau đớn cải chừa. 

Sau tôi sẽ day kë thù, biết đàng trổ lại cùng 
Chúa. 

Xin Chúa chữa tôi khỏi tội đã làm đồ máu 
oan xưa. 

Thì miệng lưỡi tôi sau sẽ khong khen tán tạ 
lòng nhơn nghĩa Chúa. 

Và lười tôi sau mừng rỡ, tặng khen lòng 
Chúa nhơn từ. 

Phải mà Chúa nhậm lễ tế loài vật, 

Lễ nào mà tôi dám tiếc cùng Chúa; song 
chẳng đẹp lòng Chúa đâu. 

Vì lễ rất đẹp lòng Chúa, là lòng ăn дап thẩm 
thiết, 

Нап thật thì Chúa chẳng từ. 

Xin Chúa thương đến Xion, cho eó thồ tường 
thạch bích. 

Khi ấy Chúa së nhậm hết lễ vật dưng trên 
bàn thờ. 


Chúng tôi cây vi danh Chúa nhon tr, 
Cho các đẳng linh hồn đặng lên chốn nghỉ ngơi. 


Khi khiêng quan tài vô nhà tho:, 
1 nghe bồn hội xướng lên tiếng bi ai, 
“giọng khoăn khoái mà сіце lòng trông 
if cậy kêu cầu các thánh, thần linh, ra 
8 бёр đưa linh hồn ấy vào chầu tòa 
Chúa Cửu trùng, mà rằng : Subvenite. 
Sancti Dei, occurrite Angeli Domini... Ó 
các thánh Ð. С. Trời, xin tới tiếp. О 
các thiên thần Chúa, һу buron tới rước 
| linh hồn người та đưa га mắt Đấng 
cao cả chí tôn. Nguyện xin Chúa Kirixitô 
| là đẳng gọi nhà ngươi, khäng chịu (йу 
| ngươi, cùng xin các thánh thiên thần 
triệu đưa ngươi dựa оао cung lòng 
thánh 10 Abaraham. — (Lặp lai câu xin 
trước).— Chúng tôi cậu vi danh Chúa 
nhon từ cho linh hồn người näy đăng 
lên chốn nghỉ ngơi. Hằng хет thấu 
mặt B. С. Trời sáng láng vui vé об cùng. 
— ( Lăp lại câu trên) — Đề hòm thì 
day đầu phía ngoài như cho kẻ chết 
_ ngó vô bàn thờ.- Nếu là Thầy cả, thi 
» đề đầu phía trong bàn thờ, vì thuở còn 
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sống môi khi làm lễ người hay trổ | i 
mặt ra chào bồn đạo 


Chính lẽ. — Đời thứ năm có ông | 
thánh Augutinô và sau có các thánh 


thần phụ bên Tây và bên Đông đều | 


đoán việc dưng lễ tế mà cầu cho các 
giáo hữu qua đời, như thấy giữ khắp. 
bốn phương bây giờ thì bôi các thánh 


Tông đồ truyền ra. Ông thánh Cypriano ` { 


sống trong thế kỷ thứ ba, và ông Eu- 


_ѕеріо, thế kỷ thứ bốn có nhắc đến 
việc tế lễ thể ấy. 

Thầy cả trang hoàng y phục chani 
tế rồi khoan thai bước lên bàn thờ mà 
tế lễ, Còn giáo hữu chầu lễ phải hiệp 
một lòng một ý, rập nhau cất tiếng hát 
kính Requiem... có nghĩa là : 


Lay Chúa, xin ban cho những kẻ ấu 


nghi ngơi đời đời, và cho những kẻ йу |) 


thấu mặt Chúa sáng láng vô cùng. — ` 
Lay Chúa Trời, tại trên núi Xion mới ` 


ca ngợi Chúa xứng đáng, vå trong || 
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Qdhảo cho Chúa. — Xin Chúa тен 
1 nhậm lời tôi cầu nguyện, thi mọi người 
së đến cùng Chúa. (Lặp lại trước.) 

„| Ý lời cầu ấy thể nầy: Lạy Chúa, xin 
if ban cho linh hồn nầy được nghỉ ngơi 
| tiêu sái vô cùng. Linh hồn nầy đã giao 
‚| công, đã trải qua nhiều nồi khúc nói. 
biết là bao nhiêu gian nan khốn khó 
| trong đời mình: đã bị chước cám dô 
‚| xông pha như tên đạn chšu vô bia. Xác 
nầy đã chịu kbó nhọc cực khó thì đền 
đặng tội lôi mình phạm bấy lâu trước 
“| Xin Chúa cho linh hồn người ấy nghỉ 
if ngơi vô cùng. — Thuô sống người dà 
Ч) lo làm lành, đã dõi theo dàng Chúa 
chỉ. Mà nếu bây giờ còn phải đền tôi 
mới được thấy Chúa quang minh sáng 
lắng, thì cúi xin Chúa khấng bớt kỳ 
luyện tội cho người, ngõ cho mau lên 
| Thiên đàng mà hiệp vầy mừng ngợi 
Chúa cửu trùng trong nơi đất phước 
luôn luôn. j 

16 
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Kinh Kyrie eleison là lời cầu xin bằng l: 
tiếng Grêcô, có nghĩa: Lag Chúa, хіп |“ 


Chúa thương xói chúng lôi. Ba lần |! 
trước Hội thánh kêu đến B. С Cha Í: 


phép tắc và lòng lành vô cùng đã yêu 
dấu thế gian, cho đến dôi đành phú 
Con một mình; ba lần kế kêu đến 
B. С. Con ra đời là Chúa Kirixitô dà 
chịu nan chịu chết và sống lại; ba lần 
sau kêu đến B. C. T. Thần là lửa mến 
hằng sống của B. C. Trời, cũng là Đấng ` 
làm cho linh hồn nên thánh, mà 
nguyện cầu cho người mình đang 
thương khóc. 


Lời nguyện. Hội thánh cứ lặp lại |í: 


một sự là cầu cho linh hồn khói phạt 
mà hưởng thải bình chẳng cùng, cho 
nên thầy cả bảo giáo hữu cầu cho kể 
ấy mà rằng: Та Айу nguyện rằng : 
«Oremus» Lay Chúa Trời, là Đấng có 
tư bồn tâm tánh hằng thương xót và 
thứ tha ; chúng tôi khân cầu nguyên xin 


cho linh hồn tôi tớ Chúa (là mó) Chúa |, 


af 


i 


dà day sang qua khói dòi näy, ihi xin 
Chúa chớ në phú giao trong tay kẻ 
} thù, cũng chớ nỡ bỏ quên lâu cho tới 
sau hết mới tha га ; song xin Chúa 
kháng truyền cho các thánh thiên thần 
“rước linh hồn ấy mà đưa cho tới quê 
i| vie thiên dinh. häu khói chiu phat 
ngục hinh mà dàng những sự vui vé 
vô cùng, 001 dà có lòng trông cậu tin 


4 kính Chúa. Vi công nghiệp Chúa chúng 


| Ë -tôi là Đức Chúa Giêsu Kirimitó là Con 


| Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa 


- đời đời chẳng cùng. Amen. 
Bài tho. Đang lúc lưu ly thương 


i [ liếc Кё dấu yêu, thì chàng có chi an ủi 
- bằng nghe lời ông thánh Phaolồ trong 


‚| thơ thứ nhứt gởi cho bồn đạo thành 


_ Thessalonia. Thánh cả Tông đồ có lời 


hứa ró ràng về sự sống lại ngày sau 


hề nầy : 
Ớ anh em, Ta không muốn cho anh em 


_ chẳng hiều biết vë những kẻ ngủ (một 


! М giấc chết), hầu chẳng buồn rầu như ké 


— 1) 

khác, là những kẻ không trông cậu së | 
sống lại. Doi vi nếu ta tin Đức Chúa 
Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cüng 
phải tin Đức Chúa Trời sẽ dem theo ` 


Đức Chúa Giêsu lên trời những kẻ đã [ 


ngủ (mà có lòng tin cậu kính mến 
Người ) như ойу nữa. Vì chưng ta nói 
sự nầu cho anh em là bời Chúa day, 
chúng ta là ké đang sống, là Кё còn || 
sống khi Chúa ngự đến, mà ta chẳng së || 
tới trước những kẻ аа ngủ rồi dáu. 
Boi vi vira khi Tông lãnh thiên thần 
vwng linh thồi loa lên thì chính mình 
Chúa Kirixito bõi trời së ngự xuống, 
ра những Кё dà chết còn trong ơn 
nghĩa cùng Người sẽ sống lại ( đón 
rước Người ) trước hết. Đoạn kế chúng 
іа là những kẻ đang sống đâu, những 
kẻ sống khi ấu, sè däng đem di theo 
làm một voi những người ấu lên trên 
mâu mà di đón rước Chúa Kirixilô trên ` 
không; như vây thì ta sẽ ở cùng Chúa 
luôn. Ау ойу anh em Һау dùng máu sự 

chon thật näy mà an ñi nhau. 
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— Hát Graduale. Đang khi đọc bài 
thơ thánh Tông đồ rao truyền xác thịt 
mình sè sống lại ngày tận thế cách oai 
linh dường ấy, thì bồn đạo nín lặng 
đem vào tai mà đem lòng sợ và trông 
cậy, đoạn ‘гар tiếng kêu са hơn nữa 
rằng : Lạu Chúa, xin Chúa cho những 
ké ấu nghỉ ngơi đời đời, và cho những 
kẻ ấu xem thấu sáng láng vui vé luôn 
luôn. — Kẻ ngay lành sẽ di tích nhớ 


đời đời, chớ không sợ nghe ai nói xấu 
chút nào đâu. 


— Câu tiếp nữa rằng : Lạy Chúa, 
xin Chúa тё hết các giây liền khiên 
buộc trói linh hồn moi người giáo hữu 
ly trần. — Lại cậu ơn Chúa giúp cho 
phô kẻ ấu đáng qua khỏi án oán tra. — 
Cũng đăng hưởng phước thanh nhàn 
sáng láng đời đời. 


Kinh Dies irœ. Cầu nguyện đoạn 
Hội thánh nhắc lại ngày thẩm phán 
chung, mà dặn bảo giáo hữu thêm lòng 


D. Je 


lo sợ hon, thì hát kinh Đến ngày Chúa 
nồi cơn thanh nộ. (Dies iræ) — Kinh 
nầy là bài văn thi đạo rất hay, của một 
thầy dòng thánh Phanxicô năm dấu, 
tên là Тота de Celano đặt ra trong đời ` 
mười ba, tỏa ra tấn kịch ngày phán xét 
chung; phần thì cho ta sợ mà quan 
phòng trước, phần thì an ủi cho thêm 
lòng hân hài cậy nhờ Chúa nhơn từ 
lân mân, và cầu khần nguyện xin cho 
kẻ đã qua đời. 


Thương ôi ! Đến ngày Chúa nồi con thạnh 
nộ, Ngọn cờ Vua cả phút trương ra; 1 

Thánh giá nhiệm mầu rực rỡ, bỗng chúc thế ` 
gian ra tro mat. 

Ấy sự rất nên khủng khiếp, Là khi Quan xét 
ngư trường. 

Sẽ tra xét mọi đường, Thật rất nên là nhặt. | 

Loa thần kíp giục, Tiếng lạ nồi rân 

Thấu mồ та muôn dân, Bắt tựu trường 
phán xét. 

Kinh hoàng thay sự chết. Rúng động bấy ` 
đất trời. 

Loài người khi đã sống lại rồi, Phải të tựu. 
hầu thưa Quan xét. 
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Só bó đà ghi chép, Bây giỏ mới đem ra. 

Trong ấy biên mọi việc chánh tả, Quan cứ 
đó mà tra người thé. 

Ấy vậy Chúa ngự ra giám thị, Sự За vi thôi 
mới tổ bày, 

Chẳng đề sự gì tây, Mà chẳng gia phần phat. 

Khốn thân tôi đã nên túng ngặt, Khi ấy hầu 
thưa thốt làm sao ? 


_ Biết cậy ai binh vực chữa һай? Người nhon 


đức cũng chưa đặng vững. 


- Lay Vua rất oai nghi kinh khủng, Là Đấng 


hay cứu vớt làm ơn. 

Chủa vốn thật nguồn nhơn, Xin cứu tôi như 
уду. 

Lay Đức Chúa Giêsu chí đại, Chúa lòng lành 
xin nhớ đến tôi. 

Вӧі vì tôi Chúa mới ra đời, Xin đừng hủy 
hoại tôi ngày ấy. 

Chúa tìm tôi môi mệt ngồi khôn dậy, Chúa 
chịu thánh giá khồ hình chuộc tôi. Rất 
trọng công linh, xin đừng uông phí. 

Lay Quan xét chí công trừng trị, Xin ban ơn 
tha thứ tội khiên. 

Xin Chúa thương xem trước ngày thầm phán, 


Tôi kêu van khác nào tù phạm, Bỡi tôi nên 
hó then mặt tôi. 


— DA — 
Muôn trông Chúa nhậm lời, Mà nhiêu дой 
tôi tớ. 
Kẻ có tội Chúa đà tha thứ, Cùng Кё trộm 


Chúa đã nhậm lời. | 
Lai Chùa đã cho tôi däng nhờ ơn trông cậy. Mr 
Lời cầu tôi tuy là vụng dại, Chúa tốt Hạ 

xin hãy duông tình. 

Kẻo phải hỏa hình đời đời thiêu đốt. 
Xin hiệp cùng con thảo làm môt. Rể tôi ra 

khói đoàn hung, Я 
Hầu dàng hiệp cùng kẻ bên tay hữu. 

Khi Chúa đã phạt đoàn quân dữ. Chịu thiêu 
đốt ngọn lửa nồng nàn. 

Xin gọi tôi vào hàng, Cùng những người 
hồng phước. 

Tôi cầu xin sáp mình kinh khiếp, Lòng ăn пап 
tan nát đường tro ; 

Xin Chúa khäng 10 chung cùng tôi tớ. 

Ôi! ngày ấy thật nên lo sợ, Phải khóc loc 
ăn năn, 

Khi loài người bỡi đống tro tàn, Xác thịt liền 
sống lại. 

Tội проп sẽ kinh hãi, Khi chịu ап đoán phân. 

Lạy Chúa tôi Cửu thể khoan nhơn, Xin tha ` 

thử chúng tôi ngày ấy. i 
Ấy vậy lại xin cho các đẳng linh hồn, Đặng ` 

lên chốn nghi ngơi muôn đời tiêu sái. Amen. 
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Bài Êvang. — Nếu bài vịnh trước 


м) nầy làm cho sợ hãi, thì Hội thánh là 


Mẹ lành rao một bài khác thâm trầm 
có sức an ủi hiệu nghiệm quá hơn nữa 
ngàn trùng. Xưa bà thánh Mátta. bà 
f thánh Madalena nghe lời ấy liền đặng 
| an ồn hết khóc lại đặng thấy em ruột 
mình là Lazarô chết chôn rồi sống lại. 
— Khi đọc Evang thì mọi người đứng 
dậy mà tỏ hết lòng cung kính ái mộ 
vưng nghe lời Chúa ra đời truyền đạy. 

Theo lời Euangiêliô ông thánh Gioan. 
(Boan хі, 21.) Thuở ấu bà Майа thưa 
cùng B. C. Giêsu rằng : Lay Chúa, 
phải mà Chúa có ở đâu, thi em tôi 
chẳng có chết. Song bây giờ tôi biết hê 
Chúa có xin sự gì cùng Ð. С. Trời, thì 


'| Chúa sẽ cho hết. Ð. C. Giêsu phán cùng 


- bà ấu rằng : Em ngươi së sống lại. Bà 
Matta thưa cùng Người rằng : Tôi biết ` 


f nó së sống lại khi sống lai ngàu tận thé. 


„| B. С. Gisêu phán cùng bà ấu rằng : Tao 
‚| là sự sống lại cùng là sự sống : Kẻ nào 
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tin Tao vi dầu có chết rồi cùng sẽ được |! 
sống. Và hết mọi người còn sống mà 
tin Tao thì chẳng sẽ chết đời đời đâu. ` 


Ngươi có tin đều ấu chăng ? Bà ấu thưa |: 


rằng : Lay Chúa, có hẳn thật tôi đã tin 
như ойу, bòi vi Chúa là Chúa Kirixitô 
Соп B C Trời hằng sống, Chúa là đứng || 
đã đến trong thế gian näy rồi. 
Ôi, thật là lời Con một B. С. Trời 
xuống thế phản dạy гб ràng minh bạch 
là dường nào ! Ta một bắt chước bà |. 
thánh Matta mà lặp đi lặp lại cùng. 
Chúa và xin tin cho mạnh hơn: Tôi |. 
đã tin Xin Chúa thêm đức tin cho tôi |, 
nữa. — Nếu kể nào đến cùng Đức |, 


Chúa Giêsu mà buồn гап khóc lóc như. 


bà thánh ấy, thì nước mắt cay đắng | 
chua xót sẽ trở nên nước mắt mát mẽ, | 
thấm thia ôn nhuần làm cho trí lòng 
an nhàn nhẹ nhè mà chó, 

ưng bánh rượu. Thầy cá mượn |, 
tiếng Chúa Kirixitô Cứu thế mà an ủi Í, 
cùng dạy bảo bồn đạo còn sống, rồi #. 
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Mf thì trô mặt lại bàn thờ lo việc tế lễ 


А cầu cứu linh hồn mới sinh thì. Song. 
Jif trước khi dưng bánh rượu dùng làm 


laf của lễ, thì thầy са và bồn đạo còn hiệp 


lời khần nguyện như sau nầy : 

Lay Ð. С. Giêsu Kirixilô là Vua vang 
hiền, xin cứu linh hồn các Кё tin dă 
qua đời cho khói hết phần phạt Hóa 


SỈ ngục và khói оис thẳm sáu : xin cứu 


chữa những linh hồn ấu khói hàm sư 
tử, kéo bị оис ngục lấp ойі mà nhận 
vào trong nơi mù mit u ám. Song xin 
cho tồng lành thiên thần Micae siêu độ 
những lính hồn ấu ойо nơi sáng thánh. 
Là chốn Chúa đã hứa cho thánh б 


"| Abaraham và cho miêu dé người. — 
“| Y. Lay Chúa, chúng tôi dưng cho Chúa 
“| cña lễ vå lời ca ngợi Xin Chúa nhậm 
И гау mà xá thứ các linh hồn ấu là 


* những kẻ chúng tôi dang nhắc nhớ 
' hôm пау: Lay Chúa, xvin hầu day 
if những linh hồn йу thoái qua khói sự 
И chết mà bước tới sự hằng sóng. Là sự 
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Chúa xưa đã hứa cho thänh 1$ Aba- |; 


raham và cho miêu dé người. (1) 
Khi thầy cả dưng bảnh rượu mà xin 
Chúa nhậm làm của tế lễ đoạn sang . 


qua bên tả bàn thờ rửa tay mà phản |} 


phô mình vẹn sạch giữa đoàn tội 
nhơn, cùng trở mặt ra giữa bàn thờ 
xin giáo hữu giúp lời câu nguyện cho 
Chúa nhậm của lễ mình dưng, rồi trở 
mặt vô xin thầm cho linh hồn Кё la 
khỏi thế mà rằng : 

Lay Chúa, chúng tôi nguyện xin 
-Chúa duông thứ cho linh hồn (là Мб) 
tôi lá Chúa, chúng tỏi đang dâng cho 
-Chüa іё lề khong khen nầu, hầu nài xin 
khần nguyên Chúa cả oai quờn doûi 


(1) Tiếng ngục đây (inferni, tartarus) chỉ là 
Luyên ngục; cũng chỉ là Hóa ngục, khi nhớ 
tới hồi chết phải ra trước tòa Chúa phán 
xét. — Nói đến tên ông Abaraham đây, là. 
-đứng tin theo Chúa trời mà lia bó dân cư f; 
ngoại giáo ; chỉ kẻ qua đời nhờ có đức tin |, 
.mởi däng rỗi linh hồn. ° 


— 229 — 


xem những оіёс lành näy, mà cho Кё 
ấu đặng nghi an đời đời. Vì Chúa 
chúng tôi là Ð. C. Giêsu Kirixité là Con 
Chúa. Amen. 


| Thầy cả nguyện thầm như vậy đoạn 
i| liền cất tiếng bảo rằng : 
Đời đời chẳng cùng. 
Thưa : Amen. 
Thầy cả : Chúa ở cùng anh em. 
Bồn đạo : Và ở cùng cha nữa. 


Thầy cả : Hãy nhắc lòng lên. 

Bồn đạo : Ta Айу đội ơn Chúa là 
Chúa trời tôi. 

Thầy cả: Thứ! là xứng dáng оа 


_ công bình lắm chúc. 


Thầy cả tiếp theo : Thái là sự xứng 
đáng, phải lë công chánh và sanh phần 


| - rỗi cho ta cám ta đội ơn Chúa luôn và 


_ khắp mọi nơi. Lay Chúa chí thánh là 
Cha phép 'lắc vô cùng, là D. С. Trời 


hằng со đời đời, vi danh Chúa Kirixitô 


là Chúa chúng tôi, mà chúng tôi vng 


ONE 


bền trông cậu dàng sống lai hưởng. 
phước : những Кё âu lo buồn rầu số 
phán chết thì được an tâm sẽ sống lại 


miên trường. Thân lay Chúa, bòi chưng |. 
kẻ tin Chúa thì đồi mạng sống không A, 
mất tuyệt, và khi nào cái nhà lưu giam M, 
dưới đất nầu hư nát rồi. thì có sẵn M, 


chỗ ở đời đời trên các từng trời. Nhơn 
vi sự ấu chúng tôi hiệp обі các thánh ` 
thiên thần, các tồng lãnh thiên thần 
cùng những vi thần Ngoai, thần Cai cùng 
са đạo bình thiên quốc, mà xướng са 
chúc tụng binh hiền Chúa chẳng hay 
cùng chẳng hay hết. 

Đoạn Thầy cả cùng bồn đạo rập 
nhan chúc tụng Chúa cao ngự cửu 
trùng rằng : Thánh lai, Thánh tai, 
Thánh lai, cá оа trời đất аа đầu dâu ` 
sự oai quon sang trọng Chúa. Kính 
mừng Đấng đã chịu sai xuống thế, |. 
mừng Đấng lấu tên Chúa та đến. Тап 
ta Chúa сӣ cao ngự tôn sang ! ` | 
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ai Кар vô việc tế lễ (Canon). — Từ 
day phải cầm lòng cầm trí lo đến 
| những sự mầu nhiệm oai linh trong 
“$ việc tế tự hơn. Thầy са gần tới chính 
„3 hồi cực thánh chừng nào, thì là vô 
trong sâu cung thánh kin nhiệm hơn 
hết mà tâu thưa với Đức Chúa Trời 
là chừng nấy. Cho nên không còn cất 
tiếng khóc than kêu ca nữa, một ở lặng 
mà gắn уб cầu xin cho hết lòng sốt 
sắng, vì Chüa chẳng nghe tiếng ngoài 
`| môi miệng hơn lòng khần ước đâu. — 
Hội thánh chẳng những dùng lời cầu 
nguyện than уйп cho được an ủi giáo 
nhon, mà nhứt іа nhờ của cao trọng 
vô giá trong đạo là việc tế lễ Mình 
14 thánh Máu thánh Đức Chúa Giêsu. Vậy 
anh embồn đạo ta khá an lòng phỉ 
i| da! Hãy chăm chỉ nhìn xem chính 
if mình Chúa Kirixitô hòng ngự đến 
|| dưng mình làm của tế mà bàu chữa, 
cùng đền tội cho linh hồn đang khóc 
» thương cầu giúp : Hãy tin, hãy cậy, thì 

đặng an lòng. 
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Vừa nghe tiếng chuông hiệu linh | 


dưng Mình thánh Chúa lên, thì mọi 


người qui gối kính lay Đức Chúa Giêsu [V 


Cứu chuộc ngự xuống. 

Chúa Ngôi Hai ra đời đành Än tính 
oai linh trong hình bánh Thánh thể, 
hầu cho kẻ sinh thì hưởng sự sảng 
lắng nơi cõi thọ thiên đàng. 

Vì ойу, lạu Chúa, chúng tôi là lôi tớ 
Chúa lại cũng là dân thánh Chúa, ràu 
nhớ lai Chúa Кїгїхїїб là Con Chúa 
cùng là Chúa chúng tôi đã chịu nạn. 
dà sống lai, dà lên trời hiền vinh; 
chúng tôi lấu của Chúa đã ban và đã 
phú cho chúng tôi mà tiến dựng cho oai 
ибп sang trọng Chúa của lê thanh 
sạch, của lễ thánh, của lễ iuyền ven, 


Bánh hằng sống và chén phần rồi đời |: 


đời... 

Đoạn Thầy cả nhớ đến những người 
dà thờ phượng Chúa гау đi tới kiếp 
sau trước ta, mà cầu nguyện rằng : Lay 
Chúa, xin Chúa cũng khẩng nhớ dën 


bal". ВЕ 


tôi tớ nam nữ Chúa (M.M.), là những 
if kë đã mang dấu đức tin mà qua đời 
sf trước chúng lôi và đang nghi trong 
À giấc ngủ bằng an... 

Thầy cả cũng nhớ tưởng phận mình 
là Кё có tội mà thầm thỉ tiếp rằng : 
Nobis quoque peccatoribus.. Cho chúng 
tôi là tôi lớ Chúa, trông cậu lòng lân 

| тіп Chúa hay thương ; xin Chúa khäng 
A Бап cho chúng tôi däng dự phần bà 
i| thông công, hiệp cùng các thánh Tông 
| đồ và các thánh Tử đạo của Chúa 
‚| Xin Chúa là Däng chẳng xét công 
3) nghiệp, chỉ hay ban оп tha thứ, cho 
|| chúng tôi được ойо sô cùng các thánh 
i| йу. Vì công nghiệp Chúa Kirixitô là 
‚| Chúa chúng tôi. 
i| Đọekinh Lạy Cha Nghe thầy chánh 
M lên tiếng hát kinh Lạy Cha, ắt là кё 
(| qua đời khoái chí vui mừng lắm ! 


D. С. Trời cũng là Cha những kẻ chịu 
i| hình khó trong Luyện ngục nữa : những 
Е 17 
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linh hồn nầy từ khi vào nơi ấy vë sau | 
càng ngày càng làm sáng danh Cha cả, ` 


và ушпа ý khâm phục Chúa trong nước Í|; 


Ñgười luôn. Nhưng mà nước Cha trị. 


đến cho các đẳng ấy phải là trời, cho fy 


nên nguyện xin D. С. Trời là Cha 
thương xem cứu vớt các linh hồn ấy 


ra khỏi lửa Luyện tội mà đem về trời 1: 


thì khi ấy mới huờn tất xong ха. 
Đi Вибе lễ. — Chịu lễ là thông | 
phần cùng Đấng làm của cầm của cố 
cho ta dàng sống đời đời, là Đấng đề | 
truyền Mình Máu: thánh nuôi ta, hầu |“ 
được chôi dậy chóng vánh ngày sau. 


hết mà sống và xác và hồn đời đời |“ 


kiếp kiếp. — Cho nên di xem lễ và. 


rước lễ thật moi là trọn việc tế tự, và |: 


айпа cầu nguyện sốt sáng hiền hich | 
cho linh hồn mình xin lễ hơn nữa...... 


Song trước khi chịu lễ Thầy cå với (8: 


bồn đạo còn kêu cầu cho ké ly trần 
nữa mà rằng : ў 


2. .... ША 


О Cao dương thiên Chúa, là Đăng 
cất lấu tội lỗi thế gian, xin cho những 
ké ấu nghỉ ngơi, 

Ớ Cao dương thiên Chúa, là Đấng 
cất lấu tội lôi thế gian, xin cho những 
ké ấu nghỉ ngơi. 

Ớ Cao dương thiên Chúa, là Đăng 
cất lấu tội 101 thế gian, xin cho những 
_ kẻ ấu nghỉ ngơi. 


Sau nước lễ. — Bồn hội xưởng kinh 
Lux æterna : Lay Chúa, xin cho sự sáng 
dòi đời chiếu quang phô kẻ ấu. Với các 
thánh Nam nữ Chúa kiếp kiếp, vi Chúa 
có lòng nhơn từ lân mẫn. — Lay Chúa, 
xin Chúa cho phô kẻ ấu đăng nghi ngơi 
đời đời, ой cho phô Кё ấu däng хет 
thấu mặt Ө. C. Trời sáng láng vui оё 
vô cùng : Vì Chúa có lòng nhon từ 
lân mån. 

— Thầy cả trở mặt ra xin Chúa ở 
cùng anh em giáo hữu, rồi trở mặt bên 
| phia tả bàn thờ cầu nguyện. 
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Ta häy nguyện rằng: Kính lay Đức 
Chúa Trời phép lắc vô cùng : xin Chúa. 
ban cho linh hồn tôi tá Chúa (M.) là kẻ 
hôm nay đã qua khỏi đời nầu, däng 
nhờ những của lễ näy mà nên trong 
sạch và khỏi lội, được ân xá và nghĩ - 
ngơi đời đời. Vi Chúa chúng tôi là 
Chúa Giêsu Kirixitô, Con Chúa hằng | 
sống hằng trị đời đời chẳng cùng. | 
Amen. | 

Sau hết Thầy cá hay là thầy phó tế | 


xướng kinh ván Requiescant іп pace : 
Xin Chúa cho các linh hồn ấu đặng 
nghĩ ngơi ở chốn bình an, chỉ lễ hoàn ` 
tất, bãi dân được về. — Không biết. 
thói ấy có thuở nào, mà hiền nhơn kia 
sống đời thứ 12 nói thói ấy đã quen có 
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Il. — CHIÊM LÉ KINA 


Khi Thầu đứng dưới bàn thờ mà doc 
lời kinh thánh cùng kinh Cáo mình thì 
phải lấu dấu thánh Giá cùng đọc kinh 
Cáo mình, đoạn thì phải nguyện rằng : 

Lay Chúa Ba Ngôi phép tắc vô cùng, 
xin thương đoái chúng tôi, và ban ơn 
lành xuống, thì mới đáng chầu lễ thánh 
_ nầy ; tôi xưng ra trước mặt Chúa, tôi 
đã phạm tội lỗi vô số, dám cậy trông 
ơn rộng Chúa Trời, cho đặng lòng đau 
‚| đớn ăn ойр, cùng dứt bó mọi đàng tôi 

__ lỗi, thì mới đặng nên trong sạch. 


Đoạn Thầu bước lên bàn thờ, cùng 
sang bên tå ánh, thì phải nguyên rằng : 

Lạy Chúa, bôi tội tôi khiến nên xa 
cách Chúa, cùng sa xuống nơi cực 
khốn, xin Chúa nhon từ nhắc tôi lên, 
cùng dắc vào chính' lộ, thì tôi hằng 
ngày hằng tấn tới trong việc nhơn lành. 


ost s 


Đoạn Thäy đọc chinlän Kyrie Eleison, 
nghĩa là xin Chúa thương xót chúng 
tôi, thì phải nguyện rằng : | 

Lay Chüa, хіп cho tôi sôt sáng trong ` 
lòng ước ao rước Chúa như ТО tông 
xưa ngóng trông xem thấy Chúa Cứu 
thế ra đời. 


Đoạn Thầu doc Gloria, йу là lời сас |! 


thánh Thiên thần màng hát Chúa ra |! 


đời thì phải nguyên rằng : 

Тар tạ khong khen Chúa trên trời, ` 
cùng an hòa cho người dưới thế ! Chúa 
là Đấng vô thi vô chung, thương các 


con liều mình xuống thế, Chúa là Vua || 


rất khoan rất hậu, xin nhậm lời cầu 
nguyện chúng tôi. 


Đoạn Thầu trở mặt ra mà rằng: |' 
Chúa ở cùng anh em, thì phái nguyện 
rằng : : 

Chúa là căn nguơn mọi on mọi 
phước, xin Chúa ngự trong lòng tôi | 
luôn, thì tôi dặng trọn nghĩa cùng Chúa, ` 
là Đấng rất thánh và rất lành. 


sau len 


Đoạn Thầu sang bên tả ảnh dưng lời 
cầu các giáo nhon, thì phải nguyên 
| rằng : 

Lạy Chúa, xin nhậm lời Thầy cả cầu 
nguyện cho Hội thánh và chúng tôi: 
nhờ. Xin Chúa ban cho tôi ơn lành, 
hầu cho linh hồn tôi đặng rỗi : thật tôi 
chẳng đáng Chúa thương xem. song tôi 
cậy công nghiệp vô cùng Chúa chuộc 
tội cứu thế mà chớ. 

Đoạn Thầu đọc lời Sấm truyền, thì 
phải nguyện rằng : 

Sấm truyền là sảch Thánh kinh tông 
- lại những bài D. C. T. Thần soi sáng 
các thánh Tiên tri truyền lại, nhứt là 
_ những sự hậu lai về Chúa Cứu thế ra 
‚| đời ; và những lời các thánh Tông đồ 
giảng giải theo ngôn hanh B. С. Giêsu 
Kirixitô xưa. 

Lời các thánh Tiên tri, cùng các 
thánh Tông đồ, dạy chúng ta kính mến 
Chúa luôn và giữ nết na đức hạnh, và 
nhớ lại phần rỗi ta đã gần hơn khi ta 
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mới tin đạo thánh ; vậy ta hãy từ bó ` 


những việc tối tăm, là những tội lỗi, 
cùng mặc lấy những khí giải mà làm 
việc lành phước đức. 


Lạy Chúa chúng toi là dân Chúa | 


chọn. Đang hiệp vầy vưng theo luật 
Chúa chỉ định. Xin Chúa hãy kháng 
phản dạy luôn, vì đầy tớ Chúa sẵn lòng 
vưng nghe và tích lấy vào lòng. 

Đoạn đem sách sang bên hita ánh mà 
Thầu đọc lời D. С. Giêsu đã phán ігиу?п, 
thì ta phải có lòng tôn kính và cầu 
nguyên rằng : 


Lạy Chúa, xin giúp tôi sửa tính hãm ` 


mình, kéo xiêu theo tội lỗi, làm cho 
Chủa cất ơn Chúa lại mà ban cho 


người khác đặng nhờ. Xưa Chúa đã bó |° 
nước Giudêu mà truyền đạo cho dân [| 


nước ngoại, nay xin Chúa giúp tôi trọn 
nghĩa, kẻo mất phần phước trọng trên 
trời. Tôi đứng dậy vưng nghe lời Chúa, 
sẵn lòng xưng đạo thánh Chúa ra trước 
mặt thiên hạ. Ai chẳng tin thì phải 


` ' 
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đoán phạt đã rồi. Bằng ai tin mà chẳng 
giữ, thì càng phải phạt nặng hơn mà 
chớ. Xin Chúa giúp tôi đi đàng hẹp, và 
từ bó mọi sự sung sướng bội nghịch 

„ cùng lời Chúa гап dạy. Trời đất qua, 
mà lời Chúa chẳng sai. 


Đoạn Thà đọc mười hai điều kinh 
Tin kính, thì ta phä đọc theo, hay tà 
nguyện rằng : 

Tôi cám đội ơn Chúa nhơn từ, ngày 
tôi đã chịn phép Rửa tội, Chúa dã ban 
đức lin cho tôi, nay tôi tin vững vàng 
mọi sự Chúa đã dạy và Hội thánh 
truyền ; song đức tín hiệp cùng việc 
phước, mới làm cho ta đẹp lòng Đức 
Chúa Trời. Bỡi những kẻ kêu cả tiếng 

-_ rằng: «Тау Chúa, lay Chúa > thì chẳng 
đặng rỗi, một kè tin cùng vưng giữ cho 
bền thật thì đặng nhờ phần thưởng Chúa. 


Đoạn. Thầu trở mät ra mà rang: 
Chúa ở cùng anh em, cùng trở mặt lại 
mà dưng của lễ thì phải nguyện rằng 
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Lay Chúa, lòng tôi như đất kbô khan, 
xin Chúa rưởi ơn nhuân nhã, lời Chúa 
như hột giống châu báu, së trỗ ra hoa 
quả tốt lành. 

— Lạy B.C. Giêsu, nếu chúng tôi 
chẳng dưng mình Chúa, thì chẳng đẹp 
lòng B. C. Cha, vì có một B С. Giêsu 
cứu đặng chúng tôi trước mặt Người. 
Vậy chúng tôi hiệp một ý cùng Thầy, 
mà dưng mình Chúa làm của lễ là của 
B C. Cha yêu mến. 

Lạy Chüa, xin Chúa đoái xem và 
nhậm lễ nầy cho Hội thánh càng ngày 
сапа thạnh, cho thiên hạ khỏi vòng tội 
khiên, cho mọi người dáng nhờ ơn thốn 
thiếu, lại xin B. С. T. Thần xuống 
phước lành hầu của lễ nầy đặng làm | 
cho danh Cha cả sáng. Ж. 

- Chúng tôi lại ước ao dưng linh ` 
hồn và xác cùng thân hậu, cữa nhà làm 
một với của Thầy đang tiến dưng mà 

:làm lễ bạc lòng thành tôi trung con 
thảo ; quyết lòng sống chết thờ phượng 


2 VIANG: 

một Chúa, như Chúa dà phú minh làm: 
của lễ hi sinh trên núi Calavariô xưa và 
trên bàn thờ bây giờ. 

Đoạn Thầu rửa tay, thì phải nguyén 
rằng : 

Ở dưởi thế gian nầy mà giữ linh hồn 
cho vẹn sạch thì rất khó. Lạy Chúa xin 
xuống ơn vững vàng, cho tôi khói phạm 
chưng tội lỗi, và rửa linh hồn tôi cho 
sạch, vì kë muốn rước Mình thánh 
Chúa, thì phải giữ xác hồn thanh tịnh. 

Đoạn Thầu trở mặt ra bảo các giáo 
nhon giúp lời cầu nguyên, xin Chúa 
nhậm của lê Thầy dưng, thì phải 
nguyện rằng : 

Có lời Ð. C. Giêsu phán hứa ; Chúa 
nhậm lời kẻ hiệp nhau, xin Chủa nhậm 
lời cầu nguyện cả và Hội thánh, hiệp 
làm một mà dưng lễ cực trọng nầy. 

Đoạn Thầu đọc lớn tiếng thì phải 
шү rằng : 

Lay Chüa, Chúa là Đấng hằng có đời 
đời, xin giúp tôi bỏ chưng sự thế, cho- 
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đặng tưởng nhờ sự trên trời. Chúa lòng 
lành phép tắc vô cùng, là Đấng đáng 
chúng tôi ngợi khen luôn, mà bõi vì |, 
chúng tôi chẳng làm nên việc ấy, xin |, 
һер cùng các thánh thiên thần, mà tán ` 
tạ tung hô Chúa trời, kính lạy Chúa Ba 
ngôi mäng rằng : « Thánh tai, Thánh tai 
Thánh tai, cả và trời đất đã đầy dây sự 
-ai quờn sang trọng Chúa. Kính màng 
Đấng đã chịu sai xuống thế, mầng Đấng 
lấy tên Chúa mà đến. > 

Lạy Chúa, xin thương đến chúng tôi, 
sự tế lễ thuộc về một Chúa, là Đấng 
sanh thần thánh, loài người ; xin dưng 
linh hồn và xác tôi hiệp cùng Chúa, vào 
phần tế lễ, cùng bằng don mình chịu ` 
khó, và sẵn lòng chịu chết vì Chúa, 
theo ÿ Chüa phân định mà chớ. 

Đoạn Thầu chấp tay và cầu nguyện 
cho сй và Hội thánh thì phải nguyện 
rằng : F 
Lạy Chúa, xin Chúa hằng phù hộ 
` xuống ơn cho các người giáo nhon đặng ` 
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nhờ, nhứt là cha me anh em tôi, kë đã 
làm ơn nghĩa cùng tôi, và những kë 
nghịch thù cùng tôi. Vậy tôi thương mến 
hết người thế, cùng sẵn lòng nông công 
-_ liều mình cho linh hồn mọi người đặng 
rỗi, như Chúa đã chịu chết thuở xưa. 
Xin Chúa nhậm của lễ nầy, là lễ các 
giáo nhơn dưng tiến, cho chúng tôi 
bình an ở thế. và ngày sau hưởng 
phước đời đời. 
Đoạn Thầu dưng Minh thánh cùng 


“| Máu thánh Chúa lên, thì ta phái thờ 


Іау và nguyện rằng : 

Kinh lay Mình thánh Chúa Cứu thế, 
thật là Con B. C. Cha, xưa sinh bỡi 
Đức Nữ Đồng trinh, cho đặng chuộc 


Я - loài người thế, chịu chết trên cây 


- thánh giá, chiu đảm cạnh nương long, 
và chảy hết Máu mình ra mà làm của ` 
lễ tế. Lạy Chủa, tôi tin vững vàng và 
tôi kinh lạy Chúa là Chúa tôi cùng là 
Chúa trời tôi ngự thật trên bàn thờ 
- nầy, song Chúa Än tính oai linh trong 
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Hình bánh rượu, vì lòng yêu mến 
chúng tôi vô ngän. Xin Chủa đoái 
thương mà tha tội lỗi chúng tôi, hầu 
khi chúng tôi Ha khỏi đời nầy đặng 
lên nơi vui vẻ. 

Đoạn Thy chấp tay lên mà cầu ` 
nguyện cho các linh hồn nơi Luyện 
ngục, thì phäi nguyện rằng : 

Lạy Chúa, dám xin Chúa nhon từ 
vô cùng, thương хо! tha thứ các giáo 
nhơn là ké đã lia khói thế nầy, nhứt 
là kẻ đã làm ơa nghĩa, bỡi chưa däng 
vẹn sạch tội 101, thì phải chịu khốn 
khó nặng nề, rày chẳng đặng làm việc 
phước gì mà cứu giúp mình cho đặng 
khỏi. Xin vì công nghiệp Chúa Cứu 
thế, ban ơn cho các Đẳng linh hồn, ` 
đặng khỏi nơi khốn khó tối tắm, và 
xem thấy mặt vang hiền Chúa. 


Đoạn Thà nói lớn tiếng cùng đánh |' 


ngực thì phải nguyện rằng : 
Ví bằng tôi xem đến mình tôi, át sẽ | 
nói như thánh Phêrô xưa : « Xin Chúa Ї` 
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i. sn Chúa Cứu thế, Xung: mình phạt tạ 
| B.C Cha cho kẻ có tội đặng nghĩa lại, 
nên tôi hết lòng khiêm nhượng rằng : 
Xin Chúa thương xem người có tôi. 


Đoạn Thầu đọc kinh Lạu Cha, thì ta 


«| phải đọc riêng hay là nguyện rằng : 


Lạy Chúa cả, cao ngự trên trời, thật 
thì Chúa là Cha chúng tôi, vì trong lễ 
mầu nhiệm nầy, Chúa lấy Mình mà 
nuôi chúng tôi, xin Chúa xuống ơn 
phù hộ, kéo chúng tôi sa phạm tội gi, 
mà chẳng đặng làm con са: Chúa ; lại 
tôi nguyện xin sự bình yên quá khỏi 
trí loài người thế, là lộc thưởng việc 
lành phước đức bỡi lòng rộng rãi 
Chüa mà ra, và xin Chúa ban ơn giúp 
- tôi cho đặng thuận hoà cùng mọi người. 
Đoạn Thầu cúi đầu xuống và đánh 
' ngực ba lần thì phải nguyện rằng : 

Lay Ð. C. Giêsu, xin Chúa đoái xem 
| linh hồn tôi. Lay B. C. Giêsu, xin Chúa 
| cứu lấy linh hồn tôi. Lay B. C. Giêsu, 
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xin Chúa xuống ơn trong linh hồn tôi. 
Kính lạy Chúa chuộc tội Cứu thế, Chúa 
thật là Con chiên vẹn sạch đã dưng 
mình tế lễ Chúa Cha, bỡi Chúa đã gánh 
lấy tội lôi chúng tôi. thì chủng tôi mới 


khói phạt vô cùng. Xin Chúa tha muôn |} 


vàn tôi lỗi, cho chúng tôi sống lại 
phần hồn. 


Đoan Thäy cầm Minli Chúa lên vå 
nói và đánh ngực ba lần, thì phải 


nguyên rằng : 

Lạy Chúa chúng tôi chịu ơn mon 
Chúa còn chẳng đáng thay, huống là 
on rước Minh thánh Chúa : linh hồn 
chúng tôi nhuốm bịnh lâu ngày yếu 
dui, vì tội chúng tôi sa phạm đã đầy, 


xin Chúa phản một lời thì linh hồn | 


tôi liền đã. 

Đoạn Thây chịu Mình Chúa thì ta 
phải có lòng ước ao chịu ơn cực trọng 
ấu, là chịu lề cách thiêng liêng vây ta 
phải nguyên rằng : 
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Ớ Mình thánh Chúa cực thanh сис 
anh, © Máu rất châu báu Chúa tôi, 
dáng kính thờ trên trời dưới đất, © 
Lương thực ngon ngọt mĩ vì, hay nuôi 
dưỡng linh hồn chúng tôi! Chó chi 
linh hồn tôi đặng sạch, thì tôi đặng 
nhờ phước rất lành ! Chớ chỉ bây giờ 
Chúa Cún thế thật xuống ngự trong 
linh hồn tôi, thì tôi së hết lòng kính 


of lay cám tạ Chúa tôi là dường nào, 


cùng bày tổ những sự thốn thiếu tôi 
Lòng tôi ngóng trông và khao khát 
hiệp làm một cùng Chúa tôi lắm ; mà 
bỡi tôi dọn mình chưa sẵn, lẽ thì chưa 
đáng ơn trọng ấy. Xin Chúa nhơn từ 
ghé mắt lại, thì tôi moi đặng dọn mình 
uf nên. Xin Chúa hãy phán một lời, thì 
I| linh bồn liền thanh bạch. Rày tôi dám 
nguyện xin cùng Chúa, cho tôi đặng 
thông công phần lành Thầy cả cùng 


| các giáo hữu Hội thánh, 


18 
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Đoạn Thầu hông cho chịu lễ thì phải V 
đọc kinh Cáo mình mà ăn năn, xưng 
tôi chung cùng rất thánh Đức Bà ой 
các thánh, Һау là than thổ rằng : 

Lạy Chúa tôi, hôm nay tôi được ơn 
cực trọng là rước Minh thánh Chúa; Í 
mà tôi dày dãy tội lỗi, đã làm mất lòng Ít 
Chúa vô vàn, thì tôi lo buồn ăn năn 
đau đớn lắm. 

Tôi ăn năn vì đã đáng sa hỏa ngục 
và mất nước thiên đàng đời đời. — Song 
tôi càng ăn năn thẩm thiết hơn, vì đã |, 
101 nghĩa cùng Chúa là Cha tốt lành. 
và cao trọng. đáng kính mến trên 
hết mọi sự. Ôi, chở chi tôi chết. 
trước khi sa phạm tội nào. Tôi dốc 
lòng chừa, từ nầy về sau chẳng hề |, 
phạm tội nữa, và xa lánh những dịp fi 


hay làm cho tôi sa ngã. Xin Chúa ban |, 


ơn giúp sức cho tôi luôn. Amen. 

Đoạn đọc thầm 3 lần rằng : Lay 
Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào |, 
nhà linh hồn tôi, song nếu Chúa phán |+, 
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mot lời, thì mọi tật trong linh hồn tôi 
liền đã. 
T өз bảo : (Вибе Minh thánh Chúa 


Е Giêsu chúc đang ngự trong minh. 

Nên hết lòng hiệp với các thánh Thiên 

| thần mà thờ lạy Chúa, và kính mến 
й Chúa cho sõt sáng.) 


Đoạn Thầu trở mặt ra mà nhắc lỏng 
si| các giáo hữu, cùng trở mặt lại mà đọc 
“những kinh cầu nguyện сат ơn, thì 
| phải nguyên rằng : 
= Lay Chúa, nếu không ơn Chúa thì 
8 chúng tôi chầu lễ chẳng nên, xin Chúa 
I | hương tôi ban ơn thánh hàng ngày 
| гтбї đượm, vì tôi hằng thiếu thốn ơn 
іар. Xin thêm lòng ái mộ lời cần, 
i| kèo lạt lòng không chí ân cần, thiệt on 
| thánh khôn phương tìm kiếm. 
… Đoạn Thà trở mặt ra mà làm dấu 
i| lành cho các giáo Һи, cùng trở mặt lại 
| mà đọc bài Sấm truyền ông thánh Gioan 
i| Tông đồ thì phải nguyên rằng : 
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Lay Chúa, xin Chúa chúc phước 
lành cho tôi ; nay ở dời giữ đạo cho |, 
trọn, đặng dấu lành tôi ngay con tháo, | 
sau khỏi thế đặng phước vô cùng. [у 
Kinh thờ phép Màu nhiệm ra đời thật |, 
là phép rất cao rất trọng, vì Con môt ` 
B. С. Trời ra đời làm Người, đã ó | 
trong chúng tôi ; Người là Đấng sang |. 
trọng phép tắc cùng đầy айу moi on | 
phước thật. Xin Chúa giúp tôi kéo tôi 
bội nghĩa, mà đặng mến, cậy, tin, hết 
dạ hết lòng, bữa hằng sốt sáng ước ao 
rước Chúa vào lòng chí thiết, giữ 
nghĩa kinh thờ cho trọn, ngửa trông 
lượng cả bao duông. Amen. 


Xem lễ theo bốn ý. 


B. C. Giêsu đã lập lễ Misa vì bốn ý |; 
nầy: Một là: cho dàng nhìn biết Đức | 
Chúa Trời là Chúa cao trọng trên hết 
mọi sự. Hai là, cho dàng cám tạ Chúa | ° 
vì mọi ơn lành Chúa đã xuống cho ta. 
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xưa пау. Ba là, cho däng tha hết mọi 
tội lôi ta. Bốn là, xin cho ta däng mọi 
sự lành. Nên ví bằng con xem lễ theo 
bốn ý ấy, thật thì rất đẹp lòng Chúa 
cùng đặng nhiều ơn ích. 

I. Thờ: lay. — Tir khỉ sự cho tới khi 
đọc Évang, con hầu thờ lay D. C. Trời, 
nhìn là Chúa cao trọng trên hết mọi sự, 
mọi loài mọi våt phải уёи тёп kính 
chuộng vô cùng. — Vậu con hiệp một 
lòng một ý cùng Ð. С. Giêsu та hạ 
mình xuống, xưng mình là không 
trước тй! Chúa oai quuền sang trọng 
thề ấu. Đặng mượn lời than thở cùng 
D. С. Trời rằng : 

Lay Chúa tôi, tôi thờ lạy và nhìn hiết 
Chúa là Chúa tôi, cùng là Đấng dựng 
nên tôi; tôi xưng ra trước mặt Chúa : 
hễ sự gì tôi có thì đều là của Chúa ban 
cho mà chớ. Vậy thật Chúa đáng cho 
tôi khâm sùng và thờ lạy vô lượng vô 
biên, song tôi là ai cho đáng thờ 
phượng Chúa tôi thể ấy. Vậy tôi xin 


ева 


hiệp làm một cùng B. С. Giêsu dang tế 
lễ trên bàn thờ nầy mà dưng cho Đức 
Chüa Cha mọi lời tán tạ khong khen và 
lòng khiêm nhượng Ð. C. Giêsu ; hễ sự 
gi D. C. Giêsu làm thì tôi xin làm sự |í 
ấy, tôi hạ mình xuống ra không ở trước 
mặt Chúa oai quờn sang trọng vô cùng, |( 
B. €, Giêsu lấy lòng khiêm nhượng mà 
kinh thờ Chúa tôi thể nào, thì tôi cüng 
thờ phượng Chúa tôi như làm vậy. Ôi! 
tôi vui màng quả bội vì thấy B. С. Giêsu 
đã muốn hạ mình xuống đặng thờ 
phượng Chúa thay vì tôi là thể nào. 

Đoạn con thầm thi cứ khong khen | 
Chúa như ойу. Hay là đọc những löi | 
sau näy : J 

Lay Chúa tôi, thật tôi rất phỉ lòng | 
mầng rỡ, vì thấy lễ Misa nầy đặng thờ Ƒ 
phượng khong khen Chúa một cách 
xửng đáng oai quyền sang trọng Chúa, ` 
hơn muôn lời thần thánh xướng ca là 
dường nào. 
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el __ Sáng danh B. C. Trời ngự trên chốn 
4] сао vọi thượng thiên, cùng chúc an 
hòa cho các người có lòng ngay lành 
"⁄4J dưới đất. Chúng tôi ngợi khen Chúa. 
iwf Chúng tôi tán tạ Chúa. Chúng tôi đôi 
“af on Chúa vì sự vinh hiền cực trọng 
"| Chúa. Lạy Chúa là B. С. Trời, là Vua 
8) thiên quấc, là B. С. Cha phép tắc vô 
idi] cùng. Lạy B. С. Giêsu Kirixitô là Con 
W| một Ð. С. Cha. Lạy Chúa là Ð. C. Trời, 
iki] là Con chiên Thiên Chúa cùng là Con 
tuf B. С. Cha, Chúa là Đấng gánh hết tội 
М | lỗi thế gian, xin nhậm lời chủng tôi 
if khần nguyện. Chúa là Đấng ngự bên 
‚| hữu B. С. Cha, xin thương xót chúng 
tôi. Vì chưng có một mình Chúa là 
Đấng chí thánh. Có một mình Chúa là 
» D. G Trời. Lạy B. C. Giêsu Kirixitô, 
một mình Chúa là Đấng chí tôn ; làm 
một cùng Ð. C. Thánh Thần trong sự 
vinh hiền B. С. Cha. Amen. 
П. — Phat ta. Từ đọc Evang cho tói 
khi dưng Mình thánh Chúa, соп Айу 
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nhớ lai các tội đầ phạm ưa nay, mà lo 
buồn thẳm thiết và ăn nën lội mình, 
được mượn lời than thổ cùng Chúa 
sau nầu. 

Lạy Chúa, nầy tôi là đứa loạn thần 
tặc tử ghe phen làm nghịch cùng Chúa. 
Vậy tôi bây giờ ăn năn thẩm thiết, cùng 
chê ghét nó hết lòng hết sức. Tôi xin 
dưng mọi công nghiệp và Máu thánh 
cùng trót cá Minh B. С. Giêsu cả gồm 
hai tính, cho đặng phạt tạ Chúa vì 
những tội lỗi tôi dà phạm mất lòng 
Chúa. B. С. Giêsu đã ngự trên bàn thờ 
nầy muốn lãnh việc bàu chữa tôi, và 
tiếng Máu thánh Người đã đồ ra kêu 
nài Chúa khấng sồ đi mọi tội lỗi tôi. 
Vậy tôi xin hiệp cùng tiếng Máu cực 
châu báu ấy mà gắn уб паі xin Chúa 
lấy lòng lân mẫn thứ tha mọi tiền khièn 
tôi. Nếu nước mắt tôi chẩy ra chẳng 
làm cho Chúa tôi nguôi ngoai, thì xin 
hãy xem đến mặt thành Con Chúa đang 


tế lễ trên bàn thờ nầy. Nếu Ð. C. Giêsu |, 
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| ở trên cây thánh Giá đặng xin Chúa làm 
lành cùng cả và loài người ta, thì lễ nào 
_ trên bàn thờ nầy Người chẳng đặng xin 
-_ Chúa thứ tha tội lỗi tôi sao 3 


Lạy Chúa, hẳn thật tôi trông cậy về 
công nghiệp Máu thánh cực trọng nầy. 
Chúa sẽ só di mọi tội lỗi tôi, và tôi còn 
sống bao lâu nữa, thì tôi sẽ kêu hòa 
khóc rên siết cả đêm trường dầm ướt 
nơi giường chiếu tôi nằm. 

Đoạn con cứ thầm thi giuc lòng ап 
năn tội. Cùng đặng than thở nữa rằng : 
‚ Lay B. С. Giêsu, là Đấng lòng tôi 
kinh mến, xin Chúa kháng ban ơn cho 
tôi đặng ăn năn lo buồn tội lỗi tôi như 
ông thánh Phêrô, bà thánh Madalenna 
cùng muôn vàn thánh khác, là những 
kë xưa lỗi lầm sa ngã, mà đã đặng tiền 
thảo trừ căn lập công đền tôi, và 
nên thánh vì công nghiệp Máu thánh 
Chúa tôi. 

Tôi kính lạy Ð. C. Cha là Đấng ngự 
trị trên trời dưới đất, nầy tôi là kể tội 
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lôi đáng sa hỏa ngục biết đã mấy lần; 
song Lôi chẳng có vật gì hầu dưng cho 
Chùa mà đền tội; tôi một xin dưng 
nưởc mắt, cùng máu thánh B. C. Giêsu, 


là Con một Chúa rất yêu dấu.Xin Chúa | 


khấng thứ tha muôn vàn tội lỗi tôi vì 
công nghiệp Người. Ôi, nếu chẳng có 
B С. Giêsu mà dưng cho Chúa, thì tôi 


một phải hư mất đời đời. Song B.C. Cha | 


đã ban Con cực trọng ấy cho tôi, đặng 
tôi dưng lại, hầu được trông Chúa 
khỏa lấp mọi tội lỗi tôi. Thật Ð. C. Cha 


đem lòng thương tôi cho đến dôi nào, | - 


vì dà khấng ban cho tôi Con một mình 
Јат Đấng Cứu chuộc, và làm của lễ 
cho tôi đặng dưng mà đền vì mọi tội 
tôi đã phạm. 

Lay Ð. C. Cha, xin vì lòng Chúa 
thương mến B. С. Con, khäng só di 
mọi tội lỗi tôi. №у tôi ăn nän đau đớn 
thẩm thiết, vì cả dám làm mất lòng ` 
Chủa rất nhơn từ vô cùng. 


Lạy B. С. Giêsu, vi tôi mà Chúa 
muốn sinh xuống bé mọn khó khăn 
cùng chết đau thương tất tưởi, xin hãy 
lấy Máu châu báu Chúa đã dó ra mà 
rửa tội tôi, cùng làm dầu nóng đốt lòng 
tôi kính mến Chúa cho chí thiết. Chớ 
chỉ tôi sống trong Chúa, sống vì Chúa, 
bỡi chí tình kính mến Chúa luôn luôn. 

(Hoặc đọc kinh Cúi nguyện Chúa 
muôn phần thương. Như lòng Chúa: 
rất nhơn từ..... Hay là một bài ca vịnh 
thống hối. ) 

II. Cám ơn. — Từ dưng Minh 
thánh Chúa, cho tói khi chịu lề, con 
hầu nhớ lai mọi ơn Chúa dà ban cho 
con xwa nay, mà giục lòng biết ơn trả 
thảo. Con dưng B. C. Giêsu là của trọng 
vong châu báu đề mà cám tạ đội ơn 
D. C. Giêsu, như thề näy rằng : 

Lạy Chúa, nầy tôi,đã chịu lấy ơn 
Chúa vô số vô ngän, những ơn sanh 
thành cứu chuộc, ơn chung ơn riêng 
cùng muôn vàn ơn khác khôn kë xiết, 


Thật Chúa tỏ ra lòng thương tôi ai 
hầu suy đặng : Vậy tôi phải cám tạ đội 
ơn Chúa vì bấy nhiêu sự ấy. Song tôi 
là kể tứ cố vò thân chẳng có vật gì, 
hầu đền ơn Chúa. Tôi xin dưng cho 
Chúa Mình cùng Máu thánh B. С. Giêsu 
là của rất trọng vọng và đẹp lòng Chúa 
lắm. Tôi tin thật một của lễ nầy thì 
đặng đền ơn trả nghĩa Chúa, quá hơn 
mọi ơn Chúa đã xuống cho tôi xưa nay. 
Ớ các thánh Thiên thần cùng cả và 
triều thần thánh häy giúp tôi mà cám 
tạ đội ơn Chúa. Tôi xin dưng lễ nầy 
cùng các lễ làm khắp bốn phương thiên 
hạ, đặng cám tạ đội on Chúa vì những 
ơn Chúa đã ban cùng những ơn Chúa 
sẽ ban cbo tôi nữa, 

Lạy Chúa, thật tôi chẳng đáng cho 
Chúa doûi lại mà ban một ơn nào nữa, 
vì bấy lâu nay tôi hằng chịu ơn Chúa ` 
như mưa dào sa xuống, song tôi lại phi ` 
nhơn bội ngài, chẳng dùng các ơn ấy 
cho nên thì chớ, lại đem lòng bội 
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i | nghich trái lề, vì dùng những ơn Chúa 

„| mà ăn ở phong lưu thì chống nghịch 

‚ | thánh ý Chúa. Thương ôi, khi tôi liệt 

| lào mà ai thăm viếng thì tôi chanh lòng 
cám đội; khi tôi đói rách mà ai cho bát 
cơm 15 bụng, tấm áo che thân, thì tôi 
nhớ ơn ấy ngạy ngạy, lại lo đền lo 
bảo; bao giờ đền đặng báo đặng, thì 
mới an tâm; bằng chưa đền đặng bào 
đặng ơn người, thì lòng hằng ау пау 
lo âu. у 

Ấy tôi chịu chút ơn người ta, thì tôi 
ăn ô có hậu làm vậy. Mà tôi cbịu ơn 
Chúa nhiều như núi như non, lại 
những là ơn trọng vọng châu báu vô 
lường; ôi tôi biết lấy đi gì mà đền ơn 
Chúa dường ấy. 

Lạy Chúa Cha, tôi nay nhìn biết 
mình mang ơn Chúa quá bội. Tôi 
muốn сат ơn trả thảo cho Chúa lắm. 
Nhưng phận tôi khó hèn đơn bạc 
chẳng có vật gì, một cậy nhờ công 
nghiệp vô cùng B. С. Con, hằng dưng 
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di dưng lại trên bàn thờ làm của lễ tạ 
-on Chúa cho tôi cùng cho cả và thiên 
hạ. Саі xin Chúa lòng lành khấng 
nhậm theo lòng con chiếu cố ước ao: 
tôi rõ biết của lễ ấy đẹp lòng Chúa 
mọi đàng. 

Đoạn соп cứ thầm thĩ dội ơn Chúa 
và mời thän thánh cùng muôn våt 
khong khen cám ta Chúa véi mình. 

Hay là doc kinh Linh hồn tôi ngợi 
Chúa chí tôn. 

IV. — Xin ơn. Từ khi Thầu cả 
chịu lễ vë sau, nếu chẳng dàng rước lễ 
thật, thì con Айу lo rước lễ thiêng liêng ; 
tưởng dường như Ð. С. Giêsu ngự giữa 
lòng con: Соп sắp mình dưới chon ` 
Chúa mà thờ lạu, kính mến Người 
cùng хіп mọi sự mình thiếu thốn như 
(hề näy. 
` Lay Chúa, thật tôi xưng ngay tỏ 
tường, tôi chẳng đáng chịu ơn mọn 
Chúa, vì đã ghe phen làm mất lòng 


SỐ... di 


па. Song bày giờ tôi thấy Đức Chúa 
Giêsu đang sáp mình trước tòa Chúa, 

b [Người dưng Mình cùng Máu thánh rất 
{châu báu cho Chúa mà хіп ban cho tôi 

6 mọi sự lành phần hồn phần xác, уду 
có lë nào mà Chúa chẳng nhậm lời 
Người sao ? Nhơn vì sự ấy tôi xin hiép 

1} tiếng phàm hèn tôi làm một cùng tiếng 
-Hf Máu Thánh B. C. Giêsu mà xin Chúa 
| khấng ban cho tôi mọi ơn lành, hầu 
#1) đặng nên thánh và làm nên việc bồn 
- phận tôi. Nhứt là xin Chúa thêm đức 

ii tin, đức cậy và lòng sốt mến trên hết 
mọi sự, xin cho tôi đặng ở khiêm 


chọn đứng bực nào: xin cho tôi đặng 
giữ nghĩa cùng Chúa cho đến trọn đời. 

| Tòi lại xin Chúa ban ơn cho cha mẹ anh 

| _ em bạn hữu và những kẻ tôi phải cầu 
| nguyện, và Кё xin tôi cầu nguyện, cùng 
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những ké nghịch thù cùng tôi, cho cả 
và Hội thánh, cho kë có tội ăn năn trở T 
lại, sau nữa cho các đẳng linh hồn đặng ` 
lên chốn nghỉ ngơi đời đời. 

(Con phải lo thầm thỉ và nài xin mọi 
sự con (hiếu thốn.) 


Kinh xin mọi ơn. 


1. — Xin Chúa ban ơn kính mến cho 
tôi dáng hiệp làm một cùng Chúa. 

2. — Xin Chúa ban ơn vui vẻ, cho 
lòng tôi đầy dày sự vui về thánh. 

3. — Xin Chúa ban ơn bình an, cho 
`101 däng an nhàn trong lòng tôi luôn. 

4. — Xin Chúa ban ơn chịu khó, cho 
tôi đặng lòng vững và mà chịu sự 
khuấy rối linh hồn tôi. 

5. — Xin Chúa ban ơn lòng lành, cho 
lôi đặng giúp dó anh em thiếu thốn 
hồn xác. 

6, — Xin Chúa ban ơn nhon từ, cho ` 
tôi đặng sẵn lòng làm việc lành mọi đàng. " 


Fu "TT 
7. — Xin Chúa ban ơn bën 4б, cho 
tôi hay nhin moi su. 
8. — Xin Chúa ban ơn hiền lành, cho 
tôi đặng lòng dịu dàng mà chịu mọi sự 
khô sở anh em làm cho tôi. 


9. — Xin Chúa ban ơn tin vững, cho 
tôi bền giữ những sự Chúa đã truyền 
đạy tôi. 

10. — Xin Chúa ban ơn nết na, cho 
_ tôi däng giữ mọi nết na bề ngoàieho nên. 


11. — Xin Chúa ban ơn hầm mình, 
cho tôi đặng giữ cho vẹn sạch linh hồn 
và xác tôi. 

12. — Xin Chúa ban ơn đi đàng lành 
cho đến cùng, cho tôi ngày sau däng 

#xem thấy mặt Chúa đời đời kiếp kiếp 


— 266 — 


CÁCH ХЕМ LỄ THEO SỰ 
THƯƠNG KHÓ CHÚA 


1. — Suy theo cách thề Thầy 
cả hành lễ. : 


Nếu chẳng dùng sách mà xem lễ 
được, thì còn nhìn xem y phục đồ lễ 
như đã giảng trong đoạn thứ hai trước 
nầy ; hoặc theo lễ nhạc cùng bộ điệu 
Thầy cả, mà nhắc nhở lòng mình suy 
đến sự thương khó Chúa, như thể này: 

1 — Khi thấy Thầy cả cúi xuống 
dưới bàn thờ, và đọc kinh xưng tội 
mình và đánh ngực, thì hãy nhìn dường 
như ngó thấy B. С. Giêsu đang ở trong 
vườn Giếtsêmani miệt lủi chúi xiêu 
xuống đất. Ấy là bỡi gánh lấy tội lôi 
chồng chập nặng nề... Thì giục lòng 
thương Chúa cho thắm thiết cùng ghét 
tội mình, tội ké khác, cho nảo nóng; 
và cầu nguyện cho mình, cùng cho 
người ta biết lôi mình mà thủ tội với 


907 


2 — Khi thấy Thầy cả bước lèn Bàn 
thờ, sang bên tả ảnh đọc những lời 

cầu nguyện, Bài thơ ; đoạn trở ra giữa 
_ mà qua bên hữu đọc lời Évang, cùng 
khi qua bên tả mà rửa tay... Con hãy 
nhìn là Ð. C. Giêsu bị quân dữ dẫn lôi 
di tòa nọ, giải nạp tòa khác... ша di 
tới đâu cũng đều bị nhiết nhóc nhạo 
bảng khi chê; rồi điệu về dinh quan 
Philatồ lại cho đặng nghe án tử hình 
trên thập giá... — Suy nhô Chúa chịu 
làm vậy vì mình thì sao chẳng học đòi 
gương sống rắn rõi đức nhịn nhục của 
Chúa ? Sao lại sợ tiếng phong vân cho 
nao lòng rủn chí ? 

3 — Khi thấy Thầy cả dứng giữa 
Bàn thờ giăng tay ra, nhứt là từ khi 
dưng Mình thánh Chúa. Hãy xem như 
là B. С. Giêsu đang treo dựng giáng tay 
trên thánh giá, đầy dây vít tích, thầm 
thi than thở cùng B. C. Cha... Lấy đức 
tin suy nhở như vậy, sao còn chặc dạ 
mà chẳng kính mến Người cho hết sức, 
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đến dôi đành lòng chịu đóng dinh tính ` 
xác thịt mình vào thánh giá Chúa. 

4° — Khi thấy hình bánh lễ nhỏ mồng ` 
chẳng bằng miếng bánh thường, mà 


hån lòng tin chắc có B. С. Giêsu ngự M! 


thật trong ấy, dùng lấy mà làm cái 
màn mỏng che tính oai linh, Ấy cùng - 
là Chúa muốn chịu lột hết ; nào là của,... 


nào là thân, nào là tính tình, vì bôi |! 


thương con, và dạy dỗ con đứt tình 
yêu sự thế, bó ý riêng. Thì con phái 
cầu xin cho được ơn йу. 


5° — Khi thấy Thầy cå cúi đầu, bái |: 


gối sâu nhiều lần trong mùa lễ. Con 
hãy nhìn dé là Ð. C. Giêsu hạ mình 
khiêm nhượng thầm sâu, chẳng những 
trước mặt D. С. Cha mà һап chữa dô ` 
vớt loài người ta; mà lại trước mặt 


gia nô, quân lính hồ đồ. Là bỡi con |; 


cùng các thứ dân lê hèn hạ trêu chọc ` 
Chúa chí tôn, không chịu thờ phượng, ` 
chỉ тор lay thần tiền, sắc dục, quờn ` 
chức thế gian màtthôi, | 
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6° — Khi thấy Thầy cả phân chia hình 
bảnh lễ ra... Hãy nhớ tới xương cật 
D. С. Giêsu bị kéo trì mà trặc loi nhức 
nhối đau đớn khôn kề xiết. — Con suy 
lấy đó thì bắt muốn chịu đau thương 
với Chúa, cùng xin cho mình ơn biết 
häm mình đừng mê đấm sa đà. 

7° — Khi thấy Thầy cả chịu lễ, rước 
hình bánh hình rượu... Hãy nhớ đến 
Ð. C. Giêsu chịu tần liệm cùng mai táng 
trong mồ. Ôi! suy nhớ tới đó, lễ nào 
chẳng muốn quì bên mồ thánh mà 
nhìn xem Chúa vỏ vàng khí sắc, đầy 
vít tích xề xài. Thấy vậy sao chẳng 
khóc thương Chúa như bà thánh Ma- 
dalenna, và than phận mình, phận 
riêng cha mẹ bà con, phận mấy kẻ 
quen biết phải thế ngặt hồn xác là 
thê nào ? 


Or 
CÁCH THỨ II 


Khi Thầu cả bwng chén thánh ra bàn 
thờ mà lế lề. Thì con hãy tưởng nhớ 
Ð. С. Giêsu đi với các môn đệ đến 
vườn Giếtsêmani mà cầu nguyện cùng 
B. C. Cha. Vậy con hãy lấy lòng sốt 
sắng theo dấu chơn Chúa với các thánh 
Tông đồ, mà suy cùng lặng tai nghe 
B. C. Giêsu còn phán day con rằng : 
Bay hãy ngồi đây, đợi Tao đi cầu 
nguyện. Bay hãy cầu nguyện kéo sa 


chước сат dô, linh hồn thì chóng vánh ` 


song хас thịt yếu đuối. — Linh hồn . 


Tao buồn rầu cho đến chết. Lạy Chúa 
Giêsu rất đáng mến, rất đáng thương. 
Hôm nay con tới đây mà cầu nguyện 
với Chúa cùng an ủi Chúa đang cơn 
hấp hối. 


Khi Thầu са đứng dưới bàn thờ làm 4: 


айп thánh giá mà đọc kinh thánh. Thì 
con hãy nhớ lúc Đức Chúa Giêsu vào 


vườn Giétsémani cất tiếng cùng Đức ` 


1 


= 
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mình phải uống đầy tràn. nên quá cực 
tâm thần phải mô lời kêu xin cho 
khỏi, nhưng mà cũng xin dưng theo ý 
B. C. Cha ; đề nên gương cho ta phải 
vưng ý Cha dưới đất bằng trên trời 
trong hết mọi sự. 

Khi Thầu cả cúi đầu doc kinh Cáo 


_ mình. Thì con hãy tưởng nhớ Đức 


“Chúa Giêsu phải buồn sầu đau đớn 
thống thiết ăn пап vì tội lôi thiên hạ 
mà xiu xuống. khi ấy cả mình Chúa 
xuất mồ hôi máu dầm dề tới nhỏ giọt 
Con hãy hiệp với Chúa khoan nhơn từ 
hậu dường ấy mà ăn năn đấm ngực 
khóc tội mình rằng : Xin Chúa lòng 
lành thương xem tôi là đứa có tội. 
Khi Thà cả bước lên, hôn bàn thờ 


- trước hết. Thì con hãy tưởng nhở khi 


B. С. Giêsn cầu nguyện đoạn, vừa ra 
khỏi vườn liền gặp Giudà đến giả 
chước thiết nghĩa hôn mặt Chúa cho 


SN оа 


quân dữ bắt kéo lầm. Ôi! nhơn sao 
Giudà lấy dấu lành mà nộp Thầy nhơn 
từ rất thánh làm vậy ? 

Khi Thy cả sang bên tả ảnh. Thì 
con hãy tưởng nhớ khi quân dữ bắt 
trỏi Ð. С. Giêsu đoạn trước hết: chúng 
nỏ điệu dẫn Người cho thầy Anát tra 
vấn như tội nhơn và bị một đầy tớ và 
mặt như đứa hồn hào lỗ mô. 


Khi Thäy cả lại giữa mà đọc 9 lần 


Kyrie eleison, nghĩa là xin Chúa thương 
xót chúng tôi. Thì con hãy tưởng nhớ 
khi quân dữ dẫn B С. Giêsu đến nhà 
thầy cả Caipha, phải ông thánh Phêrô 
chối đi chối lại ba lần. Rày Hội thánh 
đọc mỗi câu xin Chúa thương xót ba 
lần, vì đã ghe phen ta đã bỏ Chúa mà 
sa mê đàng lrái. 


Khi Thầu cả doc Gloria. Thì con hãy ` 
nhớ Ð. C. Giêsu khi ra tòa Caipha 
được làm sáng danh Ð. C. Cha, xưng 
mình là Con B. C. Trời, ngày sau së 


— 273 — 


xuống thế oai nghi giữa án mây sáng 
có các thánh thiên thần chầu chực ea 
xướng trên không. Nay khỉ sự tế lễ 
cũng một Chúa đã giáng sanh, thầy cả 
còn xướng bài thiên thần bảo xưa mà 
kêu mời giáo nhon іп kính lay đội ơn 
Chúa cả Ba Ngôi đời đời vinh phước. 

Khi Thầu cả trổ lại bên tả ảnh mà 
dâng lời cầu nguyện. Thì con hãy 
tưởng nhớ lúc quân dữ dán Đức Chúa 
Giêsu về lại cho quan Philatồ làm án. 
Quan trấn nầy tra xét hết các khoản 
mà thấy Chúa vô tội chứng cớ gian dối 
hết, song chẳng dám tha bỡi sợ dân 
i| vu cáo mà phải mất chức. Oil lạy 
i| Chúa, người ta là loài tội lỗi từ trong 
lòng mẹ mà dám xử tới Con Ð. €. Trời 


i | là Đấng ven toàn chí thánh mọi đàng ! 


Khi Thầu са дос bài thơ các thánh 
‚| Tông đồ. Thì con hãy tin tưởng Chúa 
‚ | xưa dùng các thánh tiên tri mà phán 
truyền cho các TÓ phụ nhiều lần nhiều 
‚| cách; đến đời nay còn dùng Con một 


PRE 


Chúa và các thánh Tông đồ Người làm ` 
nên đạo lành cùng bày cách thức thờ 
phượng cho nên, và chỉ phương tiện | 
lo phần rôi cho chắc chắn thật. Dám 
xin Chúa mở lượng bao duông mà ban 
ơn cho сас giáo nhơn biết bằng lòng 
chịu khó hiết chịu xấn hồ vì đạo thánh 
theo gương Chúa Cứu thế bia truyền, 
mà đền vì thửa tội khiên. 

Khi Thầu cả сіі sát giữa bàn thờ mà 


cầu nguyên dọn mình đọc lời Evang. | 


Thì con hãy tưởng nhớ khi quan Phi- 
latồ dạy dàn B. C Giêsu cho vua Erode 


tra xét. Vaa ấy toc mạch muốn biết to ` | 


mặt những sự người ta đồn về Người, 
mà Chúa chẳng khấng trả lời, nên vua 
cùng đình thần chê cười dạy lấy áo 
trắng mặc cho mà nhạo là kẻ dại đột, 
và gởi trả lại cho quan trấn. 

Khi Thầu cả qua bền hữu ảnh mà ` 
đọc lời Ёрапд. Thì con bãy tưởng tới 


hồi Ð. C Giêsu ở đền vua Herode mà #4! 
trổ lại dinh quan Philatồ. Quan trấn + 


if tičng giết người vô tội. Nhung mà tránh 
không khỏi; lại thấy vua ấy chẳng bắt 
M được tội nào, không biết xử đoán làm 
sao, thì cực chẳng đã phái xử. Quan 
bèn hồi qua khoản Chúa có xưng mình 
là đế vương khi nào chăng? D С. Giêsu 
quả quyết mà rằng : Min là Vua, vì vậy 
Min đã sinh ra cùng dà xuống thế mà 
làm chứng sự thật. Philatồ lại hôi sự 
thật là đi gì, song chẳng đợi nghe Chúa 
phân giải, một lo đi ra ngoài với dân. 
|| Hãy suy; tính nhút nhác lo theo lòng 
dân, bo bo việc đời tạm, thì bỏ đàng 
| chon thật, chẳng thin lòng nghe Chúa 
- Cứu thế dạy bảo sự tốt lành được. 
‚| Khi Thäy cả ra giữa mà đọc kinh 
‚| Tin kính. Thì con hãy tưởng nhớ khi 
_ quan Philatồ đem Ð. С. Giêsu so sánh 
‚| với thằng Baraba, mà hồi chúng dân 
f muốn tha ai, thì chúng nó liền kêu cả 
“tiếng: Xin tha Baraba mà đóng dinh 
_ Giêsu Kirixitô. Quân ấy biết Baraba ăn. 
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cướp giết người, và dà nghe B. C. Giêsu 
giảng dạy chơn chất cùng thấy làm 
nhiều phép lạ chữa đời, mà nó còn 
cứng lòng chấp nê theo tà nịnh thì thật 
là mù quáng tối tắm khốn nạn. Phần 
chúng tôi là con nhà giảo hữu, xin hãy 
một lòng tin kính Con Ð. C. Trời phép 
tắc vô cùng. dà xuống thế ra dời chịu 
nạn chịu chết vì phần rỗi cả và thế 
gian cùng phần rỗi riêng chúng tôi. 

Khi Thầu cả cất khăn đậu chén. Thì 
con hãy tưởng nhớ hồi quân dữ lột áo 
B. C. Giêsu ra ; khi ấy Chúa phải đau 
đớn thiết tha quá абі vì áo đã dính 
vào các chỗ thịt nát da trầy, nên khi 
lột chẳng khác nào lột da đau đớn. 
Thám thương thân quới trọng Chúa tôi 
là ngàn nào ! 

Khi Thầu cả cầm dĩa thánh ngữa 
mặt lên thánh giá mà dưng của lễ. Thì 
con hãy suy tưởng nhớ B. C. Giêsu chịu 
quân dữ trói vào cột đá mà đánh dữ. 
tợn hơn ngàn đòn cho đến nát cả và. 
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minh. Nhung mà Người chẳng thổ than 


а) một ngữa mặt lên dung сас sự dau 
| дов cho Ð.C. Cha có ý đền tội chúng tôi. 


ч Khi Thầu cả гбі rượu nước nào chén 
-_ thánh cùng dưng lên. Thì con hãy tưởng 
if nhở máu thánh B. C. Giêsu đã chảy ra 
айт dë pha lộn với mồ hôi, bởi chịu 
if đánh đòn, dữ ton quá lẽ, bởi quân dữ 
_ nhận mü gai xuống thấu vào đầu, làm 
cho Người đau đớn nhức nhối quá lẽ. 
Song Chúa rán chịu bằng lòng và thầm 
thi kêu B. С. Cha mà đền tội thiên hạ, 
_ nhứt là tội ngầng đầu cứng cô, chấp 
üf né theo tư tưởng xuyên hoa. 

Khi Thầu cả rửa tay. Thì con hãy 
tưởng nhớ quan Philatô сб lòng muốn 
if tha B. C. Giêsu, mà bỡi thấy dân “sôi 
nổi hồn hào, thì sợ, bèn day đem nước 


i| rửa tay trước mặt nó cho đặng phân 


| phô mình vô can trong việc đồ máu 
i| oan Người. Quan trấn tưởng làm như 
il vậy cho khỏi tiếng lương tâm kêu trách. 
il cho người thế làm chứng mình là vô 


Bipy 
tôi. Song còn Quan xét chi dai chí công, 4. 
.së chẳng tây vị phầm trật nào. Та môt 4. 
phải sửa lương tâm cho chon chính ` 
mój bằng an thật mà chớ. A 

Khi Thäy cả trở mặt ra bảo các giáo |. 
nhơn giúp lời cầu nguyện. Thì con hãy 


tưởng nhớ hồi quan Philatồ đem B.C.G. |. 


ra nơi cao cho dân thấy hoặc có động ` 
lòng thương hai thương xót thì chi” 
Chúa mà rằng: Nầy là Người. Song | 
thương ôi ! quân bất nhơn cứ lòng bạc 
ас kêu la : Hãy đóng dinh nó trên thập 
giá. В. С. Giêsu mở miệng quan lớn |. 
thế gian khai giữa nha môn. Nầy là f, 
Người, chỉ là Người Ð C. Trời đã hứa. 
cho tô tông mà cứu dòng đối miêu duệ |; 
cho khói khốn đời dòi. Vậy ta phải |. 
đem lòng tin mà nhìn nhận Người ấy |; 
là Chúa Cứu chuộc ta và kính lay thờ fy 
phượng. i 


Khi Tha cå irô i giong mà doc bài. l 
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lặng, thì đọc án lên giữa tòa,đoán Chúa 
hải xử tử đóng dinh thập giá. Mà Chúa 
ng cứ một lòng nhịn nhục. Ôi Chúa 
ất nhơn từ chịu tử hình thế cho chúng 
ôi, thì chúng tôi phải chạnh lòng cám 
fta kính mến, và hiệp cùng các thánh 
mà chúc tụng khong khen Chúa và hiệp 
[tiếng phàm hèn ta cùng tiếng thiên thần 
1 [mà tung hó Chúa là Đấng thánh, rất 
'8[thánh, chí thánh vô lượng vô biên và 
| hằng có đời đời. 

"| Khi Thầu cả cầu nguyện cho kẻ sống. 
Thì con hãy tưởng nhớ khi B. C. Giêsu 
л nghe quan trấn lên án luận xử tử mình, 
thì chẳng tỏ vẻ xao xiến giận hờn, một 
A đứng chăm chỉ làm thinh, vâng nghe 
п ấy như bõi B. C. Cha truvền ra, và 
úi đầu phục linh cho cả và thiên hạ 
If đặng nhờ. Con hãy soi gương Chúa Cứu 
thế mà đứng vững vàng giữa cơn gian 
nan tân khồ, và hiệp cùng thầy tế lễ 
mà nguyện cho mình, cho cha mẹ họ 
hàng, thân nghĩa ; cùng cho Кё nọ người 
khác cần nhờ lời nguyện giúp. 


Khi ТАйу са đặt iay trên chén thánh. | 
Thì con hãy tưởng nhớ quân dữ đặt i 
thành giá trên vai B. C. Giêsu và bát]. 
vác đi tới chỗ chịu tử hình. Chúa dà |, 
phải đánh đòn đội mũ gai, bây giờ phải 
chồng chập thánh giá nặng và sắc cạnh | 
cày thêm cho đau đớn nhức nhối hơn. 
nữa, là bỡi tội riêng mỗi một người |. 
chất chồng chập đè trên mình Chúa tôi. |" 

Khi Thầu cả dưng Minh Chúa cùng |. 
Máu thánh Chúa. Thì con hãy tưởng | 
nhớ khi quân dữ đóng đỉnh B. С. G êsu f 
đoạn thì nó dựng cây thánh giá lên |. 
mạnh lắm, làm гапо động cả mình |. 
Chúa mà thêm khó hình màu tuông |, 
ra. Con hãy nhắc tri hiệp tình vói] 
Đức Mẹ, ông thánh Gioan, bà thánh. 
Madalenna mà nhìn xem Chúa dang. 
ngự trên bàn thờ như trên núi Cala- 
variô, mà kính lay D. C. Giêsu thật. 
än trong Hình bánh rượu. ` 


; 
‹ 


aq 


khó Chúa, nhứt là những dấu tích dinh 
óng chơn tay và cạnh nương long 
Chúa phải lưỡi đòng, vì con hay di 
| đàng trái, hay làm đều tội lỗi Chó chi 
tri con năng nhở năm dấu dinh thương 
{Chúa mà động tình сат mến. 
_ Khi Thầu cả chấp iay cầu nguyện cho 
i| ké chết. Thì con hãy tưởng nhớ Đức 
| Chúa Giêsu đã cầu cùng Ð C. Cha хіп 
tha tội cho quân dữ vì nó lầm chẳng 
| biết. Bây giò Chúa ở trên bàn thờ cũng 
д quên sự cực mình. chi lo cho phần 
| rỗi con cùng dem lòng thương xót mà 
cầu cho những kể làm khốn mình cùng 
bắt bó Hội thánh. Con hãy soi gương 
cao trọng ấy và hiệp với Thầy cả cầu 
| nguyên cho các đẳng linh hồn. cho ông 
bà cha mẹ, cho những linh bồn mình 
{yêu dấu cách riêng. Lạy Chúa chúng 
i là kể có tội, chàng có công linh gì 
đáng cho Chúa đoái lại mà duông thứ 
hay là cứu ai. Một xin vì công nghiệp, 
` 20 , 
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vi lòng nhơn từ Cứu thế mà tha tội tha 
vạ cho con, cùng cứu lấy các linh hồn 
ấy, cho mau ra khỏi chốn tối tăm mà 
lên nơi tiêu soái. 

Khi Thầu cả cầm Mình thánh mà làm 
hình thánh giá trên chén. Thì con bày 
tưởng nhớ hồi xác B. С. Giêsu đang 
còn trên cây thánh giá, quân dữ đi 
qua di lại trước mặt Chúa mà nhạo 
cười cùng thách thức : biểu Chúa cé 
tài sao chẳng giỏi xuống khỏi đó. Lạy 
Chúa, phải chi Chúa chẳng nhịn пис 
chịu xấu hồ và chịu chết mà cứu 
chuộc, thì гау loài người ta đang phải 
ån di vô cùng. z 

Khi Thầu đọc kinh Lay Cha. Thì con 
hãy tưởng hồi Ð. €. Giêsu còn trên cây 
thành giá, những than thổ cùng Đức 
Chúa Cha, và dâng mình làm của tế lễ, 
mà xin cho danh Ð. C. Cha cả sáng 
luôn, cho nước Chúa càng ngày càng 
mở mang thanh tri, cho các nước đâu ` 
dé đều biết vưng phục thánh ý Chúa 


ода. 
+ 


Cha. Chúa lại xin cho mỗi người däng 
khỏi những sự dữ đã qua những sự 
khốn khó đang hành cùng những sự 
tai nạn đến sau. 

Khi Thầu cả phân rë hình bánh làm 
hai. Thì con hẩy nhớ tưởng linh hồn 
B. С. Giêsu lia ra khỏi xác, xuống ngục 
TÔ tông, viếng thăm an ủi các thánh ấy 
cùng cho hay ngày hồng phước đợi 
trông bấy lâu đã tới rồi. Các thánh Tồ 
tông vui mừng biết là chừng nào. Lạy 
Chúa, ngày nào linh hồn tôi gần lìa ra 
khỏi xác, xin Chúa khấng đến cùng tôi 
như vậy. 

Khi Thầu cả cúi đầu đắm ngực cùng 
đọc kinh dọn mình rước lễ. Thì con 
hãy tưởng nhớ Ð. C. Giêsu làm Con 
chiên rất vẹn sạch mà tế lễ mình cho 
đặng cứu chuộc thế gian, nên hãy hiệp 
với Thầy mà kêu xin ba lần rằng : Con 
chiên Ð. C. Trời gánh lấy tội lỗi thế 
gian, xin thương xót chúng tôi : Chúa 
thật là Con chiên hiền lành sạch sẽ dà 


И 
+ 


chịu quân dữ khảo lược hành hinh mà 
chẳng hề mó miệng than van, một dem 
lòng ngoan ngùy tha thứ cho kẻ làm 
khốn mình, thì tôi hết lòng trông cậy 
mến yêu mà xin lãnh Chúa vào lòng - 
cùng hết dạ kinh tôn 

Khi Thầu cå cầm Mình Thánh Chúa 
bà đấm ngực và nói: Lạy Chúa, tôi 
chẳng dáng rước Chúa vào nhà linh 
hồn tôi, song nếu Chúa phán một lời thi 
mọi tật trong linh hồn tôi liền đã. Thì 
con hãy tướng nhở hồi Ð. С. Giêsu trút 
linh hồn đoạn, thì thiên sầu địa thẩm. 
đất động, núi lở, đá tan, mà có nhiều 
người Giudêu mở con mắt nhìn biết 
B. С. Giêsu là Con thật B. С. Trời và 
đấm ngực trách mình cùng ăn nän trở 
lại. Con cũng phải tỏ lòng ăn năn trách 
tội lỗi mình, hầu Chúa kháng dam 
lòng thương mà ngự vào lòng mình. 

Khi Thầu са chịu lề. Thì con hãy 
tưởng nhở về sự B. C. Giêsu chịu táng 
xác vào huyệt đá mới. Vậy hai môn đệ 
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hạ xác Cbúa xuống,:trao cho Đức Me 
йш kính, rồi lấy thuốc thơm tho mà 
xức, lấy vãi trắng mà vấn lấy cùng đặt 
vào trong huyệt. Còn một giây nữa 
Chúa ngôi Hai ra đời sẽ ngự vào lòng 
con là huyệt đá sống, Chúa ưng nằm 
nghỉ đó hơn huyệt đá, con hãy mừng, 
hãy ước ao cho được như vậy và ra 
sức gìn giữ Chúa trong mình cả và ngày 
hôm nay nữa. 

Khi Thầu cả trán chén ра rửa tay. 
Thì'eon hãy nhớ tưởng khi môn đệ 
tảng xác Ð. C. Giêsu đoạn, thì lau rửa 
những giọt máu Chúa nhỏ xung quanh 
dó cách cung kính, rồi rửa tay mình: 
cho sạch, kéo còn dính máu thánh 
Chúa. Ấy là dạy con phải đóng cữa 
lòng mình kéo đề trí lång xao dàng 
khác, và giữ xác hồn mình cho sạch 
sẽ xứng đáng phần phước trọng đã 
đặng rước Mình thánh Chúa. 

Khi Thầu cả chịu lấy nước đã rửa. 
iau. Thì con hãy nhớ Đức Mẹ cùng các 
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môn đệ, khi đã táng хас B. C. Giêsu 
hoàn tất rồi về sau, thì những ngậm 
ngùi nhớ tưởng những sự thương khó 
cùng những thương tích Chúa chịu ` 
khắp cả châu thân mà sa nước mắt 
cùng thương tiếc. Con hãy bắt chước |” 
phô thánh ấy mà gầm suy sự thương |“ 
khó Chúa, thì cũng như là hút hết cặn 


trong chén thánh mà theo dấu Chúa |' 


chuộc tội cho đến cùng. 

Khi Thầu cả trở mặt ra chúc cầu xin 
Chúa ở cùng anh em bồn đạo. Thì con 
hãy tưởng nhở B. C. Giêsu chết chẳng 
đủ ba ngày, đoạn sống lại hiện đến 
cùng các thánh Tông đồ và chúc rangs 
Binh an cho chüng bay. 

Khi Thầu сй đọc mấu lời nguyên sau 
hết. Thì con hãy nhớ đến khoản Đức 
Chúa Giêsu sống lại còn ở thế gian 40 
ngày mà dạy dỗ thêm các thánh Tông 
đồ, hầu mà giảng đạo cho thiên ha, 
cùng lập cho đủ các phép Bi tích để 
` lại cho con cái mình nhờ cho tới tận 


với Hội thánh mà сат ta Chúa đã hết 
| sức hết hơi lo cho con là thể nào. 

Khi Thầu cả trở mặt ra chúc cầu cho 
các giáo hữu đặng Chúa ở cùng, và thêm 
rằng : Lễ tất, anh em hầu vë. Thì con 
khá tưởng nhớ Chúa đã hiện ra cùng 
các thánh Tông đồ nhiều lần sau khi 
sống lại và dạy phải phân nhau đi khắp 
thé mà giảng đạo thiên Chúa. 

Khi Thầu cả trở mặt ra ban phép lành 
cho các giáo nhon. Thì con hãy nhớ 
tưởng hồi B. С. Giêsu trối phủ căn đặn 
các thánh Tông đồ đi giảng đạo, rửa tội 
cho các dân thiên hạ. Nhơn danh Cha 
| và Con và Thánh Thần, đoạn giơ tay 

Лат phép lành cho hết thấy rồi thăng 
thiên ngự về trời tỏ tường. 

s Khi Thầy са đọc Évang sau hết. Thì 
_ соп hãy tưởng nhớ Ð С. Giêsu lên trời 
паш bên hữu B. С. Cha, hưởng phước 
_ vô cùng vì đã thắng trận ma qui thế 
gian mà mổ cữa nước thiên đàng cho 
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ai nấy được vào, cùng hằng bàu chữa 
phù hộ cho Hội thánh giao công Vậy 
anh em bồn đạo ta hãy mừng rỡ, hãy 
hết dạ cậy tin mà cầu nguyện cho mình 
bền lòng thờ phượng Ð. С. Trời, cho 
lời Êvang các thánh Tông đồ giảng 
truyền thấm vào lòng muôn dân trăm 
họ khắp thế gian. Amen. 


CÁCH THỨ II. 


1. — Khi Thầu bước xuống bàn thờ 
mà làm lễ Misa : 

Nghĩa là: Khi B. C. Giêsu vào vườn 
Giếtsêmani mà cầu nguyện cùng Đức 
Chúa Cha. : 

2. -- Đoạn Thầu cúi đầu xuống trước 
bàn thờ mà đọc kinh Cáo mình. 

Nghĩa là : Khi D. С. Giêsu sáp mình 


` xuống đất mà cầu nguyện cùng Đức |; 


Chúa Cha ba lần; khi ấy Chúa thấy 
các thứ tội dữ thế gian cùng những tội Ẳ 


Т нй пё hòng phải chịu, thì ан sầu 
за) sấp xuống mồ hôi máu tuôn rơi nhỏ 


ail giọt. Nên mới than thở xin Ð. C; Cha 
se} cho khỏi uống chén đắng, nhưng mà an 
i| lòng thửa phận chẳng dám theo ý riêng. 
3.— Đoạn Thầu bước lên bàn thờ 
та hôn đá thánh : 
Nghĩa là : Khi Giudà giả tình Minh 
đến hôn mặt B. С. Giêsu mà làm dấu 


| cho quân dữ bắt kéo lầm. 

4. — Đoạn Thầu sang bên tả. ảnh та 
doc sách. 

Nghĩa là: Khi quân dữ bắtĐ.C. Giêsu 
đem đến nhà Anát. 


5. — Đoạn Thầu đứng giữa bàn thờ 
“та đọc 9 lần Kyrie eleison. 

Nghĩa là : Khi ông thánh Phêrô chối 
B. C. Giêsu ba lần ở nhà Anát. Вау 
i| Hội thánh cứ lặp lại lời ấy mà kêu van 
i| xin Chúa thương xót tha thứ tội:lỗi 
chúng tôi sa phạm chẳng biết là mấy lần. 
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6. — Đoạn Thäy doc Gloria. 

Nghĩa là : Khi thiên thần vưng linh 
Ð. C. Cha mà hiện ra an ủi Ð. С. Giêsu 
trong vườn Giếtsêmani hầu đặng cho 
có sức màuống chén đắng cho đến cùng. 

7.— Đoạn Thầu trở mặt ra mà rằng : A 
Chúa ở cùng anh em. 1 

Nghĩa là : Khi D. С. Giêsu trở mặt 
ra xem ông thánh Phêrô. Bấy giờ ông. 
thánh ấy lui ra ăn năn khóc lóc tội lỗi 
mình €ho đến trọn đời. 


8. — Đoạn Thầu trở mặt lại mà đọc 
lời nguuện bên tả ảnh. 

Nghĩa là : Khi B.C. Giêsu thưa chiều 
thầy cả Caipha về sự đạo thiên Chúa, 
thì chẳng chối mình là Con B. С. Trời, 
lại nói rõ mình sẽ ngự bên hữu Chúa 
Cha phép tắc vô cùng, và sẽ đến trong | 
апр mây sáng. Lạy Chúa, chúng tôi tin 
thật Chúa là Con B. С. Trời hằng có 
đời đời, đã xuống thế gian nầy dạy dỗ 


chúng tồi ; xin Chúa ban оп cho chúng ` | 


tôi. bền lòng theo chon Chúa luôn. ` 


AD. iy en 


9. — Đoạn Thầu cầm sách та đọc : 

_ Nghĩa là: Khi quân dữ dem Đức 
“Chúa Giêsu mà nộp cho quan trấn thủ 
“kên là Philatồ. Khi quân gian ác, dựng 
đủ thứ chứng, quyết một bề sát hại 
#{Chüa cho bó ghét. Quan trấn chẳng 

thấy со lỗi đều nào, thì chúng nó càng 
¿hầm hô vu thêm nhiều đều cho nặng, 
ѕопо Chúa cứ một bề làm thỉnh nhịn 
“nhục, chẳng cải trả lời gì. Ấy là nên 

gương sång đức cao cho ta soi, lai cn 
nguyện thầm xin cho ta biết chịu bằng 
lòng những đều thiên hạ hay đàm tiếu 
vu oan cho mình. 

_ Сас thành Tông đồ giảng truyền 
i| đạo thánh, hằng trưng gương Chúa 
J| Cứu chuộc chịu nan chịu thương khó, 
| cùng giục bảo ta coi lấy đó mà bắt 
i| chước. Ta khá giữ theo như vậy, thì 
{| së bằng an và sẽ đặng nhờ phần phước 
\ p” dòi mà chó. 

10. — Đoạn dem sách sang bên hữu 

Bah: 


Nghĩa là: КЫ quân dữ trỏi Búc fH 
Chúa Giêsu mà dẫn nộp cho vua Erode. |” 

- #1. — Đoạn Thầu đứng giữa bàn thờ k 
та nguyên. I 

Nghĩa là : Khi B. С. Giêsn ở trướe 
mặt vua Erode, thì vua ấy dạy lấy áo | 
trắng mặc cho Người mà nhạo cười và |: 
chê rằng : Dai dôt. ji 

12.— Đoạn Thầu doc sách bên я | 
ánh. 


thấy vua nầy chẳng biết xử đoán làm fii 
sao, phần thì nhát sợ mất lòng dân, | 


Chúa có phải là vua chăng ? Song vừa 
nghe Chúa nói hẳn mình là Упа, sanh 


xuống thế gian mà chứng sự thật, thì Р 
lại lo ra dàng khác chẳng kịp nghe 
Chúa. Lạy Chúa, chính Chúa sinh '“ 
xuống cho đặng rao truyền lời lành 


Êvang. Vốn có đông nhơn số nghe biết. | 


Philatồ, mê theo việc đời tạm của phừ 
уап mà thôi, 
| 13. — Đoạn ГИ đọc kinh Tôi tin 
N ш 


"| Nghĩa là: Khi quân Giudêu nghe 
ЧЭ. C. Giêsu xưng ra Minh là Con Đức 
Chúa Trời, xuống thế dạy đàng chơn 
Має, thì nó rộ lên la lối hỗn độn räng 
“Па phạm thượng. Chúng tôi thì tin thật 
i| vững vàng B. С. Giêsu Kirixitô là Con 
| một Ð. С. Cha hằng có đời đời, đã 
й giảng sanh bỡi Đức Nữ đồng trinh 
Maria mà dạy dô cùng chuộc tội cứu 
si} thế gian cho rôi. Chúng tôi quyết lòng 
i| theo Chúa. vì Chúa cé lời hằng sống. 
i É 1⁄.— Đoạn Thầu tro mặt ra mà rằng: 
"| Chúa ở cùng anh em. 
Jj Nghĩa là: Khi quan Philatồ phủ Đức 
| Chúa Giêsu cho quân dữ đánh. 
| 15. — Đoạn Thầụ cất khăn trên chén 
al thánh. 
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16. — Đoạn Thầu đề bánh lễ ойо dĩa |. 
thánh mà dưng : 

Nghĩa là: Khi quân dữ trói Del, 
Chúa Giêsu vào cột да mà đánh du 
năm ngàn đòn, thì cả mình Chúa xề|. 
xài rách nát. Ôi! Chúa phải га! raol* 
đau đớn thấu khắp châu thân, cho tới|. 
rât rao lòng dạ thể nào. 

17. — Đoạn Thầu đồ rượu оао chén |, 
thánh mà dưng lên. | 

Nghĩa là: Khi quân dữ gia hinh} 
khảo lượt cách dữ ton hung häng,cho 
đến dôi máu trong mình Chúa chảy |. 
tuôn rơi nhỏ giọt. 

18. — Ấy rõ thấy Chúa Kirixitô тиб í 
mặc lấy хас con người hầu làm của 
lễ hi sanh dë dưng thượng tiến cho 
D. С. Cha mà đền tội ta là thể sé 


ngón lay. 
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mặt dân mà rằng : Người nầy chẳng có 
|101 gì: mặc y bay muốn giết thì giết. 
Hãy coi án bất công và độc dữ là thề 

f nào ! Chúa là Chúa tôi vô tội, sao còn 
nộp cho quân Giudêu hành hình xử tử. 

30. — Đoạn Thầu trở mặt ra bảo các 
giáo nhơn giúp lời cầu nguyện. 

Nghĩa Ја: Khi Philatồ dem Đức 
Chúa Giêsu lên nơi cao cho dân xem 
thấy, hoặc nó động lòng thương mà 
tha chăng. 

1 21.— Đoạn Thầu trở mặt lại mà đọc 
| nhỏ tiếng. 

Nghĩa là : Khi quân dữ phung nước 
giò trên mặt mũi, bốp vả và lấy khăn 
bịt mặt Chúa mà đánh cùng thách thức 
nhạo cười. 

99. — Đoạn Thäy đọc lớn tiếng. 

Nghĩa là : Khi quân Giudêu kêu cả 
“tiếng cùng Philatồ xin chớ tha Đức 

| Chúa Giêsu, một phái bắt mà. đóng 
чычыр trên cây thập giá. 
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— Ø3. — Đoạn Thà doc Sangt6 ba lần. | ` 

Nghĩa là : Khi quân Giudêu hô lên f 
kêu паї quan Philatồ xin tha cho thằng | ` 
trộm cướp Baraba mà phải bắt -giết | 
Ð: C. Giêsu trên thánh giá. g" 


24. — Đoạn Thäy chấp tay lên mà. И 
cầu nguyện cho Đức Giáo Tông cùng |. 
єй và Hội thánh. 1 


Nghĩa là: Khi B. C. Giêsu đang vác |: 


cây thánh giá mà cũng cầu nguyện cùng |. 


B. C. Cha tha tội cho quân dữ. Khi ấy |. 
có nhiều người nữ theo. thấy thân thê. 
Chúa loạn bì đau đớn khốn cực, thì. 
thương hại thương xót mà than khóc. 

Ớ Thiên thần, ở các thánh, sao chẳng |. 


đánh quân đữ, mà chữa Chúa mình | 
cho khỏi nan ? Song Đức Chúa Giêsu |. 
trở mặt lại mà phán cùng các phụ nữ | 


ấy rằng : Ó con thành Giêrnsalem, ehớ 
khóc thương Tao, hãy thương bay và ` 
con cháu bay ngày sau phải ma š 
mà chó. DE 


УЙДЕ АДА 


25. — Boan Thäyche tay lên chén 
thánh. 

в _Nghĩa là: Khi Đức Mẹ di dọc ab 
"thấy đấu máu Con nhỏ rơi xuống đất, 

thì thẩm thiết, như bị dao sắt thâu de 

š хн A 

» 96.— Đoạn Thầu làm đấu thánh дій 
ba lần trên chén. 

Nghĩa là: Khi D. С. Giêsu chịu quản 
dữ đóng ba cái đỉnh sắt chơn tay vào 
thánh giả. 

27. — Đoạn Thầu dưng Minh thánh 
cùng Máu thánh Chúa lên mà các giáo 
_ hữu thờ. lay. 
| Nghĩa là: Khi quân dữ dựng cây 
`| thánh giá lên giữa trời, thì làm: cho 
xác nặng phải rủn động xé lỗ thương 
-chơn tay ra hơn, mà máu đồ tuôn dầm 
hết cả châu thân Chúa. 

_ 28. — Đoạn Thầu đọc nhỏ tiếng. 

Nghĩa là : Khi Đức Mẹ đứng gần 
thánh giá nhìn xem Con chịu nạn chịu 
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chết, thì dau đớn thẩm thương như bảy 
lưỡi dòng đâm vào lòng ruột. 

29. — Đoạn Thầu chấp tay lên mà 
cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi 
luyện ngục. 

Nghĩa là : Khi B. С. Giêsu còn dứng 
trên thánh giá thì cầu nguyện cùng 
B. С Cha, xin tha tội cho quân dữ là 
những kẻ làm khốn mình, vì nói chúng 
nó lầm chẳng biết. 

30. — Đoạn Thầu nói lớn tiếng bà 
đánh ngực môt lần. 

Nghĩa là : Khi người kê trộm bên 
hữu thống hối xin Chúa khi về nước 
thiên đàng nhớ đến mình, thì Ð. С. б. 
tha tội cho mà rằng: Hôm nay, mầy 
sẽ đặng lên nơi vui vé cùng Tao. 

31. — Đoạn Thầu làm dấu thánh giá 
trên chén thánh. | 

Nghĩa là: Nhắc lai những sự thương 4 
khó B. С. Giêsu đã chịu trên thánh giá 
xưa, mà rày còn muốn chịu lại trên 
bàn thờ vì chúng tôi nữa. 
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‚39. — Đoạn Thầu doc kinh Lay Cha. 

Nghĩa là. Khi B. C. Giêsu kêu đến 
B. C. Cha mà phú linh hồn mình cùng 
trối lời từ giã Đức Mẹ mà sinh thì. 

33. — Đoạn Thầu phân hình bánh ra 
làm hai. 

Nghĩa là. Khi linh hồn Ð. C. Giêsu 
Ма ra khỏi xác. 

34. — Đoạn Thầu bẻ một chút hình 
bánh mà bỏ våo chén thánh. 

Nghĩa là : Khi linh hồn Ð. C. Giêsu 
lia ra khỏi xác xuống Lâm bô đem tin 
cho các thánh TÓ tông hay, gần lên 
Thiên đàng. 

35. — Đoạn Thầu cúi đầu xuống và 
nói và đánh ngực ba lần. 

Nghĩa là : Khi quan tướng quân xem 
thấy trời đất u ám run động, thì xưng 
ngay ra rằng : Người nầy thật là Con 
Ð. C. Trời: 

` 36. — Đoạn Thầu đọc nhỏ tiếng. 

Nghĩa là : Khi quân lính đâm cạnh 

nương long B. С. Giêsu máu cùng nước 


сһау xuống. — Thương ôi! lòng ngửời 
ta cứng cỏi độc ác lắm bấy, đã thấy 
Chua chết tất tưổi, thấy thiên sầu địa 
thảm, làm:chứng thật là vì thiên Chúa 
vô tội phải chịu chết oan, mà chẳng 
biết nghĩ tới, còn tra dòng đâm thấu 
cạnh nương long cho đến khai bách 
Trái tim Chúa ra. Chúng tôi ước ao 
hứng máu huyết châu báu ấy mà nhờ 
lòng thương mến khoan hồng Chúa 
Cüu thế. 

37. — Đoạn Thầu cầm Mình thánh 
Chúa lên và nói và đánh ngực ba lần. 

Nghĩa là : Khi các môn đệ sắm sửa 
cất xác B. С. Giêsu vào huyệt đá mới. 
Lay Chúa, chúng tôi hết lòng mơ ước 
cho đặng rước Chúa, và đặt Chúa vào. 
lòng mình như trong huyệt đá, ngõ cho 
Chúa sống trong tôi và tôi sống trong 
Chüa luôn. Vậy, xin Chúa hãy đến, xin 
hãy kháng đến ngự. vào lòng tôi 
ôm sớm. 


—"301 — 
- (Lời bảo.) Con giục lòng ăn năn tội 
chung và kính mến Chúa mà đến rước 
lễ, ít là rước lễ thiêng liêng theo 
Thầy cả.) 
= 38. — Đoạn Thầu sang bên tå ánh mà 
doc sách. 

Nghĩa là : Khi Ð C. Giêsu sống lại, 
trước hết đi viếng Đức Mẹ. 

39. — Đoạn Thầu trở mặt ra mà 
rằng : Chúa ở cùng anh em. 
© Nghĩa là : Khi B. С. Giêsu sống lại 
hiện ra cho các thánh tông đồ xem thấy, 
* #0.— Đoạn Thầu trở mặt lại mà đọc 
lời nguyên. 

Nghĩa là : Khi D. C. Giêsu cho ông 
thánh Tôma xem năm dấu ở trong 
mình trước mặt các thánh Tông đồ 
khác, паб đặng hẳn Người đã sống lai 
thật cùng một xác trước, mựa khá hồ 
nghỉ. Chúng tôi giữ đạo thì hãy tin 
kính Chúa truyền cho Hội thánh, дап 
dám đòi thấy Chúa tường tận như 
thánh Tôma thuở trước ; một cứ lòng 
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tin mà xưng ra : B. С. Giêsu Kirixitô 
thật là Chúa chúng tôi. 

41. — Đoạn 1hầu trổ mặt ra mà làm 
phép lành cho các giáo hữu. 

Nghĩa là : Khi Ð. C. Giêsu giã các 
thánh Tông đồ đoạn giơ tay chúc phước 
lành rồi ngự về trời. 

42.— Sau hết Thäy đọc bài Évang a ông 
thánh Gioan. 

Nghĩa là : Khi các thánh Tông đồ 
chịu B. C. T. Thần hiện xuống trong 
lòng rồi, thì phân nhau mà đi giảng đạo 
đạy đàng ngay lẽ chánh mình đã nghe, 
đã học bởi miệng Chúa Cứu thế ra đời, 
mà dắc diều thiên hạ vào đàng chánh ` 
lộ đặng biết lẽ mầu nhiệm chơn chính 
mà thờ phượng một Ð. C. Trời là Chúa 
cả thiên địa, cho айпа phần phước lộc 
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CÁCH THỨ IV 


Lần hột theo sự Thương khó 
khi xem lễ 


Thứ па: D. C. Giêsu chịu tư hr 


. phiền muộn trong oườn Giétsémani. 


Ta hãy tin vững vàng D. C. Giêsu 
xưa lo buồn sầu não trong vườn Giết- 
sêmani, cho đến đỗi mồ hôi cùng máu 
chảy xuống đất ; đoạn thằng Giudà đến 
nộp Người cho quân dữ ; và các thánh 
Tông đồ bó Người mà trốn di. Nay 
Chúa cũng còn cứ chịu bấy nhiêu sự 
ấy trong phép Thánh Тһё, bỡi người ta 
hằng ở vong ân bội ngãi, khinh mạn dë 
đuôi Người đang ngự trong nhà tạm, 
cùng nộp Người cho ma qui, và bỏ 
Người hiu quạnh một mình. Ta hãy 
lặng tai mà nghe lời Ð € Giêsu phán 
cùng ta rằng : Ớ con, hãy lo buồn thẩm 
thiết vì những tội lỗi con. là căn cớ 
mọi sự khốn khó Tao chịu, lại khi gia 


nhon, đệ tử, cùng anh em, ban hữu trở 
lòng phán nghịch cùng con, thì hãy 
bắt chước Tao, mà cầm lòng nhịn 
nhục, khiêm nhượng cho lắm. 

Lạy D. C. Giêsu xin ban ơn cho tôi 
đặng lòng chê ghét mọi tội lôi cho thật, 
vì lời Đức Mẹ chuyền cầu cho tôi. ` 
Amen. 


Lần hột một chuc 
Thứ hai : D. C. Giêsa chịu đánh đòn 


nái cả và mình. 

Ta hãy tin vững vàng B. С. Giêsu 
xưa chịu đánh đòn nát cả và mình, mà 
đền vì những tội xấu xa ô uế ta phạm ; 
nay trong phép Thánh Thể, Chúa còn 
cứ chịu ké có tội dẫn vật hát hưởng 
mình, cùng giày đạp dưới chơn, hay 
là bô trong nơi do nhớp. — Ta hãy 
lặng tai mà nghe lời Ð. C. Giêsu phán 
cùng ta rằng: Ó con, hãy học cùng 
Tao, mà chê ghét xác thịt con, là giống 
hư hèn tội lỗi, đang khi con thấy Tao 


phú xác thánh vinh hiền Tao, mà chịu {y 
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moi sự đau đớn, vì lòng thương ‹ 

— Lay B. С. Giêsu, xin ban ơn cho tôi 
| | đăng hàm mình đền tội, vì lời Đức Mẹ 
chuyên cầu cho tôi. Amen. 


Lần hôi một chục 


ì 


Thứ ba : Ð. C. Gièsu chịu đội mũ gai 


cùng chiu chê cười nhao bäng. 


Ta hãy tin vững vàng B. C. Giêsu, 
rày ngự trong phép Thánh Thẻ, hằng 
chịu đủ các giống sỉ nhục. Kẻ ngoại 
.chẳng tin có Người ngự trong hình 
bánh, thì cầm Người như giống rốt hèn 


_ уйу; những ké có dạo tin Người là Vua 


trên hết các vua, đang ngự trên bàn 


- thờ cùng trong nhà tạm, lại làm sỉ nhục 
_ cho Người hơn nữa : khi ở trong nhà 
_ thờ mà dám truyện trò, dám ngủ guc, lo 
та, dám tưởng đến những sự trái lẽ, 


ấy chẳng phải như mắng nhiếc Người, 
vả mặt Người, cho Người đội mũ gai 


_ cùng lấy gậy nứa mà đánh. trên đầu 


Người sao ? 


ae ы, 


Ôi ! ta phải lo buồn đau đớn cùng 
xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi ta, và lặng |! 
tai mà nghe Ñgười phán cùng ta rằng: 4! 


Ó con, hãy hoc cùng Тао là kể hiền |; 


lành và khiêm nhượng thật trong lòng, 
mà vui lòng chịu người ta khinh dë | 


con, cùng cầm con như không vậy. — |: 


Lạy D. С. Giêsu cùng Đức Mẹ, xin cho : 

tôi đặng yêu mến những sự xấu hồ si. 
nhục, như hai Đấng. Amen. 
Lần hột một chục 

Thứ bốn : B. С. Giêsu pdc câu thánh ` 

Giá cho đến trên núi Саіарагіб. Ў 

Ôi ! ai кё cho cùng những sự khốn . 


Thánh Thẻ, vi lòng yêu đấu ta! Chúa fi 
chịu giam cầm trong nhà tạm như б |; 
trong tù уйу; nhiều lần phái xuống ở. 
trong nhà thờ thơ ro lủng đột, đầy. 
những sự dơ 99 ü loan, như trong. 
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thánh giá rất nặng đè trên vai Đức: 
M} Chúa Giêsu là thề nào! Nhưng mà 
Người một làm thỉnh, nín nhịn, cho- 
đặng dạy ta cam lòng chịu mọi sự gian 
i| truân khốn khó vì Người. — Lay Đức 
LÍ Chúa Giêsu, xin thêm sức cho tôi däng 
lòng nhịn nhục mà vác thánh giá nầy 
i| cùng nhiều thánh giá khác Chúa sẽ gởi 
| cho tôi, vì lời Đức Mẹ chuyền cần 
.cho tôi. Amen. 
Làn hôt môt chuc. 
Thứ năm : B. C. Giêsu chịu chết trên 
сау thánh Giá. 
Thương бї! biết là mấy kẻ còn mắc 
fs tội trọng mà dám đến rước Minh 
- Thánh Chúa, nên nó đóng đỉnh Người 
i| lại trên cây thánh giá một lần nữa, 
i| chính nơi Người tỏ lòng thương nó vô 
i| lượng vô biên! Ôi! Đức Mẹ hằng đứng. 
„| kề thánh Giá mà xem Con mình chịu 
М chết làm vậy, thì lòng Người đau đớn 
xót xa là dường nào ! Ta hãy lặng tai 
mà nghe lời Ð С Giêsu và Ð. Mẹ phán. 


-cùng ta rằng : Hõi соп, là kẻ đến xem ` 
Ta chiu đóng dinh bỡi tay kẻ có tội, | 
Айу gầm mà coi, có sự dau đớn nào | 4 
bằng sự dau đớn hai Mẹ Con Ta chịu | 
chäng ? — Lay B С. Giêsu cùng B. Mẹ, ` 
кїп cứu tôi cùng kë khác cho khỏi tội | 
phạm sự thánh, cùng mó lòng cho kë ` { 
rước lễ chẳng nën, đặng ăn năn trở lại |, 
cùng Chúa cho thật. Amen.: " 


Lần hội một chục, 


VỀ LẺ MISA 
MUC LUC 


Kha 30500 гапо 


vọng lắm Sao. кб, Suối 

an thứ hai: Về núi Calavariô' xưa và 
bàn thờ nay. 3 

ап thứ ba: Về những phép lạ trang. LE 
Misa . 

ап thứ bốn ; Về МЯ sự ah nhiệm 
ons Lë Misa 


йүп ta p. C. Trởi cho xửng đáng, 

an- thit зап: Lễ Misa dàng phạt tạ Đức 

-Chúa Trời cho сап xứng, và xin 

B 05 айпа cho ta mọi su lành : 
х | бат thứ bảy : Về những ơn ích khác bỡi 

| -]ễ Misa mà ra. к ! 

our thứ tám : Giáo hữu AES lợi Kông - 

| về Lë Misa cho cuộc sanh hoạt. 


п thường ngày là thề nào, š 
а thứ chín : Xem Lë càng nhiều càng ` 
с sanh ich lợi là thề nào. $ 
an thứ tnười : Về sự xin Lë Misa cho ` + 


- minh khi còn sống .'.' 


MUC LUC 
PHẦN THỨ HAI 
Chỉ những cách và những kinh 
giúp xem lễ cho nên. — 98. 
1.- Doc theo sách LĒ. . , , 


Những lễ vë Messes votives. 
Lễ vë Ð. C. Trời Ba Ngôi 
Lễ Mình thánh Chúa... 
Lễ Rất thánh Trái Tim B С; Giêsu. 
Lễ về Rất thánh Đức Bà . . .:. 
Lễ ông thánh Giuse là Bạn thanh 
sạch Đức Nữ Đồng trinh Maria 
và bàu chủ Hội thánh . , . . 
Lễ thánh Tông đồ . HAY 
Lễ thánh: Tử đạo... 2. sàn 
Lễ thánh Tu hành.....-. “`. 
Lễ bà thánh Đồng trinh . 
Lễ cầu cho kẻ qua đời ( ngày hàng) 
Lễ Hối tử, haỳ là lễ qui lăng. | 
H. — Chiêm Lễ kinh. т 
Ш. — Xem Lë theo bôn VE 
IV. — Cách xem lễ theo sự thương khó: J 
Chúa 
1° Suy theo cách thể Thầy cà hành lễ 
$ Cách thứ hai. ... :. na. 
. 3° Cách khác < +: NUNG SG: 
áo Lần hột Кы sự vn khó khi. 
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